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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 376/QĐ-CĐYT-ĐT ngày 25/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa)
              Tên ngành, nghề: Điều dưỡng

              Mã ngành, nghề: 6720301 

              Trình độ đào tạo: Cao đẳng chương trình 2
              Hình thức đào tạo: Chính quy
              Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên chính quy năm thứ 2, năm thứ 3 đang học Cao đẳng chương trình thứ nhất khối ngành sức khỏe tại trường
              Thời gian đào tạo: 2 năm 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung


Đào tạo người điều dưỡng trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề điều dưỡng ở trình độ cao đẳng, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Người điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo quy định của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ của nhân dân, hành nghề theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, thận trọng trong nghề nghiệp, tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Về kiến thức
- Trình bày được các kiến thức cơ bản về chính trị,văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

- Vận dụng được kiến thức về chính trị, pháp luật, tổ chức y tế để thực hành chăm sóc người bệnh theo đúng quy định của pháp luật.

- Thiết lập được môi trường làm việc an toàn và hiệu quả, giảm thiểu rủi ro trong trường hợp cấp cứu.
 - Vận dụng được kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở và chuyên ngành để giải thích được nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán và hướng điều trị người bệnh để lập kế hoạch chăm sóc người bệnh.

- Vận dụng kiến thức cơ bản về dược lý, dinh dưỡng, tâm lý con người, kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành chăm sóc người bệnh.

- Vận dụng được kiến thức về dược lý để giải thích quá trình dược động học của thuốc, tác dụng của thuốc, quy chế sử dụng thuốc để sử dụng thuốc hợp lý và an toàn.
- Vận dụng kiến thức về vi ký sinh để xác định được các nguyên nhân gây bệnh, nguồn lây nhiễm để lập kế hoạch phòng bệnh.
- Thực hiện được quy trình tiếp nhận người bệnh vào viện và hướng dẫn được cho người bệnh các thủ tục, giấy tờ cần thiết cho người bệnh ra viện.

- Phân loại được tình trạng người bệnh, xác định vấn đề ưu tiên, xử trí sơ cứu, cấp cứu hiệu quả khi có cấp cứu tại bệnh viện và cộng đồng.

- Phân tích được được đặc điểm tâm lý từng người bệnh từ đó lựa chọn phương pháp giao tiếp và tư vấn sức khỏe phù hợp.

- Vận dụng kiến thức về luật bảo hiểm y tế trong việc giải quyết các chính sách y tế cho người bệnh và các khiếu nại về nội quy, quy định bệnh viện.

- Trình bày được các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

- Áp dụng kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin trong việc quản lý người bệnh, hồ sơ, dụng cụ, trang thiết bị y tế tại cơ sở y tế.

- Vận dụng kiến thức về ngoại ngữ để thực hiện giao tiếp hiệu quả với người bệnh nước ngoài hoặc các chuyên gia nước ngoài đến làm việc

1.2.2. Về kỹ năng
- Kỹ năng nhận thức và tư duy sáng tạo để xác định phân tích và đánh giá thông tin trong phạm vi ngành nghề.

- Kỹ năng thực hành nghề nghiệp giải quyết phần lớn các công việc phức tạp trong phạm vi của ngành điều dưỡng.

- Kỹ năng nhận thức, tư duy sáng tạo để xác định, phân tích và đánh giá thông tin trong phạm vi hoạt động.

- Nhận định được tình trạng người bệnh và đưa ra các chẩn đoán điều dưỡng phù hợp cho người bệnh.

- Phân loại được người bệnh đến khám và cấp cứu, xác định được vấn đề ưu tiên để đưa ra hướng xử trí phù hợp.

- Lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh.

- Thực hiện thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và chuyên ngành.

- Phụ giúp được bác sĩ thực hiện các thủ thuật trên người bệnh.

- Thực hiện việc sơ cứu, cấp cứu ban đầu các trường hợp cấp cứu tại cộng đồng.

- Quản lý trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc, hồ sơ, sổ sách.

- Theo dõi, đánh giá tình trạng, ghi chép những diễn biến hàng ngày của người bệnh, phát hiện và báo cáo các diễn biến bất thường của người bệnh.

- Giao tiếp lịch sự, thân thiện với người bệnh.

- Tư vấn và giáo dục sức khỏe cho người bệnh, thân nhân người bệnh và cộng đồng. 

- Phối hợp các nhân viên y tế khác để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh.

- Tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng và các nhân viên y tế, liên tục đào tạo cho mình và cho người khác; 

- Áp dụng được y học cổ truyền trong công tác chăm sóc phòng bệnh và chữa bệnh.

- Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp phòng chống dịch và bảo vệ môi trường sức khỏe.

- Vận dụng được kiến thức về nghiên cứu khoa học và thực hành dựa vào bằng chứng để tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học.

- Áp dụng năng lực ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương. 
- Sử dụng được tin học vào phần mềm quản lý người bệnh, phần mềm khám và chữa bệnh trong bệnh viện. Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý vật tư, trang thiết bị y tế.
- Đề xuất phương án sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả tại nơi làm việc.
1.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

- Tuân thủ đúng các quy định về y đức, các quy chế chuyên môn, các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực điều dưỡng và các quy trình kỹ thuật của ngành y tế.

- Chủ động, tích cực có trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao.

- Thận trọng, tỉ mỉ, tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Rèn luyện khả năng làm việc độc lập, phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc.

- Chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao, có khả năng tự đánh giá chất lượng công việc.

- Chủ động xin ý kiến cấp trên trong trường hợp vượt quá khả năng của mình.

- Xây dựng được môi trường làm việc an toàn và hiệu quả.

1.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Các cơ sở khám chữa bệnh từ Trung Ương, Tỉnh, Huyện, các Bệnh viện, Viện nghiên cứu, Trường Y, các Trung tâm Y tế và các cơ sở Y tế khác.  

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

- Số lượng môn học, mô đun: 25

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 71 tín chỉ


- Khối lượng các môn học chuyên môn: 2220 giờ


- Khối lượng lý thuyết: 425 giờ; thực hành, thực tập, lâm sàng: 1729 giờ;   kiểm tra: 66 giờ


- Thời gian khóa học: 2 năm

3. Nội dung chương trình

	Mã MH
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành /TT/BT/TL
	Thi/ Kiểm tra

	I
	Các môn cơ sở ngành và chuyên ngành 
	
	
	
	
	

	I.1
	Các môn cơ sở ngành
	8
	180
	56
	116
	8

	MH 01
	Sinh lý bệnh
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 02
	Điều dưỡng cơ bản I
	3
	75
	14
	58
	3

	MH 03
	Điều dưỡng cơ bản II
	3
	75
	14
	58
	3

	I.2
	Các môn chuyên ngành
	63
	2040
	369
	1613
	58

	MH 04
	Điều dưỡng Nội khoa 1  
	3
	45
	42
	0
	3

	MH 05
	Điều dưỡng Nội khoa 2
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 06
	Lâm sàng Nội 1
	3
	135
	0
	132
	3

	MH 07
	Lâm sàng Nội 2
	2
	90
	0
	88
	2

	MH 08
	Điều dưỡng Ngoại  khoa 
	4
	60
	56
	0
	4

	MH 09
	Lâm sàng Ngoại 1
	2
	90
	0
	88
	2

	MH 10
	Lâm sàng Ngoại 2
	2
	90
	0
	88
	2

	MH 11
	Điều dưỡng Nhi
	3
	45
	42
	0
	3

	MH 12
	Lâm sàng Nhi 1
	2
	90
	0
	88
	2

	MH 13
	Lâm sàng Nhi 2
	1
	45
	0
	44
	1

	MH 14
	Điều dưỡng Sản phụ khoa và DSKHHGĐ
	3.5
	60
	42
	15
	3

	MH 15
	Lâm sàng Điều dưỡng Sản phụ khoa và DSKHHGĐ
	3
	135
	0
	132
	3

	MH 16
	Điều dưỡng các bệnh Truyền nhiễm
	3
	75
	30
	42
	3

	MH 17
	Điều dưỡng chuyên khoa hệ Nội 
	4
	120
	28
	88
	4

	MH 18
	Điều dưỡng chuyên khoa hệ Ngoại 
	3
	45
	42
	0
	3

	MH 19
	Lâm sàng chuyên khoa hệ Ngoại
	3
	135
	0
	132
	3

	MH 20
	Phục hồi chức năng
	2
	60
	15
	43
	2

	MH 21
	Quản lý điều dưỡng
	1
	15
	14
	0
	1

	MH 22
	Điều dưỡng cộng đồng
	2
	60
	15
	43
	2

	MH 23
	Y học cổ truyền
	2.5
	75
	15
	58
	2

	MH 24
	Thực tập tốt nghiệp
	8
	360
	0
	352
	8

	MH 25
	Kiểm tra tay nghề cuối khóa
	4
	180
	0
	180
	0

	 
	Tổng
	71
	2220
	425
	1729
	66


4.  Hướng dẫn sử dụng chương trình 

4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa


Thời gian và nội dung hoạt động giáo dục ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian chính khóa như sau:

	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thể thao
	5 giờ đến 6 giờ, 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	Văn hóa, văn nghệ:

- Qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Sinh hoạt tập thể
	Ngoài giờ học hàng ngày từ 19 giờ đến 21 giờ

	3
	Hoạt động thư viện:

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	Tất cả ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ 7, chủ nhật


4.2. Kiểm tra sau khi kết thúc môn học

Hình thức kiểm tra hết môn: Viết, trắc nghiệm, vấn đáp, bài tập thực hành, chuyên đề, báo cáo.

Thời gian kiểm tra: 

- Lý thuyết: Không quá 120 phút

- Thực hành: Không quá 8 giờ

Thời gian kiểm tra của các môn học được tích hợp giữa lý thuyết, thực hành, lâm sàng.

4.3. Thi tốt nghiệp
	TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Kiểm tra thực hành tay nghề
	Thực hành
	Không quá 24 giờ


4.4. Điều kiện xét công nhận tốt nghiệp

4.4.1. Người học được công nhận tốt nghiệp khi đủ các điều kiện sau:

a) Tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho chương trình;

b) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học theo thang điểm 4 đạt từ 2,00 trở lên;
c) Không trong thời gian: bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

d) Có đơn gửi nhà trường đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học;

đ) Trường hợp người học có hành vi vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật chưa ở mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hiệu trưởng phải tổ chức xét kỷ luật trước khi xét điều kiện công nhận tốt nghiệp cho người học đó.

4.4.2. Trường hợp người học bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn, hết thời gian bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền nhưng không thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật ở mức bị buộc thôi học thì được hiệu trưởng tổ chức xét công nhận tốt nghiệp.

4.5. Văn bằng, danh hiệu cấp cho người học


- Văn bằng tốt nghiệp: Cao đẳng 


- Danh hiệu: Cử nhân thực hành 

4.6. Các chú ý khác

- Trước khi đi thực tập tại tuyến y tế cơ sở sinh viên được thực hành trên mô hình tại các phòng tiền lâm sàng của nhà trường;

- Toàn bộ nội dung thực tập cơ sở sinh viên được thực tập tại các trung tâm, bệnh viện tuyến cơ sở, bệnh viện tuyến tỉnh, trung ương để học sinh được học tập và thực tế trên lâm sàng.


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

               Tên môn học:  SINH LÝ BỆNH 

                Mã môn học:   MH 01
               Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; 
                          (Lý thuyết: 28 giờ;  Kiểm tra: 02 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC


- Vị trí: Thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, người học cần phải học qua các học phần: Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh.


- Tính chất: Học phần cung cấp các khái niệm, quy luật chung nhất về bệnh, nguyên nhân gây bệnh, cơ chế phát sinh, diễn biến, kết thúc của bệnh, phản ứng của cơ thể với bệnh và sự thay đổi hoạt động của các cơ quan khi bị bệnh.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC

1. Kiến thức

- Trình bày được những khái niệm cơ bản về bệnh, bệnh nguyên, bệnh sinh.

- Trình bày được những rối loạn chủ yếu của quá trình bệnh lý, các cơ quan và hệ thống cơ quan trong tình trạng bệnh lý .

- Giải thích được cơ chế của một số bệnh lý.

2. Kỹ năng
- Rèn luyện và phát triển cho người học kỹ năng nghiên cứu tài liệu, tư duy, giải thích và liên hệ vận dụng kiến thức môn học trong học tập các môn chuyên ngành và trong công tác nghề.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của môn học đối với các học phần chuyên ngành và công tác nghề.

- Hình thành ở người học thái độ nghiêm túc, ý thức học hỏi, tính cẩn thận, tự giác, trách nhiệm trong học tập và công tác nghề, đảm bảo thực hành chuyên môn an toàn, hiệu quả.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC
1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Tên chương, mục


	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Đại cương về sinh lý bệnh.
	2
	2
	0
	0

	2
	Đại cương miễn dịch - miễn dịch bệnh lý
	3
	3
	0
	0

	3
	Rối loạn chuyển hóa Glucid
	2
	2
	0
	0

	4
	Rối loạn chuyển hóa Protid 
	1
	1
	0
	0

	5
	Rối loạn chuyển hóa Lipid
	2
	2
	0
	0

	6
	Rối loạn chuyển hóa nước - điện giải
	2
	2
	0
	0

	7
	Rối loạn thăng bằng Acid- Base
	2
	1
	0
	1

	8
	Sinh lý bệnh quá trình viêm
	2
	2
	0
	0

	9
	Sinh lý bệnh điều hòa thân nhiệt - Sốt 
	2
	2
	0
	0

	10
	Sinh lý bệnh tạo máu 
	2
	2
	0
	0

	11
	Sinh lý bệnh tuần hoàn
	2
	2
	0
	0

	12
	Sinh lý bệnh hô hấp
	2
	2
	0
	0

	13
	Sinh lý bệnh tiêu hóa
	2
	2
	0
	0

	14
	Sinh lý bệnh chức năng gan
	2
	2
	0
	0

	15
	Sinh lý bệnh chức năng thận
	2
	1
	0
	1

	
	Tổng số
	30
	28
	0
	2


2. Nội dungchi tiết:
Bài 1: Đại cương về sinh lý bệnh


Thời gian: 02 giờ
1. Mục tiêu của bài:

1.1. Trình bày được định nghĩa và vị trí, vai trò của môn học.

1.2.Trình bày được quan niệm hiện nay về bệnh và bệnh nguyên.

1.3. Trình bày được vai trò và ảnh hưởng của bệnh nguyên trong quá trình bệnh sinh

1.4. Trình bày được vòng xoắn bệnh lý.

2. Nội dung bài:

2.1. Đại cương

2.1.1. Định nghĩa

2.1.2. Nội dung môn học

2.2. Vị trí,tính chất và vai trò môn học

2.2.1. Vị trí

2.2.2. Tính chất và vai trò

2.3. Khái niệm về bệnh  

2.3.1. Một số khái niệm trong lịch sử 

2.3.2. Quan niệm về bệnh hiện nay

2.3.3. Đặc điểm của bệnh      

2.4. Khái niệm về bệnh nguyên

2.4.1. Định nghĩa 

2.4.2. Quan niệm trước đây về bệnh nguyên 
2.4.3. Quan niệm hiện nay về bệnh nguyên
2.4.4. Xếp loại bệnh nguyên 
2.4.5. Sự tác động của người thấy thuốc và người điều dưỡng đối với bệnh nguyên 
2.5. Khái niệm về bệnh sinh

2.5.1. Định nghĩa.

2.5.2. Vai trò và ảnh hưởng của bệnh nguyên trong quá trình bệnh sinh

2.5.3.Ảnh hưởng qua lại giữa toàn thân và tại chỗ

2.5.4. Điều trị bệnh theo bệnh sinh và vòng xoắn bệnh lý

2.5.5. Diễn biến và kết thúc của bệnh nói chung 

2.5.6. Tác động của người thầy thuốc và người điều dưỡng đối với vòng xoắn bệnh lý

Bài 2: Đại cương miễn dịch - miễn dịch bệnh lý           
        Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu của bài:

1.1. Trình bày được đặc điểm kháng nguyên, kháng thể, bổ thể.

1.2. Trình bày được định nghĩa quá mẫn và cách phân loại của Gell và Coombs. Đặc điểm quá mẫn type I, type II, type III và type IV. 

1.3. Trình bày được thiểu năng miễn dịch mắc phải.

1.4. Trình bày được bệnh nguyên và bệnh sinh của bệnh tự miễn

2. Nội dung bài:

Phần 1: Miễn dịch học đại cương

2.1. Đại cương

2.2. Hệ thống đáp ứng miễn dịch

2.2.1. Đáp ứng miễn dịch tự nhiên

2.2.2. Đáp ứng miễn dịch thu được

2.3. Kháng nguyên

2.3.1. Định nghĩa
2.3.2. Đặc tính của kháng nguyên
2.4. Kháng thể
2.4.1. IgA

2.4.2. IgG

2.4.3. IgM

2.4.4. IgD

2.4.5. IgE
2.5. Bổ thể

Phần 2: Miễn dịch học bệnh lý

2.1. Quá mẫn

2.1.1. Định nghĩa

2.1.2. Phân loại

2.1.3. Quá mẫn type I

2.1.4. Quá mẫn type II

2.1.5.Quá mẫn type III

2.1.6. Quá mẫn type IV

2.2. Thiểu năng miễn dịch

2.2.1. Đại cương

2.2.2. Thiểu năng miễn dịch bẩm sinh

2.2.3. Thiểu năng miễn dịch mắc phải

2.3. Bệnh tự miễn

2.3.1. Đại cương

2.3.2. Xếp loại bệnh tự miễn

2.3.3. Bệnh nguyên và bệnh sinh của bệnh tự miễn
Bài 3: Rối loạn chuyển hóa Glucid 



        Thời gian: 02 giờ
1. Mục tiêu của bài:
1.1. Trình bày được nguyên nhân, biểu hiện và hậu quả của giảm Glucose máu.

1.2. Trình bày được bệnh nguyên và bệnh sinh bệnh đái tháo đường type I và type II, biến chứng và hậu quả của bệnh đái tháo đường.

2. Nội dung bài:

2.1. Chuyển hóa Glucid.

2.1.1. Vai trò của Glucid đối với cơ thể 

2.1.2. Tiêu thụ, hấp thu,vận chuyển 

2.1.3. Chuyển hóa

2.1.4. Điều hòa cân bằng Glucose máu

2.2. Rối loạn chuyển hóa Glucid

2.2.1. Rối loạn Glucose trong máu

2.2.2. Bệnh đái tháo đường

Bài 4: Rối loạn chuyển hóa Protid 



         Thời gian: 01 giờ
1. Mục tiêu của bài:1.1.Trình bày được nguyên nhân,biểu hiện và hậu quả của giảm Protid huyết tương.
1.2. Trình bày được cơ chế bệnh sinh do rối loạn gen cấu trúc và gen điều hòa tổng hợp protid.

2. Nội dung bài:

2.1. Vai trò của Protid trong cơ thể

2.2. Tiêu hóa, hấp thu 

2.3. Tổng hợp, giáng hóa Protid 

2.3.1. Tổng hợp

2.3.2. Giáng hóa

2.4. Rối loạn chuyển hóa Protid

2.4.1. Rối loạn tổng hợp về lượng

2.4.2. Rối loạn Protid huyết tương

2.4.3. Rối loạn tổng hợp Protid về chất
Bài 5: Rối loạn chuyển hóa Lipid 



        Thời gian: 02 giờ
1. Mục tiêu của bài:

1.1. Trình bày được nguyên nhân, hậu quả của tăng Lipid máu.

1.2. Trình bày được nguyên nhân, hậu quả của tăng Cholesterol máu.

1.3. Trình bày được cơ chế bệnh sinh và hậu quả của bệnh xơ vữa động mạch.

2. Nội dung bài:

2.1. Đại cương

2.1.1. Tiêu hóa, hấp thu 

2.1.2. Sử dụng      

2.1.3. Vận chuyển trong máu 

2.1.4. Các type Lipo - protein (LP)

2.1.5. Sự điều hòa của nội tiết đối với chuyển hóa Lipid
2.2. Rối loạn chuyển hóa lipid

2.2.1. Tăng lipid máu

2.2.2. Rối loạn chuyển hóa Cholesterol

2.2.3. Béo phì 

2.2.4. Gầy

2.2.5. Xơ vữa động mạch

Bài 6: Rối loạn chuyển hóa nước - điện giải
         Thời gian: 02 giờ
1. Mục tiêu của bài:

1.1. Trình bày được ba cách phân loại mất nước.

1.2. Trình bày được sơ đồ cơ chế bệnh sinh dẫn đến vòng xoắn bệnh lý trong tiêu chảy cấp.

1.3. Nêu và giải thích được các cơ chế gây phù.

2.  Nội dung bài:

2.1. Đại cương

2.2. Vai trò của nước và điện giải 

2.2.1. Nước

2.2.2. Các chất điện giải
2.3. Cân bằng xuất nhập nước và muối trong cơ thể  

2.3.1. Cân bằng xuất nhập nước của cơ thể

2.3.2. Cân bằng xuất nhập muối

2.4. Sự phân bố và trao đổi nước, điện giải giữa các khu vực trong cơ thể  

2.4.1. Sự phân bố

2.4.2. Trao đổi giữa gian bào và lòng mạch

2.4.3. Trao đổi giữa gian bào và tế bào

2.5. Điều hoà khối lượng nước và áp lực thẩm thấu

2.5.1. Vai trò của thần kinh - cảm giác khát

2.5.2. Vai trò củanội tiết
2.6. Rối loạn chuyển hóa nước và điện giải

2.6.1. Rối loạn chuyển hóa nước

2.6.2. Rối loạn cân bằng điện giải 
Bài 7: Rối loạn thăng bằng acid - base ( 1 giờ lý thuyết + 1 giờ kiểm tra)










        Thời gian: 02 giờ
1. Mục tiêu của bài:

1.1.Trình bày được vai trò điều hòa pH máu của hệ đệm, phổi và thận. 

1.2. Trình bày được nguyên nhân, biểu hiện nhiễm acid hơi.

1.3. Trình bày được nguyên nhân, biểu hiện nhiễm acid cố định.

2. Nội dung bài:


2.1. Vai trò cân bằng pH máu

2.2. Các cơ chế điều hòa pH của máu

2.2.1. Vai trò điều hòa của các hệ thống đệm

2.2.2.Vai trò điều hòa của phổi

2.2.3. Vai trò điều hòa của thận

2.3. Rối loạn thăng bằng Acid - Base

2.3.1. Nhiễm Acid (nhiễm toan)
2.3.2. Nhiễm Base (nhiễm kiềm)

Bài 8: Sinh lý bệnh quá trình Viêm 


  
        Thời gian: 02 giờ
1. Mục tiêu của bài:
1.1. Mô tả được 4 hiện tượng  của rối loạn vận mạch tại ổ viêm.

1.2. Trình bày được cơ chế, thành phần và tác dụng của dịch rỉ viêm

1.3. Trình bày được mối quan hệ giữa phản ứng viêm và cơ thể, nguyên tắc xử trí viêm.

2. Nội dung bài:

2.1. Đại cương

2.1.1. Khái niệm 

2.1.2. Nguyên nhân gây viêm 

2.1.3. Phân loại viêm

2.2. Những biến đổi chủ yếu trong viêm

2.2.1. Rối loạn tuần hoàn tại ổ viêm

2.2.2. Rối loạn chuyển hóa trong viêm

2.2.3.Tổn thương mô 

2.2.4. Tăng sinh tế bào và quá trình lành vết thương

2.3 .Quan hệ giữa phản ứng viêm và cơ thể

2.3.1. Ảnh hưởng của cơ thể đối với phản ứng viêm

2.3.2. Phản ứng viêm ảnh hưởng đến toàn cơ thể

2.3.3. Nguyên tắc xử trí ổ viêm
Bài 9: Sinh lý bệnh điều hòa thân nhiệt - Sốt 
            Thời gian: 02 giờ
1. Mục tiêu của bài:

1.1. Trình bày được nguyên nhân, biểu hiện của nhiễm lạnh.

1.2. Nêu được định nghĩa của sốt và các yếu tố gây sốt.

1.3. Trình bày được 3 giai đoạn của sốt và cơ chế tăng thân nhiệt trong sốt.

1.4. Trình bày được rối loạn chuyển hóa và chức năng các cơ quan trong sốt.

1.5. Nêu được ý nghĩa và thái độ xử trí của sốt

2. Nội dung bài:

2.1. Điều hòa thân nhiệt

2.1.1. Biến nhiệt và ổn nhiệt

2.1.2. Cơ chế duy trì ổn định thân nhiệt

2.2. Thay đổi thân nhiệt thụ động

2.2.1. Giảm thân nhiệt

2.2.2. Tăng thân nhiệt

2.3. Thay đổi thân nhiệt chủ động: Sốt

2.3.1. Định nghĩa

2.3.2. Chất gây sốt

2.3.3. Các giai đoạn của quá trình sốt

2.3.4. Cơ chế sốt, các yếu tố ảnh hưởng đến sốt

2.3.5. Thay đổi chuyển hóa trong sốt 

2.3.6.Thay đổi chức năng trong sốt 

2.3.7.Ý nghĩa của Sốt



Bài 10: Sinh lý bệnh tạo máu




        Thời gian: 02 giờ
1. Mục tiêu của bài:

1.1. Trình bày được định nghĩa thiếu máu, 3 cách phân loại thiếu máu 

1.2. Nêu được các trường hợp tăng, giảm các loại bạch cầu.

1.3. Nêu được bệnh nguyên, bệnh sinh, cách xếp loại và gọi tên của bệnh Leukemia.

1.4. Trình bày được những rối loạn quá trình đông máu và chống đông.

2. Nội dung bài:

2.1. Rối loạn cấu tạo hồng cầu

2.1.1. Nhắc lại về tổ chức hồng cầu

2.1.2. Thiếu máu

2.1.3. Những hoạt động thích nghi cuả cơ thể khi thiếu máu

2.2. Rối loạn tạo bạch cầu

2.2.1. Nhắc lại về tổ chức bạch cầu

2.2.2. Tăng bạch cầu có hồi phục

2.2.3.Tăng bạch cầu không hồi phục (Bệnh Leukemia)

2.2.4. Giảm bạch cầu:

2.3. Rối loạn dòng tiểu cầu

2.3.1. Khái niệm về tổ chức tiểu cầu 

2.3.2. Các yếu tố đông máu

2.3.3.Những rối loạn của quá trình đông máu và chống đông máu


Bài 11: Sinh lý bệnh tuần hoàn 


               Thời gian: 02 giờ
1. Mục tiêu của bài:

1.1. Trình bày được nguyên nhân và hậu quả của suy tim.

1.2. Trình bày được cơ chế bệnh sinh của những biểu hiện suy tim trái và suy tim phải

1.3. Trình bày được nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh gây tăng huyết áp thứ phát, hậu quả của tăng huyết áp.

1.4. Trình bày được nguyên nhân gây sốc và các giai đoạn của sốc.

2. Nội dung bài:

2.1. Đại cương 

2.2. Suy tim

2.2.1. Định nghĩa

2.2.2. Nguyên nhân chung gây suy tim

2.2.3. Phân loại suy tim

2.2.4. Hậu quả của suy tim

2.2.5. Cơ chế của những biểu hiện suy tim trái và suy tim phải

2.3. Suy tuần hoàn do mạch 

2.3.1. Xơ vữa động mạch

2.3.2. Bệnh tăng huyết áp

2.3.3. Hạ huyết áp 

Bài 12: Sinh lý bệnh hô hấp 



           Thời gian: 02 giờ
1. Mục tiêu của bài:

1.1. Trình bày được nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh của rối loạn thông khí.

1.2. Trình bày được cơ chế bệnh sinh của rối loạn khuếch tán.

1.3. Trình bày được các biểu hiện của suy hô hấp và sự thích nghi của cơ thể trong suy hô hấp.

2. Nội dung bài:

2.1. Đại cương 

2.2. Rối loạn hô hấp

2.2.1. Rối loạn quá trình thông khí

2.2.2. Rối loạn quá trình khuếch tán 

2.2.3. Rối loạn quá trình vận chuyển

2.2.4. Rối loạn quá trình hô hấp tế bào

2.3. Suy hô hấp

2.3.1. Định nghĩa

2.3.2. Phân loại

2.3.3. Biểu hiện của suy hô hấp

2.3.4. Thích nghi của cơ thể trong suy hô hấp 

Bài 13: Sinh lý bệnh tiêu hóa 




        Thời gian: 02 giờ
1. Mục tiêu của bài:

1.1. Trình bày được cơ chế bệnh sinh và yếu tố nguy cơ gây loét dạ dày, tá tràng.

1.2. Trình bày được nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, hậu quả của hội chứng tắc ruột, rối loạn hấp thu. 

1.3. Giải thích được cơ chế bệnh sinh và hậu quả của tiêu chảy.

2. Nội dung bài:

2.1. Đại cương 

2.2. Rối loạn tiêu hóa tại dạ dày

2.2.1. Nhắc lại sinh lý dạ dày

2.2.2. Rối loạn co bóp dạ dày

2.2.3. Rối loạn tiết dịch dạ dày

2.3. Cơ chế bệnh sinh của loét dạ dày - tá tràng

2.3.1. Rối loạn giờ dịch trong bệnh sinh loét dạ dày - tá tràng

2.3.2. Các yếu tố gây tăng tiết Acid và giảm khả năng bảo vệ (yếu tố nguy cơ)

2.4. Rối loạn tiêu hóa tại ruột

2.4.1. Rối loạn tiết dịch tại ruột 

2.4.2. Rối loạn co bóp tại ruột

2.5. Rối loạn hấp thu 

2.5.1. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh

2.5.2. Hậu quả của giảm hấp thu
Bài 14: Sinh lý bệnh chức năng  gan



       Thời gian: 02 giờ
1. Mục tiêu của bài:

1.1. Trình bày được các yếu tố gây rối loạn chức năng gan.

1.2. Trình bày được rối loạn các chức năng khi suy gan.

1.3. Trình bày được nguyên nhân và biểu hiện của suy gan cấp và suy gan mạn.

2. Nội dung bài:

2.1. Đại cương

2.2. Nguyên nhân gây rối loạn chức năng gan

2.2.1.Các yếu tố gây bệnh

2.2.2. Đường xâm nhập của các yếu tố gây bệnh 

2.3.Rối loạn chức năng khi suy gan

2.3.1.Rối loạn chức năng chuyển hóa

2.3.2.Rối loạn chức năng chống độc

2.3.3. Rối loạn chức năng cấu tạo và bài giờ mật 

2.3.4.Rối loạn tuần hoàn gan và chức năng tạo máu

2.4.Suy gan

2.4.1.Suy gan cấp tính

2.4.2.Suy gan mạn tính

2.4.3.Hôn mê gan

Bài 15: Sinh lý bệnh chức năng thận  ( 1 giờ lý thuyết + 1 giờ kiểm tra)








Thời gian: 02 giờ
1. Mục tiêu của bài :

1.1. Trình bày được các thay đổi về nước tiểu và máu trong bệnh thận.

1.2. Trình bày được nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh và biểu hiện của viêm cầu thận cấp, thận hư nhiễm mỡ, viêm ống thận cấp.

1.3. Trình bày được nguyên nhân, biểu hiện của suy thận cấp và suy thận mạn.

2. Nội dung bài:

2.1. Đại cương về cấu trúc và chức năng thận 

2.1.1. Cấu trúc

2.1.2. Tuần hoàn thận

2.1.3. Chức năng thận

2.2. Thay đổi về nước tiểu và máu trong một số bệnh thận

2.2.1. Thay đổi về nước tiểu 

2.2.2. Thay đổi về máu 

2.3. Một số bệnh lý cầu thận và ống thận

2.3.1. Viêm cầu thận cấp 

2.3.2. Thận hư nhiễm mỡ 

2.3.3. Viêm ống thận cấp 

2.4. Suy thận


2.4.1. Suy thận cấp

2.4.2. Suy thận mạn


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu Projector
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Các slide bài giảng, giáo trình môn học, tài liệu h​ướng dẫn để thực hiện môn học, phấn, bảng.
4. Các điều kiện khác: không 
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+  Hiểu rõ được những nguyên lý chung nhất của cơ thể người khi bị bệnh.

+ Trình bày được quy luật chung của các rối loạn bệnh lý trước khi tiếp xúc với người bệnh.

- Kỹ năng:

+ Vận dụng tốt kiến thức trong học phần,dùng chúng giải thích một số hiện tượng bệnh lý và lâm sàng liên quan tới bài học.

+ Dùng điều đã học giải quyết (về mặt lý thuyết) một số tình huống do giảng viên nêu ra.

+ Vận dụng các kiến thức trong sinh lý bệnh học để học các môn học khác như: Bệnh học, vệ sinh phòng bệnh và các môn học liên quan đến chuyên  ngành để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe người bệnh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Luôn có ý thức học hỏi, chủ động phát triển nghề nghiệp cho bản thân mình, đảm bảo thực hành chuyên môn an toàn, hiệu quả

2. Phương pháp: 

- Được đánh giá qua kiểm tra vấn đáp, trắc nghiệm hoặc tự luận, và đánh giá khả năng vận dụng các kiến thức trong xử lý tình huống đưa ra; đánh giá tính tích cực của sinh viên trong các hoạt động học tập.  Kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ.

- Thi kết thúc học phần: Thi trắc nghiệm trên máy.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phạm vi áp dụng môn học:

Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng Điều dưỡng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

Thuyết trình, giáo viên thực hiện các phương pháp dạy học tích cực. 

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên, giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.  

- Đối với người học: Đọc bài trước khi đến lớp. Động não, thảo luận và giải thích được các hiện tượng bệnh lý và lâm sàng liên quan đến bài học.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

Vận dụng tốt kiến thức trong học phần, dùng chúng giải thích một số hiện tượng bệnh lý và lâm sàng liên quan tới bài học.

4. Tài liệu tham khảo:

- Tài liệu bắt buộc:
[1]. Bộ môn Y cơ sở , Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa: Bài giảng Sinh lý bệnh. 

- Tài liệu tham khảo:

[2]. Bộ môn Y cơ sở I , Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa: Bài giảng Sinh lý bệnh, Thanh Hóa 2016. 

[3]. Bộ môn Miễn dịch - Sinh lý bệnh, Trường Đại học Y Hà Nội: Sinh lý bệnh học. NXB Y học, Hà Nội, 2012. 

[4]. Bộ môn Miễn dịch - Sinh lý bệnh, Trường Đại học Y Hà Nội: Miễn dịch học. NXB Y học, Hà Nội, 2014. 

[5]. Bộ môn Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Trường Đại học Y Hà Nội: Sinh lý bệnh và Miễn dịch: Phần Sinh lý bệnh học. NXB Y học, Hà Nội, 2018.

[6]. Vụ Khoa học và  Đào tạo, Bộ Y tế: Sinh lý bệnh và Miễn dịch: Phần Sinh lý bệnh học và Phần Miễn dịch học. NXB Y học, Hà Nội, 2011.

[7]. Vụ Khoa học và  Đào tạo, Bộ Y tế: Sinh lý bệnh. NXB Giáo dục, Hà Nội, 2010.

[8]. Văn Đình Hoa và CS, Bộ Y Tế: Sinh lý bệnh. NXB Giáo dục Việt Nam 2015.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

	                      Tên môn học:
	ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 1

	                       Mã môn học:
	MH 02

	Thời gian thực hiện môn học:
	75 giờ (Lý thuyết:14; Thực hành:58; Kiểm tra:3)


I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC

+ Vị trí: Môn học thuộc học phần cơ sở ngành.

+ Tính chất: Môn học này cung cấp cho người học những kiến thức về lịch sử ngành điều dưỡng, vai trò, chức năng của điều dưỡng, đạo đức điều dưỡng, những nhu cầu cơ bản của con người trong quá trình điều trị tại viện, đồng thời giới thiệu đến người học những kỹ thuật điều dưỡng cơ bản như theo dõi dấu hiệu sinh tồn, kỹ thuật đưa thuốc vào cơ thể cho người bệnh, kỹ thuật nuôi dưỡng người bệnh, ....

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC

1. Kiến thức

- Trình bày được những kiến thức, lý luận cơ bản về điều dưỡng, đạo đức và vai trò, chức năng của người điều dưỡng.

- Trình bày được những nhu cầu cơ bản của con người, sự phân cấp trong chăm sóc người bệnh tại các cơ sở y tế.

- Trình bày được các nguyên tắc, quy định chung, chỉ định, chống chỉ định của các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.

- Trình bày được cách nhận định người bệnh trước khi thực hiện kỹ thuật, nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc người bệnh an toàn và hiệu quả.

- Nhận biết được các dấu hiệu của tai biến, cách đề phòng và xử trí các tai biến khi thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng.

2. Kỹ năng

- Vận dụng được những kiến thức đã học để nhận định được người bệnh, đảm bảo an toàn trước, trong và sau khi thực hiện kỹ thuật.

- Chuẩn bị được người điều dưỡng, người bệnh và dụng cụ để thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng.

- Tiến hành đúng trình tự các bước của các kỹ thuật nhằm đảm bảo sự chính xác, an toàn trong quá trình chăm sóc người bệnh.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Rèn luyện được thái độ và tác phong giao tiếp với bệnh nhân ân cần, nhẹ nhàng và chu đáo khi thực hành kỹ thuật điều dưỡng.

- Theo dõi phát hiện kịp thời các tai biến, chủ động đưa ra các biện pháp để xử trí các tai biến trong phạm vi nghề nghiệp của mình.

III. NỘI DUNG

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	STT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Lịch sử ngành điều dưỡng
	1
	1
	0
	

	2
	Vai trò, chức năng của điều dưỡng
	2
	2
	0
	

	3
	Đạo đức người điều dưỡng
	2
	1
	0
	1

	4
	Nhu cầu cơ bản của con người
	2
	2
	0
	

	5
	Hồ sơ người bệnh và cách ghi
	4
	1
	3
	

	6
	Tiếp nhận người bệnh vào viện, chuyển viện, ra viện
	3
	0
	3
	

	7
	Rửa tay, mặc áo và mang găng vô khuẩn
	3
	0
	3
	

	8
	Kỹ thuật dùng thuốc qua đường miệng, âm đạo, trực tràng.
	1
	1
	0
	

	9
	Theo dõi dấu hiệu sinh tồn
	8
	2
	5
	1

	10
	Tiêm trong da, tiêm dưới da
	4
	1
	3
	

	11
	Tiêm bắp
	4
	1
	3
	

	12
	Tiêm tĩnh mạch
	4
	1
	3
	

	13
	Kỹ thuật lấy máu xét nghiệm
	3
	0
	3
	

	14
	Truyền tĩnh mạch
	4
	1
	3
	

	15
	Thở oxy – Hút đờm dãi
	3
	0
	3
	

	16
	Kỹ thuật đặt sonde dạ dày
	3
	0
	3
	

	17
	Các biện pháp cầm máu tạm thời
	3
	0
	3
	

	18
	Kỹ thuật băng
	6
	0
	5
	1

	19
	Sơ cứu gãy xương
	3
	0
	6
	

	20
	Hồi sinh tim phổi
	3
	0
	3
	

	21
	Cố định – vận chuyển người bệnh
	6
	0
	3
	

	22
	Vệ sinh cá nhân cho người bệnh
	3
	0
	3
	

	
	Tổng
	78
	14
	58
	3


2. Nội dungchi tiết
Bài 1: 

Lịch sử ngành điều dưỡng (1 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được sơ lược lịch sử hình thành trường đào tạo điều dưỡng đầu tiên trên thế giới.

1.2. Trình bày được sơ lược lịch sử ngành điều dưỡng Việt Nam giai đoạn từ năm 1975 đến nay.

2. Nội dung

2.1. Điều dưỡng và nghề điều dưỡng

2.2. Lịch sử phát triển ngành điều dưỡng thế giới

2.2.1. Thời kỳ hình thành mối liên kết giữa Y khoa – Điều dưỡng – Tôn giáo

2.2.2. Thời kỳ hình thành nghề điều dưỡng

2. 2.3. Thời kỳ hình thành trường đào tạo điều dưỡng

2.3. Sơ lược lịch sử điều dưỡng Việt Nam

2.3.1. Giai đoạn trước 1945

2.3.2. Giai đoạn 1945 – 1975

2.3.2.1. Ở miền Nam

2.3.2.2. Ở miền Bắc

2.3.3. Giai đoạn từ 1975 đến nay

2.3.3.1. Công tác tổ chức

2.3.3.2. Công tác đào tạo, phát triển nhân lực điều dưỡng

2.3.3.3. Công tác phát triển hội nghề nghiệp

2.3.3.4. Quan hệ hợp tác và quốc tế

Bài 2: 

Vai trò, chức năng của điều dưỡng (2 giờ)
1. Mục tiêu

1.1.Trình bày được chức năng của người điều dưỡng theo WHO.

1.2 Trình bày được vai trò của người điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh.

1.3 Trình bày được nhiệm vụ của điều dưỡng viên hạng IV quy định tại Thông tư 26/2015/TTLTBYT – BNV ngày 07/10/2015.

2. Nội dung

2.1. Vai trò của người điều dưỡng

2.1.1. Người điều dưỡng là người chăm sóc

2.1.2. Người điều dưỡng là người truyền đạt thông tin

2.1.3. Người điều dưỡng là người hướng dẫn cho người bệnh tự chăm sóc

2.1.4. Người điều dưỡng là người tư vấn cho người bệnh

2.1.5. Người điều dưỡng là người biện hộ cho người bệnh

2.2. Chức năng của người điều dưỡng

2.2.1. Chức năng chủ động (chức năng độc lập)

2.2.2. Chức năng phối hợp

2.2.3. Chức năng của người điều dưỡng chăm sóc

2.3 Phạm vi hoạt động chuyên môn của điều dưỡng

2.3.1 Điều dưỡng hạng II

2.3.2 Điều dưỡng hạng III

2.3.3 Điều dưỡng hạng IV

2.4 Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam

Bài 3: 

Đạo đức người điều dưỡng (2 giờ)
1. Mục tiêu

1.1 Trình bày được những phẩm chất cá nhân của người điều dưỡng.

1.2 Trình bày được các quy định về nguyên tắc hành nghề, các hành vi bị cấm trong khám chữa bệnh và thực hành chăm sóc người bệnh.

1.3 Trình bày đươc các quy định về quyền, nghĩa vụ của người bệnh và của người hành nghề.

1.4 Trình bày được những quy định về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề đối với điều dưỡng.

2. Nội dung

2.1. Phẩm chất cá nhân của người điều dưỡng

2.1.1. Phẩm chất về đạo đức

2.1.2. Phẩm chất về mỹ học

2.1.3. Phẩm chất về trí tuệ

2.2. Quy định chung về hành nghề

2.2.1. Nguyên tắc trong hành nghề khám chữa bệnh

2.2.2 Các hành vi bị cấm

2.2.3. Các quyền của người bệnh

2.2.4. Nghĩa vụ của người bệnh

2.2.5 Quyền của người hành nghề

2.2.6 Nghĩa vụ của người hành nghề

2.2.7 Sai sót chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh

2.2.8 Trách nhiệm của người hành nghề khi xảy ra tai biến

2.3 Đăng kí hành nghề và phạm vi hoạt động chuyên môn

2.4 Quy định về y đức

Bài 4: 

Nhu cầu cơ bản của con người (2 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được 5 nhu cầu cơ bản của con người theo phân cấp của Maslow.

1.2. Liệt kê được 14 nội dung chăm sóc cơ bản đáp ứng nhu cầu của người bệnh.

1.3 Trình bày được sự phân cấp chăm sóc người bệnh tại các cơ sở y tế.

2. Nội dung

2.1. Một số học thuyết nhu cầu cơ bản của con người ứng dụng trong chăm sóc người bệnh toàn diện tại Việt Nam

2.1.1 Nhu cầu cơ bản của con người được phân cấp theo Maslow

2.1.1.1. Nhu cầu về thể chất

2.1.1.2. Nhu cầu an toàn và được bảo vệ

2.1.1.3. Nhu cầu về tình cảm và quan hệ

2.1.1.4. nhu cầu được tôn trọng

2.1.1.5. Nhu cầu tự hoàn thiện

2.1.2. Sự liên quan giữa nhu cầu và nguyên tắc điều dưỡng

2.1.2.1. Nguyên tắc điều dưỡng

2.1.2.2. Nhu cầu cơ bản

2.1.2.3. Sự tham gia của người bệnh vào kế hoạch chăm sóc

2.1.2.4. Điều dưỡng chủ động tạo môi trường chăm sóc thích hợp

2.1.3. Chăm sóc người bệnh toàn diện

2.1.3.1. Nhu cầu chăm sóc cơ bản theo Virginia Henderson

2.1.3.2. Lý thuyết về các mức độ phụ thuộc, tự chăm sóc của người bệnh (Dorothea Orem)

2.2 Sự cố y khoa và sự an toàn của người bệnh trong giai đoạn hiện nay

Bài 5: 

Hồ sơ người bệnh và cách ghi (4 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được 8 quy định về lập và ghi hồ sơ người bệnh.

1.2 Trình bày được nguyên tắc sử dụng, bảo quản và ghi chép hồ sơ bệnh án.

1.3 Liệt kê được các loại giấy tờ sử dụng trong hồ sơ bệnh án
1.4. Tiến hành đúng trình tự các bước quy trình sắp xếp, ghi chép và dán hồ sơ bệnh án

1.5 Thể hiện được thái độ cẩn thận, nhẹ nhàng khi thực hiện kỹ thuật.

2. Nội dung
2.1. Mục đích của việc ghi chép hồ sơ bệnh án điều dưỡng

2.2. Quy định về lập hồ sơ và ghi hồ sơ

2.3. Nguyên tắc sử dụng, ghi chép và bảo quản hồ sơ người bệnh

2.3.1. Nguyên tắc sử dụng và ghi chép hồ sơ người bệnh

2.3.2. Nguyên tắc bảo quản hồ sơ người bệnh

2.4. Các thành phần của hồ sơ bệnh án

2.5. Một số biểu mẫu ghi hồ sơ của điều dưỡng

2.6. Bảo quản hồ sơ người bệnh

2.7. Quy chế lưu trữ hồ sơ bệnh án

2.8. Hướng dẫn cách ghi chép hồ sơ người bệnh

2.8.1 Hướng dẫn chung

2.8.2 Hướng dẫn cách ghi chép hồ sơ người bệnh

2.8.3 Quy trình kỹ thuật ghi chép và dán hồ sơ bệnh án

Bài 6: 

Tiếp nhận người bệnh vào viện, chuyển viện, ra viện (3 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được những quy định chung của bệnh viện về quy trình tiếp nhận người bệnh.

1.2. Tiến hành đúng trình tự các bước quy trình kỹ thuật tiếp nhận người bệnh vào viện, chuyển khoa, chuyển viện, người bệnh ra viện.

1.3 Thể hiện được thái độ ân cần, nhẹ nhàng trong giao tiếp, cẩn thận khi thực hiện kỹ thuật.

2. Nội dung

2.1. Quy định chung của bệnh viện về quy trình tiếp nhận người bệnh

2.2. Đón tiếp người bệnh

2.2.1. Các thủ tục hành chính khi người bệnh vào viện

2.2.2 Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị và dụng cụ đón tiếp người bệnh

2.2.3 Quy trình tiếp đón người bệnh

2.3. Người bệnh chuyển khoa, chuyển viện

2.3.1. Các thủ tục hành chính khi người bệnh chuyển khoa, chuyển viện

2.3.2 Dụng cụ, giấy tờ cần thiết cho người bệnh chuyển khoa, chuyển viện

2.2.3 Quy trình cho người bệnh chuyển khoa, chuyển viện.

2.4. Người bệnh ra viện

2.4.1. Các thủ tục cần thiết cho người bệnh xuất viện

2.4.2. Dụng cụ, giấy tờ cần thiết cho người bệnh xuất viện 

2.4.3. Quy trình cho người bệnh xuất viện 

Bài 7: 

Rửa tay, mặc áo và mang găng vô khuẩn (3 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được mục đích của rửa tay, mặc áo choàng và mang găng vô khuẩn.

1.2. Trình bày được 5 nguyên tắc rửa tay.

1.3. Tiến hành đúng trình tự các bước kỹ thuật rửa tay, mặc áo choàng và mang găng vô khuẩn.

1.4. Thể hiện được thái độ nhẹ nhàng và cẩn thận khi thực hiện kỹ thuật

2. Nội dung

2. Nội dung

2.1. Kỹ thuật rửa tay

2.1.1. Mục đích rửa tay

2.1.2 Nguyên tắc rửa tay

2.1.2. Nội dung thực hành kỹ thuật rửa tay

2.1.2.1. Phương tiện rửa tay

2.1.2.2. Rửa tay thường quy

2.1.2.3. Rửa tay ngoại khoa

2.2. Mặc áo choàng vô khuẩn

2.2.1. Dụng cụ

2.2.2. Thực hành kỹ thuật

2.2.2. Cởi áo choàng

2.3. Mang găng vô khuẩn

2.3.1. Mang găng

2.3.2. Tháo găng 

Bài 8:

Kỹ thuật dùng thuốc qua đường miệng, âm đạo, trực tràng (1 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được các trường hợp áp dụng, không áp dụng dùng thuốc qua đường miệng, âm đạo, trực tràng.

1.2. Trình bày được tai biến, biến chứng và cách xử trí khi cho người bệnh uống thuốc.

2. Nội dung

2.1. Kỹ thuật cho người bệnh uống thuốc (dùng thuốc qua đường tiêu hóa)

2.1.1. Nguyên tắc

2.1.2 Các dạng thuốc dùng qua đường tiêu hóa

2.1.3. Áp dụng

2.1.4. Không áp dụng

2.1.5. Những điểm cần lưu ý khi dùng thuốc qua đường tiêu hóa

2.1.6. Tai biến khi dùng thuốc qua đường tiêu hoá và cách phòng tránh

2.1.7. Quy trình thực hành kỹ thuật cho người bệnh uống thuốc

2.2. Kỹ thuật đặt thuốc âm đạo

2.3. Kỹ thuật đặt thuốc trực tràng (đặt thuốc hậu môn)

Bài 9: 

Theo dõi dấu hiệu sinh tồn (8 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được các trường hợp chỉ định theo dõi dấu hiệu sinh tồn.
1.2. Trình bày được các chỉ số bình thường của mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở.

1.3. Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở.

1.4. Trình bày được nguyên tắc chung khi theo dõi dấu hiệu sinh tồn cho người bệnh.

1.5. Tiến hành đúng trình tự các bước quy trình kỹ thuật đo mạch, nhiệt độ, huyết áp và nhịp thở.

1.6. Thể hiện được thái độ ân cần, nhẹ nhàng và cẩn thận khi thực hiện kỹ thuật.

2. Nội dung

2.1. Theo dõi thân nhiệt

2.1.1 Khái niệm

2.1.2 Những yếu tố ảnh hưởng

2.1.3 Rối loạn thân nhiệt

2.1.4 Những nguyên tắc cơ bản khi đo thân nhiệt

2.1.5 Một số vị trí thường đo thân nhiệt

2.2. Theo dõi mạch

2.2.1 Khái niệm

2.2.2 Những yếu tố ảnh hưởng

2.2.3 Mạch bất thường

2.2.4 Nguyên tắc đếm mạch

2.2.5 Vị trí bắt mạch

2.3. Theo dõi nhịp thở

2.3.1 Khái niệm

2.3.2 Yếu tố ảnh hưởng

2.3.3 Rối loạn nhịp thở

2.3.4 Nguyên tắc khi theo dõi nhịp thở

2.4. Theo dõi huyết áp động mạch

2.4.1 Định nghĩa

2.4.2 Yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp

2.4.3 Những thay đổi bệnh lý của huyết áp

2.4.4 Nguyên tắc đo huyết áp

2.4.5 Các vị trí đo huyết áp và các loại máy đo huyết áp

2.5 Quy trình kỹ thuật 

Bài 10: 

Tiêm trong da, tiêm dưới da (4 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được áp dụng và không áp dụng của tiêm trong da, tiêm dưới da.

1.2. Trình bày được tai biến, cách xử trí và cách phòng tai biến khi tiêm trong da, tiêm dưới da.

1.3. Trình bày được nguyên tắc tiêm thuốc cho người bệnh

1.4. Nhận định được tình trạng người bệnh trước khi tiêm thuốc

1.5. Tiến hành đúng trình tự các bước kỹ thuật tiêm trong da, tiêm dưới da trên mô hình.

1.6. Thể hiện được thái độ ân cần, nhẹ nhàng và cẩn thận khi thực hiện kỹ thuật.

2. Nội dung
2.1. Nguyên tắc chung khi thực hiện tiêm thuốc

2.2. Kỹ thuật tiêm trong da

2.2.1. Định nghĩa

2.2.2. Trường hợp áp dụng

2.2.3. Vị trí tiêm

2.2.4. Tai biến và cách xử trí

2.2.5. Quy trình kỹ thuật

2.3. Kỹ thuật tiêm dưới da

2.3.1 Áp dụng

2.3.2 Không áp dụng

2.3.3. Vị trí

2.3.4 Tai biến

2.3.5. Quy trình kỹ thuật

Bài 11: 

Tiêm bắp (4 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được áp dụng và không áp dụng của tiêm bắp.

1.2. Trình bày được các tai biến, cách xử trí và cách phòng tai biến khi tiêm bắp.

1.3. Nhận định được tình trạng người bệnh và cách xác định vị trí tiêm bắp.

1.4. Tiến hành đúng trình tự các bước kỹ thuật tiêm bắp trên mô hình.

1.5. Thể hiện được thái độ ân cần, nhẹ nhàng và cẩn thận khi thực hiện kỹ thuật.

2. Nội dung

2.1. Định nghĩa

2.2. Áp dụng

2.3. Không áp dụng

2.4. Vị trí tiêm

2.5. Góc tiêm

2.6. Tai biến

2.7. Quy trình kỹ thuật tiêm bắp

Bài 12: 

Tiêm tĩnh mạch (4 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được các trường hợp áp dụng và không áp dụng của tiêm tĩnh mạch.

1.2. Trình bày được tai biến, cách xử trí và cách phòng tai biến khi tiêm tĩnh mạch.

1.3 Nhận định được tình trạng người bệnh và cách xác định vị trí tiêm tĩnh mạch.

1.4. Tiến hành đúng trình tự các bước kỹ thuật tiêm tĩnh mạch trên mô hình.

1.5. Thể hiện được thái độ ân cần, nhẹ nhàng và cẩn thận khi thực hiện kỹ thuật.

2. Nội dung

2.1 Tiêm tĩnh mạch

2.1.1 Định nghĩa

2.1.2 Áp dụng

2.1.3 Không áp dụng

2.1.4 Vị trí tiêm, góc độ tiêm

2.1.5 Tai biến và cách xử trí

2.1.6. Quy trình kỹ thuật

2.2 Đặt kim luồn tĩnh mạch ngoại vi

2.2.1 Các trường hợp áp dụng

2.2.2 Các loại tĩnh mạch chủ yếu trong đặt kim luồn

2.2.3 Các loại kim luồn và cấu tạo

2.2.4 Tai biến và cách xử trí

2.2.5 Lưu ý

2.2.6 Kỹ thuật tiến hành

2.3 Quy trình xử trí Phản vệ

2.3.1. Thành phần hộp thuốc cấp cứu phản vệ

2.3.2. Trang thiết bị y tế và thuốc tối thiểu cấp cứu phản vệ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2.3.3. Hướng dẫn chẩn đoán mức độ phản vệ

2.3.4. Sơ đồchi tiết về chẩn đoán và xử trí phản vệ

Bài 13: 

Kỹ thuật lấy máu xét nghiệm (3 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được những điểm cần lưu ý khi lấy máu làm xét nghiệm.

1.2. Tiến hành đúng trình tự các bước kỹ thuật lấy máu tĩnh mạch làm xét nghiệm.

1.3. Thể hiện được thái độ ân cần, cẩn thận khi thực hiện kỹ thuật.

2. Nội dung

2.1. Mục đích

2.2. Các loại xét nghiệm máu

2.3. Các phương pháp lấy máu

2.4. Những điểm cần lưu ý

2.5. Kỹ thuật lấy máu

Bài 14:

 Truyền tĩnh mạch (4 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được các trường hợp áp dụng, không áp dụng truyền tĩnh mạch.

1.2. Trình bày được các tai biến và cách xử trí khi truyền dịch vào tĩnh mạch.

1.3. Trình bày được nguyên tắc truyền tĩnh mạch và các nhóm dịch truyền trên lâm sàng.

1.4. Tiến hành đúng trình tự các bước kỹ thuật truyền dịch vào tĩnh mạch trên mô hình.

1.5. Thể hiện được thái độ ân cần, nhẹ nhàng và cẩn thận khi thực hiện kỹ thuật.

2. Nội dung

2.1. Trường hợp áp dụng

2.2. Trường hợp không áp dụng

2.3. Nguyên tắc truyền dịch tĩnh mạch

2.4. Các nhóm dung dịch thường dùng trong lâm sàng

2.5. Tai biến có thể xảy ra khi truyền dịch và cách xử trí

2.6. Theo dõi truyền dịch

2.7. Quy trình kỹ thuật

Bài 15: 

Thở oxy – Hút đờm dãi (3 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được nguyên tắc khi tiến hành liệu pháp oxy – hút đờm dãi.

1.2. Tiến hành đúng trình tự các bước của kỹ thuật cho người bệnh thở oxy, hút đờm dãi trên mô hình.

1.3. Thể hiện được thái độ nhẹ nhàng, cẩn thận khi thực hiện kỹ thuật.

2. Nội dung

2.1. Thở oxy

2.1.1. Các dấu hiệu, triệu chứng chính của thiếu oxy

2.1.2. Nguyên tắc tiến hành liệu pháp oxy

2.1.3. Quy trình kỹ thuật thở oxy bằng ống thông mũi hầu và ống thông gọng kính

2.1.4. Kỹ thuật bóp bóng Ambu hỗ trợ hô hấp

2.2. Kỹ thuật hút đờm dãi

2.2.1. Trường hợp áp dụng

2.2.2.  Nguyên tắc chung của hút đờm dãi

2.3. Quy trình kỹ thuật

Bài 16: 

Kỹ thuật đặt sonde dạ dày (3 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được các trường hợp áp dụng, không áp dụng khi đặt sonde dạ dày.
     1.2. Tiến hành đúng trình tự các bước quy trình kỹ thuật đặt sonde dạ dày trên mô hình.
     1.3. Thể hiện được thái độ ân cần, nhẹ nhàng và cẩn thận khi thực hiện kỹ thuật

2. Nội dung

2.1 Các trường hợp áp dụng

2.2 Các trường hợp không áp dụng

2.3 Các phương pháp đặt sonde dạ dày

2.4 Các loại sonde dạ dày

2.5 Xác định sonde vào dạ dày

2.6. Quy trình kỹ thuật đặt sonde dạ dày qua đường mũi, miệng

Bài 17: 

Các biện pháp cầm máu tạm thời (3 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Nhận định được các loại vết thương mạch máu.

1.2. Liệt kê được các biện pháp cầm máu tạm thời

1.3. Tiến hành đúng trình tự các bước của biện pháp cầm máu tạm thời trên nạn nhân giả định .

1.4. Thể hiện được tác phong nhanh nhẹn, khẩn trương, cẩn thận khi thực hiện kỹ thuật.

2. Nội dung

2.1. Phân loại chảy máu 

2.2. Dấu hiệu mất máu nhiều

2.3. Các loại vết thương mạch máu

2.3.1. Vết thương động mạch

2.3.2. Vết thương tĩnh mạch

2.3.3. Vết thương mao mạch

2.4. Các biện pháp cầm máu tạm thời

2.4.1. Phương pháp băng ép

2.4.2. Phương pháp băng nhồi

2.4.3. Phương pháp gấp chi tối đa

2.4.4. Biện pháp garô cầm máu

Bài 18: 

Kỹ thuật băng (6 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được nguyên tắc băng vết thương bằng băng cuộn.

1.2. Liệt kê được 6 kiểu băng cơ bản và áp dụng lên từng vùng cơ thể

1.3. Thực hiện được 6 kiểu băng cơ bản áp dụng lên từng vùng cơ thể.
 1.4. Thể hiện được thái độ ân cần, nhẹ nhàng khi tiến hành kỹ thuật.
2. Nội dung

2.1. Mục đích của băng vết thương

2.2. Nguyên tắc băng vết thương

2.3. Các loại băng hay sử dụng để băng vết thương

2.3.1. Băng cuộn

2.3.2. Băng tam giác (băng tùy ứng)

2.3.3. Băng dải

2.4. Các kiểu băng cơ bản và áp dụng theo từng vùng

2.5. Theo dõi tuần hoàn chi sau băng

Bài 19: 

Sơ cứu gãy xương (6 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được các dấu hiệu gãy xương.

1.2. Liệt kê được các nguyên tắc chung khi sơ cứu gãy xương.

1.3 Tiến hành đúng trịnh tự các bước quy trình kỹ thuật cố định gãy xương trên người lành đóng vai.

1.4 Thể hiện được tính thận trọng, thái độ khẩn trương, nhẹ nhàng khi thực hiện kỹ thuật.

2. Nội dung

2.1. Định nghĩa 

2.2. Nguyên nhân

2.3 Phân loại gãy xương

2.4 Dấu hiệu của gãy xương

2.5. Mục đích của sơ cứu gãy xương

2.6. Nguyên tắc sơ cứu gãy xương

2.7 Dụng cụ bất động gãy xương đùi

2.8 Quy trình kỹ thuật sơ cứu một số vị trí xương gãy
Bài 20: 

Hồi sinh tim phổi (3 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được nguyên nhân gây ngừng tuần hoàn – hô hấp.

1.2. Trình bày được dấu hiệu ngừng tuần hoàn – hô hấp

1.3  Tiến hành đúng trình tự các bước kỹ thuật hồi sinh tim phổi

1.4  Rèn luyện được thái độ nhanh chóng, khẩn trương khi thực hiện kỹ thuật

2. Nội dung

2.1. Dấu hiệu ngừng tuần hoàn – hô hấp

2.2. Nguyên tắc chung khi hồi sinh tim phổi

2.3. Hồi sinh tim phổi cơ bản

2.4 Quy trình kỹ thuật hồi sinh tim phổi

Bài 21: 

Cố định – vận chuyển người bệnh (6 giờ)

1.1. Trình bày được thang điểm đo nguy cơ té ngã của Morse Fall Scale.

1.2. Liệt kê được các phương pháp vận chuyển người bệnh.

1.3. Tiến hành đúng trình tự các bước phương pháp vận chuyển người bệnh.

1.4. Thể hiện được thái độ ân cần, nhẹ nhàng và cẩn thận khi thực hiện kỹ thuật.

2. Nội dung

2.1. Cố định người bệnh.

2.1.1 Khái niệm.

2.1.2. Một số trường hợp cần cố định.

2.1.3. Bảng thang điểm đo nguy cơ té ngã của Morse Fall Scale .

2.2. Vận chuyển người bệnh
Bài 22: 

Vệ sinh cá nhân cho người bệnh (3 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được các trường hợp áp dụng, không áp dụng của vệ sinh răng miệng, gội đầu và tắm tại giường cho người bệnh.

1.2. Tiến hành đúng trình tự các bước kỹ thuật sinh răng miệng, gội đầu và tắm tại giường cho người bệnh.

1.3. Thể hiện thái độ ân cần, nhẹ nhàng, chu đáo khi thực hiện kỹ thuật.

2. Nội dung

2.1. Vệ sinh răng miệng cho người bệnh

2.1.1. Áp dụng

2.1.2. Không áp dụng

2.1.3. Quy trình kỹ thuật

2.2. Gội đầu cho người bệnh tại giường

2.2.1 Một số tổn thương thường gặp ở tóc và da đầu

2.2.2 Áp dụng và không áp dụng gội đầu

2.2.3 Nguyên tắc gội đầu cho người bệnh

2.3. Tắm cho người bệnh tại giường

2.3. Tắm cho người bệnh tại giường

2.3.1. Chỉ định

2.3.2. Chống chỉ định

2.4. Quy trình kỹ thuật

2.4.1. Chuẩn bị người điều dưỡng

2.4.2. Chuẩn bị người bệnh

2.4.3. Chuẩn bị dụng cụ

2.4.4. Tiến hành kỹ thuật

2.4.5. Thu dọn dụng cụ và ghi hồ sơ bệnh án

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC
1. Lý thuyết: Tại giảng đường, phòng học được trang bị đầy đủ hệ thống máy chiếu, điện, quạt, điều hoà, bảng, giấy Ao, bút viết bảng, bảng phụ….

2. Thực hành: Học thực hành tại phòng thực hành của bộ môn Điều dưỡng - Phòng học thực hành được trang bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho việc thực tập.

- Có phòng thực hành mô phỏng mô hình bệnh viện để người học tiếp cận trước khi thực tập lâm sàng bệnh viện.

3. Học liệu:

- Giáo trình Điều dưỡng cơ bản I, II - Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung

1.1. Kiến thức

- Trình bày được những kiến thức, lý luận cơ bản về điều dưỡng, đạo đức và vai trò, chức năng của người điều dưỡng.

- Trình bày được những nhu cầu cơ bản của con người, sự phân cấp trong chăm sóc người bệnh tại các cơ sở y tế.

- Trình bày được các nguyên tắc, quy định chung, chỉ định, chống chỉ định của các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.

- Trình bày được cách nhận định người bệnh trước khi thực hiện kỹ thuật, nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc người bệnh an toàn và hiệu quả.

- Nhận biết được các dấu hiệu của tai biến, cách đề phòng và xử trí các tai biến khi thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng.

1.2. Kỹ năng

- Vận dụng được những kiến thức đã học để nhận định được người bệnh, đảm bảo an toàn trước, trong và sau khi thực hiện kỹ thuật.

- Chuẩn bị được người điều dưỡng, người bệnh và dụng cụ để thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng.

- Tiến hành đúng trình tự các bước của các kỹ thuật nhằm đảm bảo sự chính xác, an toàn trong quá trình chăm sóc người bệnh.

1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Rèn luyện được thái độ và tác phong giao tiếp với bệnh nhân ân cần, nhẹ nhàng và chu đáo khi thực hành kỹ thuật điều dưỡng.

- Theo dõi phát hiện kịp thời các tai biến, chủ động đưa ra các biện pháp để xử trí các tai biến trong phạm vi nghề nghiệp của mình.

2. Phương pháp đánh giá

-  Kiểm tra thường xuyên: 02 bài (01 bài lý thuyết + 01 bài thực hành)

- Kiểm tra định kì: 01 bài thực hành

- Thi kết thúc học phần: Bài thi trắc nghiệm đối với học phần lý thuyết, thi chạy trạm đối với học phần thực hành.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phạm vi áp dụng môn học: Cao đẳng điều dưỡng đa khoa

2. Phương pháp dạy và học

- Phương pháp dạy: Sử dụng phương pháp dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm, thảo luận nhóm có hướng dẫn của giảng viên.

- Phương pháp học (người học): Tích cực chủ động, người học thảo luận theo nhóm về nội dung yêu cầu, trình bày kết quả, nhận xét và nắm vững điểm mấu chốt của bài học.

3. Những lưu ý khác khi thực hiện môn học: Không

4. Tài liệu dạy học

[1] Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa. Giáo trình Điều dưỡng cơ bản 1, năm 2017.

[2]. Vụ KHCN - Bộ Y tế (2011) Điều Dưỡng Cơ Bản. Nhà xuất bản Y học.

[3]. Bộ Y tế (2007) Điều Dưỡng Cơ Bản tập I– Sách đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng. Tập 1. Nhà xuất bản Y học.

[4]. Bộ Y tế (2007) Điều Dưỡng Cơ Bản tập II – Sách đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng. Tập 2. Nhà xuất bản Y học.

[5]. Bộ y tế (2010) Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản –Tập 1. Nhà xuất bản Giáo dục.

[6]. Bộ y tế (2010) Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản –Tập 2. Nhà xuất bản Giáo dục.

[7]. Học viện Quân y (2010). Điều dưỡng cơ sở. Nhà xuất bản Quân đội.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
	            Tên môn học:
	ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 2

	            Mã môn học:
	MH 03

	 Thời gian thực hiện môn học:
	75 giờ

(Lý thuyết: 14; Thực hành: 58; Kiểm tra: 3)


I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC

+ Vị trí: Môn học Điều dưỡng cơ bản 2 thuộc học phần cơ sở chuyên ngành, được thực hiện ngay sau khi sinh viên học xong học phần Điều dưỡng cơ bản 1.

+Tính chất: Môn học này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về nội dung chăm sóc giảm đau, chăm sóc bệnh nhân trong giai đoạn hấp hối – tử vong, cách xây dựng một quy trình điều dưỡng nhằm đáp ứng những nhu cầu cho người bệnh trong quá trình điều trị và chăm sóc tại viện. Đồng thời giới thiệu đến người học những kỹ thuật điều dưỡng cơ bản như thông tiểu, thụt tháo, chăm sóc loét ép; các kỹ thuật điều dưỡng nâng cao như phụ giúp bác sĩ đặt nội khí quản - mở khí quản, phụ giúp bác sĩ chọc dò, cách sử dụng các loại máy theo dõi, máy tiêm truyền từ đó hình thành cho sinh viên những kỹ năng cần thiết của một người điều dưỡng đa khoa.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC

1. Kiến thức

- Trình bày được các nội dung của quy trình điều dưỡng, xây dựng được các quy trình điều dưỡng cụ thể ứng dụng thực tế lâm sàng. 
- Trình bày được các phương pháp kiểm soát đau khi chăm sóc người bệnh; các nội dung chăm sóc người bệnh trong giai đoạn hấp hối – tử vong, theo dõi bệnh nhân thở máy.
- Trình bày được các nguyên tắc, quy định chung, chỉ định, chống chỉ định của các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản đến nâng cao. 

- Trình bày được cách nhận định người bệnh trước khi thực hiện kỹ thuật, nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc người bệnh an toàn và hiệu quả.

- Nhận biết được các dấu hiệu của tai biến, cách đề phòng và xử trí các tai biến khi thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng.

2. Kỹ năng

- Vận dụng được những kiến thức đã học để nhận định được người bệnh, đảm bảo an toàn trước, trong và sau khi thực hiện kỹ thuật.

- Chuẩn bị được dụng cụ, người bệnh khi phụ giúp bác sĩ thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng nâng cao.

- Sử dụng được các loại máy theo dõi người bệnh, máy tiêm truyền cơ bản. Phát hiện và xử lý được các lỗi khi sử dụng máy.

- Tiến hành đúng trình tự các bước của các kỹ thuật nhằm đảm bảo sự chính xác, an toàn trong quá trình chăm sóc người bệnh.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Rèn luyện được thái độ và tác phong giao tiếp với bệnh nhân ân cần, nhẹ nhàng và chu đáo khi thực hành kỹ thuật điều dưỡng.

- Theo dõi phát hiện kịp thời các tai biến, chủ động đưa ra các biện pháp để xử trí các tai biến trong phạm vi nghề nghiệp của mình.

III. NỘI DUNG

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	STT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Truyền máu
	4
	1
	3
	

	2
	Kỹ thuật sử dụng bơm tiêm điện
	3
	0
	3
	

	3
	Kỹ thuật sử dụng máy truyền dịch
	3
	0
	3
	

	4
	Sử dụng và theo dõi máy Monitor
	3
	0
	3
	

	5
	Kỹ thuật ghi điện tim
	3
	0
	3
	

	6
	Theo dõi người bệnh thở máy
	2
	2
	0
	

	7
	Thông tiểu - Rửa bàng quang - Dẫn lưu nước tiểu
	6
	0
	6
	

	8
	Kỹ thuật thụt tháo
	3
	0
	3
	

	9
	Chườm nóng, chườm lạnh
	3
	1
	2
	

	10
	Tư thế nghỉ ngơi trị liệu thông thường
	3
	0
	3
	

	11
	Dự phòng và chăm sóc loét ép
	3
	0
	3
	

	12
	Phụ giúp bác sĩ chọc dò
	5
	1
	3
	1

	13
	Phụ giúp bác sỹ đặt Catheter tĩnh mạch
	4
	1
	3
	

	14
	Phụ giúp bác sỹ đặt nội khí quản - Mở khí quản
	3
	0
	3
	

	15
	Thay băng, rửa vết thương, cắt chỉ
	6
	1
	5
	

	16
	Chuẩn bị giường cho người bệnh – Thay vải trải giường
	3
	0
	3
	

	17
	Nuôi dưỡng người bệnh
	5
	1
	3
	1

	18
	Theo dõi dịch vào – ra
	1
	1
	0
	

	19
	Chăm sóc giảm đau
	2
	2
	0
	

	20
	Chăm sóc người bệnh hấp hối - tử vong
	2
	2
	0
	

	21
	Quy trình điều dưỡng
	6
	2
	3
	1

	
	Tổng
	75
	15
	57
	3


2. Nội dungchi tiết
Bài 1: 

Truyền máu (4 giờ)

1. Mục tiêu
1.1. Trình bày được trường hợp áp dụng, không áp dụng truyền máu.

1.2 Trình bày được các tai biến và xử trí khi truyền máu.

1.3 Trình bày được nguyên tắc của quy trình truyền máu.

1.4. Tiến hành đúng trình tự các bước quy trình kỹ thuật truyền máu trên mô hình.

1.5. Thể hiện được thái độ ân cần trong giao tiếp với người bệnh, cẩn thận, nhẹ nhàng khi thực hiện kỹ thuật.
2. Nội dung

2.1. Sinh lý hệ nhóm máu ABO và Rh

2.2. Mục đích truyền máu

2.3. Trường hợp áp dụng 

2.4. Trường hợp không áp dụng

2.5. Nguyên tắc của quy trình truyền máu

2.6. Các tai biến có thể xảy ra trong và sau khi truyền máu

2.7. Quy trình kỹ thuật

Bài 2: 

Kỹ thuật sử dụng bơm tiêm điện (3 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được nguyên tắc khi sử dụng bơm tiêm điện.

1.2. Tiến hành đúng trình tự các bước quy trình kỹ thuật sử dụng bơm tiêm điện.

1.3. Thể hiện được thái độ ân cần, nhẹ nhàng và cẩn thận khi thực hiện kỹ thuật.

2. Nội dung

2.1. Mục đích

2.2. Nguyên tắc sử dụng

2.3. Bảo quản bơm tiêm điện

2.4. Đặc điểm hình dáng bên ngoài một số máy bơm tiêm điện

2.5. Các lỗi thường gặp khi sử dụng máy bơm tiêm điện

2.6. Quy trình kỹ thuật sử dụng bơm tiêm điện

Bài 3: 

Kỹ thuật sử dụng máy truyền dịch (3 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được nguyên tắc khi sử dụng máy truyền dịch.

1.2. Tiến hành đúng trình tự các bước kỹ thuật sử dụng máy truyền dịch.

1.3. Thể hiện được thái độ ân cần, cẩn thận khi thực hiện kỹ thuật.

2. Nội dung

2.1. Nguyên tắc sử dụng máy truyền dịch

2.2. Bảo quản máy truyền dịch

2.3. Đặc điểm hình dáng bên ngoài máy truyền dịch

2.4. Các tình huống thường gặp khi sử dụng máy truyền dịch

2.5. Quy trình kỹ thuật sử dụng máy truyền dịch
Bài 4: 

Sử dụng và theo dõi máy Monitor (3 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được trường hợp áp dụng sử dụng máy Monitor.

1.2. Tiến hành đúng trình tự các bước kỹ thuật sử dụng monitor trên người lành đóng vai. 

1.3. Thể hiện được thái độ ân cần, nhẹ nhàng và cẩn thận khi thực hiện kỹ thuật.

2. Nội dung

2.1 Giới thiệu

2.2. Các trường hợp áp dụng

2.3. Bảo quản máy Monitor

2.4. Đặc điểm bên ngoài máy Monitor

2.5 Quy trình kỹ thuật

Bài 5: 

Kỹ thuật ghi điện tim (3 giờ)

1. Mục tiêu
1.1. Trình bày được các chuyển đạo để đo điện tim.

1.2. Tiến hành đúng trình tự các bước kỹ thuật ghi điện tim trên người lành đóng vai.

1.3. Thể hiện được thái độ ân cần, nhẹ nhàng và cẩn thận khi thực hiện kỹ thuật.

2. Nội dung

2.1. Đại cương

2.2. Các chuyển đạo để đo điện tim

2.3. Kết quả điện tâm đồ bình thường ở chuyển đạo mẫu

2.4. Bảo quản máy ghi điện tim

2.5. Quy trình kỹ thuật sử dụng máy ghi điện tim

Bài 6: 

Theo dõi người bệnh thở máy (2 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được nội dung chăm sóc theo dõi hoạt động máy thở.

1.2 Trình bày được nội dung theo dõi người bệnh thở máy.

1.2. Trình bày được biến chứng và xử trí biến chứng trên người bệnh thở máy.

2. Nội dung

2.1. Đại cương

2.2. Chỉ định, chống chỉ định

2.3. Chăm sóc theo dõi hoạt động của máy thở

2.4. Theo dõi người bệnh thở máy

2.5. Chăm sóc bệnh nhân thở máy

2.6. Biến chứng và xử trí

Bài 7: 

Thông tiểu – Rửa bàng quang – Dẫn lưu nước tiểu (6 giờ)

1 . Mục tiêu

1.1. Trình bày được trường hợp áp dụng và không áp dụng của kỹ thuật thông tiểu, dẫn lưu nước tiểu và rửa bàng quang.

1.2. Nêu những điểm cần lưu ý khi thông tiểu dẫn lưu nước tiểu và rửa bàng quang.

1.3. Tiến hành đúng trình tự các bước quy trình thông tiểu, dẫn lưu nước tiểu, rửa bàng quang trên mô hình.

1.4. Thể hiện được thái độ nhẹ nhàng, cẩn thận khi thực hiện kỹ thuật.

2. Nội dung
2.1. Kỹ thuật thông tiểu

2.1.1. Trường hợp áp dụng

2.1.2. Trường hợp không áp dụng

2.1.3. Quy trình kỹ thuật thông tiểu

2.2. Dẫn lưu nước tiểu

2.2.1. Trường hợp áp dụng

2.2.2. Trường hợp không áp dụng

2.2.3. Một số lưu ý khi thông tiểu – Dẫn lưu nước tiểu

2.2.4. Quy trình kỹ thuật dẫn lưu nước tiểu

2.3. Kỹ thuật rửa bàng quang

2.3.1. Các trường hợp áp dụng

2.3.2. Các trường hợp không áp dụng

2.3.3. Quy trình kỹ thuật 

Bài 8: 

Kỹ thuật thụt tháo (3 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được mực đích, áp dụng, không áp dụng thụt tháo.

1.2. Tiến hành đúng trình tự các bước quy trình kỹ thuật thụt tháo.

1.3. Thể hiện được thái độ tế nhị, nhẹ nhàng và cẩn thận khi thực hiện kỹ thuật.

2. Nội dung

2.1 Mục đích

2.2. Trường hợp áp dụng và không áp dụng

2.3. Một số lưu ý khi thụt tháo

2.4. Quy trình thực hành kỹ thuật thụt tháo

Bài 9: 

Chườm nóng, chườm lạnh (3 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được tác dụng, trường hợp áp dụng, không áp dụng phương pháp chườm nóng.

1.2. Trình bày được tác dụng, trường hợp áp dụng, không áp dụng phương pháp chườm lạnh.

2. Nội dung

2.1. Chườm nóng

2.1.1. Tác dụng của chườm nóng

2.1.2. Các trường hợp áp dụng

2.1.3. Các trường hợp không áp dụng

2.1.4. Các phương pháp chườm nóng

2.2. Chườm lạnh

2.2.1. Tác dụng của chườm lạnh

2.2.2. Các trường hợp áp dụng

2.2.3. Các trường hợp không áp dụng

2.3. Quy trình kỹ thuật chườm nóng, chườm lạnh

Bài 10: 

Tư thế nghỉ ngơi trị liệu thông thường (3 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Liệt kê được các tư thế nghỉ ngơi trị liệu thông thường.

1.2 Tiến hành đúng trình tự các bước quy trình tư thế nghỉ ngơi trị liệu thông thường.

1.3 Thể hiện được thái độ nhẹ nhàng, ân cần và cẩn thận khi thực hiện kỹ thuật.

2. Nội dung

2.1. Tư thế nằm ngửa thẳng

2.1.1. Trường hợp áp dụng

2.1.2. Trường hợp không áp dụng

2.1.3. Kỹ thuật tiến hành

2.2. Tư thế nằm ngửa đầu thấp

2.2.1. Trường hợp áp dụng

2.2.2. Trường hợp không áp dụng

2.2.3. Kỹ thuật tiến hành

2.3. Tư thế nằm ngửa đầu hơi cao (200-300)

2.3.1. Trường hợp áp dụng

2.3.2. Trường hợp không áp dụng

2.3.3. Kỹ thuật tiến hành

2.4. Tư thế Fowler (nửa nằm, nửa ngồi)

2.4.1. Trường hợp áp dụng

2.4.2. Trường hợp không áp dụng

2.4.3. Kỹ thuật tiến hành

2.5. Tư thế nằm sấp
2.5.1. Trường hợp áp dụng

2.5.2. Trường hợp không áp dụng

2.5.3. Kỹ thuật tiến hành

2.6. Tư thế nằm nghiêng phải hoặc nghiêng trái

2.6.1. Trường hợp áp dụng

2.6.2. Trường hợp không áp dụng

2.6.3. Kỹ thuật tiến hành

2.7. Một số tư thế nghỉ ngơi trị liệu lồng ngực

2.7.1. Tư thế nằm sấp nghiêng 1/4

2.7.2. Tư thế nằm ngửa kê gối hỗ trợ dưới mông

2.7.3. Tư thế nằm sấp thẳng người kê gối dưới bụng và bàn chân

2.7.4. Tư thế nằm nghiêng kê gối dưới mông

2.8. Quy trình kỹ thuật các tư thế nghỉ ngơi trị liệu thông thường

Bài 11: 

Dự phòng và chăm sóc loét ép (3 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được các vị trí dễ bị loét theo các tư thế.

1.2. Tiến hành đúng trình tự các bước quy trình dự phòng và chăm sóc loét ép.

1.3. Thể hiện được thái độ ân cần, nhẹ nhàng, cẩn thận khi thực hiện kỹ thuật.

2. Nội dung

2.1. Định nghĩa

2.2. Các yếu tố nguy cơ gây loét tỳ đè

2.3. Các mức độ của loét ép

2.4. Các vị trí dễ bị loét tì đè

2.5. Phòng và điều trị loét tì đè

2.6. Chăm sóc loét tì đè độ I, dộ II

Bài 12: 

Phụ giúp bác sỹ chọc dò (5 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được các tai biến có thể xảy ra trong và sau khi chọc dò.

1.2. Trình bày được những điểm cần lưu ý khi theo dõi và chăm sóc người bệnh sau chọc dò.

1.3. Chuẩn bị được dụng cụ phụ giúp bác sĩ chọc dò.

1.4. Tiến hành đúng trình tự các bước quy trình phụ giúp bác sỹ chọc dò.

1.5. Thể hiện được thái độ nhẹ nhàng và cẩn thận khi thực hiện kỹ thuật 

2. Nội dung

2.1. Chọc hút dịch màng phổi

2.1.1. Giải phẫu màng phổi

2.1.2. Mục đích chọc hút dịch màng phổi

2.1.3. Tai biến thường gặp trong và sau khi chọc dịch màng phổi

2.1.4. Những điểm cần lưu ý

2.2. Chọc hút dịch màng bụng

2.2.1. Nhắc lại sinh lý, giải phẫu màng bụng

2.2.2. Mục đích chọc hút dịch màng bụng

2.2.3. Tai biến 

2.2.4. Những điểm cần lưu ý

2.2.5. Theo dõi, chăm sóc bệnh nhân sau khi chọc dịch màng bụng

2.3. Chọc hút dịch màng tim 

2.3.1. Nhắc lại giải phẫu tim

2.3.2. Đối chiếu của tim trên lồng ngực

2.3.3. Mục đích chọc hút dịch màng ngoài tim

2.3.4. Tai biến 

2.3.5. Lưu ý và chăm sóc người bệnh sau chọc dò

2.4. Chọc dịch não tủy

2.4.1. Nhắc lại sinh lý, giải phẫu tủy sống

2.4.2. Mục đích của chọc dịch não tủy

2.4.3. Chỉ định, chống chỉ định chọc dịch não tủy

2.4.4. Nhận định kết quả dịch não tủy

2.4.5. Tai biến

2.4.6. Những điểm cần lưu ý

2.5 Quy trình kỹ thuật

Bài 13: 

Phụ giúp bác sĩ đặt Catheter tĩnh mạch (4 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được các tai biến có thể xảy ra và cách xử trí các tai biến khi đặt Catheter tĩnh mạch.
1.2. Trình bày được cách chăm sóc người bệnh sau đặt khi đặt Catheter tĩnh mạch.

1.3 Chuẩn bị được dụng cụ phụ giúp bác sĩ đặt Catheter tĩnh mạch.

1.4. Tiến hành đúng trình tự các bước kỹ thuật phụ giúp bác sĩ đặt Catheter tĩnh mạch. 

1.5 Thể hiện được thái độ ân cần và cẩn thận khi thực hiện kỹ thuật.

2. Nội dung

2.1. Đại cương

2.2. Trường hợp áp dụng và không áp dụng

2.3. Các vị trí đặt Catheter tĩnh mạch 

2.4. Tai biến

2.5. Chăm sóc và theo dõi Catheter

2.6. Quy trình kỹ thuật 

Bài 14: 

Phụ giúp bác sĩ đặt nội khí quản – mở khí quản (3 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Chuẩn bị được dụng cụ phụ giúp bác sĩ đặt ống nội khí quản – mở khí quản
 1.2. Tiến hành đúng trình tự các bước kỹ thuật phụ giúp bác sĩ đặt ống nội khí quản – mở khí quản.

   1.3. Thể hiện được thái độ ân cần và cẩn thận khi thực hiện kỹ thuật.

2. Nội dung
2.1. Đặt ống nội khí quản

2.1.1. Trường hợp áp dụng

2.1.2. Trường hợp không áp dụng

2.1.3. Các tai biến và cách xử trí

2.1.4 Theo dõi và chăm sóc bệnh nhân đặt nội khí quản 

2.1.5. Quy trình kỹ thuật 

2.2 Mở khí quản

2.2.1. Trường hợp áp dụng

2.2.2. Trường hợp không áp dụng

2.2.3. Các tai biến hay gặp khi mở khí quản

2.2.4 Theo dõi và chăm sóc bệnh nhân mở khí quản 

2.2.5. Quy trình kỹ thuật 

Bài 15: 

Thay băng, rửa vết thương, cắt chỉ (6 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được cách phân loại vết thương.

1.2 Trình bày được nguyên tắc thay băng - rửa vết thương, cắt chỉ
1.3. Liệt kê được những vật liệu thường sử dụng thay băng, rửa vết thương, cắt chỉ.

1.4. Tiến hành đúng trình tự các bước quy trình kỹ thuật thay băng rửa vết thương.

 1.5. Thể hiện được thái độ nhẹ nhàng, ân cần và cẩn thận khi thực hiện kỹ thuật.

 2. Nội dung

2.1. Đại cương

2.2. Phân loại vết thương

2.3. Nguyên tắc cơ bản khi thực hiện kỹ thuật thay băng chăm sóc vết thương

2.4. Một số loại dung dịch và tác dụng của dung dịch thường rửa vết thương

2.5. Đặc điểm và chỉ định của các loại băng vết thương

2.6. Kỹ năng chăm sóc vết thương sạch

Bài 16: 

Chuẩn bị giường cho người bệnh - Thay vải trải giường (3 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được các phương tiện cần thiết khi chuẩn bị giường cho người bệnh.

1.2. Tiến hành đúng trình tự các bước quy trình kỹ thuật chuẩn bị gường đón người bệnh và thay vải trải giường.
1.3. Thể hiện được thái độ cẩn thận, nhẹ nhàng khi thực hiện kỹ thuật.
2. Nội dung

2.1. Giường bệnh

2.2. Phương tiện cần thiết để trải giường

2.3. Quy định chuẩn bị giường bệnh

2.4. Quy trình kỹ thuật

Bài 17: 

Nuôi dưỡng người bệnh (5 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được nguyên tắc xây dựng khẩu phần ăn cho người bệnh.

1.2 Trình bày được các trường hợp áp dụng, không áp dụng của các phương pháp hỗ trợ ăn uống cho người bệnh

1.3 Nhận định được nhu cầu của người bệnh về áp dụng các biện pháp hỗ trợ ăn uống.

1.4. Tiến hành đúng trình tự các bước kỹ thuật hỗ trợ người bệnh ăn/uống, đảm bảo đúng quy trình, an toàn và phù hợp với tình trạng người bệnh.
1.5. Thể hiện được thái độ nhẹ nhàng khi giao tiếp với người bệnh, cẩn thậ, chu đáo khi thực hiện kỹ thuật.
2. Nội dung
2.1 Dinh dưỡng đối với người bệnh

2.1.1. Dinh dưỡng đối với người bệnh

2.1.2. Nhu cầu về năng lượng

2.1.3. Vai trò, tác dụng của các chất sử dụng làm thức ăn

2.1.4. Nguyên tắc xây dựng khẩu phần ăn cho người bệnh

2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa

2.2. Hỗ trợ người bệnh ăn qua đường miệng

2.2.1. Chỉ định

2.2.2. Yêu cầu

2.2.3. Quy trình thực hành kỹ thuật hỗ trợ người bệnh ăn/uống qua đường miệng

2.3. Cho người bệnh ăn qua ống thông mũi họng – dạ dày

2.3.1. Định nghĩa

2.3.2. Áp dụng

2.3.3. Không áp dụng

2.3.4. Nguyên tắc an toàn khi cho người bệnh ăn qua ống thông mũi họng – dạ dày

2.3.5. Cách kiểm tra để chắc chắn ống thông vào đến dạ dày

2.3.6. Cách cho thức ăn vào ống thông

2.3.7 Quy trình kỹ thuật cho người bệnh ăn qua ống thông mũi họng – dạ dày 

Bài 18: 

Theo dõi lượng dịch vào ra (1 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được khối lượng dịch vào và ra trong 24h ở người trưởng thành.

1.2 Trình bày được cách nhận định người bệnh khi theo dõi lượng dịch vào, ra 24h.
2. Nội dung

2.1. Vai trò của nước, phân bố nước trong cơ thể.

2.2. Nguồn dịch vào, ra bình thường

2.3. Rối loạn cân bằng dịch cơ thể

2.4. Mục đích và áp dụng theo dõi lượng dịch vào, ra

2.5. Kỹ năng theo dõi lượng dịch vào, ra

Bài 19: 

Chăm sóc giảm đau (2 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng tới đau.

1.2 Sử dụng được công cụ lượng giá đau để lượng giá người bệnh.

1.3. Thực hiện được các phương pháp kiểm soát đau khi chăm sóc người bệnh
2. Nội dung

2.1. Khái niệm đau, nguyên nhân và sinh lý đau

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến cảm giác đau

2.3. Lượng giá đau

2.4. Áp dụng kiểm soát đau trên lâm sàng

2.5 Các phương pháp kiểm soát đau

Bài 20: 

Chăm sóc người bệnh hấp hối -Tử vong (2 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được 5 giai đoạn diễn biến tâm lý của bệnh nhân giai đoạn cuối.

1.2. Nêu được 6 dấu hiệu bệnh nhân sắp tử vong.

1.3. Thực hiện được chăm sóc bệnh nhân giai đoạn cuối và khi tử vong.
1.4. Thể hiện được thái độ cảm thông, chia sẻ đối với gia đình người bệnh.
2. Nội dung

2.1. Chăm sóc giảm nhẹ là gì

2.2. Tại sao cần thiết chăm sóc giảm nhẹ

2.3. Những nguyên tắc chăm sóc giảm nhẹ

2.4. Vai trò của điều dưỡng trong chăm sóc giảm nhẹ

2.5. Chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối

2.6. Nội dung chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối

Bài 21: 

Quy trình điều dưỡng (6 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được định nghĩa, mục đích của quy trình điều dưỡng.

1.2. Trình bày được nội dung nhận định và chẩn đoán chăm sóc.

1.3. Trình bày được khái niệm của lập kế hoạch chăm sóc, thực hiện kế hoạch chăm sóc và đánh giá.

1.4. Xây dựng được quy trình điều dưỡng cụ thể ứng dụng thực tế lâm sàng.

2. Nội dung

2.1. Định nghĩa

2.2. Mục đích

2.3. Nhận định

2.3.1. Định nghĩa

2.3.2. Nội dung nhận định

2.3.3. Phân loại thông tin nhận định

2.3.4. Nguồn thông tin 

2.3.5. Phương pháp thu thập thông tin

2.3.5.1. Phỏng vấn

2.3.5.2. Khám thực thể

2.3.5.3. Kết quả xét nghiệm

2.4. Chẩn đoán điều dưỡng

2.5. lập kế hoạch chăm sóc

2.1.5. Thiết lập các vấn đề ưu tiên

2.5.2. Viết mục tiêu

2.5.3. Viết kế hoạch chăm sóc

2.5.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

2.6. Đánh giá

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC
1. Lý thuyết: Tại giảng đường, phòng học được trang bị đầy đủ hệ thống máy chiếu, điện, quạt, điều hoà, bảng, giấy Ao, bút viết bảng, bảng phụ….

2. Thực hành: Học thực hành tại khu thực hành của bộ môn Điều dưỡng - Phòng học thực hành được trang bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho việc thực tập.

- Có phòng thực hành mô phỏng mô hình bệnh viện để người học tiếp cận trước khi thực tập lâm sàng bệnh viện.

3. Học liệu:

- Giáo trình Điều dưỡng cơ bản I, II - Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung

1.1. Kiến thức

- Trình bày được các nội dung của quy trình điều dưỡng, xây dựng được các quy trình điều dưỡng cụ thể ứng dụng thực tế lâm sàng. 

- Trình bày được các phương pháp kiểm soát đau khi chăm sóc người bệnh; các nội dung chăm sóc người bệnh trong giai đoạn hấp hối – tử vong, theo dõi bệnh nhân thở máy.
- Trình bày được các nguyên tắc, quy định chung, chỉ định, chống chỉ định của các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản đến nâng cao. 

- Trình bày được cách nhận định người bệnh trước khi thực hiện kỹ thuật, nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc người bệnh an toàn và hiệu quả.

- Nhận biết được các dấu hiệu của tai biến, cách đề phòng và xử trí các tai biến khi thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng.

1.2. Kỹ năng

- Vận dụng được những kiến thức đã học để nhận định được người bệnh, đảm bảo an toàn trước, trong và sau khi thực hiện kỹ thuật.

- Chuẩn bị được dụng cụ, người bệnh khi phụ giúp bác sĩ thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng nâng cao.

- Sử dụng được các loại máy theo dõi người bệnh, máy tiêm truyền cơ bản. Phát hiện và xử lý được các lỗi khi sử dụng máy.

- Tiến hành đúng trình tự các bước của các kỹ thuật nhằm đảm bảo sự chính xác, an toàn trong quá trình chăm sóc người bệnh.

1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Rèn luyện được thái độ và tác phong giao tiếp với bệnh nhân ân cần, nhẹ nhàng và chu đáo khi thực hành kỹ thuật điều dưỡng.

- Theo dõi phát hiện kịp thời các tai biến, chủ động đưa ra các biện pháp để xử trí các tai biến trong phạm vi nghề nghiệp của mình.

2. Phương pháp đánh giá

- Kiểm tra thường xuyên: 02 bài (01 bài lý thuyết + 01 bài thực hành)

- Kiểm tra định kì: 01 bài thực hành

- Thi kết thúc học phần: Bài thi trắc nghiệm đối với học phần lý thuyết, thi chạy trạm đối với học phần thực hành.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phạm vi áp dụng môn học: Cao đẳng điều dưỡng đa khoa

2. Phương pháp dạy và học

- Phương pháp dạy: Sử dụng phương pháp dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm, thảo luận nhóm có hướng dẫn của giảng viên.

- Phương pháp học (người học): Tích cực chủ động, người học thảo luận theo nhóm về nội dung yêu cầu, trình bày kết quả, nhận xét và nắm vững điểm mấu chốt của bài học.

3. Những lưu ý khác khi thực hiện môn học: Không

4. Tài liệu dạy học

[1] Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa. Giáo trình Điều dưỡng cơ bản 2, năm 2017.

[2]. Vụ KHCN - Bộ Y tế (2011) Điều Dưỡng Cơ Bản. Nhà xuất bản Y học.

[3]. Bộ Y tế (2007) Điều Dưỡng Cơ Bản tập I– Sách đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng. Tập 1. Nhà xuất bản Y học.

[4]. Bộ Y tế (2007) Điều Dưỡng Cơ Bản tập II – Sách đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng. Tập 2. Nhà xuất bản Y học.

[5]. Bộ y tế (2010) Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản –Tập 1. Nhà xuất bản Giáo dục.

[6]. Bộ y tế (2010) Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản –Tập 2. Nhà xuất bản Giáo dục.

[7]. Học viện Quân y (2010). Điều dưỡng cơ sở. Nhà xuất bản Quân đội.

                                 CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
    Tên môn học: ĐIỀU DƯỠNG NỘI KHOA I

              Mã môn học: MH 04
              Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ

           (Lý thuyết: 42 giờ. Kiểm tra: 3 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC

- Vị trí: Môn học điều dưỡng nội thuộc khối kiến thức chuyên ngành. Học sau các môn cơ sở ngành.

- Tính chất: Là môn chuyên ngành, thuộc môn đào tạo bắt buộc. Môn học cung cấp kiến thức về nguyên nhân, triệu chứng, chăm sóc, điều trị và phòng các  bệnh nội khoa.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
1. Kiến thức

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, biến chứng các bệnh nội khoa. 

- Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh nội khoa.  
2. Kỹ năng

- Vận dụng kiến thức đã học để nhận định được các triệu chứng từ đó đưa ra những chẩn đoán chăm sóc và nội dung chăm sóc phù hợp.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo, gắn kết với nghề nghiệp trong quá trình học tập.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	TT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý Thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Chương tim mạch 
	
	
	
	

	1
	Chăm sóc người bệnh tăng huyết áp
	2
	2
	0
	

	2
	Chăm sóc người bệnh suy tim 
	2
	2
	0
	

	3
	Chăm sóc người bệnh đau thắt ngực 
	1
	1
	0
	

	4
	Chăm sóc người bệnh nhồi máu cơ tim 
	1
	1
	0
	

	5
	Chăm sóc người bệnh tai biến mạch máu não
	2
	2
	0
	

	6
	Chăm sóc người bệnh mắc một số bệnh van tim thường gặp.
	2
	2
	0
	

	II
	Chương hô hấp 
	
	
	
	

	7
	Chăm sóc người bệnh viêm phổi 
	2
	2
	0
	

	8
	Chăm sóc người bệnh áp xe phổi 
	1
	1
	0
	

	9
	Chăm sóc người bệnh ung thư phổi 
	1
	1
	0
	

	10
	Chăm sóc người bệnh hen phế quản 
	1
	1
	0
	

	11
	Chăm sóc người bệnh mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)
	1
	1
	0
	

	12
	Chăm sóc người bệnh tim phổi mạn tính
	2
	1
	0
	1

	III 
	Chương tiêu hoá 
	
	
	
	

	13
	Chăm sóc người bệnh xơ gan
	2
	2
	0
	

	14
	Chăm sóc người bệnh loét dạ dày - tá tràng
	2
	2
	0
	

	15
	Chăm sóc người bệnh ung thư gan 
	1
	1
	0
	

	16
	Chăm sóc người bệnh áp xe gan
	1
	1
	0
	

	17
	Chăm sóc người bệnh viêm đại tràng
	2
	2
	0
	

	IV
	Chương máu 
	
	
	
	

	18
	Chăm sóc người bệnh thiếu máu
	2
	2
	0
	

	29
	Chăm sóc người bệnh Leucemie
	3
	2
	0
	1

	V
	Chương nội tiết
	
	
	
	

	20
	Chăm sóc người bệnh Basedow 
	1
	1
	0
	

	21
	Chăm sóc người bệnh bướu cổ đơn thuần
	1
	1
	0
	

	22
	Chăm sóc người bệnh đái tháo đường 
	2
	2
	0
	

	VI
	Chương tiết niệu và khớp 
	
	
	
	

	23
	Chăm sóc người bệnh nhiễm khuẩn đường tiết niệu 
	1
	1
	0
	

	24
	Chăm sóc người bệnh bệnh thận mạn
	2
	2
	0
	

	25
	Chăm sóc người bệnh viêm khớp dạng thấp 
	2
	2
	0
	

	26
	Chăm sóc người bệnh lupus ban đỏ
	1
	1
	0
	

	27
	Chăm sóc người bệnh gút
	2
	2
	0
	

	28
	Chăm sóc người bệnh thoái hóa khớp
	2
	1
	0
	1

	
	Tổng cộng
	45
	42
	0
	3


2. Nội dung chi tiết
Chương tim mạch:

Bài 1: Chăm sóc người bệnh tăng huyết áp (2 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng của tăng huyết áp

1.2. Kể được các biến chứng của tăng huyết áp.

1.3. Trình bày được 4 nội dung chăm người bệnh tăng huyết áp.

2. Nội dung

2.1. Định nghĩa.

2.2. Phân loại và giai đoạn tăng huyết áp.

2.3. Nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ.

2.4. Triệu chứng.

2.5. Biến chứng
2.6. Điều trị

2.7. Chăm sóc

Bài 2: Chăm sóc người bệnh suy tim (2 giờ)

1. Mục tiêu: 
1.1. Mô tả được triệu chứng lâm sàng của suy tim trái, suy tim phải.

1.2. Trình bày được 4 nội dung chăm sóc người bệnh suy tim.

2. Nội dung.

2.1. Sinh lý bệnh

2.2. Nguyên nhân gây suy tim.
2.3. Triệu chứng.
2.4. Phân giai đoạn suy tim

2.5. Điều trị suy tim

2.6. Chăm sóc

Bài 3: Chăm sóc người bệnh đau thắt ngực (1 giờ)

1. Mục tiêu
1.1. Mô tả được triệu chứng lâm sàng của cơn đau thắt ngực ổn định điển hình.

1.2. Trình bày được 4 nội dung chăm sóc người bệnh đau thắt ngực. 

2. Nội dung.
2.1. Định nghĩa

2.2. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh gây đau thắt ngực

2.3. Triệu chứng.

2.4. Điều trị

2.5. Chăm sóc
Bài 4: Chăm sóc người bệnh  nhồi máu cơ tim (1 giờ)

1. Mục tiêu
1.1 Trình bày được triệu chứng lâm sàng của nhồi máu cơ tim.

1.2. Trình bày được 6 nội dung chăm sóc người bệnh nhồi máu cơ tim.

2. Nội dung.

2.1. Định nghĩa

2.2. Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ.

2.3. Triệu chứng

2.4. Biến chứng

2.5. Điều trị

2.6. Chăm sóc
Bài 5: Chăm sóc người bệnh tai biến mạch máu não (2 giờ)

1. Mục tiêu
1.1. Kể được triệu chứng lâm sàng thường gặp của tai biến mạch não.

1.2. Trình bày được 6 nội dung chăm sóc người bệnh tai biến mạch máu não.

2. Nội dung.

2.1. Định nghĩa.

2.2. Những yếu tố nguy cơ của tai biến mạch máu não

2.3. Triệu chứng

2.4. Điều trị
2.5. Phòng bệnh

2.6. Chăm sóc

Bài 6: Chăm sóc người bệnh mắc một số bệnh van tim thường gặp (2 giờ)

1. Mục tiêu
1.1.Trình bày được triệu chứng lâm sàng và biến chứng của hẹp van hai lá, hở van hai lá.

1.2.Trình bày được triệu chứng lâm sàng và biến chứng của hở van động mạch chủ.

1.3. Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh mắc bệnh van tim.

2. Nội dung.
2.1. Bệnh van hai lá
2.2. Bệnh van động mạch chủ (Hở van động mạch chủ).    

2.3.Chăm sóc người bệnh mắc bệnh van tim

Chương hô hấp

Bài 7: chăm sóc người bệnh viêm phổi (2 giờ)

1. Mục tiêu
1.1. Mô tả được triệu chứng lâm sàng của viêm phổi thùy.

1.2. Kể được 4 biến chứng của viêm phổi thùy.

1.3. Trình bày được 4 nội dung chăm sóc người bệnh viêm phổi thùy.

2. Nội dung.
2.1. Nguyên nhân, yếu tố thuận lợi và cơ chế bệnh sinh

2.2. Triệu chứng của viêm phổi thùy.

2.3. Tiển triển và biến chứng.

2.4. Điều trị.

2.5. Chăm sóc.

Bài 8: Chăm sóc người bệnh áp xe phổi (2 giờ)

1. Mục tiêu
1.1. Mô tả được 4 triệu chứng lâm sàng thường gặp của áp xe phổi.

1.2. Kê được 5 biến chứng thường gặp của áp xe phổi.

1.3. Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh áp xe phổi.
2. Nội dung.

2.1 Nguyên nhân và yếu tố thuận lợi.
2.2. Cơ chế bệnh sinh.

2.3. Triệu chứng.
2.4. Tiến triển và biến chứng.

2.5. Điều trị và phòng bệnh.

2.6. Chăm sóc người bệnh áp xe phổi.

Bài 9: Chăm sóc người bệnh ung thư phổi (1 giờ)

1. Mục tiêu
1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng của ung thư phổi.

1.2. Trình bày được 5 nội dung chăm sóc bệnh nhân ung thư phổi. 

2. Nội dung.
2.1. Nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ
2.2. Triệu chứng
2.3. Điều trị.

2.4. Chăm sóc
Bài 10: Chăm sóc người bệnh hen phế quản (1 giờ)

1.Mục tiêu
1.1.Trình bày được triệu chứng lâm sàng của hen phế quản.

1.2. Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh hen phế quản.

2. Nội dung
2.1. Khái niệm.

2.2. Nguyên nhân.

2.3. Triệu chứng.

2.4. Tiến triển và biến chứng.

2.5. Điều trị.

2.6. Nội dung chăm sóc.

Bài 11: Chăm sóc người bệnh mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) (1 giờ)

1.Mục tiêu: 

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

1.2. Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

2. Nội dung

2.1. Các yếu tố nguy cơ

2.2. Triệu chứng

2.3. Điều trị
2.3. Chăm sóc

Bài 12: Chăm sóc người bệnh tim phổi mạn tính (2 giờ)

1. Mục tiêu
1.1. Mô tả được triệu chứng lâm sàng của bệnh tim phổi mạn tính.
1.2. Trình bày được 2 nội dung chăm sóc bệnh nhân tim phổi mạn tính.

2. Nội dung.
2.1. Nguyên nhân
2.2. Cơ chế bệnh sinh
2.3. Triệu chứng lâm sàng.

2.4. Điều trị.

2.5. Nội dung chăm sóc
Chương tiêu hóa

Bài 13: Chăm sóc người bệnh xơ gan (2 giờ)

1.Mục tiêu
1.1. Mô tả được triệu chứng lâm sàng của xơ gan còn bù và xơ gan mất bù.

1.2. Kể được 5 biến chứng của xơ gan.

1.3. Trình bày được 4 nội dung chăm sóc người bệnh xơ gan

2.Nội dung

2.1. Nhắc lại một vài đặc điểm về giải phẫu, sinh lý của gan.

2.2. Nguyên nhân thường gặp của xơ gan.


2.3. Triệu chứng.

2.4. Tiến triển và biến chứng:

2.5. Điều trị.

2.6. Chăm sóc.

Bài 14: Chăm sóc người bênh loét dạ dày - tá tràng (2 giờ)

1.Mục tiêu
1.1. Mô tả được triệu chứng lâm sàng thường gặp của loét dạ dày tá tràng.

1.2. Kể được 4 biến chứng thường gặp của loét dạ dày tá tràng.

1.3. Trình bày được 4 kế hoạch chăm sóc bệnh nhân loét dạ dày - tá tràng.

2. Nội dung

2.1. Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ.

2.2. Cơ chế bệnh sinh.

2.3. Triệu chứng lâm sàng.

2.4. Cận lâm sàng.

2.5. Biến chứng.

2.6. Điều trị.

2.7. Chăm sóc.

Bài 15: chăm sóc người bệnh ung thư gan (1 giờ)

1.Mục tiêu
1.1. Mô tả được 6 triệu chứng lâm sàng thường gặp của ung thư gan.


1.2. Trình bày được 4 nội dung chăm sóc người bệnh ung thư gan.

2. Nội dung

2.1. Nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ

2.2. Triệu chứng.

2.3. Tiến triển và biến chứng.

2.4. Điều trị.


2.5. Chăm sóc.

Bài 16: chăm sóc người bệnh áp xe gan (1 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Mô tả được 3 triệu chứng lâm sàng thường gặp của áp xe gan amip.

1.2. Trình bày được 6 nội dung chăm sóc bệnh nhân áp xe gan Amíp.

2. Nội dung

2.1. Sự hình thành ổ áp xe.

2.2. Triệu chứng.

2.3. Biến chứng.

2.4. Điều trị.

2.5.Chăm sóc.
Bài 17: chăm sóc người bệnh viêm đại tràng (2 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Kể  được triệu chứng cơ năng và toàn thân của bệnh viêm đại tràng.

1.2. Trình bày được 5 nội dung chăm sóc người bệnh viêm đại tràng.  

2. Nội dung

2.1. Triệu chứng cơ năng và toàn thân

2.2. Một số bệnh viêm đại tràng mạn tính.

2.3. Chăm sóc
Chương máu
Bài 18: Chăm sóc người bệnh thiếu máu (2 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng của thiếu máu cấp tính, thiếu máu mạn tính và thiếu máu do tan máu

1.2. Trình bày được 3 nội dung chăm sóc người bệnh thiếu máu.

2. Nội dung

2.2. Phân loại nguyên nhân thiếu máu
2.2. Triệu chứng

2.3. Tiến triển và biến chứng

2.4. Chăm sóc:

Bài 19: Chăm sóc người bệnh leucemie (2 giờ)

1. Mục tiêu

1.1..Mô tả được 6 triệu chứng lâm sàng của bệnh bạch cầu.

1.2. Kể được 2 biến chứng của bệnh bạch cầu mạn

1.3. Trình bày được 4 nội dung chăm sóc người bệnh bệnh bạch cầu.

2. Nội dung

2.1. Bệnh bạch cầu cấp.

2.2. Bệnh bạch cầu mạn tính

2.3. Chăm sóc

Chương nội tiết
Bài 20: Chăm sóc người bệnh Basedow (1 giờ)

1.Mục tiêu: 

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng của bệnh Basedow.
1.2. Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh Basedow.

2. Nội dung

2.1. Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ

2.2.Triệu chứng

2.3. Biến chứng

2.4. Điều trị
2.5. Chăm sóc

Bài 21: Chăm sóc người bệnh bướu cổ (1 giờ)

1.Mục tiêu: 

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng của bướu cổ.

1.2. Trình bày được 5 nội dung chăm sóc người bệnh bướu cổ.

2. Nội dung

2.1. Nguyên nhân

2.2.Triệu chứng

2.3. Điều trị
2.4. Tiến triển và biến chứng

2.5.Chăm sóc

Bài 22: Chăm sóc người bệnh đái tháo đường (2 giờ)

1.Mục tiêu: 

1.1. Trình bày được 4 triệu chứng lâm sàng thường gặp của đái tháo đường.

1.2. Kể được 3 biến chứng cấp tính và 6 biến chứng mạn tính của đái tháo đường 

1.3.Trình bày được 3 nội dung chăm sóc người bệnh đái tháo đường.

2. Nội dung

2.1. Sinh bệnh học và nguyên nhân
2.2. Triệu chứng

2.3. Biến chứng

2.4. Điều trị
2.5. Chăm sóc

Chương tiết niệu và khớp

Bài 23: Chăm sóc người bệnh nhiễm khuẩn đường tiết niệu (1 giờ)
1. Mục tiêu 

1.1. Trình bày được triệu chứng, tiến triển biến chứng của viêm đường tiết niệu. 

1.2. Trình bày được nội dung  chăm sóc người bệnh bị viêm  đường tiết niệu.

2. Nội dung

2.1. Nguyên nhân

2.2. Yếu tố thuận lợi

2.3. Triệu chứng

2.4. Tiến triển và biến chứng

2.5. Điều trị 
2.6. Chăm sóc

Bài 24: Chăm sóc người bệnh bệnh thận mạn (2 giờ)
1.Mục tiêu: 

1.1. Kể được triệu chứng lâm sàng, biến chứng của bệnh thận mạn.

1.2. Trình bày được 4 nội dung chăm sóc người bệnh bệnh thận mạn.

2. Nội dung

2.1. Nguyên nhân thường gặp

2.2. Triệu chứng
2.3. Gai đoạn 

2.4. Tiến triển và biến chứng

2.5. Điều trị

Bài 25: Chăm sóc người bệnh viêm khớp dạng thấp (2 Giờ)

1.Mục tiêu: 

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng tại khớp và ngoài khớp của viêm khớp dạng thấp.

1.2. Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh viêm khớp dạng thấp.

2. Nội dung

2.1. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh

2.2. Triệu chứng
2.3. Tiêu chuẩn chẩn đoán

2.4. Điều trị
2.5. Chăm sóc

Bài 26: Chăm sóc người bệnh lupus ban đỏ (1 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Mô tả được triệu chứng lâm sàng thường gặp trong bệnh lupus ban đỏ hệ thống.

1.2. Trình bày được nội dung chăm sóc bệnh nhân luput ban đỏ hệ thống.

2. Nội dung

2.1. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh.

2.2. Triệu chứng.

2.3. Điều trị

2.4. Chăm sóc.

Bài 27: Chăm sóc người bệnh Gút (2 giờ)

1.Mục tiêu: 

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng của gút cấp và gút mạn

1.2. Trình bày được 4 nội dung chăm sóc người bệnh gút..

2. Nội dung

2.1. Nguyên nhân

2.2. Gút cấp

2.3. Gút mạn

2.4. Điều trị

2.5. Phòng bệnh
2.6. Chăm sóc

Bài 28: Chăm sóc người bệnh thoái hóa khớp (1 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1 Trình bày được triệu chứng của thoái khớp.

1.2.Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh thoái hóa khớp.

2. Nội dung

2.1. Triệu chứng

2.2. Điều trị
2.3. Phòng bệnh 
2.4. Chăm sóc

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC 

1. Phòng học lý thuyết: 

Tại giảng đường có trang bị: Projector, màn chiếu, bảng, phấn, thiết bị âm thanh. 
2. Trang thiết bị:

 Máy tính, máy chiếu, thiết bị âm thanh, phấn, bảng, giấy, bút...
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Giáo trình Điều dưỡng Nội khoa, Bộ Y tế, NXB Y học, 2012.
4. Các điều kiện khác

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung:

1.1. Kiến thức
- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, biến chứng các bệnh nội khoa. 

- Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh nội khoa.  
1.2. Kỹ năng

- Vận dụng kiến thức đã học để nhận định được các triệu chứng từ đó đưa ra những chẩn đoán chăm sóc và nội dung chăm sóc phù hợp.

1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo, gắn kết với nghề nghiệp trong quá trình học tập.

2. Phương pháp đánh giá: 
-03 bài kiểm tra trong đó 2 Kiểm tra thường xuyên và 1 kiểm tra định kỳ: Bài thi viết, sử dụng câu hỏi thi truyền thống, trắc nghiệm, hoặc thi vấn đáp.

- Thi kết thúc học phần: thi trắc nghiệm trên máy.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phạm vi áp dụng môn học: Cao đẳng Điều dưỡng văn bằng 2, Cao đẳng điều dưỡng chương trình 2.

2. Phương pháp giảng dạy, học tập môn học

- Đối với giáo viên, giảng viên: Tích cực, hướng dẫn sinh viên tự học, tìm tài liệu, học trực tuyến

- Đối với người học:  tích cực, chủ động. Tham gia học trên lớp, tự học, học nhóm,….

3. Những trọng tâm cần chú ý: Không
4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Bài giảng bệnh học nội khoa tập 1- 2, NXB Y học, Hà Nội, 2012

[2]. Điều dưỡng nội khoa, NXB Y học, Hà Nội, 2012.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)

                    CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

          Tên môn học: ĐIỀU DƯỠNG NỘI KHOA II
                   Mã môn học: MH 05
                   Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ

        (Lý thuyết: 28 giờ, Kiểm tra: 2 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC

- Vị trí: Môn học điều dưỡng nội II thuộc khối kiến thức chuyên ngành. Học sau môn Điều dưỡng nội I

- Tính chất: Là môn chuyên ngành: thuộc môn đào tạo bắt buộc. Môn học cung cấp kiến thức về nguyên nhân, triệu chứng, xử trí các cấp cứu thường gặp, chăm sóc và phòng bệnh một số bệnh nội khoa ở người cao tuổi.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
1. Kiến thức
- Trình bày được triệu chứng, biến chứng và xử trí các cấp cứu nội khoa.

- Trình bày được triệu chứng, biến chứng, chăm sóc và phòng bệnh ở người cao tuổi mắc các bệnh nội khoa.  

2. Kỹ năng

- Vận dụng kiến thức đã học để nhận định được các triệu chứng và xử trí cấp cứu kịp thời.

- Vận dụng kiến thức đã học để đưa ra những chẩn đoán chăm sóc và nội dung chăm sóc phù hợp cho từng bệnh.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo, gắn kết với nghề nghiệp trong quá trình học tập.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	TT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý Thuyết
	Lâm sàng
	Kiểm tra

	I
	Phần điều dưỡng hồi sức cấp cứu
	
	
	
	

	1
	Chăm sóc người bệnh hôn mê 
	1
	1
	0
	

	2
	Chăm sóc người bệnh suy hô hấp cấp
	2
	2
	0
	

	3
	Chăm sóc người bệnh phù phổi cấp
	2
	2
	0
	

	4
	Cấp cứu ngừng tuần hoàn 
	1
	1
	0
	

	5
	Chăm sóc người bệnh xuất huyết tiêu hóa cao 
	2
	2
	0
	

	6
	Cấp cứu phản vệ
	2
	2
	0
	

	7
	Chăm sóc người bệnh ngộ độc cấp 
	2
	2
	0
	

	8
	Một số cấp cứu thường gặp
	2
	2
	0
	

	9
	Chăm sóc người bệnh đặt nội khí quản, mở khí quản và thở máy 
	2
	2
	0
	

	10
	Chăm sóc người bệnh suy thận cấp
	2
	1
	0
	1

	II
	Phần điều dưỡng bệnh người cao tuổi
	
	
	
	

	11
	Đại cương về lão khoa
	2
	2
	0
	

	12
	Chăm sóc người bệnh thiểu năng tuần hoàn não
	2
	2
	0
	

	13
	Loãng xương ở người cao tuổi
	2
	2
	0
	

	14
	Sa sút trí tuệ ở người cao tuổi
	2
	2
	0
	

	15
	Chăm sóc người bệnh Parkinson
	1
	1
	0
	

	16
	Dưỡng sinh và dùng thuốc cho người già
	1
	1
	0
	

	17
	Chăm sóc người bệnh vữa xơ động mạch
	2
	1
	0
	1

	
	Tổng cộng
	30
	28
	0
	2


2. Nội dung chi tiết
Bài 1: Chăm sóc người bệnh hôn mê (01 giờ)
1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng thường gặp của người bệnh hôn mê.

1.2. Trình bày 5 nguyên tắc xử trí cấp cứu người bệnh hôn mê.

1.3. Trình bày được 6 nội dung chăm sóc người bệnh hôn mê.

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm

2.2. Nguyên nhân thường gặp

2.3. Triệu chứng

2.4. Nguyên tắc xử trí cấp cứu

2.5. Chăm sóc

Bài 2: Chăm sóc người bệnh suy hô hấp cấp (02 giờ)




1. Mục tiêu:

1.1. Mô tả được triệu chứng lâm sàng thường gặp của suy hô hấp cấp.

1.2. Trình bày được xử trí cấp cứu người bệnh suy hô hấp cấp.

1.3. Trình bày được 4 nội dung chăm sóc người bệnh suy hô hấp cấp.

2. Nội dung:

2.1. Định nghĩa

2.2. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh

2.3. Triệu chứng lâm sàng và diễn biến

2.4. Xử trí cấp cứu

2.5. Chăm sóc

Bài 3: Chăm sóc người bệnh phù phổi cấp (02 giờ)
1. Mục tiêu: 

1.1. Trình bày được 4 biểu hiện lâm sàng thường gặp của phù phổi cấp

1.2. Trình bày được nguyên tắc xử trí người bệnh phù phổi cấp

1.3. Trình bày được 4 nôi dung chăm sóc người bệnh phù phổi cấp

2. Nội dung:

2.1. Định nghĩa

2.2. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh

2.3. Triệu chứng và diễn biến

2.4. Xử trí cấp cứu

2.5. Chăm sóc

Bài 4: Cấp cứu ngừng tuần hoàn (01 giờ)
1. Mục tiêu:

1.1 Mô tả được 3 dấu hiệu chính để phát hiện người bệnh ngừng tuần hoàn.

1.2. Liệt kê được các bước cấp cứu ban đầu người bệnh ngừng tuần hoàn

1.3. Trình bày được nôi dung chăm sóc người bệnh sau ngừng tuần hoàn

2. Nội dung:

2.1. Định nghĩa

2.2. Nguyên nhân

2.3. Sinh lý bệnh

2.4. Phát hiện ngừng tuần hoàn trên lâm sàng

2.5. Cấp cứu ngừng tuần hoàn

2.6. Chăm sóc

Bài 5: Chăm sóc người bệnh xuất huyết tiêu hóa cao (02 giờ)
1. Mục tiêu:

1.1. Mô tả được 3 triệu chứng lâm sàng thường gặp của XHTH cao.

1.2. Trình bày được nguyên tắc xử trí người bệnh XHTH cao.

1.3. Trình bày được 6 nội dung chăm sóc người bệnh XHTH cao.

2. Nội dung:

2.1. Định nghĩa

2.2. Nguyên nhân

2.3. Triệu chứng và diễn biến

2.4. Nguyên tắc xử trí cấp cứu

2.5. Chăm sóc

Bài 6: Cấp cứu phản vệ (02 giờ)
1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được các nguyên nhân thường gặp và cách phòng phản vệ.

1.2. Trình bày được triệu chứng lâm sàng của phản vệ theo mức độ.

1.3. Trình bày được các bước xử trí ban đầu người bệnh phản vệ.

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm

2.2. Nguyên nhân

2.3. Cơ chế bệnh sinh

2.4. Triệu chứng lâm sàng và diễn biến

2.5. Xử trí cấp cứu

2.6. Chăm sóc

Bài 7: Chăm sóc người bệnh ngộ độc cấp (02 giờ)
1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được triệu chứng và xử trí của 4 loại ngộ độc cấp thường gặp nhất.
1.2. Trình bày được 6 nội dung chăm sóc người bệnh ngộ độc cấp.

2. Nội dung:

2.1. Đại cương

2.2. Nguyên nhân và sinh lý bệnh

2.3. Triệu chứng và diễn biến

2.4. Nguyên tắc xử trí

2.5. Chăm sóc
Bài 8: Chăm sóc người bệnh suy thận cấp cấp (01 giờ)
1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được triệu chứng và xử trí suy thận cấp
1.2. Trình bày được  nội dung chăm sóc người bệnh suy thận cấp.

2. Nội dung:

2.1. Đại cương

2.2. Phân loại và nguyên nhân

2.3. Triệu chứng
2.4. Nguyên tắc xử trí

2.5. Chăm sóc
Bài  9: Một số cấp cứu thường gặp (02 giờ)
1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng của say nắng, say nóng, điện giật, ngạt nước, rắn cắn.

1.2. Trình bày được cách xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu thường gặp

2. Nội dung:

2.1. Say nắng

2.2. Say nóng

2.3. Điện giật

2.4. Ngạt nước

2.5. Rắn cắn
Bài 10: Chăm sóc người bệnh đặt nội khí quản, mở khí quản và thở máy 
(2 giờ)
1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được các nội dung chăm sóc bệnh nhân đặt nội khí quản, mở khí quản.

1.2. Trình bày được nội dung chăm sóc bệnh nhân thở máy.

2. Nội dung:

2.1. Đại cương

2.2. Nguy cơ thường gặp

2.3. Biến chứng và diễn biến

2.4. Chăm sóc bệnh nhân đặt nội khí quản, canuyn mở khí quản

2.5. Chăm sóc bệnh nhân thở máy
Bài 11: Đại cương về lão khoa (02 giờ)
1. Mục tiêu:
1.1. Liệt kê được 9 vấn đề thay đổi sinh lý và bệnh lý ở người cao tuổi.

1.2. Trình bày được 4 biện pháp vệ sinh và 3 biện pháp phòng bệnh ở người cao tuổi.
2.  Nội dung:

2.1. Giới thiệu môn học

2.2. Đại cương về lão khoa

2.3. Những thay đổi về sinh lý và bệnh lý ở người cao tuổi

2.4. Những bệnh thường gặp ở người cao tuổi

2.5. Vệ sinh phòng bệnh ở người cao tuổi

Bài 12: Chăm sóc người bệnh thiểu năng tuần hoàn não (02 giờ)
1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được định nghĩa thiểu năng tuần hoàn não

1.2. Kể được 6 triệu chứng lâm sàng và 4 biến chứng của thiểu năng tuần hoàn não.

1.3. Trình bày được 4 kế hoạch chăm sóc bệnh nhân thiểu năng tuần hoàn não

2. Nội dung:

2.1. Đại cương

2.2. Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ

2.3. Triệu chứng lâm sàng

2.4. Phân loại

2.5. Biến chứng

2.6. Điều trị

2.7. Phòng bệnh

2.8. Chăm sóc

Bài 13: Loãng xương ở người cao tuổi (02 giờ)
1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được khái niệm loãng xương, 6 yếu tố thuận lợi gây bệnh loãng xương.

1.2. Kể được triệu chứng lâm sàng của loãng xương.

1.3. Trình bày được 3 kế hoạch chăm sóc bệnh nhân loãng xương.

2. Nội dung:

2.1. Đại cương

2.2. Khái niệm về loãng xương

2.3. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh

2.4. Các yếu tố thuận lợi gây bệnh loãng xương

2.5. Triệu chứng

2.6. Phân loại

2.7. Điều trị
2.8. Chăm sóc

Bài 14: Sa sút trí tuệ ở người cao tuổi (02 giờ)
1. Mục tiêu:
1.1. Trình bày được định nghĩa, 3 nguyên nhân thường gặp của sa sút trí tuệ.

1.2. Kể được 8 biểu hiện sớm của sa sút trí tuệ.

1.3. Trình bày được 4 kế hoạch chăm sóc người bệnh sa sút trí tuệ.
2. Nội dung:

2.1. Đại cương

2.2. Định nghĩa

2.3. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh

2.4. Triệu chứng

2.5. Các test kiểm tra

2.6. Điều trị

2.7. Chăm sóc

Bài 15: Chăm sóc người bệnh Parkinson (01 giờ)
1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng của bệnh Parkinson.

1.2. Trình bày được kế hoạch chăm sóc người bệnh Parkinson.

2. Nội dung:

2.1. Đại cương

2.2. Nguyên nhân

2.3. Các yếu tố nguy cơ

2.4. Cơ chế bệnh sinh

2.5. Triệu chứng

2.6. Tiến triển

2.7. Điều trị

2.8. Chăm sóc

Bài 16: Dưỡng sinh và dùng thuốc cho người già (01 giờ)
1. Mục tiêu:

1.1. Kể được 7 nội dung dưỡng sinh cho người già.

1.2. Kể được 7 nhóm thuốc cần chú ý khi dùng cho người già.
2. Nội dung:

2.1. Dưỡng sinh

2.2. Dùng thuốc cho người già

Bài 17: Chăm sóc người bệnh vữa xơ động mạch (01 giờ)
1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được 2 nhóm yếu tố nguy cơ vữa xơ động mạch

1.2. Trình bày được triệu chứng lâm sàng của vữa xơ động mạch

1.3. Trình bày được 5 chẩn đoán chăm sóc và 5 kế hoạch chăm sóc bệnh nhân vữa xơ động mạch.
2. Nội dung:

2.1. Đại cương

2.2. Yếu tố thuận lợi

2.3. Cơ chế bệnh sinh

2.4. Triệu chứng lâm sàng

2.5. Điều trị

2.6. Chăm sóc

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phòng học lý thuyết: 

Tại giảng đường có trang bị: Projector, màn chiếu, bảng, phấn, thiết bị âm thanh. 
2.Trang thiết bị:

Máy tính, máy chiếu, thiết bị âm thanh, phấn, bảng, giấy, bút...
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Giáo trình Điều dưỡng Hồi sức cấp cứu, Bộ Y tế, NXB y học (2011) và bài giảng Điều dưỡng Người bệnh cao tuổi, Trường cao đẳng Y tế Thanh Hóa
- Giấy, Bút.
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1.1. Kiến thức
- Trình bày được triệu chứng, biến chứng và xử trí các cấp cứu nội khoa.

- Trình bày được triệu chứng, biến chứng, chăm sóc và phòng bệnh ở người cao tuổi mắc các bệnh nội khoa.  

1.2. Kỹ năng

- Vận dụng kiến thức đã học để nhận định được các triệu chứng và xử trí cấp cứu kịp thời.

- Vận dụng kiến thức đã học để đưa ra những chẩn đoán chăm sóc và nội dung chăm sóc phù hợp cho từng bệnh.

1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo, gắn kết với nghề nghiệp trong quá trình học tập.

2. Phương pháp đánh giá: 
- 02 bài kiểm tra: 1 Kiểm tra thường xuyên và 1 kiểm tra định kỳ: Bài thi viết, sử dụng câu hỏi thi truyền thống, trắc nghiệm, hoặc thi vấn đáp.

- Thi kết thúc học phần: thi trắc nghiệm trên máy.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phạm vi áp dụng môn học: Cao đẳng Điều dưỡng văn bằng 2, Cao đẳng điều dưỡng chương trình 2.

2. Phương pháp giảng dạy, học tập môn học

- Đối với giáo viên, giảng viên: Tích cực, hướng dẫn sinh viên tự học, tìm tài liệu, học trực tuyến

- Đối với người học:  tích cực, chủ động. Tham gia học trên lớp, tự học, học nhóm,….

3. Những trọng tâm cần chú ý: Không
4. Tài liệu tham khảo:
[1]. Bài giảng bệnh học nội khoa tập 1- 2, NXB Y học, Hà Nội, 2012

[2]. Nguyễn Đạt Anh – Điều dưỡng Hồi sức cấp cứu, NXB. Y học, 2012.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có) 
                     CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

     Tên môn học: LÂM SÀNG NỘI 1

Mã môn học: MH 06
Thời gian thực hiện môn học: 135 giờ

(Lý thuyết: 0 giờ; Lâm sàng: 132 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC

- Vị trí: Môn học “Lâm sàng nội 1” được bố trí học sau môn học Điều dưỡng Nội Khoa I. 

- Tính chất: Là môn chuyên ngành: thuộc môn đào tạo bắt buộc. Môn học trang bị bổ sung, cập nhật, trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm trong lĩnh vực chăm sóc các bệnh Nội khoa thường gặp
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
1. Kiến thức

Vận dụng kiến thức đã học để nhận định được các triệu chứng từ đó đưa ra những chẩn đoán chăm sóc, nội dung chăm sóc phù hợp cho từng bệnh nhân cụ thể trên lâm sàng.

2. Kỹ năng

-  Giao tiếp hướng dẫn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và gia đình người bệnh.

- Nhận định được triệu chứng lâm sàng các bệnh nội khoa.

-  Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh nội khoa trên cơ sở các chẩn đoán chăm sóc.

- Thực hiện được các kỹ thuật chăm sóc cơ bản cho người bệnh, kiến tập một số kỹ thuật chăm sóc đặc biệt trên người bệnh nội khoa.

- Ghi chép các biểu mẫu về điều dưỡng và ghi chép hồ sơ bệnh án.

- Giao tiếp và làm việc trong nhóm nhân viên y tế chăm sóc người bệnh.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Thể hiện được tính tích cực trong học tập, có khả năng thực hành độc lập, có tinh thần phối hợp làm việc theo nhóm. 

- Thể hiện được đạo đức người điều dưỡng tinh thần trách nhiệm, tác phong thận trọng, chính xác, tận tình.
- Tuyên truyền giáo dục cộng đồng về chế độ dinh dưỡng, chăm sóc và phòng một số bệnh nội khoa thường gặp

- Tuân thủ các quy định của pháp luật cơ sở thực hành

III. NỘI DUNG MÔN HỌC

1.Nội dung tổng quát và phân bố thời gian.


	TT
	NỘI DUNG THỰC TẬP
	Kiến tập
	Phụ giúp
	Thực hiện  có sự giám sát

	1. 
	Đo mạch, nhiệt độ, huyết áp và kẻ bảng theo dõi
	1
	1
	10

	2. 
	Tiêm tĩnh mạch
	1
	2
	10

	3. 
	Truyền dịch
	1
	2
	10

	4. 
	Tiêm bắp
	1
	2
	10

	5. 
	Lấy máu xét nghiệm
	1
	2
	2

	6. 
	Hướng dẫn người bệnh lấy nước tiểu làm xét nghiệm
	1
	2
	2

	7. 
	Cho người bệnh thở oxy bằng gọng kính
	1
	1
	2

	8. 
	Ghi điện tim
	1
	1
	2

	9. 
	Phụ giúp thầy thuốc khám bệnh
	1
	1
	5

	10. 
	Thông  tiểu nam
	1
	1
	0

	11. 
	Thông  tiểu nữ
	1
	1
	0

	12. 
	Cho ăn qua sonde
	1
	1
	2

	13. 
	Đặt sonde dạ dày 
	1
	1
	0

	14. 
	Phụ giúp bác sỹ chọc dò màng bụng
	1
	1
	0

	15. 
	Phụ giúp Bác sỹ chọc dò màng phổi
	1
	1
	0

	16. 
	Nhận định dấu hiệu toàn thân
	1
	1
	5

	17. 
	Vỗ rung lồng ngực
	1
	1
	2

	18. 
	Nhận định triệu chứng lâm sàng hệ tim mạch
	1
	1
	1

	19. 
	Nhận định triệu chứng lâm sàng hệ hô hấp
	1
	1
	1

	20. 
	Nhận định triệu chứng lâm sàng hệ tiêu hóa
	1
	1
	1

	21. 
	Nhận định triệu chứng lâm sàng hệ tiết niệu
	1
	1
	1

	22. 
	Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh tăng huyết áp
	0
	0
	1

	23. 
	Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh đau thắt ngực
	0
	0
	1

	24. 
	Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh viêm phổi
	0
	0
	1

	25. 
	Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh COPD
	0
	0
	1

	26. 
	Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh Xơ gan
	0
	0
	1

	27. 
	Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh Loét dạ dày, tá tràng
	0
	0
	1

	28. 
	Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh Đái tháo đường
	0
	0
	1

	29. 
	Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh bệnh thận mạn
	0
	0
	1

	30. 
	Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh gút
	0
	0
	1

	31. 
	Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh thoái hóa khớp
	0
	0
	1

	32. 
	Tham gia cấp cứu người bệnh
	1
	2
	2

	33. 
	Hướng dẫn người bệnh dùng thuốc theo y lệnh
	1
	1
	5


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Địa điểm thực tập lâm sàng: Tại các khoa nội Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

2. Học liệu:

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung

Kiến thức

Vận dụng kiến thức đã học để nhận định được các triệu chứng từ đó đưa ra những chẩn đoán chăm sóc, nội dung chăm sóc phù hợp cho từng bệnh nhân cụ thể trên lâm sàng.

Kỹ năng

-  Giao tiếp hướng dẫn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và gia đình người bệnh.

- Nhận định được triệu chứng lâm sàng các bệnh nội khoa.

-  Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh nội khoa trên cơ sở các chẩn đoán chăm sóc.

- Thực hiện được các kỹ thuật chăm sóc cơ bản cho người bệnh, kiến tập một số kỹ thuật chăm sóc đặc biệt trên người bệnh nội khoa.

- Ghi chép các biểu mẫu về điều dưỡng và ghi chép hồ sơ bệnh án.

- Giao tiếp và làm việc trong nhóm nhân viên y tế chăm sóc người bệnh.

 Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Thể hiện được tính tích cực trong học tập, có khả năng thực hành độc lập, có tinh thần phối hợp làm việc theo nhóm. 

- Thể hiện được đạo đức người điều dưỡng tinh thần trách nhiệm, tác phong thận trọng, chính xác, tận tình.
- Tuyên truyền giáo dục cộng đồng về chế độ dinh dưỡng, chăm sóc và phòng một số bệnh nội khoa thường gặp

- Tuân thủ các quy định của pháp luật cơ sở thực hành

2. Phương pháp đánh giá: 

- Tham gia 100% số giờ học thực tập lâm sàng. 

- Chuẩn bị bài tốt trước khi lên lớp 

- Thực hiện tốt quy chế lớp học

- Kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kì: 03 bài kiểm tra (02 thường xuyên + 01 định kỳ)

-Thi học phần: Làm quy trình chăm sóc và hỏi vấn đáp trực tiếp trên người bệnh.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phạm vi áp dụng môn học: Cao đẳng Điều dưỡng văn bằng 2
2. Phương pháp dạy và học

- Phương pháp dạy: Tích cực, thảo luận nhóm, giảng đầu giường, vấn đáp.
- Phương pháp học: Tích cực, kiến tập, thảo luận nhóm, phiếu chăm sóc, thực hành trên người bệnh.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Khi đi lâm sàng, người học phải tuân thủ theo nội quy, quy định của bệnh viện nơi thực tập.
4.Tài liệu tham khảo: Điều dưỡng nội khoa, NXB Y học, Hà Nội, 2012.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)

                       CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

      Tên môn học: LÂM SÀNG NỘI 2

 Mã môn học: MH 07
 Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ

      (Lý thuyết: 0 giờ ; Lâm sàng: 88 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC

- Vị trí: Môn học “Lâm sàng nội 2” được bố trí học sau Điều dưỡng nội 1,2; Lâm sàng điều dưỡng nội 1.

- Tính chất: Là môn chuyên ngành: thuộc môn đào tạo bắt buộc. Môn học trang bị bổ sung, cập nhật, trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm trong lĩnh vực chăm sóc các bệnh Nội khoa thường gặp
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
1. Kiến thức

Vận dụng kiến thức đã học để nhận định được các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng chính từ đó đưa ra những chẩn đoán chăm sóc, nội dung chăm sóc phù hợp cho từng bệnh nhân cụ thể trên lâm sàng.

2. Kỹ năng

-  Giao tiếp hướng dẫn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và gia đình người bệnh.

- Nhận định được chính xác triệu chứng lâm sàng các bệnh nội khoa.

-  Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh nội khoa trên cơ sở các chẩn đoán chăm sóc.

- Thực hiện được thành thạo các kỹ thuật chăm sóc cơ bản cho người bệnh, kiến tập một số kỹ thuật chăm sóc đặc biệt trên người bệnh nội khoa.

- Ghi chép các biểu mẫu về điều dưỡng và ghi chép hồ sơ bệnh án.

- Giao tiếp và làm việc trong nhóm nhân viên y tế chăm sóc người bệnh.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Thể hiện được tính tích cực trong học tập, có khả năng thực hành độc lập, có tinh thần phối hợp làm việc theo nhóm. 

- Thể hiện được đạo đức người điều dưỡng tinh thần trách nhiệm, tác phong thận trọng, chính xác, tận tình.
-Tuyên truyền giáo dục cộng đồng về chế độ dinh dưỡng, chăm sóc và phòng một số bệnh nội khoa thường gặp
- Tuân thủ các quy định của pháp luật cơ sở thực hành

III. NỘI DUNG MÔN HỌC

1.Nội dung tổng quát và phân bố thời gian.


	TT
	NỘI DUNG THỰC TẬP
	Kiến tập
	Phụ giúp
	Thực hiện có sự giám sát

	1. 
	Đo mạch, nhiệt độ, huyết áp và kẻ bảng theo dõi
	0
	0
	10

	2. 
	Tiêm tĩnh mạch
	0
	0
	10

	3. 
	Truyền dịch
	0
	0
	10

	4. 
	Tiêm bắp 
	0
	0
	10

	5. 
	Thử phản ứng nội bì
	1
	1
	1

	6. 
	Lấy máu xét nghiệm
	1
	1
	2

	7. 
	Hướng dẫn người bệnh lấy nước tiểu làm xét nghiệm
	1
	1
	2

	8. 
	Cho người bệnh thở oxy bằng gọng kính
	0
	1
	2

	9. 
	Kỹ thuật làm điện tim
	1
	1
	2

	10. 
	Theo dõi người bệnh qua monitering
	1
	1
	1

	11. 
	Thụt tháo
	1
	1
	1

	12. 
	Phụ giúp thấy thuốc khám bệnh
	1
	1
	5

	13. 
	Thay đổi tư thế phòng loét ép
	2
	1
	2

	14. 
	Thông tiểu nam
	1
	1
	1

	15. 
	Thông tiểu nữ
	1
	1
	1

	16. 
	Cho ăn qua sonde
	1
	1
	3

	17. 
	Hút đờm dãi người bệnh thở máy
	1
	1
	2

	18. 
	Đặt sonde dạ dày 
	1
	1
	1

	19. 
	Phụ giúp bác sỹ chọc dò màng bụng
	1
	1
	0

	20. 
	Phụ giúp Bác sỹ chọc dò màng phổi
	1
	1
	0

	21. 
	Truyền máu
	1
	1
	0

	22. 
	Nhận định dấu hiệu toàn thân
	1
	1
	5

	23. 
	Vỗ rung lồng ngực
	1
	1
	2

	24. 
	Nhận định triệu chứng lâm sàng hệ thần kinh
	1
	1
	1

	25. 
	Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh tăng huyết áp
	0
	0
	1

	26. 
	Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh suy tim
	0
	0
	1

	27. 
	Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh đau thắt ngực
	0
	0
	1

	28. 
	Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh viêm phổi
	0
	0
	1

	29. 
	Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh COPD
	0
	0
	1

	30. 
	Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh Xơ gan
	0
	0
	1

	31. 
	Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh Loét dạ dày, tá tràng
	0
	0
	1

	32. 
	Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh Đái tháo đường
	0
	1
	0

	33. 
	Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh bệnh thận mạn
	0
	0
	1

	34. 
	Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh gút
	0
	0
	1

	35. 
	Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh thoái hóa khớp
	0
	0
	1

	36. 
	Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh tai biến mạch máu não
	0
	0
	1

	37. 
	Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh hôn mê
	0
	0
	1

	38. 
	Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh xuất huyết tiêu hóa cao
	0
	0
	1

	39. 
	Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh suy hô hấp cấp
	0
	0
	1

	40. 
	Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh loãng xương
	0
	0
	1

	41. 
	Hướng dẫn người bệnh dùng thuốc theo y lệnh
	1
	1
	5

	42. 
	Tham gia cấp cứu người bệnh
	1
	1
	3


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Địa điểm thực tập lâm sàng:Tại các khoa nội Bệnh viên Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

2. Học liệu:

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung

Kiến thức

Vận dụng kiến thức đã học để nhận định được các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng chính từ đó đưa ra những chẩn đoán chăm sóc, nội dung chăm sóc phù hợp cho từng bệnh nhân cụ thể trên lâm sàng.

Kỹ năng

-  Giao tiếp hướng dẫn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và gia đình người bệnh.

- Nhận định được chính xác triệu chứng lâm sàng các bệnh nội khoa.

-  Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh nội khoa trên cơ sở các chẩn đoán chăm sóc.

- Thực hiện được thành thạo các kỹ thuật chăm sóc cơ bản cho người bệnh, kiến tập một số kỹ thuật chăm sóc đặc biệt trên người bệnh nội khoa.

- Ghi chép các biểu mẫu về điều dưỡng và ghi chép hồ sơ bệnh án.

- Giao tiếp và làm việc trong nhóm nhân viên y tế chăm sóc người bệnh.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Thể hiện được tính tích cực trong học tập, có khả năng thực hành độc lập, có tinh thần phối hợp làm việc theo nhóm. 

- Thể hiện được đạo đức người điều dưỡng tinh thần trách nhiệm, tác phong thận trọng, chính xác, tận tình.
-Tuyên truyền giáo dục cộng đồng về chế độ dinh dưỡng, chăm sóc và phòng một số bệnh nội khoa thường gặp

- Tuân thủ các quy định của pháp luật cơ sở thực hành

2. Phương pháp đánh giá: 

- Tham gia 100% số giờ học thực tập lâm sàng. 

- Chuẩn bị bài tốt trước khi lên lớp 

- Thực hiện tốt quy chế lớp học

- Kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kì: 03 bài kiểm tra (02 thường xuyên + 01 định kỳ)

-Thi học phần: Làm quy trình chăm sóc và hỏi vấn đáp trực tiếp trên người bệnh.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phạm vi áp dụng môn học: Cao đẳng Điều dưỡng văn bằng 2; 
2. Phương pháp dạy và học

- Phương pháp dạy: Tích cực, thảo luận nhóm, giảng đầu giường, vấn đáp.
- Phương pháp học: Tích cực, kiến tập, thảo luận nhóm, phiếu chăm sóc, thực hành trên người bệnh.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Khi đi lâm sàng, người học phải tuân thủ theo nội quy, quy định của bệnh viện nơi thực tập.
4. Tài liệu tham khảo: 

- Điều dưỡng nội khoa, NXB Y học, Hà Nội, 2012.
- Nguyễn Đạt Anh – Điều dưỡng Hồi sức cấp cứu, NXB. Y học, 2012.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: ĐIỀU DƯỠNG NGOẠI 

Mã môn học: MH 08
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ

(Lý thuyết: 56 giờ. Thực hành: 0 giờ. Kiểm tra: 4 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC

- Vị trí: Môn học “Điều dưỡng Ngoại khoa” là môn học được bố trí học ngay sau các môn học thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành: Điều dưỡng Nội khoa; Điều dưỡng người bệnh cao tuổi; Điều dưỡng hồi sức cấp cứu.

- Tính chất:

Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức về giải phẫu sinh lý cơ thể người và các bệnh lý thường gặp. Cung cấp một số kiến thức, kỹ năng đảm bảo tác phong nhanh nhẹn, chính xác, khẩn trương cấp cứu và chăm sóc người bệnh. Có ý thức vô khuẩn trong các thủ thuật ngoại khoa. 
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC

1. Kiến thức

1.1. Trình bày và phân tích được nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng, biến chứng của các bệnh ngoại khoa. 

1.2. Trình bày được chẩn đoán chăm sóc và các nội dung cần chăm sóc người bệnh ngoại khoa.

1.3. Trình bày được các nội dung giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng phòng tránh các bệnh ngoại khoa thường gặp. 

2. Kỹ năng 

2.1. Giao tiếp hướng dẫn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và người nhà người bệnh.

2.2. Kỹ tìm kiếm và sử dụng tài liệu tham khảo.

2.3. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu.

2.4. Kỹ năng ghi nhớ kiến thức.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

 3.1. Rèn luyện đạo đức người điều dưỡng, có trách nhiệm cao.

 3.2. Tác phong nhanh nhẹn, khẩn trương, chính xác.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

	TT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng giờ
	Lý                 thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Vai trò người điều dưỡng ngoại khoa. 
	2
	2
	
	

	2
	Chăm sóc người bệnh sốc chấn thương
	2
	2
	
	

	3
	Chăm sóc người bệnh trước mổ và sau mổ
	2
	2
	
	

	4
	Chăm sóc người bệnh nhiễm khuẩn ngoại khoa.
	2
	2
	
	

	5
	Chăm sóc người bệnh viêm phúc mạc
	2
	2
	
	

	6
	Chăm sóc người bệnh chấn thương lồng ngực 
	2
	2
	
	

	7
	Chăm sóc người bệnh chấn thương bụng kín
	2
	1
	
	1

	8
	Chăm sóc người bệnh có vết thương mạch máu
	2
	2
	
	

	9
	Chăm sóc người bệnh bó bột 
	2
	1
	
	1

	10
	Chăm sóc người bệnh gẫy thân xương đùi.
	2
	2
	
	

	11
	Chăm sóc người bệnh bong gân, sai khớp
	2
	2
	
	

	12
	Chăm sóc người bệnh viêm xương.
	1
	1
	
	

	13
	Chăm sóc người bệnh vết thương phần mềm
	1
	1
	
	

	14
	Chăm sóc người bệnh bỏng
	2
	2
	
	

	15
	Chăm sóc người bệnh trước và sau mổ đường tiết niệu
	2
	2
	
	

	16
	Chăm sóc người bệnh viêm ruột thừa  
	2
	2
	
	

	17
	Chăm sóc người bệnh thủng dạ dày - tá tràng
	2
	2
	
	

	18
	Chăm sóc người bệnh tắc ruột 
	2
	1
	
	1

	19
	Chăm sóc người bệnh có hậu môn nhân tạo.
	1
	1
	
	

	20
	Chăm sóc người bệnh trĩ - rò hậu môn 
	2
	2
	
	

	21
	Chăm sóc người bệnh sỏi mật
	2
	2
	
	

	22
	Chăm sóc người bệnh viêm tuỵ cấp
	2
	2
	
	

	23
	Chăm sóc người bệnh chấn thương sọ não.
	2
	2
	
	

	24
	Chăm sóc người bệnh chấn thương cột sống.
	2
	2
	
	

	25
	Chăm sóc người bệnh sỏi tiết niệu 
	2
	2
	
	

	26
	Chăm sóc người bệnh chấn thương đường giờ nệu
	2
	2
	
	

	27
	Chăm sóc người bệnh u xơ tiền liệt tuyến
	1


	1


	
	

	28
	Chăm sóc người bệnh gãy xương cánh tay 
	1
	1
	
	

	29
	Chăm sóc người bệnh gãy xương trên lồi cầu xương cánh tay
	1
	1
	
	

	30
	Chăm sóc người bệnh gãy  cổ xương đùi 
	2
	2
	
	

	31
	Chăm sóc người bệnh gãy xương cẳng chân.
	2
	1
	
	1

	32
	Chăm sóc người bệnh có sonde dẫn lưu ngoại khoa
	2
	2
	
	

	33
	Chăm sóc người bệnh mở khí quản
	2
	2
	
	

	
	Tổng cộng
	60
	56
	0
	4


2. Nội dungchi tiết
Bài 1: Vai trò người điều dưỡng ngoại khoa (2 giờ)  
1 . Mục tiêu:

1.1. Nêu được yêu cầu, nhiệm vụ chính của người điều dưỡng ngoại khoa.

1.2.  Trình bày được vai trò của người điều dưỡng ngoại khoa trong việc chuẩn bị người bệnh trước mổ. 

1.3. Trình bày được vai trò của người điều dưỡng ngoại khoa trong việc chăm sóc người bệnh sau mổ trong 24h đầu.

2. Nội dung

2.1. Đại cương.

2.2. Vai trò người điều dưỡng ngoại khoa.

2.3. Những yêu cầu đối với người điều dưỡng ngoại khoa.

Bài 2: Chăm sóc người bệnh sốc chấn thương (2 giờ) 

1 .Mục tiêu

1.1. Nêu được nguyên nhân, rối loạn chức năng các cơ quan trong  sốc chấn thương.

1.2. Kể được triệu chứng lâm sàng của 2 giai đoạn trong sốc chấn thương.

1.3. Trình bày được cách phòng chống shock chấn thương ở tuyến y tế cơ sở.

1.4. Trình bày được chẩn đoán và nội dung chăm sóc người bệnh sốc chấn thương.

2. Nội dung

2.1. Đại cương.

2.2. Nguyên nhân.

2.3. Yếu tố thuận lợi.

2.4. Sinh lý bệnh trong sốc chấn thương.

2.5. Triệu chứng lâm sàng. 

2.6. Chăm sóc.

2.7. Phòng, chống sốc chấn thương tại tuyến y tế cơ sở.

Bài 3: Chăm sóc người bệnh trước mổ và sau mổ (2 giờ)
1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được quy trình chuẩn bị người bệnh trước mổ.

1.2. Nêu được nội dung công việc chuânr bị bệnh nhân mổ cấp cứu và ngăn ngừa các tai biến, biến chứng sau mổ.

2. Nội dung

2.1. Đại cương. 

2.2. Chuẩn bị bệnh nhân mổ kế hoạch, mổ cấp cứu.

2.3. Chăm sóc bệnh nhân ngay sau mổ.

2.4. Chăm sóc bệnh nhân sau mổ giai đoạn ổn định.

Bài 4: Chăm sóc người bệnh nhiễm khuẩn ngoại khoa. (2 giờ)

1. Mục tiêu

1.. Nêu được 2 nguyên nhân chính và 2 triệu chứng lâm sàng của nhiễm khuẩn Ngoại khoa.

1.2. Trình bày được 5 chẩn đoán điều dưỡng và 5 nội dung chăm sóc người bệnh nhiễm khuẩn Ngoại khoa.

1.3. Trình bày được các biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn Ngoại khoa trong bệnh viện.

2 - Nội dung

2.1. Đại cương. 

2.2. Nguyên nhân và điều kiện thuận lợi. 
2.3. Triệu chứng.

2.4. Tiến triển và biến chứng.

2.5. Xử trí vết thương.

2.6. Chăm sóc. 

2.7. Biện pháp để phòng ngừa nhiễm khuẩn ngoại khoa trong bệnh viện.
Bài 5:  Chăm sóc người bệnh viêm phúc mạc (2 giờ)
1.  Mục tiêu

1.1. Trình bày được cơ chế bệnh học viêm phúc mạc.

1.2. Trình bày được triệu chứng lâm sàng viêm phúc mạc.

1.3 Chuẩn bị trước mổ và chăm sóc sau mổ người bệnh viêm phúc mạc.

2. Nội dung

2.1. Đại cương.

2.2. Triệu chứng lâm sàng.

2.3. Triệu chứng cận lâm sàng.

2.4. Phân loại

2.5. Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân trước mổ.

2.6. Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân sau mổ.

Bài 6: Chăm sóc người bệnh chấn thương lồng ngực (2 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Nêu được triệu chứng và biến chứng của chấn thương lồng ngực.

1.2. Trình bày được cơ chế hoạt động của mảng sườn di động trong chấn thương ngực.

1.3. Trình bày được 3 chẩn đoán chăm sóc trước mổ và 6 chẩn đoán chăm sóc sau mổ.

1.4. Trình bày được 4 nội dung chăm sóc trước mổ và 5 nội dung chăm sóc chính sau mổ chấn thương lồng ngực.

2. Nội dung:
2.1. Đại cương.

2.2. Phân loại.

2.3. Triệu chứng

2.4. Chăm sóc.

Bài 7: Chăm sóc người bệnh chấn thương bụng kín (2 giờ) 

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, trệu chứng của chân thương bụng kín.

1.2. Trình bày được chẩn đoán chăm sóc và nội dung chăm sóc  người bệnh chấn thương bụng kín.

2. Nội dung
2.1. Đại cương.

2.2. Nguyên nhân.

2.3. Triệu chứng.

2.4. Xử trí.

2.5. Chăm sóc.

Bài 8: Chăm sóc người bệnh có vết thương mạch máu (2 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Nêu được nguyên nhân và 3 triệu chứng của vết thương đang chảy máu.

1.2. Trình bày được sơ cứu vết thương mạch máu và kỹ thuật cầm máu.

1.3. Trình bày được 5 chẩn đoán điều dưỡng và 3 nội dung chăm sóc trước mổ, 3 nội dung chính chăm sóc sau mổ người bệnh có vết thương mạch máu.

2. Nội dung
2.1. Đại cương.

2.2. Sinh lý bệnh.

2.3. Triệu chứng.

2.4. Biến chứng.

2.5. Hướng xử trí.

2.6. Chăm sóc.
Bài 9: Chăm sóc người bệnh bó bột (2 giờ)

1.  Mục tiêu

1.1. Trình bày được 4 mục đích, 3 hình thức bó bột.

1.2. Nêu được nguyên tắc bó bột, tai biến sau bó bột.

1.3. Nêu được 4 chẩn đoán chăm sóc và thực hiện chăm sóc người bệnh sau bó bột.
2. Nội dung

2.1. Mục đích của bó bột.

2.2. Các hình thức bó bột áp dụng trên lâm sàng.
2.3. Nguyên tắc chung bó bột.

2.4 Tai biến sau bó bột.
2.5. Chăm sóc người bệnh bó bột.

Bài 10: Chăm sóc người bệnh gẫy thân xương đùi (2 giờ)   

1.  Mục tiêu

1.1. Nêu được 5  triệu chứng chính, 4 biến chứng  sớm gãy thân xương đùi.

1.2. Trình bày được chẩn đoán chăm sóc trước mổ, sau mổ và nội dung chăm sóc người bệnh gãy  thân xương đùi.

2. Nội dung

2.1. Đại cương.

2.2. Triệu chứng.
2.3. Biến chứng.

2.4. Chăm sóc.

Bài 11: Chăm sóc người bệnh bong gân, sai khớp (2 giờ) 

1.  Mục tiêu

1.1. Nêu được định nghĩa, phân loại bong gân, trật khớp.

1.2. Trình bày được triệu chứng bong gân, trật khớp và nêu được hướng sơ cứu bệnh nhân bong gân, trật khớp tại tuyến y tế cơ sở.

1.3. Trình bày được chẩn đoán chăm sóc và nội dung chăm sóc bệnh nhân bong gân, trật khớp. 

2.Nội dung
2.1. Định nghĩa và phân loại

2.2. Triệu chứng.

2.3. Sơ cứu và hướng điều trị.

2.4. Chăm sóc.

Bài 12: Chăm sóc người bệnh viêm xương (1 giờ)

1.  Mục tiêu

1.1. Kể được 2 vi khuẩn thường gặp và 2 triệu chứng lâm sàng chính trong trong viêm xương tủy cấp.

1.2. Trình bày được chẩn đoán và nội dung chăm sóc người bệnh viêm xương tủy cấp.

2. Nội dung

2.1. Đại cương.

2.2. Nguyên nhân.

2.3. Hình thái giải phẫu.

2.4. Triệu chứng.

2.5. Hướng xử trí.

2.6. Chẩn đoán điều dưỡng và nội dung chăm sóc.

Bài 13: Chăm sóc người bệnh vết thương phần mềm (1 giờ)
1.  Mục tiêu

1.1. Nêu được 2 đặc điểm chính và 5 loại vết thương phần mềm.
1.2. Trình bày được triệu chứng, biến chứng vết thương phần mềm.
1.3. Trình bày được 5 chẩn đoán điều dưỡng và nội dung chăm sóc bệnh nhân vết thương phần mềm.
2. Nội dung

2.1. Đại cương.

2.2. Đặc điểm vết thương phần mềm.

2.3. Phân loại vết thương phần mềm.

2.4. Triệu chứng.

2.5.  Biến chứng.

2.6. Chăm sóc.

Bài 14: Chăm sóc người bệnh bỏng (2 giờ)
1.  Mục tiêu

1.1. Kể được 3 nhóm nguyên nhân, phân loại độ nông sâu, cách tính diện tích của bỏng.

1.2. Trình bày được cách tính công thức truyền dịch trong bỏng, sơ cứu bỏng.

1.3. Trình bày được 4 diển biến của bỏng nặng.

1.4. Trình bày được 8 chẩn đoán chăm sóc và 4 nội dung chăm sóc người bệnh bỏng.

2. Nội dung

2.1. Đại cương.

2.2. Nguyên nhân.

2.3. Phân loại.

2.4. Diễn biến của bỏng nặng.

2.5.  Sơ cứu.

2.6. Chăm sóc.

2.7. Giáo dục sức khỏe.

Bài 15: Chăm sóc người bệnh trước và sau mổ đường tiết niệu (2 giờ)
1.  Mục tiêu

1.1. Chuẩn bị được người bệnh trước mổ hệ tiết niệu.

1.2. Chăm sóc được các loại dẫn lưu hệ tiết niệu.

1.3. Chăm sóc được người bệnh mổ hệ tiết niệu.

2. Nội dung

2.1. Giải phẫu và chức năng hệ tiết niệu.

2.2. Chăm sóc dẫn lưu hệ tiết niệu.

2.3. Chăm sóc người bệnh trước mổ hệ tiết niệu.

2.4. Chăm sóc người bệnh sau mổ hệ tiết niệu.

Bài 16: Chăm sóc người bệnh viêm ruột thừa  (2 giờ)
1.  Mục tiêu

1.1. Trình bày được các triệu chứng và biến chứng thường gặp của viêm ruột thừa.

1.2. Trình bày được các chẩn đoán chăm sóc và nội dung chăm sóc trước mổ viêm ruột thừa.

1.3. Trình bày được các chẩn đoán chăm sóc và nội dung chăm sóc sau mổ viêm ruột thừa.

2. Nội dung

2.1. Đại cương.

2.2. Nguyên nhân.

2.3. Triệu chứng.

2.4. Tiến triển và biến chứng

2.5.  Hướng xử trí.

2.6. Chăm sóc.

Bài 17: Chăm sóc người bệnh thủng dạ dày - tá tràng (2 giờ)
1.  Mục tiêu

1.1. Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng và biến chứng của thủng dạ dày- tá tràng.

1.2. Trình bày được chẩn đoán và nội dung chăm sóc bệnh nhân thủng dạ dày – tá tràng.

2. Nội dung

2.1. Đại cương.

2.2. Nguyên nhân.

2.3. Triệu chứng.

2.4. Chẩn đoán.

2.5.  Tiến triển và biến chứng.

2.6. Chăm sóc trước mổ.

2.7. Chăm sóc sau mổ.

Bài 18: Chăm sóc người bệnh tắc ruột (2 giờ)
1.  Mục tiêu

1.1. Kể được 2 nhóm nguyên nhân chính và 4 triệu chứng lâm sàng chính của tắc ruột.

1.2. Trình bày được các bước chuẩn bị bệnh nhân trước mổ.

1.3. Trình bày được nội dung chăm sóc sau mổ tắc ruột.

2. Nội dung

2.1. Đại cương.

2.2. Nguyên nhân.

2.3. Triệu chứng.

2.4. Hướng xử trí ở tuyến y tế cơ sở.

2.5.  Chuẩn bị người bệnh trước mổ.

2.6. Chăm sóc sau mổ.

2.7. Giáo dục sức khỏe.

Bài 19: Chăm sóc người bệnh có hậu môn nhân tạo (1 giờ)
1.  Mục tiêu

1.1. Nêu được các loại hậu môn nhân tạo và biến chứng của hậu môn nhân tạo.

1.2. Trình bày được chăm sóc bệnh nhân có hậu môn nhân tạo.

2. Nội dung

2.1. Định nghĩa.

2.2. Phân loại hậu môn nhân tạo.

2.3. Các kiểu làm hậu môn nhân tạo.

2.4. Chỉ định làm hậu môn nhân tạo.

2.5. Những biến chứng của làm hậu môn nhân tạo.

2.6. Chăm sóc.

Bài 20: Chăm sóc người bệnh trĩ - rò hậu môn (2 giờ)
1.  Mục tiêu

1.1. Nêu được phân loại, triệu chứng bệnh trĩ.

1.2. Trình bày được 2 giai đoạn của bệnh dò hậu môn.

1.3. Trình bày được chẩn đoán điều dưỡng và nội dung chăm sóc trĩ, dò hậu môn.

2. Nội dung

2.1. Trĩ

2.1.1. Nguyên nhân.

2.1.2. Triệu chứng.

2.1.3. Phân loại.

2.1.4. Hướng điều trị.

2.2. Rò hậu môn

2.2.1. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh.

2.2.2. Triệu chứng lâm sàng.

2.2.3. Điều trị.

2.3. Chăm sóc.

Bài 21: Chăm sóc người bệnh sỏi mật (2 giờ)
1.  Mục tiêu

1.1. Trình bày được nguyên nhân và triệu chứng lâm sàng của bệnh sỏi mật

1.2. Trình bày được chẩn đoán điều dưỡng và nội dung chăm sóc người bệnh sỏi mật trước và sau mổ.     

2. Nội dung

2.1. Đại cương.

2.2. Nguyên nhân.

2.3. Triệu chứng.

2.4. Chẩn đoán phân biệt.

2.5. Biến chứng.

2.6. Chăm sóc trước mổ.

2.7. Chăm sóc sau mổ.

2.8. Giáo dục sức khỏe.

Bài 22: Chăm sóc người bệnh viêm tụy cấp (2 giờ)
1.  Mục tiêu

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng bệnh viêm tụy cấp.

1.2. Trình bày được chẩn đoán và nội dung chăm sóc người bệnh viêm tụy cấp.

2. Nội dung

2.1. Đại cương.

2.2. Triệu chứng.

2.3. Điều trị.

2.4. Chăm sóc.

Bài 23: Chăm sóc người bệnh chấn thương sọ não (2 giờ)
1.  Mục tiêu

1.1. Nêu được nguyên nhân và phân loại chấn thương sọ não.

1.2. Trình bày được 5 triệu chứng chính, thang điểm Glasgow trong chấn thương sọ não.

1.3. Trình bày được chẩn đoán điều dưỡng và nội dung chăm sóc người bệnh chấn thương sọ não.

2. Nội dung

2.1. Đại cương.

2.2. Nguyên nhân.

2.3. Phân loại.

2.4. Cơ chế tăng áp lực nội sọ.

2.5. Triệu chứng lâm sàng.

2.6. Thang điểm Glasgow.

2.7. Chăm sóc.

Bài 24: Chăm sóc người bệnh chấn thương cột sống (2 giờ)
1.  Mục tiêu

1.1. Nêu được 2 cơ chế, triệu chứng, biến chứng của chấn thương cột sống.

1.2. Trình bày được cách sơ cứu người bệnh bị chấn thương cột sống.

1.3. Trình bày được chẩn đoán điều dưỡng và nội dung chăm sóc người bệnh chấn thương cột sống. 

2. Nội dung

2.1. Đại cương.

2.2. Sinh lý bệnh.

2.3. Nguyên nhân và cơ chế.

2.4. Triệu chứng.

2.5. Sơ cứu phòng, chống sốc tủy, liệt thứ phát sau chấn thương tại tuyến y tế cơ sở.

2.6. Chăm sóc.

Bài 25: Chăm sóc người bệnh sỏi tiết niệu (2 giờ)
1.  Mục tiêu

1.1. Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, biến chứng của sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang.

1.2. Trình bày được chẩn đoàn và nội dung chăm sóc người bệnh trước và sau mổ sỏi tiết niệu.

2. Nội dung

2.1. Nguyên nhân.

2.2. Triệu chứng.

2.3. Biến chứng.

2.4. Chăm sóc.

Bài 26: Chăm sóc người bệnh chấn thương đường giờ nệu (2 giờ)
1.  Mục tiêu

1.Trình bày được tổn thương giải phẫu, nguyên nhân của chấn thương hệ tiết niệu.

2.Trình bày được triệu chứng và cách xử trí chấn thương hệ tiết niệu.

3.Trình bày được chẩn đoán chăm sóc và nội dung chăm sóc bệnh nhân chấn thương hệ tiết niệu trước và  sau mổ.
2. Nội dung

2.1. Đại cương.

2.2. Cơ chế chấn thương.

2.3. Tổn thương giải phẫu.

2.4. Triệu chứng.

2.5. Thái độ xử trí.

2.6. Chăm sóc.

Bài 27: Chăm sóc người bệnh u xơ tiền liệt tuyến (1 giờ)
1.  Mục tiêu

1.1. Trình bày được triệu chứng và biến chứng u phì đại lành tính tiền liệt tuyến.

1.2. Trình bày được chẩn đoán và nội dung chăm sóc người bệnh u phì đại lành tính tiền liệt tuyến.

2. Nội dung

2.1. Đại cương.

2.2. Triệu chứng.

2.3. Chăm sóc.

Bài 28: Chăm sóc người bệnh gãy xương cánh tay (1 giờ)
1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được triệu chứng, biến chứng liệt thần kinh quay

1.2. Nêu được hướng sơ cứu người bệnh gãy thân xương cánh tay tại tuyến y tế cơ sở.

1.3. Trình bày được 5 chẩn đoán và thực hiện nội dung chăm sóc người bệnh gãy xương cánh tay trước điều trị và sau mổ.

2. Nội dung

2.1. Đại cương.

2.2. Nguyên nhân và cơ chế.

2.3. Triệu chứng.

2.4. Biến chứng.

2.5. Sơ cứu và hướng điều trị.

2.6. Chăm sóc.

Bài 29: Chăm sóc người bệnh gãy trên lồi cầu xương cánh tay (1 giờ)
1. Mục tiêu

1.1. Nêu được nguyên nhân, phân độ bệnh nhân gãy TLC xương cánh tay.

1.2. Trình bày được triệu chứng bệnh nhân gãy TLC xương cánh tay
1.3. Trình bày được nội dung chăm sóc sau kéo nắn bó bột người bệnh gãy trên lồi cầu xương cánh tay 
2. Nội dung

2.1. Đại cương.

2.2. Nguyên nhân và cơ chế.

2.3. Phân loại.

2.4. Triệu chứng.

2.5. Biến chứng.

2.6. Sơ cứu và hướng điều trị.

2.7. Chăm sóc.

Bài 30: Chăm sóc người bệnh gãy  cổ xương đùi (2 giờ)
1. Mục tiêu

1.1. Nêu được nguyên nhân, triệu chứng và biến chứng của bệnh nhân gãy cổ xương đùi.

1.2. Trình bày được chẩn đoán điều dưỡng và nội dung chăm sóc bệnh nhân gãy cổ xương đùi.

1.3. Giáo dục sức khoẻ để cộng đồng phòng ngừa gãy cổ xương đùi.

2. Nội dung

2.1. Đại cương.

2.2. Giải phẫu bệnh.

2.3. Phân loại.

2.4. Triệu chứng.

2.5. Biến chứng.

2.6. Chăm sóc.

Bài 31: Chăm sóc người bệnh gãy xương cẳng chân (2 giờ)
1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được  nguyên nhân, triệu chứng lâm sàng của hội chứng chèn ép khoang và biến chứng của gãy hai xương cẳng chân.

1.2. Trình bày được chẩn đoán điều dưỡng và nội dung chăm sóc người bệnh gãy  xương cẳng chân.

2. Nội dung

2.1. Đại cương.

2.2. Nguyên nhân.

2.3. Triệu chứng.

2.4. Biến chứng.

2.5. Chăm sóc.

Bài 32: Chăm sóc người bệnh có sonde dẫn lưu ngoại khoa (2 giờ)
1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được  mục đích và vị trí đặt sonde dẫn lưu.

1.2. Trình bày được nguyên tắc chăm sóc sonde dẫn lưu.

1.3. Chăm sóc và theo dõi được các loại ống dẫn lưu trên cơ thể.

2. Nội dung

2.1. Mục đích.

2.2. Các vị trí đặt ống dẫn lưu.

2.3. Nguyên tắc chăm sóc sonde dẫn lưu.

2.4. Chăm sóc các loại sond dẫn lưu.

Bài 33: Chăm sóc người bệnh mở khí quản (2 giờ)
1. Mục tiêu

1.1. Nêu được định nghĩa và lợi ích của mở khí quản.

1.2. Trình bày được các biến chứng thường gặp sau mở khí quản..

1.3. Chăm sóc được người bệnh có mở khí quản.

2. Nội dung

2.1. Đại cương.

2.2. Lợi ích.

2.3. Biến chứng.

2.4. Chăm sóc.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Học lý thuyết: Tại giảng đường - Phòng được trang bị đủ: Hệ thống máy chiếu, máy tính, điện, quạt, điêu hoà,  bảng, bút viết bảng….
2. Học liệu: 

- Giáo trình “Bài giảng Điều dưỡng Ngoại khoa, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.

- Máy tính, hình ảnh, video, tình huống.

3. Các điều kiện khác (nếu có)

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung:

Kiến thức: Sau khi học xong yêu cầu sinh viên phải trình bày được:

- Nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng, biến chứng của các bệnh ngoại khoa. 

- Chẩn đoán chăm sóc và các nội dung cần chăm sóc người bệnh ngoại khoa.

- Nội dung giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng phòng tránh các bệnh ngoại khoa thường gặp. 

Kỹ năng:
- Giao tiếp hướng dẫn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và người nhà người bệnh.

- Kỹ tìm kiếm và sử dụng tài liệu tham khảo.

- Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu.

- Kỹ năng ghi nhớ kiến thức.

2. Phương pháp đánh giá: 

- Kiểm tra thường xuyên(02 bài) và kiểm tra định kỳ(01 bài).

- Thi kết thúc học phần: thi tự luận hoặc trắc nghiệm trên máy tính.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phạm vi áp dụng môn học: Cao đẳng Điều dưỡng văn bằng 2.

2. Phương pháp dạy và học

- Phương pháp dạy (Giáo viên): Tích cực, lấy sinh viên làm trung tâm, thảo luận nhóm có hướng dẫn của giảng viên.

- Phương pháp học (Người học): Tích cực chủ động, học viên thảo luận theo nhóm về nội dung yêu cầu, trình bày kết quả, nhận xét và nắm vững điểm mấu chốt của bài học.

3. Những lưu ý khác khi thực hiện môn học: Không

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Bài giảng Điều dưỡng ngoại khoa (2017), Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.

.- Sách tham khảo:
 [1]. Bệnh học ngoại khoa tập I, II – NXBYH năm 2002.

 [2]. Điều dưỡng ngoại khoa (2007), Bộ Y tế, Nhà xuất bản Y học.

 [3]. Điều dưỡng ngoại, tập 1, 2 (2009), Bộ Y tế, Nhà xuất bản Y học.

 [4]. Điều dưỡng ngoại Tập 1,2 (2011), Bộ Y tế, Nhà xuất bản Y học.

 [5]. Điều dưỡng ngoại 1, 2 (2015), Bộ Y tế, Nhà xuất bản Y học.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC


Tên môn học: LÂM SÀNG  NGOẠI VÒNG 1



Mã môn học: MH 09
                    Thời gian thực hiện môn học: 04 tuần (90 giờ )

                             (TT lâm sàng: 88  giờ;  kiểm tra đánh giá: 2 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC

- Vị trí: Môn học “Thực tập lâm sàng Điều dưỡng Ngoại khoa vòng 1” là môn học được bố trí học ngay sau các môn học thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành: Điều dưỡng Nội khoa; Điều dưỡng người bệnh cao tuổi; Điều dưỡng hồi sức cấp cứu; điều dưỡng Ngoại khoa.

- Tính chất: Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức về giải phẫu sinh lý cơ thể người và các bệnh lý thường gặp. Cung cấp một số kiến thức, kỹ năng đảm bảo tác phong nhanh nhẹn, chính xác, khẩn trương trong cấp cứu và chăm sóc người bệnh. Có ý thức vô khuẩn trong các thủ thuật ngoại khoa. 
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC

1. Kiến thức

1.1. Trình bày và phân tích được nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng, biến chứng của các bệnh ngoại khoa. 

1.2. Trình bày được chẩn đoán chăm sóc và các nội dung cần chăm sóc người bệnh ngoại khoa.

1.3. Trình bày được các nội dung giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng phòng tránh các bệnh ngoại khoa thường gặp. 

2. Kỹ năng 

2.1. Giao tiếp hướng dẫn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và người nhà người bệnh.

2.2. Nhận định triệu chứng lâm sàng một số bệnh ngoại khoa thường gặp.

2.3. Lập được kế hoạch chăm sóc người bệnh ngoại khoa.

2.4. Thực hiện được những kỹ thuật chăm sóc cơ bản, kiến tập một số kỹ thuật chăm sóc đặc biệt trên người bệnh ngoại khoa.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

3.1. Rèn luyện đạo đức người điều dưỡng, có trách nhiệm cao.

3.2. Rèn luyện tác phong làm việc nhóm, tác phong nhanh nhẹn, khẩn trương, Chính xác và đảm bảo an toàn.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC

Chỉ tiêu thực tập: 

	TT
	NỘI DUNG THỰC TẬP
	Chỉ tiêu

	
	
	Kiến tập
	Phụ giúp
	làm được dưới sự giám sát

	1
	Tiếp nhận người bệnh khám bệnh vào khoa ngoại điều trị
	10
	10
	0

	2
	Nhận định vết mổ 
	10
	0
	5

	3
	Nhận định sonde dẫn lưu
	10
	0
	5

	4
	Nhận định người bệnh gãy xương hở
	3
	1
	1

	5
	Nhận định người bệnh mất máu sau chấn thương
	5
	5
	1

	6
	Nhận định người bệnh vết thương sọ não hở
	2
	1
	0

	7
	Nhận định người bệnh hôn mê sau chấn thương sọ não
	5
	0
	1

	8
	Nhận định người bệnh liệt sau chấn thương cột sống
	3
	0
	1

	9
	Nhận định người bệnh sốc chấn thương
	5
	0
	1

	10
	Nhận định người bệnh bị bỏng
	3
	0
	1

	11
	Nhận định người bệnh thủng dạ dày
	3
	0
	0

	12
	Nhận định được vết mổ nhiễm trùng
	5
	0
	2

	13
	Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh sốc chấn thương
	5
	5
	1

	14
	Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh gãy xương hở
	5
	5
	1

	15
	Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh mất máu
	5
	3
	1

	16
	Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh liệt sau chấn thương cột sống
	5
	3
	1

	17
	Rửa tay ngoại khoa
	5
	0
	3

	18
	Vận chuyển người bệnh ngoại khoa
	5
	5
	5

	19
	Lấy và theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp cho người bệnh
	10
	0
	10

	20
	Thử test kháng sinh
	3
	5
	0

	21
	Truyền dịch
	10
	10
	10

	22
	Tiêm bắp - tiêm tĩnh mạch
	10
	10
	10

	23
	Ghi chép hồ sơ bệnh án và các biểu mẫu chăm sóc người bệnh ngoại khoa
	10
	10
	0

	24
	Tư vấn giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và thân nhân của họ
	10
	0
	0

	25
	Cho người bệnh thở oxy gọng kính qua mũi 
	5
	5
	5

	26
	Cho người bệnh thở oxy qua ống nội khí quản, mở khí quản
	5
	2
	1

	27
	Băng ép cầm máu.
	3
	5
	0

	28
	Lấy máu làm xét nghiệm
	10
	10
	10

	29
	Đeo nẹp cố định cột sống cổ
	5
	2
	0

	30
	Đeo nẹp cố định cột sống thắt lưng
	5
	2
	0

	31
	Bất động gãy xương bằng nẹp gỗ, nẹp tre, nẹp Orbe
	5
	5
	0

	32
	Đánh giá thang điểm Glasgow
	5
	0
	2

	33
	Phụ giúp bác sỹ - KTV bó bột
	5
	2
	0

	34
	Thay băng vết mổ thông thường
	5
	5
	0

	35
	Thay băng vết mổ nhiễm trùng
	5
	3
	0

	36
	Thay băng bỏng
	5
	2
	0

	37
	Đặt sonde dạ dày
	5
	2
	0

	38
	Cho ăn qua sonde dạ dày
	3
	5
	2

	39
	Thụt tháo, thụt tháo hậu môn nhân tạo
	2
	2
	0

	40
	Đặt sonde tiểu
	5
	3
	0

	41
	Bơm rửa bàng quang
	5
	3
	0

	42
	Phụ giúp bác sỹ bơm rửa ống dẫn lưu Kehr
	5
	1
	0

	43
	Chăm sóc ống dẫn lưu vết mổ
	6
	3
	0

	44
	Chăm sóc ống dẫn lưu khoang màng phổi
	2
	2
	0

	45
	Chăm sóc ống dẫn lưu áp lực âm
	5
	2
	0

	46
	Thay băng, cắt chỉ vết thương, vết mổ
	5
	3
	0

	47
	Truyền máu
	5
	1
	0


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Học lâm sàng: Chăm sóc trực tiếp người bệnh tại các khoa ngoại thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh.

2. Học liệu: 

- Giáo trình “Bài giảng Điều dưỡng Ngoại khoa, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.

- Máy tính, hình ảnh, video, tình huống.

3. Các điều kiện khác (nếu có)

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung:

Kiến thức: Sau khi học xong yêu cầu sinh viên phải trình bày được:

- Nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng, biến chứng của các bệnh ngoại khoa. 

- Chẩn đoán chăm sóc và các nội dung cần chăm sóc người bệnh ngoại khoa.

- Nội dung giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng phòng tránh các bệnh ngoại khoa thường gặp. 

Kỹ năng:
- Giao tiếp hướng dẫn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và người nhà người bệnh.

- Nhận định triệu chứng lâm sàng một số bệnh ngoại khoa thường gặp.

- Lập được kế hoạch chăm sóc người bệnh ngoại khoa.

- Thực hiện được những kỹ thuật chăm sóc cơ bản, kiến tập một số kỹ 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

 - Rèn luyện đạo đức người điều dưỡng, có trách nhiệm cao.

- Tác phong nhanh nhẹn, khẩn trương, chính xác.

2. Phương pháp đánh giá: 

- Kiểm tra thường xuyên(02 bài qua quy trình chăm sóc, lượng giá trực tiếp trên người bệnh) và kiểm tra định kỳ(01 bài qua lượng giá trực tiếp trên người bệnh).

- Thi kết thúc học phần: lượng giá trực tiếp trên người bệnh và báo cáo 01 chuyên đề (đối với lớp chất lượng cao).

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phạm vi áp dụng môn học: Cao đẳng Điều dưỡng văn bằng 2.

2. Phương pháp dạy và học

- Phương pháp dạy (Giáo viên): Tích cực, lấy sinh viên làm trung tâm, thảo luận nhóm có hướng dẫn của giảng viên; lâm sàng học trực tiếp trên người bệnh.

- Phương pháp học (Người học): Tích cực chủ động, học viên thảo luận theo nhóm về nội dung yêu cầu, trình bày kết quả, nhận xét và nắm vững điểm mấu chốt của bài học.

3. Những lưu ý khác khi thực hiện môn học: Không

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Bài giảng Điều dưỡng ngoại khoa (2017), Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.

.- Sách tham khảo:
 [1]. Bệnh học ngoại khoa tập I, II – NXBYH năm 2002.

 [2]. Điều dưỡng ngoại khoa (2007), Bộ Y tế, Nhà xuất bản Y học.

 [3]. Điều dưỡng ngoại, tập 1, 2 (2009), Bộ Y tế, Nhà xuất bản Y học.

 [4]. Điều dưỡng ngoại Tập 1,2 (2011), Bộ Y tế, Nhà xuất bản Y học.

 [5]. Điều dưỡng ngoại 1, 2 (2015), Bộ Y tế, Nhà xuất bản Y học.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC


Tên môn học: LÂM SÀNG  NGOẠI VÒNG 2

Mã môn học: MH 10
          Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ

(TT lâm sàng: 88 giờ ; Kiểm tra đánh giá: 2 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC

- Vị trí: Môn học “Thực tập lâm sàng Điều dưỡng Ngoại khoa vòng 2” là môn học được bố trí học ngay sau các môn học thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành; thực tập lâm sàng Ngoại khoa vòng 1.

- Tính chất: Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức về giải phẫu sinh lý cơ thể người và các bệnh lý thường gặp. Cung cấp một số kiến thức, kỹ năng đảm bảo tác phong nhanh nhẹn, chính xác, khẩn trương trong cấp cứu và chăm sóc người bệnh. Có ý thức vô khuẩn trong các thủ thuật ngoại khoa. 
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC

1. Kiến thức

1.1. Trình bày và phân tích được nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng, biến chứng của các bệnh ngoại khoa. 

1.2. Trình bày được chẩn đoán chăm sóc và các nội dung cần chăm sóc người bệnh ngoại khoa.

1.3. Trình bày được các nội dung giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng phòng tránh các bệnh ngoại khoa thường gặp. 

2. Kỹ năng 

2.1. Giao tiếp hướng dẫn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và người nhà người bệnh.

2.2. Nhận định triệu chứng lâm sàng một số bệnh ngoại khoa thường gặp.

2.3. Lập được kế hoạch chăm sóc người bệnh ngoại khoa.

2.4. Thực hiện được những kỹ thuật chăm sóc cơ bản, kiến tập một số kỹ thuật chăm sóc đặc biệt trên người bệnh ngoại khoa.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

3.1. Rèn luyện đạo đức người điều dưỡng, có trách nhiệm cao.

 3.2. Rèn luyện tác phong làm việc nhóm, tác phong nhanh nhẹn, khẩn trương, Chính xác và đảm bảo an toàn.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC

Chỉ tiêu thực tập : 

	TT
	NỘI DUNG THỰC TẬP
	Chỉ tiêu

	
	
	Kiến  tập
	Phụ giúp
	Làm được dưới sự giám sát

	1
	Chuẩn bị người bệnh mổ cấp cứu.
	2
	5
	0

	2
	Lắp máy Monitor trên người bệnh theo dõi dấu hiệu sinh tồn
	5
	2
	0

	3
	Garo cầm máu.
	3
	1
	0

	4
	Thay băng cắt chỉ vết thương
	5
	10
	0

	5
	Thay băng chân sonde dẫn lưu
	10
	5
	0

	6
	Thay băng chăm sóc vết thương ngoại khoa
	10
	5
	0

	7
	Thay băng vết thương hoặc vết mổ nhiễm trùng
	5
	2
	0

	8
	Vỗ rung lồng ngực cho người bệnh 
	5
	0
	3

	9
	Dự phòng chống loét ép các vùng tỳ đè.
	2
	5
	2

	10
	Truyền dịch
	2
	5
	5

	11
	Làm phản ứng chéo đầu giường trước khi truyền máu 
	5
	2
	0

	12
	Truyền máu
	2
	2
	0

	13
	Phụ giúp Bác sỹ cố định gãy xương 
	2
	5
	0

	14
	Phụ giúp Bác sỹ - Kỹ thuật viên bó bột
	3
	3
	0

	15
	Cố định gãy xương đòn bằng băng đai số 8
	3
	2
	0

	16
	Cố định gãy cổ xương đùi bằng nẹp orbe đùi cẳng bàn chân chống xoay
	4
	2
	1

	17
	Phụ giúp Bác sỹ chích nhọt, áp xe và tiểu phẫu thuật
	5
	2
	0

	18
	Đặt sonde dạ dày
	3
	1
	0

	19
	Xử trí nới bột khi có chèn ép bột 
	2
	1
	0

	20
	Theo dõi chăm sóc, xử lý các loại ống dẫn lưu sau mổ
	2
	5
	0

	21
	Phụ tiếp dụng cụ mổ tiểu phẫu
	5
	2
	0

	22
	Bơm rửa bàng quang
	5
	2
	0

	23
	Bơm rửa ống dẫn lưu mật (Kehr)
	2
	2
	0

	24
	Rút ống dẫn lưu Kehr
	2
	2
	0

	25
	Hút đờm rãi qua ống nội khí quản, mở khí quản.
	5
	2
	0

	26
	Ghi chép bệnh án vào biểu mẫu chăm sóc người bệnh ngoại khoa
	5
	10
	0

	27
	Tư vấn giáo dục sức khoẻ cho người bệnh & người nhà của họ
	5
	0
	2

	28
	Cố định trật khớp vai, gãy xương vai bằng áo Desault
	3
	2
	0

	29
	Lập kế hoạch chăm sóc theo dõi, dự phòng dấu hiệu chèn ép khoang trong vỡ mâm chày
	3
	0
	0

	30
	Thay băng người bệnh có hậu môn nhân tạo 
	3
	2
	0

	31
	Hướng dẫn bệnh nhân, thân nhân của bệnh nhân tập vận động gấp, duỗi các khớp sau chấn thương chi thể hoặc sau bị bỏng vùng khớp.
	10
	5
	1

	32
	Hướng dẫn người bệnh thay khớp háng tập đi có hỗ trợ bằng khung
	5
	0
	1

	33
	Tư vấn chế độ dinh dưỡng cho người bệnh mổ cắt dạ dày
	5
	0
	0

	34
	Tư vấn chế độ dinh dưỡng cho người bệnh bị bỏng
	5
	0
	1


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Học lâm sàng: Chăm sóc trực tiếp người bệnh tại các khoa ngoại thuộc bệnh viên đa khoa tỉnh.

2. Học liệu: 

- Giáo trình “Bài giảng Điều dưỡng Ngoại khoa, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.

- Máy tính, hình ảnh, video, tình huống.

3. Các điều kiện khác (nếu có)

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung:

Kiến thức: Sau khi học xong yêu cầu sinh viên phải trình bày được:

- Nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng, biến chứng của các bệnh ngoại khoa. 

- Chẩn đoán chăm sóc và các nội dung cần chăm sóc người bệnh ngoại khoa.

- Nội dung giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng phòng tránh các bệnh ngoại khoa thường gặp. 

Kỹ năng:
- Giao tiếp hướng dẫn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và người nhà người bệnh.

- Nhận định triệu chứng lâm sàng một số bệnh ngoại khoa thường gặp.

- Lập được kế hoạch chăm sóc người bệnh ngoại khoa.

- Thực hiện được những kỹ thuật chăm sóc cơ bản, kiến tập một số kỹ 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

 - Rèn luyện đạo đức người điều dưỡng, có trách nhiệm cao.

- Tác phong nhanh nhẹn, khẩn trương, chính xác.

2. Phương pháp đánh giá: 

- Kiểm tra thường xuyên(01 bài qua quy trình chăm sóc, lượng giá trực tiếp trên người bệnh) và kiểm tra định kỳ(01 bài qua lượng giá trực tiếp trên người bệnh).

- Thi kết thúc học phần: lượng giá trực tiếp trên người bệnh và báo cáo 01 chuyên đề(đối với lớp chất lượng cao).

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phạm vi áp dụng môn học: Cao đẳng Điều dưỡng văn bằng 2.

2. Phương pháp dạy và học

- Phương pháp dạy (Giáo viên): Tích cực, lấy sinh viên làm trung tâm, thảo luận nhóm có hướng dẫn của giảng viên; lâm sàng học trực tiếp trên người bệnh.

- Phương pháp học (Người học): Tích cực chủ động, học viên thảo luận theo nhóm về nội dung yêu cầu, trình bày kết quả, nhận xét và nắm vững điểm mấu chốt của bài học.

3. Những lưu ý khác khi thực hiện môn học: Không

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Bài giảng Điều dưỡng ngoại khoa (2017), Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.

.- Sách tham khảo:
 [1]. Bệnh học ngoại khoa tập I, II – NXBYH năm 2002.

 [2]. Điều dưỡng ngoại khoa (2007), Bộ Y tế, Nhà xuất bản Y học.

 [3]. Điều dưỡng ngoại, tập 1, 2 (2009), Bộ Y tế, Nhà xuất bản Y học.

 [4]. Điều dưỡng ngoại Tập 1,2 (2011), Bộ Y tế, Nhà xuất bản Y học.

 [5]. Điều dưỡng ngoại 1, 2 (2015), Bộ Y tế, Nhà xuất bản Y học.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: ĐIỀU DƯỠNG NHI

Mã môn học: MH 11
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ 
           (Lý thuyết: 42 giờ. Kiểm tra: 3 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

1. Vị trí:

Môn học “Điều dưỡng nhi” là môn học chuyên ngành được bố trí học sau các môn học thuộc kiến thức cơ sở ngành và Điều dưỡng Nội khoa.

2.  Tính chất: 


Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức về các giai đoạn phát triển của trẻ em; các bệnh lý thường gặp ở trẻ em; chăm sóc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

1. Kiến thức:

- Trình bày được đặc điểm giải phẫu, sinh lý và sự phát triển cơ thể trẻ em.
- Trình bày được một số cơ chế bệnh sinh, nguyên nhân, triệu chứng và biện pháp phòng bệnh trẻ em.

- Trình bày được nội dung chăm sóc các bệnh thường gặp ở trẻ em.

2. Kỹ năng:

- Vận dụng kiến thức đã học để nhận định được các triệu chứng lâm sàng chính từ đó đưa ra những nội dung chăm sóc phù hợp cho từng bệnh.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo, làm việc nhóm, gắn kết với nghề nghiệp trong quá trình học tập.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC

1.Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

	Số TT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ LS
	Kiểm tra

	1. 1
	Các thời kỳ phát triển của trẻ em
	2
	2
	0
	

	2. 
	Sự phát triển thể chất, tinh thần, vận động trẻ em
	2
	2
	0
	

	3. 
	Đặc điểm giải phẫu sinh lý hệ hô hấp, tim mạch, tiêu hóa, da cơ xương, tiết niệu, thần kinh, máu ngoại vi trẻ em
	4
	4
	0
	

	4. 
	Chăm sóc trẻ sơ sinh 
	1
	1
	0
	

	5. 
	Chăm sóc vàng da sơ sinh 
	1
	1
	0
	

	6. 
	Dinh dưỡng trẻ em (sữa mẹ, ăn bổ sung, ăn nhân tạo)
	2
	2
	0
	

	7. 
	Chăm sóc bệnh nhi nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính
	2
	2
	0
	

	8. 
	Chăm sóc bệnh nhi  viêm phế quản phổi
	3
	2
	0
	1

	9. 
	Chăm sóc bệnh nhi hen phế quản
	1
	1
	0
	

	10. 
	Chăm sóc bệnh nhi tiêu chảy cấp
	2
	2
	0
	

	11. 
	Chăm sóc bệnh nhi nôn trớ - táo bón
	1
	1
	0
	

	12. 
	Chăm sóc bệnh nhi còi xương
	1
	1
	0
	

	13. 
	Chăm sóc bệnh nhi suy dinh dưỡng
	2
	2
	0
	

	14. 
	Chăm sóc bệnh nhi viêm cầu thận cấp
	3
	2
	0
	1

	15. 
	Chăm sóc bệnh nhi hội chứng thận hư tiên phát
	1
	1
	0
	

	16. 
	Chăm sóc bệnh nhi nhiễm khuẩn tiết niệu
	1
	1
	0
	

	17. 
	Chăm sóc bệnh nhi hội chứng co giật
	1
	1
	0
	

	18. 
	Chăm sóc bệnh nhi xuất huyết não - màng não
	2
	2
	0
	

	19. 
	Chăm sóc bệnh nhi thiếu máu (Thiếu máu thiếu sắt – Tan máu)
	2
	2
	0
	

	20. 
	Chăm sóc bệnh nhi xuất huyết giảm tiểu cầu – Hemophilie
	2
	2
	0
	

	21. 
	Chăm sóc bệnh nhi bạch cầu cấp
	1
	1
	0
	

	22. 
	Các dị tật bẩm sinh thường gặp ở trẻ và chăm sóc
	2
	2
	0
	

	23. 
	Chăm sóc bệnh nhi lồng ruột cấp
	1
	1
	0
	

	24. 
	Chăm sóc bệnh nhi Tay chân miệng
	2
	1
	0
	1

	25. 
	Chăm sóc bệnh nhi Sởi
	1
	1
	0
	

	26. 
	Rối loạn tự kỷ ở trẻ em
	1
	1
	0
	

	27. 
	Sử dụng thuốc cho trẻ em
	1
	1
	0
	

	
	Tổng số
	45
	42
	0
	3


2. Nội dungchi tiết:

	Bài 1: Các thời kỳ phát triển của trẻ (LT: 2 giờ)
1. Mục tiêu:

1.1. Liệt kê được 6 thời kỳ phát triển của trẻ và giới hạn của từng thời kỳ

1.2. Liệt kê được nội dung chăm sóc của 6 thời kỳ phát triển cơ thể trẻ em

2. Nội dung:

2.1. Đại cương 

2.2. Thời kỳ phát triển trong tử cung 

2.2. Thời kỳ sơ sinh.

2.3. Thời kỳ bú mẹ.

2.4. Thời kỳ răng sữa

2.5. Thời kỳ thiếu niên

2.6. Thời kỳ dậy thì

	Bài 2:  Sự phát triển thể chất, tinh thần, vận động trẻ em (LT: 2 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được 2 chỉ số chính đánh giá sự phát triển thể chất của trẻ em.

1.2. Trình bày được 3 yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển tinh thần, vận động trẻ em.

2. Nội dung:

2.1. Sự phát triển thể chất

2.1.1. Đại cương

2.1.2.  Phát triển về cân nặng

2.1.3. Phát triển chiều cao

2.1.4. Phát triển vòng đầu, vòng ngực, vòng cách tay

2.1.5. Yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất

2.2. Sự phát triển tinh thần – vận động

2.2.1. Đại cương

2.2.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến tinh thần vận động

2.2.3. Phát triển tinh thần vận động qua các lứa tuổi

Bài 3: Đặc điểm giải phẫu sinh lý hệ hô hấp, tim mạch, tiêu hóa, da cơ xương, tiết niệu, thần kinh, máu ngoại vi trẻ em (LT: 04 giờ)

1. Mục tiêu:
1.1. Liệt kê được đặc điểm giải phẫu chính của hệ hô hấp, tim mạch, tiêu hóa, da cơ xương, tiết niệu, thần kinh, máu ngoại vi trẻ em

1.2. Liệt kê được đặc điểm sinh lý quan trọng của hệ hô hấp, tim mạch, tiêu hóa, da cơ xương, tiết niệu, thần kinh, máu ngoại vi trẻ em

2. Nội dung:

2.1. Đặc điểm giải phẫu sinh lý hệ hô hấp

2.2. Đặc điểm giải phẫu sinh lý hệ tim mạch

2.3. Đặc điểm giải phẫu hệ tiêu hóa

2.4. Đặc điểm giải phẫu sinh lý hệ da cơ xương

2.5. Đặc điểm giải phẫu sinh lý hệ tiết niệu
2.6. Đặc điểm máu ngoại vi

2.7. Đặc điểm giải phẫu sinh lý hệ thần kinh

Bài 4: Chăm sóc trẻ sơ sinh đủ tháng, thiếu tháng (LT: 1 giờ)

1. Mục tiêu:
1.1. Trình bày được 5 hiện tượng sinh lý thường gặp ở trẻ sơ sinh đủ tháng

1.2. Liệt kê được 5 bước hồi sinh sau đẻ và xử trí suy hô hấp ở trẻ sơ sinh thiếu tháng.
2. Nội dung:

2.1. Đại cương

2.2. Đặc điểm giải phẫu, sinh lý trẻ sơ sinh đủ tháng, thiếu tháng.

2.3. Các hiện tượng sinh lý của trẻ sơ sinh đủ tháng

2. 4. Chăm sóc trẻ sơ sinh đủ tháng

2.5. Chăm sóc trẻ sơ sinh thiếu tháng

Bài 5: Chăm sóc vàng da sơ sinh (LT: 1 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Liệt kê 5  đặc điểm lâm sàng của vàng da sinh lý ở trẻ sơ sinh.

1.2. Trình bày được 4 nội dung chăm sóc vàng da bệnh lý ở trẻ sơ sinh.

2. Nội dung

2.1. Đại cương

2.2. Vàng da sinh lý

2.3. Vàng da bệnh lý


Bài 6: Dinh dưỡng trẻ em (LT: 2giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Liệt kê được 6 lợi ích nuôi con bằng sữa mẹ
1.2. Trình bày được  ô vuông thức ăn cho trẻ. 

1.3. Trình bày được 6 nội dung đảm bảo vệ sinh trong quy trình pha sữa.

2. Nội dung:

A. Nuôi con bằng sữa mẹ.
2.1. Đại cương

2.2. Lợi ích nuôi con bằng sữa mẹ

2.3. Cách cho bú

2.4. Bảo vệ nguồn sữa mẹ

B. Chế độ ăn bổ sung cho trẻ.

2.1. Đại cương

2.2. Thức ăn bổ sung
2.3. Cách cho trẻ ăn bổ sung

2.4. Vệ sinh ăn uống

2.5. Hướng dẫn nuôi trẻ từ 0 tuổi đến 3 tuổi

C. Chế độ ăn nhân tạo cho trẻ.

2.1. Đại cương

2.2. Phương pháp nuôi trẻ khi không có sữa mẹ

2.3. Cách pha chế sữa

2.4. Vệ sinh trong quy trình pha chế sữa

2.5. Hướng dẫn nuôi trẻ khi không có sữa mẹ

Bài 7: Chăm sóc bệnh nhi nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính (LT: 02 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được 3 nhóm nguyên nhân và các triệu chứng lâm sàng thường gặp trong nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính

1.2. Trình được 6 nội dung chăm sóc bệnh nhi nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính

2. Nội dung:

2.1. Đại cương

2.2. Nguyên nhân

2.3. Phân loại 

2.4. Các dấu hiệu lâm sàng thường gặp

2.5. Xử trí trẻ NKHHCT tại tuyến y tế cơ sở

2.6. Chăm sóc nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính

Bài 8: Chăm sóc bệnh nhi viêm phế quản phổi (LT: 02 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Liệt kê được 3 nguyên nhân gây viêm phế quản phổi ở trẻ em

1.2. Trình bày được 3 nhóm triệu chứng lâm sàng của viêm phế quản phổi.

1.3. Trình bày được 5 nội dung chăm sóc bệnh nhi viêm phế quản phổi. 

2. Nội dung:

2.1. Đại cương

2.2. Nguyên nhân và yếu tố thuận lợi

2.3. Triệu chứng lâm sàng

2.4. Cận lâm sàng

2.5. Biến chứng

2.6. Chăm sóc

Bài 9: Chăm sóc bệnh nhi hen phế quản (LT: 01 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được 4 triệu chứng lâm sàng của hen phế quản. 

1.2. Trình bày được 4 nội dung chăm sóc bệnh nhi hen phế quản.

2. Nội dung:

2.1. Đại cương

2.2. Yếu tố nguy cơ bùng phát cơn hen

2.3. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của cơn hen cấp

2.4.Chăm sóc

2.5.Phòng bệnh

Bài 10: Chăm sóc bệnh nhi tiêu chảy cấp (LT: 03 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1.  Nêu  được 2 nhóm  nguyên nhân và  yếu tố thuận lợi  gây bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ em.

1.2. Trình bày được bảng phân độ mất nước

1.3. Trình bày được nội dung chăm sóc trẻ tiêu chảy cấp theo phác đồ A, B, C.

2. Nội dung:

2.1. Đại cương

2.2. Nguyên nhân và yếu tố thuận lợi

2.3. Dấu hiệu lâm sàng và đánh giá mức độ mất nước

2.4. Chăm sóc

2.5. Phòng bệnh

Bài 11:  Chăm sóc bệnh nhi nôn trớ - táo bón (LT: 1 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Liệt kê được 4 nhóm nguyên nhân gây nôn và 7 nội dung chăm sóc bệnh nhi nôn

1.2. Liệt kê được 2 nhóm nguyên nhân gây táo bón và 5 nội dung chăm sóc bệnh nhi táo bón

2. Nội dung:

2.1. Hội chứng nôn

2.1.1. Nguyên nhân

2.1.2. Chăm sóc

2.2. Hội chứng táo bón

2.2.1. Nguyên nhân

2.2.2. Chăm sóc

Bài 12: Chăm sóc bệnh nhi còi xương (LT: 01 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được 4 nhóm triệu chứng lâm sàng của bệnh còi xương do thiếu Vitamin D.

1.2. Trình bày được 4 nội dung chăm sóc bệnh nhi còi xương.

2. Nội dung:

2.1. Đại cương

2.2. Vai trò của Vitamin D

2.3. Nguyên nhân

2.4. Triệu chứng lâm sàng

2.5. Chăm sóc

Bài 13: Chăm sóc bệnh nhi suy dinh dưỡng (LT: 2 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được 2 nhóm nguyên nhân và một số yếu tố thuận lợi gây suy dinh dưỡng.

1.2. Trình bày được triệu chứng lâm sàng 3 mức độ suy dinh dưỡng. 

1.3.Trình bày được 4 nội dung chăm sóc bệnh nhi suy dinh dưỡng.

2. Nội dung:

2.1. Đại cương

2.2. Nguyên nhân gây suy dinh dưỡng

2.3. Phân loại suy dinh dưỡng

2.4. Triệu chứng lâm sàng

2.5. Chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng

2.6. Phòng bệnh

Bài 14: Chăm sóc bệnh nhi viêm cầu thận cấp ( LT: 01 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được 3 triệu chứng lâm sàng của viêm cầu thận cấp

1.2. Trình bày được 4 nội dung chăm sóc bệnh nhi viêm cầu thận cấp.

2. Nội dung:

 2.1. Đại cương

 2.2. Nguyên nhân

 2.3. Triệu chứng lâm sàng

 2.4. Cận lâm sàng

 2.5. Biến chứng

 2.6. Tiến triển và tiên lượng

 2.7. Chăm sóc

Bài  15: Chăm sóc bệnh nhi hội chứng thận hư tiên phát ( LT: 01 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Liệt kê được 4 triệu chứng chính của hội chứng thận hư tiên phát. 

1.2.Trình bày được 4 nội dung chăm sóc bệnh nhi hội chứng thận hư tiên phát.

2. Nội dung:

2.1. Đại cương

2.2. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh

2.3. Triệu chứng lâm sàng

2.4. Cận lâm sàng

2.5. Biến chứng

2.6. Tiến triển và tiên lượng

2.7. Chăm sóc

Bài 16:  Chăm sóc bệnh nhi nhiễm khuẩn tiết niệu ( LT: 01 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Liệt kê được 3 nguyên nhân gây nhiễm khuẩn tiết niệu ở trẻ em

1.2. Trình bày được 6 nội dung chăm sóc bệnh nhi nhiễm khuẩn tiết niệu
2. Nội dung:

2.1. Đại cương

2.2. Nguyên nhân và dịch tễ

2.3. Triệu chứng lâm sàng

2.4. Xét nghiệm

2.5. Chăm sóc

2.6. Phòng bệnh

Bài  17: Chăm sóc bệnh nhi hội chứng co giật (LT: 01 giờ)

1. Mục tiêu:
1.1. Liệt kê được 3 nhóm nguyên nhân gây co giật ở trẻ em

1.2. Trình bày được 7 nội dung chăm sóc bệnh nhi trong cơn co giật

2. Nội dung:
2.1. Đại cương

2.2. Nguyên nhân

2.3. Đặc điểm lâm sàng của một số trường hợp co giật

2.4. Chăm sóc

Bài 18: Chăm sóc bệnh nhi xuất huyết não - màng não (LT: 02 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Liệt kê  được 5 nguyên nhân gây xuất huyết não – màng não ở trẻ em.
1.2. Trình bày  được 2 hội chứng lâm sàng chính của  xuất huyết não – màng não ở trẻ em.

1.3. Trình bày được 6  nội dung chăm sóc bệnh nhi xuất huyết não – màng não. 

2. Nội dung:

2.1. Đại cương

2.2. Nguyên nhân

2.3. Triệu chứng lâm sàng

2.4. Cận lâm sàng

2.5. Chăm sóc

2.6. Tiến triển và di chứng

2.7. Phòng bệnh 

Bài 19: Chăm sóc bệnh nhi thiếu máu (LT: 01 giờ)

1. Mục tiêu: 

1.1. Liệt kê được biểu hiện lâm sàng của thiếu máu thiếu sắt và thiếu máu tan máu

1.2. Trình bày được nội dung chăm sóc bệnh nhi thiếu máu

2. Nội dung:

2.1. Định nghĩa thiếu máu

2.2. Nguyên nhân gây thiếu máu

2.3. Thiếu máu thiếu sắt

2.4. Thiếu máu do tan máu

Bài 20: Chăm sóc bệnh nhi xuất huyết giảm tiểu cầu - Hemophilie (LT: 02 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được 3 nhóm nguyên nhân gây xuất huyết trên lâm sàng.

1.2. Liệt  kê được 4 đặc điểm lâm sàng của xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch.

1.3. Liệt  kê được 4 đặc điểm lâm sàng của bệnh Hemophilie.

1.4. Trình bày được 6 nội dung chăm sóc bệnh nhi hội chứng xuất huyết.

2. Nội dung:

2.1. Định nghĩa xuất huyết

2.2. Nguyên nhân

2.3. Bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch

2.4. Bệnh Hemophilia

Bài  21: Chăm sóc bệnh nhi bạch cầu cấp (LT: 01 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được 2 nhóm triệu chứng lâm sàng bệnh bạch cầu cấp giai đoạn toàn phát.

1.2. Trình bày được 5 nội dung chăm sóc bệnh nhi bạch cầu cấp.

2. Nội dung:

2.1. Đại cương

2.2. Nguyên nhân và phân loại

2.3. Triệu chứng

2.4. Chăm sóc
Bài 22: Các dị tật bẩm sinh thường gặp ở trẻ và chăm sóc (LT: 01 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Liệt kê được 5  nguyên nhân và 3 triệu chứng  tắc ruột ở trẻ sơ sinh.

1.2. Trình bày được 3 nội dung chăm sóc trẻ bị dị tật sứt môi hở hàm ếch.

2. Nội dung:

2.1. Đại cương

2.2. Những dị tật ở hậu môn, trực tràng

2.3. Teo thực quản

2.4. Tắc ruột sơ sinh

2.5. Tật sứt môi hở hàm ếch

Bài  23. Chăm sóc bệnh nhi lồng ruột cấp (LT: 01 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Liệt kê được 2 nhóm nguyên nhân và 6 biểu hiện lâm sàng của lồng ruột cấp.

1.2. Trình bày được 2 nội dung chăm sóc lồng ruột cấp.

2. Nội dung:

2.1. Đại cương

2.2. Dịch tế học

2.3. Nguyên nhân

2.4. Triệu chứng lâm sàng lồng ruột nguyên phát

2.5. Chăm sóc

Bài 24:  Chăm sóc bệnh nhi chân tay miệng (LT: 01 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được 4 giai đoạn lâm sàng chân tay miệng thể điển hình.

1.2. Trình bày được 6 nội dung chăm sóc bệnh nhi chân tay miệng.

2. Nội dung:

2.1. Đại cương

2.2. Nguyên nhân
2.3. Triệu chứng 
2.4. Phân độ lâm sàng
2.5. Phòng bệnh
2,6. Chăm sóc
Bài  25: Chăm sóc bệnh nhi Sởi (LT: 01 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được 4 thời kỳ lâm sàng của bệnh sởi.

1.2. Trình bày được 5 nội dung chăm sóc bệnh nhi sởi.

2. Nội dung:

2.1. Đại cương

2.2. Nguyên nhân

2.3. Triệu chứng

2.4. Biến chứng
2.6. Chăm sóc

Bài 26: Rối loạn tự kỷ ở trẻ em (LT: 01 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1.Trình bày được 3 nhóm biểu hiện lâm sàng của rối loạn tự kỷ

1.2. Nêu  được 4 nguyên tắc cơ bản trong điều trị, can thiệp cho trẻ tự kỷ.

2. Nội dung:

2.1. Đại cương

2.2. Phân loại bệnh

2.3. Biểu hiện lâm sàng

2.4. Dấu hiệu chỉ báo nguy cơ tự kỷ

2.5. Điều trị

2.6. Tiến triển và tiên lượng

Bài 27: Sử dụng thuốc cho trẻ em (LT: 01 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Liệt kê được 5 yếu tố ảnh hưởng đến liều lượng thuốc.

1.2. Trình bày  được 3 đường đưa thuốc vào cơ thể trẻ em.

2. Nội dung:

2.1. Đại cương

2.2. Một số đặc điểm sinh học ở trẻ liên quan đến sử dụng thuốc
2.3. Liều lượng thuốc

2.4. Cách tính liều lượng thuốc

2.5. Cách sử dụng thuốc
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phòng học lý thuyết: 

Tại giảng đường có trang bị: Projector, màn chiếu, bảng, phấn, thiết bị âm thanh. 
2. Trang thiết bị:

 Máy tính, máy chiếu, thiết bị âm thanh, phấn, bảng, giấy, bút...
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Giáo trình Điều Dưỡng Nhi, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa
4. Các điều kiện khác

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung 

Kiến thức:

- Trình bày được đặc điểm giải phẫu, sinh lý và sự phát triển cơ thể trẻ em.
- Trình bày được một số cơ chế bệnh sinh, nguyên nhân, triệu chứng và biện  pháp phòng bệnh trẻ em.

- Trình bày được nội dung chăm sóc các bệnh thường gặp ở trẻ em.

Kỹ năng:

- Vận dụng kiến thức đã học để nhận định được các triệu chứng lâm sàng chính từ đó đưa ra những nội dung chăm sóc phù hợp cho từng bệnh.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo, làm việc nhóm, gắn kết với nghề nghiệp trong quá trình học tập.

2. Phương pháp đánh giá: 

- Tham gia ≥ 70% số giờ học lý thuyết trên lớp.

- Chuẩn bị bài tốt trước khi lên lớp 

- Thực hiện tốt quy chế lớp học

- Kiểm tra thường xuyên: 2 bài; kiểm tra định kì: 1 bài 

-Thi học phần:  Thi trắc nghiệm trên máy, vấn đáp hoặc tự luận.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC.
1. Phạm vi áp dụng môn học: Cao đẳng Điều dưỡng văn bằng 2
2. Phương pháp dạy và học

- Phương pháp dạy lý thuyết: Tích cực, HD SV tự học, tìm tài liệu, học trực tuyến

- Phương pháp học: Học sinh tham gia học trên lớp, tự học, học nhóm,….

3. Những trọng tâm cần chú ý

4.Tài liệu tham khảo: 

  Bộ môn nhi- Trường Đại học y Hà Nội (2009), Bài giảng nhi khoa, Nhà xuất bản Y học Hà Nội.

  Bộ Y tế (2012), Điều dưỡng Nhi khoa, Nhà xuất bản y học Hà Nội

5. Ghi chú và giải thích nếu có

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: LÂM SÀNG  NHI 1
Mã môn học: MH 12
Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ 

(TT Lâm sàng: 88 giờ. Kiểm tra đánh giá: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

1.  Vị trí: Môn học “Lâm sàng nhi 1” được bố trí học sau các môn học Điều dưỡng Nhi.

2. Tính chất: Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức về các kỹ thuật thăm khám, nhận định, chăm sóc sức khoẻ trẻ em, thực hành các quy trình điều dưỡng nhi khoa.

II. Mục tiêu môn học:

1.Kiến thức:

- Vận dụng kiến thức đã học để nhận định được các triệu chứng chính từ đó đưa ra những nội dung chăm sóc phù hợp cho từng bệnh nhi cụ thể trên lâm sàng.

2. Kỹ năng:
- Thăm khám, phát hiện triệu chứng lâm sàng các bệnh nhi khoa.
- Lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhi trên cơ sở chẩn đoán chăm sóc.

- Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc cơ bản, kiến tập một số kỹ thuật chăm 

sóc trên bệnh nhi.
-  Ghi chép các biểu mẫu, hồ sơ bệnh án nhi khoa.

- Tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho bệnh nhi và gia đình người bệnh

-  Giao tiếp và làm việc trong nhóm nhân viên y tế.

2. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tính chủ động trong học tập, có khả năng thực hành độc lập và phối hợp làm việc theo nhóm. 

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, đảm  bảo an toàn, có thái độ ân cần, nhẹ nhàng trong chăm sóc bệnh nhi.
- Tuyên truyền giáo dục cộng đồng về chế độ dinh dưỡng, chăm sóc và phòng bệnh ở trẻ em.

- Tuân thủ y đức, các qui định của pháp luật tại cơ sở thực hành

III. NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

	STT
	Nội dung thực hành
	Chỉ tiêu tay nghề

	
	
	Kiến tập
	Phụ giúp
	Thực hành có sự giám sát

	1
	Hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị hằng ngày theo y lệnh
	5
	3
	2

	2
	Nhận định dấu hiệu phù
	5
	3
	2

	3
	Nhận định dấu hiệu thiếu máu
	5
	3
	2

	4
	Nhận định dấu hiệu vàng da
	5
	3
	2

	5
	Nhận định dấu hiệu xuất huyết dưới da
	5
	3
	2

	6
	Nhận định dấu hiệu khát
	5
	3
	2

	7
	Nhận định dấu hiệu mắt trũng
	5
	3
	2

	8
	Nhận định nếp véo da mất chậm
	5
	3
	2

	9
	Nhận định dấu hiệu li bì khó đánh thức
	5
	3
	2

	10
	Nhận định dấu hiệu sớm của còi xương
	5
	3
	2

	11
	Nhận định dấu hiệu tím
	5
	3
	2

	12
	Nhận định dấu hiệu rút lõm lồng ngực
	5
	3
	2

	13
	Nhận định dấu hiệu thở nhanh
	5
	3
	2

	14
	Nhận định dấu hiệu cổ cứng
	5
	3
	2

	15
	Nhận định dấu hiệu thóp phồng
	5
	3
	2

	16
	 Chườm ấm hạ sốt cho bệnh nhi 
	5
	3
	2

	17
	 Cho bệnh nhi thở oxy qua mash
	5
	3
	2

	18
	 Cho bệnh nhi ăn qua sonde dạ dày
	5
	3
	1

	19
	 Hút đờm rãi cho bệnh nhi
	5
	3
	1

	20
	 Cho bệnh nhi thở khí dung
	5
	3
	2

	21
	 Vỗ rung lồng ngực
	5
	3
	2

	22
	 Bóp bóng cấp cứu  hô hấp
	5
	3
	1

	23
	 Cân đo ghi biểu đồ tăng trưởng
	5
	3
	2

	24
	 Đếm mạch, đếm nhịp thở. đo huyết áp, đo nhiệt độ ghi biểu mẫu chăm sóc 
	5
	3
	2

	25
	 Lấy máu tĩnh mạch làm xét nghiệm
	5
	3
	2

	26
	 Lấy nước tiểu làm xét nghiệm
	5
	3
	2

	27
	Tiêm tĩnh mạch
	5
	2
	0

	28
	Truyền dịch vào tĩnh mạch
	5
	2
	0

	29
	Truyền máu
	5
	2
	0

	30
	Hướng dẫn bà mẹ cách cho trẻ bú đúng
	5
	2
	2

	31
	Pha được dung dịch orezol và hướng dẫn cho bệnh nhi uống
	5
	2
	3

	32
	Thực hiện chăm sóc bệnh nhi viêm phế quản phổi
	5
	3
	1

	33
	Thực hiện chăm sóc bệnh nhi tiêu chảy cấp
	5
	3
	1

	34
	Thực hiện chăm sóc bệnh nhi viêm cầu thận cấp
	5
	3
	1

	35
	Thực hiện chăm sóc bệnh nhi thiếu máu
	5
	3
	1


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Địa điểm thực tập lâm sàng: Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

2. Trang thiết bị:

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

4. Các điều kiện khác

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung

+ Kiến thức:

- Vận dụng kiến thức đã học để nhận định được các triệu chứng chính từ đó đưa ra những nội dung chăm sóc phù hợp cho từng bệnh nhi cụ thể trên lâm sàng.

+ Kỹ năng:
- Thăm khám, phát hiện triệu chứng lâm sàng các bệnh nhi khoa.
- Lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhi trên cơ sở chẩn đoán chăm sóc.

- Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc cơ bản, kiến tập một số kỹ thuật chăm 

sóc trên bệnh nhi.
-  Ghi chép các biểu mẫu, hồ sơ bệnh án nhi khoa.

- Tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho bệnh nhi và gia đình người bệnh

-  Giao tiếp và làm việc trong nhóm nhân viên y tế.

+ Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tính chủ động trong học tập, có khả năng thực hành độc lập và phối hợp làm việc theo nhóm. 

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, đảm  bảo an toàn, có thái độ ân cần, nhẹ nhàng trong chăm sóc bệnh nhi.
- Tuyên truyền giáo dục cộng đồng về chế độ dinh dưỡng, chăm sóc và phòng bệnh ở trẻ em.

- Tuân thủ y đức, các qui định của pháp luật tại cơ sở thực hành

2. Phương pháp đánh giá: 

- Tham gia 100% số giờ học thực tập lâm sàng tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. 

- Chuẩn bị bài tốt trước khi lên lớp 

- Thực hiện tốt quy chế lớp học

- Kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kì

-Thi học phần: Làm quy trình chăm sóc và hỏi vấn đáp trực tiếp trên người bệnh.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phạm vi áp dụng môn học: Cao đẳng Điều dưỡng văn bằng 2;. 

2. Phương pháp dạy và học

- Phương pháp dạy: Tích cực, thảo luận nhóm, giảng đầu giường, vấn đáp.
- Phương pháp học: Tích cực, kiến tập, thảo luận nhóm, phiếu chăm sóc, thực hành trên người bệnh.

3. Những trọng tâm cần chú ý

4.Tài liệu tham khảo: 

Bộ môn nhi- Trường Đại học y Hà Nội (2009), Bài giảng nhi khoa, Nhà xuất bản Y học Hà Nội.

Bộ Y tế (2012), Điều dưỡng Nhi khoa, Nhà xuất bản y học Hà Nội

5. Ghi chú và giải thích nếu có

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: LÂM SÀNG  NHI 2

Mã môn học: MH 13
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ 

(TT Lâm sàng: 43 giờ. Kiểm tra đánh giá: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

1. Vị trí: Môn học “Lâm sàng nhi 2” được bố trí học sau môn học: lâm sàng nhi 1.

2. Tính chất: Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức về các kỹ thuật thăm khám, nhận định, chăm sóc sức khoẻ trẻ em, thực hành các quy trình điều dưỡng nhi khoa.

II. Mục tiêu môn học:

1.Kiến thức:

- Vận dụng kiến thức đã học để nhận định được các triệu chứng chính từ đó đưa ra những nội dung chăm sóc phù hợp cho từng bệnh nhi cụ thể trên lâm sàng.

2. Kỹ năng:
- Thăm khám, phát hiện triệu chứng lâm sàng các bệnh nhi khoa.
- Lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhi trên cơ sở chẩn đoán chăm sóc.

- Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc cơ bản, kiến tập một số kỹ thuật chăm 

sóc trên bệnh nhi.

 - Ghi chép các biểu mẫu, hồ sơ bệnh án nhi khoa.

- Tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho bệnh nhi và gia đình người bệnh

-  Giao tiếp và làm việc trong nhóm nhân viên y tế.

2. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tính chủ động trong học tập, có khả năng thực hành độc lập và phối hợp làm việc theo nhóm. 

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, đảm  bảo an toàn, có thái độ ân cần, nhẹ nhàng trong chăm sóc bệnh nhi.
- Tuyên truyền giáo dục cộng đồng về chế độ dinh dưỡng, chăm sóc và phòng bệnh ở trẻ em.

- Tuân thủ y đức, các qui định của pháp luật tại cơ sở thực hành

III. NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

	STT
	Nội dung thực hành
	Chỉ tiêu tay nghề

	
	
	Kiến tập
	Phụ giúp
	Thực hành có sự giám sát

	1
	Hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị hằng ngày theo y lệnh
	2
	2
	2

	2
	Chườm ấm hạ sốt cho bệnh nhi
	2
	2
	2

	3
	 Cho bệnh nhi thở oxy qua mash
	2
	2
	2

	4
	 Cho bệnh nhi ăn qua sonde dạ dày
	2
	1
	2

	5
	 Hút đờm rãi cho bệnh nhi
	2
	2
	2

	6
	 Cho bệnh nhi thở khí dung
	2
	2
	2

	7
	 Vỗ rung lồng ngực
	2
	2
	2

	8
	 Bóp bóng cấp cứu suy hô hấp
	2
	1
	1

	9
	 Lấy máu tĩnh mạch làm xét nghiệm
	2
	2
	2

	10
	 Lấy nước tiểu làm xét nghiệm
	2
	2
	2

	11
	 Tiêm tĩnh mạch
	2
	2
	2

	12
	Truyền dịch vào tĩnh mạch
	2
	2
	2

	13
	Truyền máu
	2
	1 
	0

	14
	Hướng dẫn bà mẹ cách cho trẻ bú đúng
	2
	2
	2

	15
	Pha được dung dịch orezol và hướng dẫn cho bệnh nhi uống
	2
	2
	5

	16
	Thực hiện chăm sóc bệnh nhi viêm phế quản phổi
	
	1
	2

	17
	Thực hiện chăm sóc bệnh nhi tiêu chảy cấp
	2
	1
	2

	18
	Thực hiện chăm sóc bệnh nhi  thiếu máu
	2
	2
	2

	19
	Thực hiện chăm sóc bệnh nhi  sốt cao co giật
	2
	2
	2

	20
	Thực hiện chăm sóc bệnh nhi  viêm cầu thận cấp
	2
	2
	2


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC.

1. Địa điểm thực tập lâm sàng: Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

2. Trang thiết bị: Trang thiết bị sẵn có tại cơ sở thực hành
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

4. Các điều kiện khác

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung

+ Kiến thức:

- Vận dụng kiến thức đã học để nhận định được các triệu chứng chính từ đó đưa ra những nội dung chăm sóc phù hợp cho từng bệnh nhi cụ thể trên lâm sàng.

+ Kỹ năng:
- Thăm khám, phát hiện triệu chứng lâm sàng các bệnh nhi khoa.
- Lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhi trên cơ sở chẩn đoán chăm sóc.

- Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc cơ bản, kiến tập một số kỹ thuật chăm 

sóc trên bệnh nhi.
- Ghi chép các biểu mẫu, hồ sơ bệnh án nhi khoa.

- Tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho bệnh nhi và gia đình người bệnh

-  Giao tiếp và làm việc trong nhóm nhân viên y tế.

+ Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tính chủ động trong học tập, có khả năng thực hành độc lập và phối hợp làm việc theo nhóm. 

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, đảm  bảo an toàn, có thái độ ân cần, nhẹ nhàng trong chăm sóc bệnh nhi.
- Tuyên truyền giáo dục cộng đồng về chế độ dinh dưỡng, chăm sóc và phòng bệnh ở trẻ em.

- Tuân thủ y đức, các qui định của pháp luật tại cơ sở thực hành

2. Phương pháp đánh giá: 

- Tham gia 100% số giờ học thực tập lâm sàng tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. 

- Chuẩn bị bài tốt trước khi lên lớp 

- Thực hiện tốt quy chế lớp học

- Kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kì

-Thi học phần: Làm quy trình chăm sóc và hỏi vấn đáp trực tiếp trên người bệnh.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phạm vi áp dụng môn học: Cao đẳng Điều dưỡng văn bằng 2 

2. Phương pháp dạy và học

- Phương pháp dạy: Tích cực, thảo luận nhóm, giảng đầu giường, vấn đáp.
- Phương pháp học: Tích cực, kiến tập, thảo luận nhóm, phiếu chăm sóc, thực hành trên người bệnh.

3. Những trọng tâm cần chú ý

4.Tài liệu tham khảo: 

Bộ môn nhi- Trường Đại học y Hà Nội (2009), Bài giảng nhi khoa, Nhà xuất bản Y học Hà Nội.

Bộ Y tế (2012), Điều dưỡng Nhi khoa, Nhà xuất bản y học Hà Nội

5. Ghi chú và giải thích nếu có

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học:  ĐIỀU DƯỠNG SẢN - PHỤ KHOA - DSKHHGĐ

Mã môn học: MH 14
          Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ 
                  (Lý thuyết: 43 giờ, thực hành: 14 giờ; kiểm tra: 3 giờ).

I. Vị trí, tính chất môn học

- Vị trí: Là môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành, được sắp xếp học sau các môn cơ sở ngành. 

- Tính chất: Môn học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thụ tinh, làm tổ và phát triển của trứng, thay đổi giải phẫu sinh lý ở phụ nữ mang thai, một số bệnh lý sản - phụ khoa và các biện pháp tránh thai thường dùng.

II. Mục tiêu môn học

1. Kiến thức:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về thụ tinh, làm tổ, phát triển của trứng; Thay đổi giải phẫu, sinh lý ở phụ nữ có thai; Khám thai và quản lý thai nghén; chăm sóc phụ nữ trong thời kỳ mang thai.

- Trình bày được định nghĩa, nguyên nhân, triệu chứng và lập kế hoạch chăm sóc thai phụ mắc một số bệnh lý trong sản khoa: Sẩy thai, thai ngoài tử cung, thai chết trong tử cung, rau tiền đạo, rau bong non, tiền sản giật và sản giật.....

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chăm sóc sản phụ chuyển dạ đẻ thường; chăm sóc sản phụ trong trường hợp đẻ khó, dọa vỡ tử cung và vỡ tử cung trong chuyển dạ. Chăm sóc thai phụ trước và sau mổ lấy thai,....

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chăm sóc sản phụ ở thời kỳ sau đẻ; chảy máu sau đẻ; nhiễm khuẩn sau đẻ, tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ. Những kiến thức cơ bản về chăm sóc trẻ sơ sinh đủ tháng và tắm, mặc áo quấn tã cho trẻ sơ sinh.

-  Trình bày được những kiến thức cơ bản về giáo dục sức khỏe sinh sản cho phụ nữ, tư vấn kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc người bệnh rối loạn kinh nguyệt, nhiễm khuẩn đường sinh dục, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, sa sinh dục, khối u sinh dục.

2. Kỹ năng:

- Vận dụng được những kiến thức đã học trong chẩn đoán thai nghén, chăm sóc thai phụ mang thai, một số bệnh lý trong thai kỳ, chăm sóc sản phụ trong và sau đẻ, chăm sóc trẻ sơ sinh đủ tháng. Trong thực hành giao tiếp, hướng dẫn, giáo dục sức khỏe sinh sản, tư vấn biện pháp tránh thai.  

- Thực hiện được một số quy trình: Tư vấn KHHGĐ – BPTT, khám thai, chăm sóc thiết yếu trẻ sơ sinh ngay sau đẻ, tắm và mặc áo quấn tã cho trẻ sơ sinh, tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ theo đúng bảng trình tự.

3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm:

- Rèn luyện đạo đức, tác phong người điều dưỡng: Cẩn thận, ân cần, chu đáo, tôn trọng, đúng mực trong giao tiếp, chăm sóc người bệnh và bạn bè, thầy cô, nhân viên y tế.

- Năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm: Tự giác, tích cực học tập, phát huy tính sáng tạo, gắn kết với nghề nghiệp trong quá trình học tập rèn luyện.

- Tuân thủ đúng nội quy của Nhà trường, an toàn trong học tập, thực hành, an toàn vệ sinh môi trường, quy trình vô khuẩn trong sản khoa.

III. Nội dung môn học

1.Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Sự thụ tinh, làm tổ, phát triển của trứng 
	2
	2
	0
	0

	2
	Thay đổi giải phẫu, sinh lý ở phụ nữ khi có thai
	2
	2
	0
	0

	3
	Khám thai và quản lý thai nghén
	5
	2
	3
	0

	4
	Chăm sóc phụ nữ trong thời kỳ mang thai 
	1
	1
	0
	0

	5
	Chăm sóc người bệnh sẩy thai 
	1
	1 
	0
	0

	6
	Chăm sóc người bệnh có thai chết trong tử cung
	1
	1
	0
	0

	7
	Chăm sóc người bệnh tiền sản giật - sản giật 
	2
	2 
	0
	0

	8
	Chăm sóc người bệnh thai ngoài tử cung
	1
	1
	0
	0

	9
	Chăm sóc người bệnh chửa trứng 
	1
	1
	0
	0

	10
	Chăm sóc thai phụ rau tiền đạo
	1
	1
	0
	0

	11
	Chăm sóc thai phụ rau bong non
	2
	1
	0
	1

	12
	Chăm sóc thai phụ đái tháo đường thai kỳ
	1
	1
	0
	0

	13
	Chăm sóc sản phụ chuyển dạ đẻ
	2
	2
	0
	0

	14
	Chăm sóc sản phụ trước và sau mổ lấy thai
	1
	1
	0
	0

	15
	Chăm sóc sản phụ trong trường hợp đẻ khó
	2
	2
	0
	0

	16
	Chăm sóc thai phụ vỡ tử cung 
	1
	1
	0
	0

	17
	Chăm sóc sản phụ trong thời kỳ sau đẻ
	2
	2 
	0
	0

	18
	Chăm sóc sản phụ chảy máu sau đẻ 
	2
	2
	0
	0

	19
	Chăm sóc sản phụ nhiễm khuẩn hậu sản
	2
	2
	0
	0

	20
	Chăm sóc trẻ sơ sinh đủ tháng
	5
	2
	3
	0

	21
	Tắm, mặc áo quấn tã cho trẻ sơ sinh
	5
	1
	3
	1

	22
	Nuôi con bằng sữa mẹ
	4
	1
	3
	0

	23
	Một số thuốc thường dùng trong sản phụ khoa
	1
	1
	0
	0

	24
	Giáo dục sức khỏe sinh sản cho phụ nữ
	2
	2
	0
	0

	25
	Kế hoạch hóa gia đình và các biện pháp tránh thai
	4
	1
	3
	0

	26
	Chăm sóc người bệnh rối loạn kinh nguyệt
	1
	1
	0
	0

	27
	Chăm sóc người bệnh có khối u sinh dục
	2
	2
	0
	0

	28
	Chăm sóc người bệnh sa sinh dục
	1
	1
	0
	0

	29
	Chăm sóc người bệnh nhiễm khuẩn đường sinh dục
	1
	1
	0
	0

	30
	Chăm sóc người mắc bệnh bệnh lây truyền qua đường tình dục
	2
	1
	0
	1

	
	Tổng số
	60
	42
	15
	03


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1. Sự thụ tinh, làm tổ, phát triển của trứng             

                                                                          Thời gian (LT/TH:02/0)
1. Mục tiêu

- Trình bày được sự thụ tinh, di chuyển, làm tổ của trứng, sự phát triển của trứng và phần phụ của trứng.

- Vận dụng được kiến thức đã học trên lâm sàng trong chẩn đoán thai nghén trong thai kỳ bình thường, trong môt số bệnh lý sản - phụ khoa. 

- Chủ động, tích cực, tự học, thảo luận nhóm, phát huy tính sáng tạo trong học tập, chuẩn bị bài trước khi lên lớp. 

2. Nội dung:

2.1. Sự thụ tinh

2.2. Sự di chuyển và làm tổ của trứng thụ tinh

2.3. Sự phát triển của trứng thụ tinh

2.4. Điều kiện và các yếu tố ảnh hưởng đến sự thụ tinh, di chuyển, làm tổ và phát triển của trứng sau thụ tinh

Bài 2. Thay đổi giải phẫu – sinh lý ở phụ nữ khi có thai        

                                                       Thời gian: (LT/TH: 02/0)
1. Mục tiêu

- Trình bày được: Thay đổi vềnội tiết, hay đổi về giải phẫu và sinh lý của tử cung và một số cơ quan khác ở phụ nữ mang thai.

- Vận dụng được các kiến thức đã học trong chẩn đoán thai nghén và chăm sóc phụ nữ mang thai trên lâm sàng.

- Chủ động, tích cực, tự học, thảo luận nhóm, phát huy tính sáng tạo trong học tập, chuẩn bị bài trước khi lên lớp. 

2. Nội dung

2.1. Những thay đổi vềnội tiết
2.2. Những thay đổi giải phẫu và sinh lý ở cơ quan sinh dục

2.3. Những thay đổi giải phẫu và sinh lý ở cơ quan khác

Bài 3. Khám thai và quản lý thai nghén 

Thời gian (LT/TH: 02/03)

1. Mục tiêu

- Trình bày được mục đích khám thai, trình tự các bước khám thai và liệt kê được các công cụ quản lý thai nghén tại cơ sở y tế.

- Thực hiện được kỹ thuật khám thai theo đúng bảng trình tự trên mô hình, vận dụng được các kiến thức đã học để thăm khám và chẩn đoán thai nghén, quản lý thai nghén tại tuyến y tế cơ sở. 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo, tự chủ và chịu trách nhiệm trong học tập và rèn luyện, giúp hình thành các kỹ năng cơ bản trong khám thai và quản lý thai nghén.

2. Nội dung

2.1. Khám thai

2.1.1. Mục đích khám thai

2.1.2. Quy trình khám thai

2.2. Quản lý thai nghén

2.2.1. Mục đích quản lý thai nghén

2.2.2. Công cụ quản lý thai nghén

Bài 4. Chăm sóc phụ nữ trong thời kỳ mang thai 

Thời gian (LT/TH/KT: 1/0).

1. Mục tiêu

- Trình bày được các dấu hiệu của thai nghén và các nội dung tư vấn, chăm sóc phụ nữ trong thai kỳ.
- Vận dụng được các kiến thức đã học để chẩn đoán thai nghén trong thai kỳ bình thường và một số bệnh lý sản – phụ khoa, lập được kế hoạch chăm sóc phù hợp trên lâm sàng. 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo, tự chủ và chịu trách nhiệm trong học tập và rèn luyện, giúp hình thành các kỹ năng cơ bản chăm sóc phụ nữ trong thời kỳ mang thai.

2. Nội dung

2.1. Dấu hiệu thai nghén trong nửa đầu của thai kỳ

2.2. Dấu hiệu thai nghén trong nửa sau của thai kỳ

2.3. Chăm sóc phụ nữ trong thời kỳ thai nghén

Bài 5. Chăm sóc người bệnh sẩy thai 

Thời gian (LT/TH:01/0).

1. Mục tiêu

- Trình bày được định nghĩa sẩy thai, nguyên nhân, triệu chứng dọa sẩy thai, nội dung chăm sóc người bệnh sẩy thai và biện pháp phòng bệnh.

- Vận dụng kiến thức đã học trong thực tế lâm sàng để nhận định, chẩn đoán và lập được kế hoạch chăm sóc người bệnh sẩy thai.

- Chủ động, tích cực, sáng tạo, tự chủ và chịu trách nhiệm trong học tập và rèn luyện, giúp hình thành các kỹ năng cơ bản trong chăm sóc người bệnh sẩy thai.
2. Nội dung

2.1. Định nghĩa

2.2. Nguyên nhân

2.3. Các hình thái lâm sàng

2.4. Chăm sóc người bệnh sẩy thai

Bài 6. Chăm sóc người bệnh có thai chết trong tử cung

Thời gian (LT/TH: 01/0).

1. Mục tiêu


- Trình bày được triệu chứng của thai chết trong tử cung và nội dung chăm sóc người bệnh thai chết trong tử cung.

- Vận dụng kiến thức đã học trong thực tế lâm sàng để nhận định, chẩn đoán và lập kế hoạch chăm sóc thai phụ có thai chết trong tử cung.

- Chủ động, tích cực, sáng tạo, tự chủ và chịu trách nhiệm trong học tập và rèn luyện, giúp hình thành các kỹ năng cơ bản trong chăm sóc người bệnh thai chết trong tử cung.  

2. Nội dung

2.1. Nguyên nhân

2.2. Triệu chứng

2.3. Tiến triển và biến chứng

2.4. Hướng xử trí

2.5. Chăm sóc

Bài 7. Chăm sóc người bệnh tiền sản giật - sản giật 

Thời gian (LT/TH: 02/0).

1. Mục tiêu

- Trình bày được triệu chứng của tiền sản giật, biến chứng của sản giật và nội dung chăm sóc người bệnh tiền sản giật và sản giật.

- Vận dụng kiến thức đã học để nhận định, chẩn đoán và lập kế hoạch chăm sóc người bệnh tiền sản giật và sản giật phù hợp trong thực tế lâm sàng.
- Chủ động, tích cực, sáng tạo, tự chủ và chịu trách nhiệm trong học tập và rèn luyện, giúp hình thành các kỹ năng cơ bản trong chăm sóc người bệnh tiền sản giật và sản giật.  
2. Nội dung

2.1. Tiền sản giật

2.2.1. Triệu chứng

2.2.2. Hướng xử trí

2.2.3. Chăm sóc

2.2. Sản giật

2.2.1 Các giai đoạn của sản giật

2.2.2. Biến chứng của sản giật

2.2.3. Hướng xử trí

2.2.3. Chăm sóc

Bài 8. Chăm sóc người bệnh thai ngoài tử cung

Thời gian (LT/TH: 01/0).

1. Mục tiêu

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, nội dung chăm sóc người bệnh thai ngoài tử cung chưa vỡ.

- Vận dụng kiến thức đã học để nhận định, chẩn đoán và lập kế hoạch chăm sóc người bệnh thai ngoài tử phù hợp trong thực tế lâm sàng.
- Chủ động, tích cực, sáng tạo, tự chủ và chịu trách nhiệm trong học tập và rèn luyện, giúp hình thành các kỹ năng cơ bản trong chăm sóc người bệnh thai ngoài tử cung.  
2. Nội dung

2.1. Nguyên nhân

2.2. Triệu chứng

2.3 Hướng xử trí

2.4. Chăm sóc 

2.5. Phòng bệnh

Bài 9. Chăm sóc người bệnh chửa trứng

Thời gian (LT/TH: 01/0).

1. Mục tiêu

- Trình bày được triệu chứng, biến chứng của chửa trứng và nội dung chăm sóc người bệnh sau nạo hút trứng.

- Vận dụng kiến thức đã học để nhận định, chẩn đoán và lập kế hoạch chăm sóc người bệnh chửa trứng phù hợp trong thực tế lâm sàng.
- Chủ động, tích cực, sáng tạo, tự chủ và chịu trách nhiệm trong học tập và rèn luyện, giúp hình thành các kỹ năng cơ bản trong chăm sóc người bệnh chửa trứng. 

2.Nội dung

2.1. Nguyên nhân

2.2. Triệu chứng

2.3. Biến chứng 

2.3. Hướng xử trí 

2.4. Chăm sóc

Bài 10. Chăm sóc thai phụ rau tiền đạo 

Thời gian (LT/TH: 01/0).
1. Mục tiêu

- Trình bày được triệu chứng của rau tiền đạo và nội dung chăm sóc thai phụ có rau tiền đạo. 

- Vận dụng kiến thức đã học để nhận định, chẩn đoán và lập kế hoạch chăm sóc thai phụ rau tiền đạo phù hợp trong thực tế lâm sàng.
- Chủ động, tích cực, sáng tạo, tự chủ và chịu trách nhiệm trong học tập và rèn luyện, giúp hình thành các kỹ năng cơ bản trong chăm sóc thai phụ bệnh rau tiền đạo. 

2. Nội dung

2.1. Định nghĩa, phân loại

2.2. Triệu chứng 

2..3. Hướng xử trí

2.4. Chăm sóc 
Bài 11. Chăm sóc thai phụ rau bong non 

Thời gian (LT/TH: 01/0).

1. Mục tiêu

- Trình bày được triệu chứng, biến chứng của rau bong non và nội dung chăm sóc thai phụ rau bong non.

- Vận dụng kiến thức đã học để nhận định, chẩn đoán và lập kế hoạch chăm sóc thai phụ rau bong non phù hợp trong thực tế lâm sàng.
- Chủ động, tích cực, sáng tạo, tự chủ và chịu trách nhiệm trong học tập và rèn luyện, giúp hình thành các kỹ năng cơ bản trong chăm sóc thai phụ rau bong non. 

2. Nội dung

2.1. Nguyên nhân

2.2. Triệu chứng

2.3. Thể lâm sàng

2.4. Tiến triển và biến chứng

2.5. Hướng xử trí

2.6. Chăm sóc

Bài 12. Chăm sóc thai phụ đái tháo đường thai kỳ 

Thời gian (LT/TH: 01/0).

1. Mục tiêu 

- Trình bày được các yếu tố nguy cơ, hậu quả của đái tháo đường thai kỳ và sàng lọc, chẩn đoán, chăm sóc người bệnh đái tháo đường thai kỳ.  

- Vận dụng được kiến thức lý thuyết đã học trong nhận định, chẩn đoán, lập kế hoạch chăm sóc người bệnh đái tháo đường thai kỳ.

- Chủ động, tích cực, sáng tạo, tự chủ và chịu trách nhiệm trong học tập và rèn luyện, giúp hình thành các kỹ năng cơ bản trong chăm sóc người bệnh đái tháo đường thai kỳ.
2. Nội dung

2.1. Yếu tố nguy cơ

2.2. Hậu quả

2.3. Sàng lọc và chẩn đoán

2.4. Hướng xử trí

2.5. Chăm sóc
Bài 13. Chăm sóc sản phụ chuyển dạ đẻ 

Thời gian (LT/TH: 02/0).

1. Mục tiêu 

- Trình bày được dấu hiệu của chuyển dạ thực sự, các giai đoạn của một cuộc chuyển dạ và nội dung theo dõi, chăm sóc sản phụ chuyển dạ. 

- Vận dụng được kiến thức lý thuyết đã học trong nhận định dấu hiệu của chuyển dạ thực sự, các giai đoạn của cuộc chuyển dạ, lập được kế hoạch theo dõi, chăm sóc sản phụ chuyển dạ phù hợp trên lâm sàng. 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo, tự chủ và chịu trách nhiệm trong học tập và rèn luyện, giúp hình thành các kỹ năng cơ bản trong chăm sóc sản phụ chuyển dạ.
2. Nội dung

2.1. Chẩn đoán chuyển dạ

2.1.1. Dấu hiệu tiền chuyển dạ

2.1.2. Dấu hiệu chuyển dạ thực sự

2.2. Các giai đoạn của cuộc chuyển dạ

2.3. Nội dung theo dõi và chăm sóc sản phụ chuyển dạ đẻ

2.3.1. Theo dõi sản phụ chuyển dạ

2.3.2. Chăm sóc sản phụ chuyển dạ

Bài 14. Chăm sóc sản phụ trước và sau mổ lấy thai

Thời gian (LT/TH/KT: 01/00).

1. Mục tiêu

- Trình bày được nội dung chăm sóc sản phụ trước và sau mổ lấy thai.

- Vận dụng được kiến thức đã học vào thực hành lâm sàng chăm sóc sản phụ trước và sau mổ lấy thai.

- Chủ động, tích cực, sáng tạo, tự chủ và chịu trách nhiệm trong học tập và rèn luyện, giúp hình thành các kỹ năng cơ bản trong chăm sóc sản phụ trước và sau mổ lấy thai.
2. Nội dung

2.1. Chăm sóc sản phụ trước mổ lấy thai.

2.2. Chăm sóc sản phụ sau mổ lấy thai.

Bài 15. Chăm sóc sản phụ trong trường hợp đẻ khó 

Thời gian (LT/TH: 02/0).

1. Mục tiêu

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, hậu quả và nội dung chăm sóc sản phụ đẻ khó do: Khung chậu hẹp, tăng cơn co tử cung, ngôi thai bất thường, ối vỡ non, ối vỡ sớm.

- Vận dụng kiến thức lý thuyết đã học trong nhận định, chẩn đoán, lập kế hoạch chăm sóc sản phụ đẻ khó phù hợp trên thực tế lâm sàng.

- Chủ động, tích cực, sáng tạo, tự chủ và chịu trách nhiệm trong học tập và rèn luyện, giúp hình thành các kỹ năng cơ bản trong chăm sóc sản phụ đẻ khó.
2.Nội dung

2.1. Đẻ khó do mẹ

2.2. Đẻ khó do cơn co tử cung bất thường

2.3. Đẻ khó do thai

2.4. Đẻ khó do phần phụ của thai

2.5. Chăm sóc thai phụ đẻ khó

Bài 16. Chăm sóc thai phụ vỡ tử cung 

Thời gian ( LT/TH: 01/0) 

1. Mục tiêu
- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, hướng xử trí, chăm sóc thai phụ dọa vỡ tử cung trong chuyển dạ.

- Vận dụng kiến thức lý thuyết đã học trong theo dõi và phát hiện sớm dấu hiệu dọa vỡ tử cung trong chuyển dạ, xử trí, chăm sóc đề phòng tai biến vỡ tử cung thực sự. 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo, tự chủ và chịu trách nhiệm trong học tập và rèn luyện, giúp hình thành các kỹ năng cơ bản trong chăm sóc thai phụ dọa vỡ và vỡ tử cung trong chuyển dạ.
2. Nội dung
2.1. Nguyên nhân
2.2. Triệu chứng
2.3. Hướng xử trí
2.4. Chăm sóc 
2.5. Phòng bệnh
Bài 17. Chăm sóc sản phụ trong thời kỳ sau đẻ 

Thời gian (LT/TH: 02/0)

1. Mục tiêu
- Trình bày được sự thay đổi về giải phẫu, sinh lý ở tử cung của sản phụ sau đẻ, một số hiện tượng lâm sàng ở thời kỳ sau đẻ và nội dung chăm sóc.

- Vận dụng kiến thức lý thuyết đã học trong nhận định, chẩn đoán chăm sóc và lập kế hoạch chăm sóc phì hợp cho sản phụ sau đẻ.

- Chủ động, tích cực, sáng tạo, tự chủ và chịu trách nhiệm trong học tập và rèn luyện, giúp hình thành các kỹ năng cơ bản chăm sóc sản phụ đẻ khó thời kỳ sau đẻ. 
2. Nội dung

2.1. Dấu hiệu lâm sàng trong thời kỳ sau đẻ

2.1.1. Thay đổi giải phẫu sinh lý ở cơ quan sinh dục

2.1.2. Một số hiện tượng lâm sàng ở thời kỳ sau đẻ

2.2. Chăm sóc sản phụ trong thời kỳ sau đẻ

Bài 18. Chăm sóc sản phụ chảy máu sau đẻ 

Thời gian (LT/TH: 02/0 )

1. Mục tiêu

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, hướng xử trí, chăm sóc sản phụ chảy máu sau đẻ (do đờ tử cung, chấn thương đường sinh dục, sót rau) và các biện pháp dự phòng chảy máu sau đẻ.

- Vận dụng kiến thức lý thuyết đã học trên lâm sàng trong nhận định, chẩn đoán, xử trí và chăm sóc sản phụ chảy máu sau đẻ.

- Chủ động, tích cực, sáng tạo, tự chủ và chịu trách nhiệm trong học tập và rèn luyện, giúp hình thành các kỹ năng cơ bản chăm sóc sản phụ chảy máu sau đẻ. 
2. Nội dung

2.1. Nguyên nhân

2.2. Các hình thái lâm sàng

2.2.1. Chảy máu sau đẻ do đờ tử cung

2.2.2. Chảy máu sau đẻ do sót rau, sót màng rau

2.2.3. Chảy máu sau đẻ do chấn thương đường sinh dục

2.2.4. Chảy máu sau đẻ do bất thường về bong rau, sổ rau

2.2.5. Chảy máu sau đẻ do lộn lòng tử cung

2.2.6. Chảy máu sau đẻ do rối loạn đông máu

2.3. Hướng xử trí

2.4. Chăm sóc 

Bài 19. Chăm sóc sản phụ nhiễm khuẩn hậu sản 

Thời gian (LT/TH: 02/0)
1. Mục tiêu 

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, hướng xử trí, chăm sóc sản phụ nhiễm khuẩn hậu sản (nhiễm khuẩn âm hộ, âm đạo, tầng sinh môn , viêm niêm mạc tử cung) và các biện pháp phòng tránh nhiễm khuẩn hậu sản.

- Vận dụng được kiến thức đã học trong nhận định, chẩn đoán, lập kế hoạch chăm sóc sản phụ nhiễm khuẩn hậu sản. 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo, tự chủ và chịu trách nhiệm trong học tập và rèn luyện, giúp hình thành các kỹ năng cơ bản chăm sóc sản phụ nhiễm khuẩn hậu sản.  
2. Nội dung

2.1. Các yếu tố nguy cơ

2.2. Các hình thái nhiễm khuẩn sau đẻ

2.3. Chăm sóc sản phụ nhiễm khuẩn sau đẻ

2.4. Các biện pháp dự phòng nhiễm khuẩn sau đẻ

Bài 20. Chăm sóc trẻ sơ sinh đủ tháng 

Thời gian (LT/TH: 02/3)
1. Mục tiêu:

- Trình bày được đặc điểm chung, sinh lý một số cơ quan của trẻ sơ sinh đủ tháng và nội dung chăm sóc.  
- Vận dụng nhũng kiến thức đã học trong nhận định và lập kế hoạch chăm sóc một trẻ sơ sinh đủ tháng trên lâm sàng.

- Chủ động, tích cực, sáng tạo, tự chủ và chịu trách nhiệm trong học tập và rèn luyện, giúp hình thành các kỹ năng cơ bản chăm sóc sơ sinh trong và sau đẻ. 

2. Nội dung: 

2.1. Đặc điểm chung

2.2. Đặc điểm một số cơ quan

2.3. Hiện tượng sinh lý

2.4. Chăm sóc

Bài 21. Tắm, mặc áo quấn tã cho trẻ sơ sinh

Thời gian (LT/TH: 01/03)
1. Mục tiêu:

- Trình bày được đặc điểm về da và rốn của trẻ sơ sinh và quy trình tắm, mặc áo quấn tã cho trẻ sơ sinh.
- Thực hiện được quy trình tắm, mặc áo quấn tã cho trẻ sơ sinh theo đúng bảng trình tự trên mô hình. 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo, ân cần, cẩn thận, nhẹ nhàng. tự chủ và chịu trách nhiệm trong học tập, rèn luyện, giúp hình thành các kỹ năng cơ bản trong thực hiện qui trình tắm, mặc áo quấn tã cho trẻ sơ sinh.  

Bài 21. Nuôi con bằng sữa mẹ 

Thời gian (LT/TH/KT: 1/3)

1. Mục tiêu 

- Trình bày được những lợi ích của nuôi con bằng sữa mẹ và nội dung trong tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ. 

- Thực hiện được quy trình kỹ thuật tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ cho bà mẹ sau đẻ theo đúng bảng trình tự trong thực hành, lâm sàng. 

- Chủ động, tích cực, kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tự chủ và chịu trách nhiệm trong nhận định và tư vấn cho bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ. 

2. Nội dung

2.1. Những lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ


2.1.1. Lợi ích đối với mẹ

2.1.2. Lợi ích đối với con

2.1.1. Lợi ích đối với gia đình và xã hội

2.2. Cách cho trẻ bú đúng cách

2.3. Tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ trong một số trường hợp đặc biệt 

Bài 23. Một số thuốc thường dùng trong sản phụ khoa 
Thời gian (LT/TH: 01/0)

1. Mục tiêu

- Trình bày được chỉ định, cách sử dụng một số thuốc trong phòng chống nhiễm khuẩn, thuốc giảm co và tăng co tử cung, thuốc chống co giật và tăng huyết áp trong sản khoa.

- Vận dụng được kiến thức đã học trong thực hiện nguyên tắc sử dụng thuốc an toàn trong sản khoa. 

- Tích cực, chủ động, làm việc độc lập, làm việc nhóm, tự chủ và chịu trách nhiệm trong học tập, rèn luyện. Giúp hình thành các năng lực của người điều dưỡng có kỹ năng. 
2. Nội dung
2.1. Thuốc phòng chống nhiễm khuẩn
2.2. Thuốc chống chảy máu sau đẻ
2.3. Thuốc giảm đau

2.4. Thuốc giảm co bóp tử cung

2.5. Thuốc chống sản giật và điều trị tăng huyết áp 

2.6. Một số thuốc khác

Bài 24. Giáo dục sức khỏe sinh sản cho phụ nữ 

Thời gian (LT/TH: 02/0).
1. Mục tiêu 

- Trình bày được nội dung giáo dục sức khỏe sinh sản cho phụ nữ nói chung, giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên và phụ nữ tuổi tiền mãn kinh/mãn kinh.

- Vận dụng kiến thức đã học để tư vấn, giáo dục, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ trên lâm sàng. 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo, ân cần, cẩn thận, nhẹ nhàng. tự chủ và chịu trách nhiệm trong học tập, rèn luyện, giúp hình thành các kỹ năng cơ bản trong tư vấn giáo dục sức khỏe sinh sản cho phụ nữ.
2. Nội dung

2.1. Giáo dục sức khỏe sinh sản cho phụ nữ nói chung

2.2. Giáo dục sức khỏe sinh sản cho vị thành niên

2.3. Giáo dục sức khỏe sinh sản cho phụ nữ tuối sinh đẻ

2.4. Giáo dục SKSS cho phụ nữ trong thời kỳ thai nghén

2.5. Giáo dục SKSS cho phụ nữ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh

Bài 25. Kế hoạch hóa gia đình và các biện pháp tránh thai  

Thời gian (LT/TH: 01/03).

1.Mục tiêu 

- Trình bày được chỉ định, chống chỉ định, ưu điểm, nhược điểm và cách sử dụng bao cao su, viên uống tránh thai kết hợp, đặt dụng cụ tử cung.

- Thực hiện quy trình tư vấn biện pháp tránh thai (bao cao su, viên viên uống tránh thai kết hợp, đặt dụng cụ tử cung) theo đúng bảng trình tự trong thực hành, lâm sàng. 

- Rèn luyện khả năng tư vấn độc lập cho khách hàng về các BPTT, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về những việc làm của mình trong việc cung cấp kiến thức về các BPTT an toàn.

2. Nội dung

2.1. Các biện pháp tránh thai chủ động

2.1.1. Các biện pháp tránh thai cho nam giới

2.1.2. Các biện pháp tránh thai cho nữ giới

2.1.3. Các biện pháp tránh thai cho cả nam và nữ

2.2. Các biện pháp tránh thai thụ động

2.2.1. Phá thai bằng thuốc

2.2.2. Hút thai bằng bơm hút chân không

2.2.3. Nong, gắp, nạo thai

Bài 26. Chăm sóc người bệnh rối loạn kinh nguyệt 

Thời gian (LT/TH: 01/0).

1. Mục tiêu

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng và hướng xử trí và chăm sóc người bệnh vô kinh. rong kinh.

- Vận dụng được những kiến thức đã học trong nhận định, chẩn đoán, lập kế hoạch chăm sóc người bệnh rối loạn kinh nguyệt phù hợp trên lâm sàng.

- Tự giác, tích cực, sáng tạo, cẩn thận, ân cần, tận tụy, tự chủ, chịu trách nhiệm trong quá trình học tập, gắn kết với nghề nghiệp, giúp hình thành các năng lực cơ bản của người điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh rối loạn kinh nguyệt.  

2. Nội dung

2.1. Các hình thái rối loạn kinh nguyệt 

2.1.1. Vô kinh

2.1.2. Rong kinh

2.1.3. Cường kinh

2.1.4. Thiểu kinh

2.1.5. Kinh mau

2.1.6. Kinh thưa

2.1.7. Thống kinh
2.2. Chăm sóc người bệnh rối loạn kinh nguyệt

Bài 27. Chăm sóc người bệnh có khối u sinh dục 

Thời gian (LT/TH: 02/0).

1. Mục tiêu

- Trình bày được triệu chứng, hướng xử trí và nội dung chăm sóc người bệnh: U nang buồng trứng, u xơ tử cung, ung thư vú, ung thư cổ tử cung. 

- Vận dụng được kiến thức lý thuyết đã học trên lâm sàng, để nhận định, chẩn đoán và lập kế hoạch chăm sóc người bệnh có các khối u sinh dục. 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo, ân cần, cẩn thận, nhẹ nhàng. tự chủ và chịu trách nhiệm trong học tập, rèn luyện, giúp hình thành các kỹ năng cơ bản trong chăm sóc người bệnh có khối u sinh dục. 
2. Nội dung:

2.1. Khối u buồng trứng

2.2. Khối u ở tử cung

2.3. Ung thư cổ tử cung

2.4. Các khối u vú lành tính và ung thư vú

Bài 28. Chăm sóc người bệnh sa sinh dục 

Thời gian (LT/TH: 01/0)
1. Nội dung

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, hướng xử trí, chăm sóc người bệnh sa sinh dục và tư vấn các biện pháp dự phòng sa sinh dục. 

- Vận dụng được kiến thức đã học để nhận định, chẩn đoán, chăm sóc thăm khám, phát hiện các trường hợp sa sinh dục và lập kế hoạch tư vấn, chăm sóc người bệnh sa sinh dục.

- Chủ động, tích cực, sáng tạo, ân cần, cẩn thận, nhẹ nhàng. tự chủ và chịu trách nhiệm trong học tập, rèn luyện, giúp hình thành các kỹ năng cơ bản trong chăm sóc người bệnh sa sinh dục. 
2. Nội dung:

2.1. Nguyên nhân

2.2.Triệu chứng

2.3. Hướng xử trí

2.4. Chăm sóc 

2.5. Các biện pháp tư vấn dự phòng 

Bài 29. Chăm sóc người bệnh nhiễm khuẩn đường sinh dục

Thời gian (LT/TH:1/0)  

1. Mục tiêu

- Trình bày được triệu chứng và nội dung chăm sóc người bệnh viêm âm đạo do nấm Candida albican và viêm cổ tử cung.

- Vận dụng được kiến thức lý thuyết đã học để nhận định, chẩn đoán và lập kế hoạch chăm sóc người bệnh NKĐSD trên lâm sàng.  

- Chủ động, tích cực, sáng tạo, ân cần, cẩn thận, nhẹ nhàng. tự chủ và chịu trách nhiệm trong học tập, rèn luyện, giúp hình thành các kỹ năng cơ bản trong chăm sóc người bệnh nhiễm khuẩn đường sinh dục. 
2. Nội dung:

2.1. Các hình thái nhiễm khuẩn đường sinh dục ở phụ nữ

2.2. Chăm sóc phụ nữ nhiễm khuẩn đường sinh dục 
Bài 30. Chăm sóc người bệnh mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục 

Thời gian (LT/TH: 01/0).

1. Mục tiêu:

- Trình bày được triệu chứng và nội dung chăm sóc người bệnh nhiễm khuẩn đường sinh dục do Trichomonas, sùi mào gà sinh dục.  

- Vận dụng được kiến thức lý thuyết đã học để nhận định, chẩn đoán, lập kế hoạch chăm sóc người bệnh mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục.

- Chủ động, tích cực, sáng tạo, ân cần, cẩn thận, nhẹ nhàng. tự chủ và chịu trách nhiệm trong học tập, rèn luyện, giúp hình thành các kỹ năng cơ bản trong chăm sóc người mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục. 

2. Nội dung

2.1. Các hình thái lâm sàng của bệnh lây truyền qua đường tình dục

2.2. Chăm sóc người phụ nữ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Học lý thuyết tại giảng đường có trang bị: Projector, màn chiếu, bảng, phấn, thiết bị âm thanh. 
2. Học thực hành tại phòng thực hành bộ môn Sản: Trang bị máy tính, máy chiếu, bàn, ghế, labo...

3. Địa điểm thực tập: Phòng thực hành, bệnh viện phụ sản.

4. Học liệu:
- Giáo trình môn học: Bài giảng “Điều dưỡng sản phụ khoa – KHHGĐ”, tài liệu lưu hành nội bộ. Bộ môn sản – trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa. 

- Máy tính; Giấy, Bút.

- Bộ dụng cụ, mô hình, bảng trình tự quy trình kỹ thuật,...

5. Các điều kiện khác (nếu có): 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung

1.1. Kiến thức:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về thụ tinh, làm tổ, phát triển của trứng; Thay đổi giải phẫu, sinh lý ở phụ nữ có thai; Khám thai và quản lý thai nghén; chăm sóc phụ nữ trong thời kỳ mang thai.

- Trình bày được định nghĩa, nguyên nhân, triệu chứng và lập kế hoạch chăm sóc thai phụ mắc một số bệnh lý trong sản khoa: Sẩy thai, thai ngoài tử cung, thai chết trong tử cung, rau tiền đạo, rau bong non, tiền sản giật và sản giật.....

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chăm sóc sản phụ chuyển dạ đẻ thường; chăm sóc sản phụ trong trường hợp đẻ khó, dọa vỡ tử cung và vỡ tử cung trong chuyển dạ. Chăm sóc thai phụ trước và sau mổ lấy thai,....

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chăm sóc sản phụ ở thời kỳ sau đẻ; chảy máu sau đẻ; nhiễm khuẩn sau đẻ, tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ. Những kiến thức cơ bản về chăm sóc trẻ sơ sinh đủ tháng và tắm, mặc áo quấn tã cho trẻ sơ sinh.

-  Trình bày được những kiến thức cơ bản về giáo dục sức khỏe sinh sản cho phụ nữ, tư vấn kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc người bệnh rối loạn kinh nguyệt, nhiễm khuẩn đường sinh dục, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, sa sinh dục, khối u sinh dục.

1.2. Kỹ năng:

- Vận dụng được những kiến thức đã học trong chẩn đoán thai nghén, chăm sóc thai phụ mang thai, một số bệnh lý trong thai kỳ, chăm sóc sản phụ trong và sau đẻ, chăm sóc trẻ sơ sinh đủ tháng. Trong thực hành giao tiếp, hướng dẫn, giáo dục sức khỏe sinh sản, tư vấn biện pháp tránh thai.  

- Thực hiện được một số quy trình: Tư vấn KHHGĐ – BPTT, khám thai, chăm sóc thiết yếu trẻ sơ sinh ngay sau đẻ, tắm và mặc áo quấn tã cho trẻ sơ sinh, tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ theo đúng bảng trình tự.

1.3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm:

- Rèn luyện đạo đức, tác phong người điều dưỡng: Cẩn thận, ân cần, chu đáo, tôn trọng, đúng mực trong giao tiếp, chăm sóc người bệnh và bạn bè, thầy cô, nhân viên y tế.

- Năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm: Tự giác, tích cực học tập, phát huy tính sáng tạo, gắn kết với nghề nghiệp trong quá trình học tập rèn luyện.

- Tuân thủ đúng nội quy của Nhà trường, an toàn trong học tập, thực hành, an toàn vệ sinh môi trường, quy trình vô khuẩn trong sản khoa.

2. Phương pháp đánh giá: 

- Tham gia >= 70% số giờ học lý thuyết trên lớp, 100% số giờ học thực tại phòng học thực hành.

- Kiểm tra định kỳ:  03 bài lý thuyết. 

- Kiểm tra thường xuyên: 01 bài thực hành

- Thi hết môn: Tự luận đóng, tự luận mở, vấn đáp, trắc nghiệm (bộ test theo quy định).

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng môn học: Cao đẳng Điều dưỡng văn bằng 2; 
2. Phương pháp dạy và học

- Đối với giảng viên: Tích cực, lấy người học làm trung tâm, phương pháp dạy học: Thuyết trình, thảo luận nhóm có hướng dẫn của giảng viên, trực quan, vấn đáp, hướng dẫn sinh viên tự học, học trực tuyến.
- Đối với người học: Tích cực chủ động, thảo luận nhóm, làm bài tập tư duy, vấn đáp, làm chuyên đề theo hướng dẫn của giảng viên. 

3. Những lưu ý khác khi thực hiện môn học: Đảm bảo an toàn trong học tập, trang phục tiện y, vệ sinh môi trường, đảm bảo nguyên tắc vô khuẩn trong khi thực hiện các kỹ thuật chăm sóc sản phụ khoa.
4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Điều dưỡng sản phụ khoa (Sách đào tạo cử nhân điều dưỡng), NXB Y học, năm 2007.

[2]. Chăm sóc bà mẹ trong thời kỳ thai nghén (tài liệu đào tạo hộ sinh trung học), NXB Y học, năm 2006.

[3]. Hướng dẫn chuẩn quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản, BYT. 2016. 

[4] Hướng dẫn phác đồ điều trị sản phụ khoa, Bộ y tế, NXB Y học, 2015.

[5]. Sản phụ khoa (sách dùng đào tạo bác sỹ đa khoa), Bộ Y tế, NXB Y học, năm 2016.

[6]. Chăm sóc bà mẹ trong thời kỳ chuyển dạ (tài liệu đào tạo hộ sinh trung học), NXB Y học, năm 2006.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

              Tên môn học: LÂM SÀNG ĐIỀU DƯỠNG SẢN - PHỤ KHOA – KHHGĐ


    Mã môn học: MH 15

   Thời gian thực hiện môn học: 135 giờ



   (Thực tập lâm sàng:132 giờ; Kiểm tra: 03 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành, được sắp xếp học sau môn  “Điều dưỡng Sản - phụ khoa - KHHGĐ”. 

- Tính chất: Môn học trang bị cho sinh viên khả năng giao tiếp với người bệnh, khách hàng, người thân của họ, nhân viên y tế; Cách thăm khám, nhận định, chẩn đoán điều dưỡng và lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe của phụ nữ nói chung, phụ nữ mang thai, trong chuyển dạ, chăm sóc sản phụ và sơ sinh sau đẻ, tư vấn, cung cấp các BPTT – KKHGĐ. 
II. Mục tiêu môn học:

1. Kiến thức: 

-  Vận dụng được những kiến thức lý thuyết cơ bản đã học trong trong thực hành lâm sàng, giao tiếp, hướng dẫn, tư vấn, khai thác tiền sử, bệnh sử đối với thai phụ/sản phụ/người bệnh. Tư vấn giáo dục sức khỏe phụ nữ, tư vấn KHHGĐ – BPTT.

- Vận dụng được những kiến thức đã học trong nhận định dấu hiệu thai nghén bình thường, thai nghén bệnh lý, chuyển dạ, sau đẻ. Từ đó lập kế hoạch chăm sóc phù hợp trên thực tế lâm sàng.

- Vận dụng được những kiến thức đã học trong nhận định được nguyên nhân, triệu chứng một số bệnh lý phụ khoa thường gặp, lập kế hoạch chăm sóc phù hợp.

2. Kỹ năng:

- Giao tiếp, hướng dẫn, tư vấn giáo dục sức khỏe sinh sản cho sản phụ, người bệnh, người thân của họ, giao tiếp với nhân viên y tế.

- Nhận định, chẩn đoán các dấu hiệu thai nghén bình thường, thai nghén bệnh lý và các bệnh phụ khoa thông thường, chẩn đoán chuyển dạ.

-  Lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc cho sản phụ và người bệnh trên cơ sở các chẩn đoán chăm sóc phù hợp thực tế lâm sàng.

- Thực hiện được một số kỹ thuật điều dưỡng trên người bệnh tại buồng bệnh theo bảng chỉ tiêu lâm sàng dưới sự hướng dẫn, giám sát của thầy cô giáo và nhân viên y tế.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

-  Rèn luyện đạo đức, tác phong người điều dưỡng: Tự giác, tích cực, sáng tạo, tự chủ và chịu trách nhiệm, gắn kết với nghề nghiệp trong quá trình học tập rèn luyện, giúp hình thành các năng lực cơ bản của người điều dưỡng.

- Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của nhà trường, bệnh viện nơi thực hành lâm sàng trong quá trình học tập và rèn luyện. Đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, nguyên tắc vô khuẩn trong sản khoa.

III. Chỉ tiêu lâm sàng

	STT
	Nội dung thực hiện
	Chỉ tiêu lâm sàng

	
	
	Kiến tập
	Phụ giúp
	Làm được dưới sự giám sát

	1
	Giao tiếp, hướng dẫn sản phụ, khách hàng đến khám và nhập viện.
	3
	0
	2

	2
	Hỏi tiền sử và bệnh sử khách hàng đến khám thai, khám phụ khoa và vào viện. 
	3
	0
	2

	3
	Lấy máu làm xét nghiệm cho người bệnh
	3
	2
	2

	4
	Lấy nước tiểu làm xét nghiệm cho người bệnh
	5
	2
	3

	5
	Đếm mạch, đo huyết áp, đếm nhịp thở, cặp nhiệt độ 
	3
	0
	3

	6
	Khám, nhận định tình trạng da, niêm mạc
	3
	0
	2

	7
	Sờ nắn xác định các phần thai qua thành bụng ở nửa sau của thai kỳ
	3
	0
	2

	8
	Đo chiều cao tử cung, đo vòng bụng, ước tính tuổi thai và trọng lượng thai
	3
	0
	2

	9
	Nghe tim thai bằng ống nghe qua thành bụng ở nửa sau của thai kỳ
	3
	0
	2

	10
	Ghi sổ khám thai 
	3
	0
	0

	11
	Tính tuổi thai, dự kiến ngày sinh theo ngày kinh cuối cùng
	3
	0
	2

	12
	Cho thai phụ, người bệnh thở Oxy bằng gọng kính
	3
	0
	0

	13
	Mắc máy monitor theo dõi chức năng sống cho thai phụ, người bệnh
	3
	2
	2

	14
	Thông tiểu bằng Sonde Nelaton cho thai phụ, người bệnh.
	3
	0
	2

	15
	Tắm, mặc áo, quấn tã cho trẻ  sơ sinh
	2
	0
	0

	16
	Hướng dẫn bà mẹ cho trẻ bú sớm, đúng cách
	2
	0
	2

	17
	Sờ nắn qua thành bụng xác định khối an toàn của tử cung ở sản phụ sau đẻ 2 giờ đầu
	3
	0
	1

	18
	Khám, nhận định tình trạng co hồi  tử cung ở sản phụ sau đẻ
	3
	0
	2

	19
	Khám, nhận định sản dịch ở sản phụ sau đẻ
	1
	0
	1

	20
	Làm thuốc âm hộ cho sản phụ 
	2
	0
	0

	21
	Thay băng vết mổ, cắt chỉ
	3
	0
	1

	22
	Tiêm  bắp
	3
	0
	2

	23
	Tiêm tĩnh mạch 
	3
	0
	2

	24
	Truyền tĩnh mạch  
	3
	0
	2

	25
	Rút sonde Foley
	1
	0
	0

	26
	Làm qui trình:  chăm sóc thai phụ chảy máu trong thai kỳ, tiền sản giật và sản giật
	1
	0
	1

	27
	Làm qui trình: Chăm sóc sản phụ chuyển dạ đẻ
	1
	0
	1

	28
	Làm qui trình: Chăm sóc sản phụ sau đẻ thường hoặc sau mổ lấy thai.
	1
	0
	1

	29 
	Rửa tay thường quy, đi găng vô khuẩn
	3
	0
	3

	30 
	Tư vấn các biện pháp tránh thai
	3
	0
	1


IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Giao ban tại giảng đường có trang bị: Projector, màn chiếu, bảng, phấn, thiết bị âm thanh. 
2. Các khoa lâm sàng – BVPS Thanh Hóa. 

3. Địa điểm thực tập: Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa.
4. Học liệu: Bộ dụng cụ khám thai, khám phụ khoa, khám sau đẻ, dụng cụ đỡ đẻ, chăm sóc bà mẹ và sơ sinh sau đẻ; Bộ hồi sức sơ sinh,...

5. Các điều kiện khác (nếu có):  

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung

1.1. Kiến thức: 

-  Vận dụng được những kiến thức lý thuyết cơ bản đã học trong trong thực hành lâm sàng, giao tiếp, hướng dẫn, tư vấn, khai thác tiền sử, bệnh sử đối với thai phụ/sản phụ/người bệnh. Tư vấn giáo dục sức khỏe phụ nữ, tư vấn KHHGĐ – BPTT.

- Vận dụng được những kiến thức đã học trong nhận định dấu hiệu thai nghén bình thường, thai nghén bệnh lý, chuyển dạ, sau đẻ. Từ đó lập kế hoạch chăm sóc phù hợp trên thực tế lâm sàng.

- Vận dụng được những kiến thức đã học trong nhận định được nguyên nhân, triệu chứng một số bệnh lý phụ khoa thường gặp, lập kế hoạch chăm sóc phù hợp.

1.2. Kỹ năng:

- Giao tiếp, hướng dẫn, tư vấn giáo dục sức khỏe sinh sản cho sản phụ, người bệnh, người thân của họ, giao tiếp với nhân viên y tế.

- Nhận định, chẩn đoán các dấu hiệu thai nghén bình thường, thai nghén bệnh lý và các bệnh phụ khoa thông thường, chẩn đoán chuyển dạ.

- Lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc cho sản phụ và người bệnh trên cơ sở các chẩn đoán chăm sóc phù hợp thực tế lâm sàng.

- Thực hiện được một số kỹ thuật điều dưỡng trên người bệnh tại buồng bệnh theo bảng chỉ tiêu lâm sàng dưới sự hướng dẫn, giám sát của thầy cô giáo và nhân viên y tế.

1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện đạo đức, tác phong người điều dưỡng: Tự giác, tích cực, sáng tạo, tự chủ và chịu trách nhiệm, gắn kết với nghề nghiệp trong quá trình học tập rèn luyện, giúp hình thành các năng lực cơ bản của người điều dưỡng.

- Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của nhà trường, bệnh viện nơi thực hành lâm sàng trong quá trình học tập và rèn luyện. Đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, nguyên tắc vô khuẩn trong sản khoa.

2. Phương pháp đánh giá: 

- Tham gia 100% số giờ học thực tập lâm sàng tại bệnh viện phụ sản Thanh Hóa, tham gia trực tại vị trí phân công.

- Kiểm tra định kỳ:  02 bài.

- Kiểm tra thường xuyên:  01 bài

- Thi hết môn Làm phiếu chăm sóc + Thực hiện một quy trình trong bảng chỉ tiêu lâm sàng + Vấn đáp

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng môn học: Cao đẳng Điều dưỡng văn bằng 2; Cao đẳng điều dưỡng chương trình 2; 
2. Phương pháp dạy và học

- Đối với giảng viên: Hướng dẫn thăm khám, tư vấn trực tiếp trên thai phụ/sản phụ/người bệnh, tình huống lâm sàng, bài tập tư duy; thảo luận nhóm, giao ban, bình phiếu chăm sóc,...
- Đối với người học: Quan sát, thăm khám trực tiếp trên thai phụ/sản phụ/người bệnh dưới sự hướng dẫn của giảng viên hoặc học gián tiếp qua tình huống lâm sàng, giải quyết bài tập tư duy giai đoạn không người bệnh, báo cáo ca bệnh, báo cáo giao ban, làm phiếu chăm sóc

3. Những lưu ý khác khi thực hiện môn học: Đảm bảo đúng quy trình vô khuẩn trong sản khoa, trang phục tiện y, phân loại rác và xử lý rác thải đúng quy trình.

4. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Điều dưỡng sản phụ khoa (Sách đào tạo cử nhân điều dưỡng), NXB Y học, năm 2007.

[2]. Chăm sóc bà mẹ trong thời kỳ thai nghén (tài liệu đào tạo hộ sinh trung học), NXB Y học, năm 2006.

[3]. Hướng dẫn chuẩn quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản, BYT. 2016. 

[4]. Hướng dẫn phác đồ điều trị sản phụ khoa, Bộ y tế, NXB Y học, 2015.

[5]. Sản phụ khoa (sách dùng đào tạo bác sỹ đa khoa), Bộ Y tế, NXB Y học, năm 2016.

[6]. Chăm sóc bà mẹ trong thời kỳ chuyển dạ (tài liệu đào tạo hộ sinh trung học), NXB Y học, năm 2006.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

         Tên môn học: ĐIỀU DƯỠNG CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM
          Mã môn học: MH 16
         Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ                                                                                                                                                                      

  (Lý thuyết: 28 giờ. Lâm sàng: 44 giờ,  Kiểm tra: 3 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC

- Vị trí: Học sau các học phần cơ sở ngành, Điều dưỡng cơ bản.
- Tính chất: Là môn chuyên ngành: thuộc môn đào tạo bắt buộc. Môn học trang bị bổ sung, cập nhật, trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm trong lĩnh vực chăm sóc các bệnh truyền nhiễm thường gặp.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC

1. Kiến thức

- Trình bày được triệu chứng lâm sàng, biến chứng và biện pháp phòng một số bệnh truyền nhiễm thường gặp
-  Trình bày nội dung chăm sóc một số bệnh bệnh truyền nhiễm thường gặp.

2. Kỹ năng 

- Vận dụng được những kiến thức đã học vào chăm sóc người bệnh Truyền nhiễm, kiến tập một số kỹ thuật chăm sóc đặc biệt trên người bệnh truyền nhiễm.

- Giao tiếp, hướng dẫn, giáo dục biện pháp phòng các bệnh truyền nhiễm thường gặp cho người bệnh và cộng đồng.

- Nhận định được triệu chứng lâm sàng, biến chứng một số bệnh truyền nhiễm thường gặp trên người bệnh.

- Đưa ra được các chẩn đoán chăm sóc.

- Lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh mắc một số bệnh Truyền nhiễm thường gặp.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm.

- Thể hiện được thái độ ân cần, niềm nở, gần gũi khi tiếp xúc với người bệnh.

-  Rèn luyện đạo đức, tác phong thận trọng, tỉ mỉ, chính xác của người điều dưỡng. 

- Tuân thủ y đức, các qui định của pháp luật tại cơ sở thực hành.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

	TT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
	Lý                 thuyết
	Lâm sàng
	Kiểm tra

	1. 
	Đại cương về bệnh truyền nhiễm 
	1
	1
	
	

	2. 
	Chăm sóc người bệnh lỵ trực khuẩn, lỵ amíp
	2
	2
	
	

	3. 
	Chăm sóc người bệnh tả
	1
	1
	
	

	4. 
	Chăm sóc người bệnh viêm màng não mủ
	2
	2
	
	

	5. 
	Chăm sóc người bệnh ho gà
	1
	1
	
	

	6. 
	Chăm sóc người bệnh bạch hầu 
	1
	1
	
	

	7. 
	Chăm sóc người bệnh uốn ván 
	2
	2
	
	

	8. 
	Chăm sóc người bệnh quai bị 
	1
	1
	
	

	9. 
	Chăm sóc người bệnh Rubella 
	2
	1
	
	1

	10. 
	Chăm sóc người bệnh viêm gan virus 
	2
	2
	
	

	11. 
	Chăm sóc người bệnh Dengue xuất huyết 
	2
	2
	
	

	12. 
	Chăm sóc người bệnh HIV-AIDS
	2
	2
	
	

	13. 
	Chăm sóc người bệnh Dại
	1
	1
	
	

	14. 
	Chăm sóc người bệnh sốt rét
	1
	1
	
	

	15. 
	Chăm sóc người bệnh Thuỷ đậu
	1
	1
	
	

	16. 
	Nhiễm trùng và sốc nhiễm trùng
	2
	2
	
	

	17. 
	Chăm sóc người bệnh viêm não cấp do virus 
	1
	1
	
	

	18. 
	Chăm sóc người bệnh Ricketsia 
	1
	1
	
	

	19. 
	Chăm sóc người bệnh cúm
	2
	2
	
	

	20. 
	Chăm sóc người bệnh nhiễm giun-sán
	2
	1
	
	1

	
	Tổng số
	75
	28
	44
	3


2. Nội dung chi tiết
A. Lý thuyết

Bài 1. Đại cương về bệnh Truyền nhiễm (1 giờ).

1. Mục tiêu.

1.1. Trình bày  được 4 đặc điểm bệnh truyền nhiễm.

1.2. Trình bày được đặc điểm chăm sóc người bệnh Truyền nhiễm và biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm.

2. Nội dung

2.1. Một số khái niệm

2.2. Đặc điểm bệnh truyền nhiễm

2.3. Phân loại bệnh truyền nhiễm

2.4. Nguyên tắc điều trị bệnh truyền nhiễm

2.5. Phòng bệnh

2.6. Đặc điểm chăm sóc bệnh truyền nhiễm

Bài 2. Chăm sóc người bệnh lỵ trực khuẩn, lỵ a míp ( 2 giờ).

1. Mục tiêu.

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng lỵ trực khuẩn, lỵ a míp thể thông thường, điển hình và biện pháp phòng bệnh lỵ trực khuẩn.

1.2. Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh lỵ trực khuẩn.

2. Nội dung.

2.1. Lỵ trực khuẩn
2.2. Lỵ A míp
Bài 3. Chăm sóc người bệnh tả (1 giờ).

1. Mục tiêu.

1.1.Trình bày được triệu chứng lâm sàng thể thông thường điển hình và biện pháp phòng bệnh tả.

1.2.Trình bày được nội dung chăm sóc người  bệnh tả.

2. Nội dung.

2.1. Nguyên nhân gây bệnh

2.2. Dịch tễ

2.3. Cơ chế bệnh sinh

2.4. Triệu chứng 

2.5. Biến chứng

2.6. Điều trị

2.7. Phòng bệnh

2.8. Chăm sóc

Bài 6. Chăm sóc người bệnh viêm màng não mủ (2 giờ).

1. Mục tiêu.
1.1.Trình bày được triệu chứng lâm sàng thể thông thường điển hình và biện pháp phòng bệnh viêm màng não do Não mô cầu.

1.2.Trình bày được nội dung chăm sóc người  bệnh viêm màng não do Não mô cầu.

2. Nội dung.

2.1. Nguyên nhân gây bệnh

2.2. Dịch tễ

2.3. Cơ chế bệnh sinh

2.4. Triệu chứng
2.5. Biến chứng

2.6. Điều trị

2.7. Phòng bệnh

2.8. Chăm sóc

Bài 5. Chăm sóc người bệnh ho gà (1 giờ).

1. Mục tiêu.

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng thể  điển hình, biến chứng và biện pháp phòng bệnh Ho gà.

1.2. Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh Ho gà.

2. Nội dung.
2.1. Nguyên nhân gây bệnh

2.2. Dịch tễ

2.3. Cơ chế bệnh sinh

2.4. Triệu chứng 

2.5. Biến chứng

2.6. Điều trị

2.7. Phòng bệnh

2.8. Chăm sóc

Bài 6. Chăm sóc người bệnh bạch hầu (1 giờ).

1. Mục tiêu.

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng thể  điển hình, biến chứng và biện pháp phòng bệnh  Bạch hầu.

1.2. Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh Bạch hầu.

2. Nội dung.
2.1. Nguyên nhân gây bệnh

2.2. Dịch tễ

2.3. Cơ chế bệnh sinh

2.4. Triệu chứng 

2.5. Biến chứng

2.6. Điều trị

2.7. Phòng bệnh

2.8. Chăm sóc

Bài 7. Chăm sóc người bệnh uốn ván (1 giờ).

1. Mục tiêu.

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng thể điển hình, biến chứng và biện pháp phòng bệnh  Uốn ván.

1.2. Trình bày được nội dung chăm sóc người  bệnh Uốn ván.

2. Nội dung.

2.1. Nguyên nhân gây bệnh

2.2. Dịch tễ

2.3. Cơ chế bệnh sinh

2.4. Triệu chứng 

2.5. Biến chứng

2.6. Điều trị

2.7. Phòng bệnh

2.8. Chăm sóc

Bài 8. Chăm sóc người bệnh quai bị (1 giờ).

1. Mục tiêu.

1. 1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng thể  điển hình , biến chứng và biện pháp phòng bệnh  Quai bị.

1.2. Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh Quai bị.

2. Nội dung.
2.1. Nguyên nhân gây bệnh

2.2. Dịch tễ

2.3. Cơ chế bệnh sinh

2.4. Triệu chứng 

2.5. Biến chứng

2.6. Điều trị

2.7. Phòng bệnh

2.8. Chăm sóc

Bài 9. Chăm sóc người bệnh Rubella (1giờ).

1. Mục tiêu.

1. 1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng , biến chứng và biện pháp phòng bệnh  Rubella.

1. 2. Trình bày được nội dung chăm sóc người  bệnh Rubella

2. Nội dung.

2.1. Nguyên nhân gây bệnh

2.2. Dịch tễ

2.3. Cơ chế bệnh sinh

2.4. Triệu chứng 

2.5. Biến chứng

2.6. Điều trị

2.7. Phòng bệnh

2.8. Chăm sóc

Bài 10. Chăm sóc người bệnh viêm gan virus (2 giờ).

1. Mục tiêu.

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng và biện pháp phòng bệnh Viêm gan virus.

1.2. Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh Viêm gan virus

2. Nội dung.

2.1. Nguyên nhân gây bệnh

2.2. Dịch tễ

2.3. Cơ chế bệnh sinh

2.4. Triệu chứng 

2.5. Biến chứng

2.6. Điều trị

2.7. Phòng bệnh

2.8. Chăm sóc

Bài 11. Chăm sóc người bệnh Dengue xuất huyết (2giờ).

1. Mục tiêu.

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng và biện pháp phòng bệnh  sốt xuất huyết Dengue.

1.2. Trình bày được nội dung chăm sóc người  bệnh sốt xuất huyết Dengue

2. Nội dung.

2.1. Nguyên nhân gây bệnh

2.2. Dịch tễ

2.3. Cơ chế bệnh sinh

2.4. Triệu chứng lâm sàng

2.5. Xét nghiệm

2.6. Điều trị

2.7. Phòng bệnh

2.8. Chăm sóc

Bài 12: Chăm sóc người bệnh nhiễm HIV/AIDS (2 giờ).

1. Mục tiêu.

1.1. Trình bày được 4 giai đoạn lâm sàng nhiễm HIV/AIDS và biện pháp phòng lây nhiễm HIV.

1.2. Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh HIV/AIDS.
2. Nội dung.

2.1. Nguyên nhân gây bệnh

2.2. Dịch tễ
2.3. Cơ chế bệnh sinh

2.4. Triệu chứng lâm sang
2.5. Điều trị
2.6. Phòng lây nhiễm HIV/AIDS

2.7. Chăm sóc

Bài 13. Chăm sóc người bệnh Dại (1 giờ).

1. Mục tiêu.

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng và biện pháp phòng bệnh Dại.

1.2. Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh Dại.
2. Nội dung.

2.1. Nguyên nhân gây bệnh

2.2. Dịch tễ

2.3. Cơ chế bệnh sinh

2.4. Triệu chứng 

2.5. Biến chứng

2.6. Điều trị

2.7. Phòng bệnh

2.8. Chăm sóc

Bài 14. Chăm sóc người bệnh sốt rét (1 giờ).

1. Mục tiêu.

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng và biện pháp phòng bệnh sốt rét.

1.2. Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh sốt rét.
2. Nội dung.

2.1. Nguyên nhân gây bệnh

2.2. Dịch tễ

2.3. Cơ chế bệnh sinh

2.4. Triệu chứng 

2.5. Biến chứng

2.6. Điều trị

2.7. Phòng bệnh

2.8. Chăm sóc

Bài 15. Chăm sóc người bệnh thủy đậu (1giờ) .

1. Mục tiêu.

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng, biến chứng và biện pháp phòng bệnh Thủy đậu.

1.2. Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh Thủy đậu.
2. Nội dung.

2.1. Nguyên nhân gây bệnh

2.2. Dịch tễ

2.3. Cơ chế bệnh sinh

2.4. Triệu chứng 

2.5. Biến chứng

2.6. Điều trị

2.7. Phòng bệnh

2.8. Chăm sóc

Bài 16. Nhiễm trùng và sốc nhiễm trùng (2 giờ).

1. Mục tiêu.

1.1. Trình bày được định nghĩa hội chứng nhiễm trùng, sốc nhiễm trùng.

1.2. Trình bày được các biểu hiện lâm sàng của nhiễm trùng và sốc nhiễm trùng.

1.3. Trình bày được cách xử trí khi người bệnh sốt.

2. Nội dung.

2.1. Hội chứng nhiễm trùng

2.2. Sốc nhiễm trùng

Bài 17. Chăm sóc người bệnh Viêm não cấp do virus (1 giờ).

1. Mục tiêu.

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng, biến chứng và biện pháp phòng bệnh Viêm não do virus.

1.2. Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh Viêm não do virus.
2. Nội dung.

2.1. Nguyên nhân gây bệnh

2.2. Dịch tễ

2.3. Cơ chế bệnh sinh

2.4. Triệu chứng 

2.5. Biến chứng

2.6. Điều trị

2.7. Phòng bệnh

2.8. Chăm sóc

Bài 18. Chăm sóc người bệnh Ricketsia (1 giờ).

1. Mục tiêu.

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng thể thông thường, điển hình và biện pháp phòng bệnh sốt mò

1.2. Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh sốt mò.
2. Nội dung.

2.1. Nguyên nhân gây bệnh

2.2. Dịch tễ

2.3. Cơ chế bệnh sinh

2.4. Triệu chứng 

2.5. Biến chứng

2.6. Điều trị

2.7. Phòng bệnh

2.8. Chăm sóc

Bài 19: Chăm sóc người bệnh cúm (1 giờ) .

1. Mục tiêu.

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng thể thông thường, điển hình và biện pháp phòng bệnh cúm.

1.2. Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh cúm.
2. Nội dung.

2.1. Nguyên nhân gây bệnh

2.2. Dịch tễ

2.3. Cơ chế bệnh sinh

2.4. Triệu chứng 

2.5. Biến chứng

2.6. Điều trị

2.7. Phòng bệnh

2.8. Chăm sóc

Bài 25. Chăm sóc người bệnh nhiễm giun – sán (1 giờ).

1. Mục tiêu.

1.1. Trình bày được nguyên nhân, đường lây, triệu chứng và biên pháp phòng giun - sán.
1.2. Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh nhiễm giun, sán.

2. Nội dung

2.1. Nguyên nhân gây bệnh

2.2. Dịch tễ

2.4. Triệu chứng 

2.6. Điều trị

2.7. Phòng bệnh

2.8. Chăm sóc

B. Lâm sàng

	TT
	NỘI DUNG THỰC TẬP
	Chỉ tiêu

	
	
	Kiến  tập
	Phụ giúp
	Thực hiện có sự giám sát

	1
	Tiếp nhận người đến khám bệnh và vào khoa truyền nhiễm điều trị 
	1
	1
	5

	2
	Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh Viêm gan virus
	0
	0
	1

	3
	Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh uốn ván
	0
	0
	1

	4
	Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh sốt xuất huyết dengue
	0
	0
	1

	5
	Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh viêm não, viêm màng não
	0
	0
	1

	7
	Đo, theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhip thở 
	1
	1
	10

	8
	Tiêm bắp, tĩnh mạch 
	1
	1
	10

	10
	Truyền dịch 
	1
	1
	10

	11
	Lấy máu làm xét nghiệm bệnh truyền nhiễm
	1
	1
	2

	12
	Lấy phân, nước tiểu làm xét nghiệm bệnh truyền nhiễm 
	1
	1
	2

	13
	Đặt Sonde dạ dày và cho người bệnh ăn qua sonde
	1
	1
	2

	14
	Hút đờm, rãi cho người bệnh hôn mê và mở khí quản
	1
	1
	2

	15
	Cho người bệnh thở Oxy bằng gọng kính hoặc qua mask
	1
	1
	1

	16
	Thay đổi tư thế cho người bệnh phòng loét ép
	1
	1
	2

	17
	Vỗ rung cho người bệnh
	1
	1
	2

	18
	Phụ giúp Bác sỹ chọc dò não tuỷ, màng phổi
	1
	1
	0

	19
	Ghi điện tim
	1
	1
	2

	20
	Theo dõi người bệnh thở máy qua monitor
	1
	1
	1

	21
	Xếp phòng cách ly, hướng dẫn bệnh nhân và người nhà đeo khẩu trang phòng lây nhiễm
	1
	1
	2

	22
	Ghi chép bệnh án và biểu mẫu chăm sóc người bệnh truyền nhiễm
	1
	1
	2

	23
	Tư vấn, hướng dẫn người bệnh và gia đình của họ thực hiện các quy định của bệnh viện
	1
	1
	5


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phòng học
- Học lý thuyết tại giảng đường có trang bị: Projector, màn chiếu, bảng, phấn, thiết bị âm thanh. 
- Học lâm sàng tại Khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Thanh Hóa.

2. Trang thiết bị:
Máy tính, máy chiếu, thiết bị âm thanh, phấn, bảng, giấy, bút...
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Giáo trình Điều dưỡng các bệnh Truyền nhiễm, Trường cao đẳng Y tế 
4. Các điều kiện khác

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ.

1. Nội dung: 

Kiến thức

- Trình bày được triệu chứng lâm sàng, biến chứng và biện pháp phòng một số bệnh truyền nhiễm thường gặp
-  Trình bày nội dung chăm sóc một số bệnh bệnh truyền nhiễm thường gặp.

Kỹ năng 

- Vận dụng được những kiến thức đã học vào chăm sóc người bệnh Truyền nhiễm, kiến tập một số kỹ thuật chăm sóc đặc biệt trên người bệnh truyền nhiễm.

- Giao tiếp, hướng dẫn, giáo dục biện pháp phòng các bệnh truyền nhiễm thường gặp cho người bệnh và cộng đồng.

- Nhận định được triệu chứng lâm sàng, biến chứng một số bệnh truyền nhiễm thường gặp trên người bệnh.

- Đưa ra được các chẩn đoán chăm sóc.

- Lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh mắc một số bệnh Truyền nhiễm thường gặp.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm.

- Thể hiện được thái độ ân cần, niềm nở, gần gũi khi tiếp xúc với người bệnh.

-  Rèn luyện đạo đức, tác phong thận trọng, tỉ mỉ, chính xác của người điều dưỡng. 

- Tuân thủ y đức, các qui định của pháp luật tại cơ sở thực hành.

2. Phương pháp đánh giá

- Tham gia 100% số giờ học thực tập lâm sàng.
- Thực hiện tốt quy chế lớp học

- Lý thuyết: 02 bài kiểm tra trong đó 01 bài kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kì bằng Bài thi viết, sử dụng câu hỏi thi truyền thống, trắc nghiệm, hoặc thi vấn đáp.

- Lâm sàng: 01 bài kiểm tra bằng quy trình chăm sóc hoặc hỏi vấn đáp trực tiếp trên người bệnh.
-Thi học phần: Lý thuyết: Thi trắc nghiệm trên máy; Lâm sàng: Làm quy trình chăm sóc và hỏi vấn đáp trực tiếp trên người bệnh. Điểm thi học phần là trung bình cộng của điểm lý thuyết và lâm sàng.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phạm vi áp dụng môn học: Cao đẳng Điều dưỡng văn bằng 2, Cao đẳng điều dưỡng chương trình 2.

2. Phương pháp giảng dạy, học tập môn học

- Lý thuyết: 

+ Đối với giáo viên, giảng viên: Tích cực, hướng dẫn sinh viên tự học, tìm tài liệu, học trực tuyến

+ Đối với người học:  tích cực, chủ động. Tham gia học trên lớp, tự học, học nhóm,….

- Lâm sàng: 

+ Phương pháp dạy: Tích cực, thảo luận nhóm, giảng đầu giường, vấn đáp.
+ Phương pháp học: Tích cực, kiến tập, thảo luận nhóm, phiếu chăm sóc, thực hành trên người bệnh.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Khi đi Lâm sàng, người học phải tuân thủ theo nội quy, quy định của Bệnh viện nơi thực tập.
4. Tài liệu tham khảo:

- Bùi Đại, Nguyễn Văn Mùi, Nguyễn Hoàng Tuấn – Bệnh học Truyền nhiễm NXB y học 2009.

- Bệnh học truyền nhiễm - Trường đại học Y hà Nội, năm 2011.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có).

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: ĐIỀU DƯỠNG CHUYÊN KHOA HỆ NỘI
Mã số của môn học: MH 17
Thời gian thực hiện môn học: 120 giờ

     (Lý thuyết: 28 giờ. Lâm sàng: 88 giờ,  Kiểm tra: 4 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC

- Vị trí: Học sau môn Điều dưỡng nội.

- Tính chất: Là môn chuyên ngành, thuộc môn đào tạo bắt buộc. Môn học trang bị bổ sung, cập nhật, trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm trong lĩnh vực chăm sóc các bệnh Da liễu, Tâm thần, Thần kinh và Lao.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC

1. Kiến thức

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng một số bệnh Da liễu,Tâm thần, Thần kinh, Lao thường gặp. 

- Trình bày được nội dung chăm sóc các bệnh Da liễu, Tâm thần, Thần kinh, Lao thường gặp.

2. Kỹ năng

- Giao tiếp, hướng dẫn, giáo dục sức khỏe các bệnh da liễu thường gặp và cách phòng lây lao, phòng bệnh tâm thần cho người bệnh và cộng đồng.

- Nhận định được triệu chứng lâm sàng, biến chứng của một số bệnh da liễu, thần kinh, lao, tâm thần thường gặp.

- Đưa ra được các chẩn đoán chăm sóc.

- Lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh mắc một số bệnh da liễu thần kinh, lao, tâm thần thường gặp.

- Thực hiện được một số kỹ thuật chăm sóc cơ bản cho người bệnh, kiến tập một số kỹ thuật chăm sóc đặc biệt trên người bệnh.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Thể hiện được tính tích cực trong học tập, có khả năng thực hành độc lập, có tinh thần phối hợp làm việc theo nhóm. 

- Thể hiện được đạo đức người điều dưỡng tinh thần trách nhiệm, tác phong thận trọng, chính xác, tận tình.

- Tuân thủ y đức, các qui định của pháp luật tại cơ sở thực hành.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

	TT
	Tên bài
	Tổng số
	Thời gian (giờ)

	
	
	
	Lý thuyết
	Lâm sàng
	Kiểm tra

	I
	Điều dưỡng da liễu
	
	10
	44
	1

	1. 
	Các tổn thương cơ bản ở da 
	1
	1
	
	

	2. 
	Chăm sóc người bệnh nhiễm độc da do dị ứng thuốc
	1
	1
	
	

	3. 
	Chăm sóc người bệnh viêm da nhiễm khuẩn
	1
	1
	
	

	4. 
	Chăm sóc người bệnh chàm 
	1
	1
	
	

	5. 
	Chăm sóc người bệnh vẩy nến
	1
	1
	
	

	6. 
	Chăm sóc người bệnh hắc lào
	1
	1
	
	

	7. 
	Chăm sóc người bệnh ghẻ 
	1
	1
	
	

	8. 
	Chăm sóc người bệnh giang mai 
	1
	1
	
	

	9. 
	Chăm sóc người bệnh lậu  
	1
	1
	
	

	10. 
	Chăm sóc người bệnh Zona
	2
	1
	
	1

	II
	Điều dưỡng tâm thần, thần kinh 
	
	11
	44
	1

	
	Tâm thần
	
	6
	
	

	1. 
	Sức khỏe tâm thần
	2
	2
	
	

	2. 
	Chăm sóc người bệnh tâm thần phân liệt
	2
	2
	
	

	3. 
	Chăm sóc người bệnh rối loạn phân ly
	1
	1
	
	

	4. 
	Cấp cứu bệnh tâm thần và chăm sóc
	1
	1
	
	

	5. 
	Chăm sóc người bệnh trầm cảm 
	1
	1
	
	

	6. C
	Vệ sinh - Phòng bệnh tâm thần
	1
	1
	
	

	
	Thần kinh
	
	5
	0
	

	1. 
	Chăm sóc người bệnh liệt nửa người
	1
	1
	
	

	2. 
	Chăm sóc người bệnh liệt 2 chi dưới
	1
	1
	
	

	3. 
	Chăm sóc người bệnh động kinh
	1
	1
	
	

	4. 
	Chăm sóc người bệnh viêm đa dây thần kinh
	1
	1
	
	

	III
	Điều dưỡng Lao
	
	7
	0
	

	1. 
	Đại cương về bệnh lao
	2
	2
	
	

	2. 
	Chăm sóc người bệnh lao phổi
	1
	1
	
	

	3. 
	Các thể lao ngoài phổi và chăm sóc
	2
	2
	
	

	4. 
	Cấp cứu ho ra máu.
	2
	1
	
	1

	
	Tổng cộng
	120
	28
	88
	4


2. Nội dung chi tiết
A. Lý thuyết

PHẦN DA LIỄU

Bài 1: Các tổn thương cơ bản ở da (1 giờ)

1.Mục tiêu: 

1.1. Trình bày được 11 loại tổn thương tiên phát.

1.2. Trình bày được 10 loại tổn thương thứ phát.

2. Nội dung

2.1. Đại cương

2.2. Tổn thương tiên phát

2.3. Tổn thương thứ phát

Bài 2: Chăm sóc người bệnh nhiễm độc da do dị ứng thuốc (1 giờ)

1.Mục tiêu: 

1.1. Trình bày được 08 thể lâm sàng thường gặp của nhiễm độc da do dị ứng.

1.2. Trình bày nội dung chăm sóc người bệnh nhiễm độc da do dị ứng.

2. Nội dung

2.1. Đại cương

2.2. Nguyên nhân

2.3. Triệu chứng lâm sàng

2.4. Tiến triển, tiên lượng.

2.5. Hướng điều trị.

2.6. Chăm sóc.

Bài 3: Chăm sóc người bệnh viêm da nhiễm khuẩn (1 giờ)

1.Mục tiêu: 

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng của bệnh viêm da nhiễm khuẩn.

1.2. Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh viêm da nhiễm khuẩn.

2. Nội dung

2.1. Đại cương

2.2. Nguyên nhân

2.3. Triệu chứng lâm sàng

2.4. Biến chứng, phòng bệnh

2.5. Điều trị

2.6. Chăm sóc

Bài 4: Chăm sóc người bệnh chàm (1 giờ)

1.Mục tiêu: 

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng của bệnh chàm.

1.2. Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh chàm.

2. Nội dung

2.1. Đại cương

2.2. Nguyên nhân

2.3. Triệu chứng lâm sàng

2.4. Cận lâm sàng

2.5. Phân loại

2.6. Điều trị

2.7. Chăm sóc

Bài 5: Chăm sóc người bệnh vảy nến (1 giờ)

1.Mục tiêu: 

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng của bệnh vảy nến.

1.2. Trình bày nội dung chăm sóc người bệnh vảy nến.

2. Nội dung

2.1. Đại cương

2.2. Nguyên nhân

2.3. Triệu chứng lâm sàng

2.4. Các thể trên lâm sàng

2.5. Tiến triển, biến chứng.

2.6. Điều trị

2.7. Chăm sóc

Bài 6: Chăm sóc người bệnh hắc lào (1 giờ)

1.Mục tiêu: 

1.1. Trình bày được 03 triệu chứng lâm sàng của bệnh hắc lào.

1.2. Trình bày được 04 nội dung chăm sóc người bệnh hắc lào.

2. Nội dung

2.1. Đại cương

2.2. Nguyên nhân

2.3. Triệu chứng lâm sàng

2.4. Cận lâm sàng

2.5. Tiến triển, biến chứng

2.6. Điều trị

2.7. Chăm sóc

Bài 7: Chăm sóc người bệnh ghẻ (1 giờ)

1.Mục tiêu: 

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng của bệnh ghẻ.

1.2. Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh ghẻ.

2. Nội dung

2.1. Đại cương

2.2. Nguyên nhân

2.3. Triệu chứng lâm sàng

2.4. Cận lâm sàng

2.5. Tiến triển, biến chứng

2.6. Điều trị

2.7. Chăm sóc

Bài 8: Chăm sóc người bệnh giang mai (1 giờ)

1.Mục tiêu: 

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng của bệnh giang mai.

1.2. Trình bày được nội dung chăm sóc ngươi bệnh giang mai.

2. Nội dung

2.1. Đại cương

2.2. Nguyên nhân

2.3. Đường lây truyền

2.4. Triệu chứng lâm sàng

2.5. Cận lâm sàng

2.6. Tiến triển, biến chứng

2.7. Điều trị

2.8. Phòng bệnh

2.9. Chăm sóc

Bài 9: Chăm sóc người bệnh lậu (1 giờ)

1.Mục tiêu: 

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng của bệnh lậu ở nam giới và nữ giới.

1.2. Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh lậu.

2. Nội dung

2.1. Đại cương

2.2. Nguyên nhân- đường lây truyền

2.3. Triệu chứng lâm sàng

2.4. Cận lâm sàng

2.5. Tiến triển, biến chứng

2.6. Điều trị

2.7. Chăm sóc

Bài 10: Chăm sóc người bệnh zona (1 giờ)

1.Mục tiêu: 

1.1. Trình bày được triệu chứng của bệnh zona. 

1.2. Trình bày được nội dung chăm sóc người bện zona.

2. Nội dung

2.1. Đại cương

2.2. Căn nguyên và bệnh sinh.

2.3. Triệu chứng 

2.4. Tiến triển, biến chứng

2.5. Điều trị

2.6. Chăm sóc

PHẦN TÂM THẦN

Bài 1: Sức khỏe tâm thần (2 giờ)

1. Mục tiêu
1.1. Kể được nguyên nhân và các yếu tố thuận lợi gây phát sinh bệnh tâm thần

1.2. Mô tả được các bệnh tâm thần thường gặp và cách nhận định tình trạng người bệnh

2. Nội dung
2.1. Khái niệm về sức khỏe tâm thần

2.2. Nguyên nhân 
2.3.Các yếu tố thuận lợi

2.4.Các bệnh tâm thần thường gặp

Bài 2: Chăm sóc người bệnh tâm thần phân liệt (2 giờ )
1. Mục tiêu
1.1. Trình bày được triệu chứng thường gặp trong tâm thần phân liệt

1.2. Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh tâm thần phân liệt

2. Nội dung
2.1.Đại cương

2.2.Nguyên nhân

2.3.Triệu chứng

2.4.Điều trị

2.5.Phòng bệnh

2.6.Chăm sóc
Bài 3 : Chăm sóc người bệnh rối loạn phân ly (1 giờ)
1. Mục tiêu
1.1.Trình bày được triệu chứng thường gặp của bệnh rối loạn phân ly

1.2. Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh rối loạn phân ly

2. Nội dung
2.1.Đại cương

2.2.Nguyên nhân

2.3.Triệu chứng

2.4.Điều trị

2.5.Phòng bệnh

2.6.Chăm sóc

Bài 4: Cấp cứu bệnh tâm thần và chăm sóc (1 giờ)

1. Mục tiêu

1.1.Trình bày được thái độ xử trí trạng thái kích động ở người bệnh tâm thần.

1.2.Trình bày được 5 biện pháp theo dõi, đề phòng tự sát ở người bệnh tâm thần.

1.3.Trình bày được 5 biện pháp theo dõi, chăm sóc bệnh nhân không chịu ăn.

2. Nội dung
2.1   Kích động

 2.2. Tự sát

2.3. Không chịu ăn

Bài 5: Chăm sóc người bệnh trầm cảm ( 2 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Kể được nguyên nhân và yếu tố thuận lợi gây trầm cảm.

1.2. Kể được biểu hiện lâm sàng thường gặp của hội chứng trầm cảm.

1.3. Trình bày được kế hoạch chăm sóc người bệnh trầm cảm.
2. Nội dung:

2.1. Đại cương

2.2. Nguyên nhân và các yếu tố thuận

2.3. Triệu chứng lâm sàng
2.4. Điều trị

2.5. Chăm sóc
 Bài 6 : Vệ sinh và phòng bệnh tâm thần (1 giờ)

1. Mục tiêu 
1.1Trình bày được 4 nội dung vệ sinh tâm thần

1.2.Trình bày được 4 biện pháp phòng bệnh tuyệt đối và 3 biện pháp phòng bệnh  tương đối trong phòng bệnh tâm thần.

2.Nội dung  

2.1. Đại cương

2.2. Vệ sinh tâm thần

2.3. Phòng bệnh tâm thần

PHẦN THÀN KINH

Bài 1: Chăm sóc người bệnh liệt nửa người (2 giờ)

Mục tiêu 

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng của liệt nửa người.

1.2. Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh liệt nửa người

2. Nội dung 

2.1. Khái niệm

2.2. Triệu chứng lâm sàng

2.3. Các thể liệt

2.4. Nguyên nhân

2.5.Chăm sóc

Bài 2: Chăm sóc người bệnh liệt hai chi dưới (1 giờ )
1.Mục tiêu

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng của liệt 2 chi dưới.
1.2. Trình bày được cách chăm sóc người bệnh bị liệt hai chi dưới.
2. Nội dung 

2.1. Khái niệm

2.2. Triệu chứng lâm sàng

2.3. Nguyên nhân

2.4. Chăm sóc

Bài 3:  Chăm sóc người bệnh động kinh (1 giờ )
1.Mục tiêu
1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng của cơn động kinh toàn bộ cơn lớn. 

1.2. Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh động kinh
2.Nội dung
2.1. Khái niệm
2.2. Triệu chứng lâm sàng

2.3. Nguyên nhân
2.4. Điều trị 
2.5. Phòng bệnh
2.6. Chăm sóc
Bài  4 :Chăm sóc người bệnh viêm đa dây thần kinh (1 giờ)
1.Mục tiêu

1.1 Trình bày được triệu chứng lâm sàng của bệnh viêm đa dây thần kinh.

1.2. Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh viêm đa dây thần kinh.

2.Nội dung

2.1. Khái niệm

2.2. Triệu chứng lâm sàng

2.3. Một số thể bệnh theo nguyên nhân

2.4. Chăm sóc

PHẦN LAO 
Bài 1:  Đại cương về bệnh lao (2 giờ )
1.Mục tiêu 
1.1. Trình bày được 5 đặc điểm của vi khuẩn lao 
1.2. Trình bày được 5 đặc điểm bệnh lao

1.3. Trình bày  được 6 nguyên tắc điều trị bệnh lao 

2.Nội dung

2.1. Giới thiệu môn học

2.2. Đại cương về bệnh lao

Bài 2: Lao phổi (1 giờ )
1.Mục tiêu

1.1. Mô tả được 5 triệu chứng lâm sàng và 5 biến chứng thường gặp ở người bệnh lao phổi.

1.2. Trình bày nội dung chăm sóc người bệnh lao phổi.

2.Nội dung
2.1. Đại cương
2.2. Nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh
2.3. Triệu chứng lâm sang
2.4. Cận lâm sang
2.5. Tiến triển và biến chứng
2.6. Điều trị
2.7. Phòng bệnh 

2.8. Chăm sóc

Bài 3: Các bệnh lao ngoài phổi (2 giờ)

Mục tiêu

1.1.Trình bày được triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh lao ngoài phổi.

1.2. Trình bày nội dung chăm sóc lao ngoài phổi

Nội dung

2.1.Lao màng phổi

2.2.Lao hạch ngoại biên

2.3.Lao màng bụng

2.4. Chăm sóc

Bài 4: Cấp cứu ho ra máu (1 giờ)

1. Mục tiêu học tập
1.1. Trình bày được định nghĩa ho ra máu và các bước xử trí ho ra máu.

1.2. Trình bày được 5 nội dung chăm sóc người bệnh ho ra máu.

2. Nội dung 

2.1. Định nghĩa

2.2. Nguyên nhân

2.3. Triệu chứng lâm sàng

2.4. Xử trí
2.5. Chăm sóc
B. Phần Lâm sàng (BV Da liễu: 2 tuần, BV Tâm thần: 2 tuần)

 Phần điều dưỡng Da liễu

	TT
	NỘI DUNG THỰC TẬP
	Chỉ tiêu

	
	
	Kiến  tập
	Phụ giúp
	Thực hiện có sự giám sát

	1
	Phụ giúp Bác sỹ khám bệnh Da liễu.
	1
	1
	2

	2
	Nhận định các tổn thương da cơ bản thường gặp
	2
	2
	3

	3
	Lập quy trình chăm sóc người bệnh viêm da cơ địa
	0
	0
	1

	4
	Lập quy trình chăm sóc người bệnh vảy nến
	0
	0
	1

	5
	Lập quy trình chăm sóc người bệnh zona
	0
	0
	1

	6
	Lập quy trình chăm sóc người bệnh viêm da nhiễm khuẩn
	0
	0
	1

	7
	Hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị bệnh da liễu thường gặp
	2
	2
	2

	8
	Tiêm bắp
	0
	0
	3

	9
	Tiêm tĩnh mạch
	0
	0
	3

	10
	Đo mạch, nhiệt độ, huyết áp và kẻ bảng theo dõi
	0
	0
	5

	11
	Thực hiện, hướng dẫn các kỹ thuật bôi thuốc ngoài da, niêm mạc cho người bệnh 
	2
	2
	3

	12
	Giáo dục sức khỏe cho người bệnh Da liễu và người nhà người bệnh
	1
	1
	2

	13
	Ghi chép biểu mẫu chăm sóc người bệnh Da liễu
	1
	1
	2


Phần điều dưỡng Tâm thần
	TT
	NỘI DUNG THỰC TẬP
	Chỉ tiêu

	
	
	Kiến  tập
	Phụ giúp
	Thực hiện có sự giám sát

	1
	Tiếp nhận người bệnh đến khám và điều trị người bệnh tâm thần
	2
	2
	2

	2
	Nhận biết một số triệu chứng của bệnh tâm thần
	1
	1
	1

	3
	Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh tâm thần phân liệt
	0
	0
	1

	4
	Phụ giúp Bác sỹ khám bệnh nhân tâm thần.
	1
	1
	1

	5
	Cho người bệnh tâm thần uống thuốc
	2
	2
	3

	6
	Hướng dẫn người nhà của bệnh nhân tâm thần chăm sóc người bệnh tại cộng đồng
	1
	1
	1


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phòng học
- Học lý thuyết tại giảng đường có trang bị: Projector, màn chiếu, bảng, phấn, thiết bị âm thanh. 
- Học lâm sàng tại Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa.

2. Trang thiết bị:
Máy tính, máy chiếu, thiết bị âm thanh, phấn, bảng, giấy, bút...
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Giáo trình Điều dưỡng chuyên khoa hệ nội, Trường cao đẳng y tế Thanh Hóa.
- Máy tính, giấy, bút.

4. Các điều kiện khác

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung

Kiến thức

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng một số bệnh Da liễu,Tâm thần, Thần kinh, Lao thường gặp. 

- Trình bày được nội dung chăm sóc các bệnh Da liễu, Tâm thần, Thần kinh, Lao thường gặp.

Kỹ năng

- Giao tiếp, hướng dẫn, giáo dục sức khỏe các bệnh da liễu thường gặp và cách phòng lây lao, phòng bệnh tâm thần cho người bệnh và cộng đồng.

- Nhận định được triệu chứng lâm sàng, biến chứng của một số bệnh da liễu, thần kinh, lao, tâm thần thường gặp.

- Đưa ra được các chẩn đoán chăm sóc.

- Lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh mắc một số bệnh da liễu thần kinh, lao, tâm thần thường gặp.

- Thực hiện được một số kỹ thuật chăm sóc cơ bản cho người bệnh, kiến tập một số kỹ thuật chăm sóc đặc biệt trên người bệnh.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Thể hiện được tính tích cực trong học tập, có khả năng thực hành độc lập, có tinh thần phối hợp làm việc theo nhóm. 

- Thể hiện được đạo đức người điều dưỡng tinh thần trách nhiệm, tác phong thận trọng, chính xác, tận tình.

- Tuân thủ y đức, các qui định của pháp luật tại cơ sở thực hành.

2. Phương pháp đánh giá

2. Phương pháp đánh giá

- Tham gia 100% số giờ học thực tập lâm sàng.
- Thực hiện tốt quy chế lớp học

- Lý thuyết: 02 bài kiểm tra trong đó 01 bài kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kì bằng bài thi viết, sử dụng câu hỏi thi truyền thống, trắc nghiệm, hoặc thi vấn đáp.

- Lâm sàng: 02 bài kiểm tra bằng quy trình chăm sóc (01 da liễu, 01 tâm thần) hoặc hỏi vấn đáp trực tiếp trên người bệnh.
-Thi học phần: Lý thuyết: Thi trắc nghiệm trên máy; Lâm sàng: Làm quy trình chăm sóc và hỏi vấn đáp trực tiếp trên người bệnh. Điểm thi học phần là trung bình cộng của điểm lý thuyết và lâm sàng.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phạm vi áp dụng môn học: Cao đẳng Điều dưỡng văn bằng 2, Cao đẳng điều dưỡng chương trình 2.

2. Phương pháp giảng dạy, học tập môn học

- Lý thuyết: 

+ Đối với giáo viên, giảng viên: Tích cực, hướng dẫn sinh viên tự học, tìm tài liệu, học trực tuyến

+ Đối với người học:  tích cực, chủ động. Tham gia học trên lớp, tự học, học nhóm,….

- Lâm sàng: 

+ Phương pháp dạy: Tích cực, thảo luận nhóm, giảng đầu giường, vấn đáp.
+ Phương pháp học: Tích cực, kiến tập, thảo luận nhóm, phiếu chăm sóc, thực hành trên người bệnh.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Khi đi Lâm sàng, người học phải tuân thủ theo nội quy, quy định của Bệnh viện nơi thực tập.
4. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Bệnh học da liễu tập 1,2,3, Đại học Y Hà Nội.

[2]. Chăm sóc người bệnh nội khoa Thần kinh- da liễu- lao, Đại học điều dưỡng Nam Định.

[3]. Bệnh học Lao, Bộ môn Lao Trường Đại học Y Hà Nội, NXB Y học 2006.

[4]. Điều dưỡng chuyên khoa Hệ Nội. NXB Y học Hà Nội, 2007.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

                    Tên môn học: ĐIỀU DƯỠNG CHUYÊN KHOA HỆ NGOẠI


Mã môn học: MH 18
                   Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ 
                          (Lý thuyết 42, Thực hành : 0 giờ; Kiểm tra: 03 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học

1. Vị trí


Môn học “ Điều dưỡng chuyên khoa hệ ngoại” là môn chuyên ngành, được học sau các môn cơ sở ngành.

2. Tính chất
Môn học này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về giải phẫu sinh lý của Mắt, Răng – Hàm – Mặt, Tai – Mũi – Họng, triệu chứng thường gặp trong bệnh Mắt, Răng – Hàm – Mặt, Tai – Mũi – Họng, giúp cho người học chăm sóc được người bệnh mắc các bệnh về Mắt, Răng – Hàm – Mặt, Tai – Mũi – Họng thường gặp. Từ đó người điều dưỡng viên tương lai có thể tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về cách phòng một số bệnh Mắt, Răng – Hàm – Mặt, Tai – Mũi – Họng thông thường.
II. Mục tiêu môn học


1. Kiến thức

- Nêu được các mốc giải phẫu, và một số vai trò sinh lý chính của Mắt, Răng – Hàm – Mặt, Tai – Mũi – Họng.

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, biện pháp phòng tránh bệnh Mắt, Răng – Hàm – Mặt, Tai – Mũi – Họng thường gặp.
- Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh mắc một số bệnh lý thông thường về Mắt, Răng – Hàm – Mặt, Tai – Mũi – Họng.


2. Kỹ năng

Vận dụng kiến thức đã học để:

- Phụ giúp bác sỹ Mắt, Răng – Hàm – Mặt, Tai – Mũi – Họng tại các cơ sở y tế.

- Lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh mắc một số bệnh thông thường về Mắt, Răng – Hàm – Mặt, Tai – Mũi – Họng.
- Tuyên truyền giáo dục cộng đồng về cách phòng một số bệnh Mắt, Răng – Hàm – Mặt, Tai – Mũi – Họng thông thường.
3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Tự giác, tích cực trong học tập, cẩn trọng và sáng tạo trong thực hành nghề nghiệp, chủ động trong quá trình làm việc nhóm.

- Thực hiện các quy định về y đức, các quy chế chuyên môn của ngành y tế và các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Điều dưỡng Răng Hàm Mặt
	15
	14
	
	1

	1
	Đại cương giải phẫu, sinh lý răng miệng
	2
	2
	
	

	2
	Chăm sóc người bệnh sâu răng
	1
	1
	
	

	3
	Chăm sóc người bệnh viêm tủy răng,viêm quanh cuống rang
	2
	     2
	
	

	4
	Chăm sóc người bệnh viêm quanh răng
	2
	2
	
	

	5
	Chăm sóc người bệnh nhổ rang
	1
	1
	
	

	6
	Cấp cứu, giảm đau, cầm máu răng miệng
	2
	2
	
	

	7
	Chăm sóc răng miệng ở cộng đồng
	1
	1
	
	

	8
	Chăm sóc người bệnh chấn thương vùng hàm mặt
	2
	2
	
	

	9
	Chăm sóc người bệnh viêm mô tế bào vùng hàm mặt
	2
	1
	
	1

	II
	Điều dưỡng mắt
	15
	14
	
	1

	1
	 Đại cương giải phẫu và sinh lý mắt
	2
	2
	
	

	2
	 Khám chức năng Mắt
	1
	1
	
	

	3
	 Tật khúc xạ
	1
	1
	
	

	4
	 Chăm sóc người bệnh viêm kết mạc
	1
	1
	
	

	5
	 Chăm sóc người bệnh viêm loét giác mạc
	1
	1
	
	

	6
	 Chăm sóc người bệnh Glocom
	2
	2
	
	

	7
	Chăm sóc người bệnh viêm màng bồ đào
	1
	1
	
	

	8
	Chăm sóc người bệnh mắc bệnh ở các bộ phận bảo vệ nhãn cầu
	1
	1
	
	

	9
	Chăm sóc người bệnh đục thủy tinh thể
	1
	1
	
	

	10
	Chăm sóc người bệnh chấn thương mắt
	2
	2
	
	

	11
	 Các thuốc thường dùng trong nhãn khoa
	2
	1
	
	1

	III
	Điều dưỡng Tai mũi họng
	15
	14
	
	1

	1. 
	Đại cương giải phẫu - sinh lý Tai - Mũi - Họng 
	2
	2
	
	

	2. 
	Chăm sóc người bệnh viêm tai giữa và viêm tai xương chũm.
	2
	2
	
	

	3. 
	Chăm sóc người bệnh viêm mũi 
	1
	1
	
	

	4. 
	Chăm sóc người bệnh viêm xoang 
	1
	1
	
	

	5. 
	Chăm sóc người bệnh viêm V.A 
	1
	1
	
	

	6. 
	Chăm sóc người bệnh viêm amydal
	1
	1
	
	

	7. 
	Chăm sóc người bệnh viêm họng
	1
	1
	
	

	8. 
	Chăm sóc người bệnh viêm thanh quản. 
	1
	1
	
	

	9. 
	Chăm sóc người bệnh chảy máu mũi. 
	1
	1
	
	

	10. 
	Chăm sóc người bệnh dị vật đường thở
	2
	2
	
	

	11. 
	Chuẩn bị dụng cụ khám TMH
	2
	1
	
	1

	12. 
	Tổng
	45
	42
	
	3


2. Nội dung chi tiết lý thuyết

A. PHẦN RĂNG HÀM MẶT


Bài 1: Đại cương giải phẫu sinh lý răng miệng ( 2 giờ )


1. Mục tiêu: 

1.1. Nêu được 3 chức năng chính của răng.


1.2. Nêu được cấu tạo nên tổ chức học và giải phẫu của răng

1.3. Đọc đúng và thành thạo công thức răng  
2. Nội dung 

2.1. Đại cương 

2.2. Cấu tạo tổ chức học của răng

2.3. Giải phẫu học của răng


 Bài 2: Chăm sóc người bệnh sâu răng ( 1 giờ )
1. Mục tiêu


1. Kể được nguyên nhân và các triệu chứng lâm sàng  gây bệnh  sâu răng .  

2. Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh sâu răng.

2. Nội dung 

2.1 Đại cương  

2.2 Nguyên nhân 

2.3 Triệu chứng lâm sàng  

2.4 Hướng xử trí
2.5 .Phòng bệnh

2.6. Biến chứng của sâu răng : 

2.7. Chăm sóc




Bài 3: Chăm sóc người bệnh viêm tủy, viêm quanh cuống răng ( 2 giờ )
1. Mục tiêu:                 

1.1. Nêu được nguyên nhân gây viêm tủy,viêm quanh cuống răng.

1.2. Liệt kê được các triệu chứng lâm sàng của viêm tủy, viêm quanh cuống răng 1.3. Trình bày được nội dung chăm sóc cho người bệnh viêm tuỷ, viêm quanh cuống răng.

 2. Nội dung:

2.1 Đại cương.


2.2. Nguyên nhân.

2.3. Triệu chứng lâm sàng

2.4. Tiến triển và biến chứng

2.5. Hướng điều trị 

2.6. Phòng bệnh

2.7. Chăm sóc.

Bài 4 : Chăm sóc người bệnh viêm quanh răng ( 2 giờ )

1. Mục tiêu 

1.1. Nêu được nguyên nhân gây viêm quanh cuống răng 

1.2. Liệt kê được các triệu chứng của viêm quanh răng .

1.3. Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh viêm quanh răng 
2.Nội dung

2.1. Đại cương 

2.2. Nguyên nhân

2.3. Phân loại viêm quanh răng 

2.4. Triệu chứng

2.5. Biến chứng

2.6. Nguyên tắc xử trí

2.7.  Phòng bệnh

2.8.  Chăm sóc. 
Bài 5: Chăm sóc người bệnh nhổ răng (1 giờ )
1. Mục tiêu

1.1. Nêu được chỉ định nhổ răng vĩnh viễn và chống chỉ định nhổ răng .

1.2. Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh sau khi nhổ răng. 

2. Nội dung

2.1. Đại cương

2.2. Chỉ định và chống chỉ định nhổ răng

2.3. Một số tai biến thường gặp khi nhổ răng

2.4. Chăm sóc
Bài 6: Cấp cứu, giảm đau, cầm máu răng miệng (2 giờ )
1.  Mục tiêu

1.1. Liệt kê được các nguyên nhân đau, chảy máu và ngạt thở trong cấp cứu răng miệng .

1.2. Nêu cách xử trí 3 trường hợp chấn thương răng: lung lay răng, gãy răng và rơi răng ra ngoài.  

2. Nội dung 

2.1. Đau

2.2. Chảy máu

2.3. Trật khớp thái dương hàm

2.4. Chấn thương răng

Bài 7: Chăm sóc răng miệng ở cộng đồng ( 1 giờ )

1 Mục tiêu


1.1. Nêu được 7 nội dung giáo dục nha khoa.

1.2. Nêu được cách phòng bệnh sâu răng và viêm quanh răng.

2. Nội dung

2.1. Đai cương 

2.2. Nội dung

2.3. các biện pháp dự phòng bệnh răng miệng 

2.4. Các hoạt động điều trị


2.5. Công tác chăm sóc răng miệng ban đầu ở cơ sỏ nha học đường

Bài 8: Chăm sóc người bệnh chấn thương vùng hàm mặt (2 giờ )

1. Mục tiêu


1.1. Nêu  được 7 đặc điểm vùng hàm mặt.

1.2. Nêu được cách phân loại chấn thương phần mềm vùng hàm mặt.

1.3. Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh chấn thương hàm mặt.

 2. Nội dung

2.1. Đại cương

2.2. Đặc điểm vùng hàm mặt

2.3. Phân loại chấn thương

2.4. Hướng điều trị

2.5. Chăm sóc


Bài 9: Chăm sóc người bệnh viêm mô tế bào vùng hàm mặt (1 giờ )                                                 

1. Mục tiêu 

1.1. Liệt kê được các triệu chứng lâm sàng áp xe vùng má và cơ cắn.
1.2. Trình bầy được nội dung chăm sóc người bệnh viêm mô tế bào vùng hàm mặt.

2. Nội dung 

2.1 Nguyên nhân gây viêm nhiễm vùng hàm mặt

2.2 Các thể lâm sàng thường gặp

2.3 Chăm sóc


B.PHẦN MẮT

Bài 1: Đai cương giải phẫu và sinh lý mắt ( 2 giờ )
1. Mục tiêu

1.1. Nêu được cấu tạo và tác dụng của 3 lớp vỏ bọc và 4 môi trường trong suốt của nhãn cầu.

1.2. Trình bày được cấu tạo 3 bộ phận phụ thuộc của mắt.

1.3. Nêu được các đường dẫn truyền thần kinh thị giác và trung tâm thị giác.

1.4. Trình bày được 3 vai trò sinh lý mắt.

2. Nội dung
2.1 Đại cương

2.2 Nhãn cầu

2.3 Các bộ phận phụ thuộc của mắt

2.4 Các đường dẫn truyền thần kinh thị giác và trung khu thị giác

2.5 Vai trò sinh lý của mắt.


Bài 2:Khám chức năng Mắt ( 1 giờ)

1. Mục tiêu

1.1.  Nêu được 4 bước đo và nhận định thị lực.

1.2. Nêu được các bước tiến hành đo nhãn áp và nhận biết nhãn áp bình thường.

1.3. Nêu được phương pháp ước lượng thị trường bằng tay và các giá trị góc thị trường.

2. Nội dung

2.1. Đại cương

2.2. Đo thị lực

2.3. Đo nhãn áp

2.4. Đo thị trường

Bài 3: Tật khúc xạ ( 1 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Nêu được định nghĩa, nguyên nhân, phân loại tật khúc xạ.

1.2. Liệt kê được các phương pháp điều trị tật khúc xạ.

2. Nội dung

1.1. Đại cương

1.2. Định nghĩa

1.3. Nguyên nhân

1.4. Phân loại 

1.5. Điều trị

1.6. Phòng bệnh

Bài 4: Chăm sóc người bệnh viêm kết mạc (1 giờ )
1. Mục tiêu
1.1.  Nêu được triệu chứng và cách phòng bệnh viêm kết mạc.

1.2. Trình bày được nội dung thực hiện kế hoạch chăm sóc người bệnh viêm kết mạc.

 2. Nội dung
2.1 Đại cương

2.2 Nguyên nhân

2.3 Triệu chứng

2.4 Phòng bệnh

2.5 Chăm sóc

Bài 5: Chăm sóc người bệnh viêm loét giác mạc (1 giờ ) 

1. Mục tiêu

1.1.  Nêu được triệu chứng và biến chứng bệnh loét giác mạc.

1.2. Trình bày được nội dung thực hiện kế hoạch chăm sóc người bệnh viêm loét giác mạc.

 2. Nội dung

2.1 Đại cương

2.2 Nguyên nhân và điều kiện thuận lợi

2.3 Triệu chứng

2.4 Biến chứng

2.5 Hướng  xử trí

2.6 Chăm sóc
Bài 6: Chăm sóc người bệnh Glocom ( 2 giờ )
1. Mục tiêu
1.1. Trình bày định nghĩa nhãn áp, liệt kê các yếu tố ảnh hưởng đến nhãn áp.

1.2. Nêu được 4 triệu chứng cơ năng chính, 5 triệu chứng thực thể chính của bệnh Glocom cấp.

1.3. Trình bày được nội dung thực hiện kế hoạch chăm sóc người bệnh Glocom cấp.

2. Nội dung
2.1. Đại cương.

2.2. Cơ chế bệnh sinh bệnh Glocom

2.3. Triệu chứng


2.4. Hướng điều trị

2.5. Phòng bệnh

2.6. Chăm sóc


Bài 7: Chăm sóc người bệnh viêm màng bồ đào ( 1 giờ )
1.  Mục tiêu


1.1.  Nêu được triệu chứng và biến chứng bệnh viêm màng bồ đào.

1.2. Trình bày được nội dung thực hiện kế hoạch chăm sóc người bệnh viêm màng bồ đào.

2. Nội dung

2.1. Đại cương
2.2. Nguyên nhân

2.3. Triệu chứng

2.4. Biến chứng


2.5. Hướng xử trí 


2.6. Chăm sóc
Bài 8: Chăm sóc người bệnh mắc bệnh ở các bộ phận bảo vệ nhãn cầu 
(1 giờ)
1. Mục tiêu


1.1. Nêu được triệu chứng bệnh Chắp, lẹo, mộng.

1.2. Trình bày được triệu chứng bệnh viêm tuyến lệ mi, viêm mủ túi lệ.

1.3 Trình bày được triệu chứng và hướng xử trí bệnh viêm tổ chức hốc mắt.

2. Nội dung

2.1 Bệnh của Mi mắt-Kết mạc

2.2 Bệnh của lệ bộ

2.3 Bệnh viêm tổ chức hốc mắt
Bài 9: Chăm sóc người bệnh đục thủy tinh thể ( 1 giờ )
1. Mục tiêu

1.1. Nêu được 2 triệu chứng cơ năng và 4 triệu chứng thực thể chính bệnh đục thủy tinh thể tuổi già.

1.2. Trình bày được 2 nội dung thực hiện kế hoạch chăm sóc người bệnh đục thủy tinh thể.

2. Nội dung

2.1. Đại cương

2.2. Nguyên nhân

2.3. Triệu chứng Đục TTT tuổi già 

2.4. Biến chứng 

2.5. Hướng điều trị

2.6. Chăm sóc


Bài 10: Chăm sóc người bệnh chấn thương mắt ( 2 giờ )
1. Mục tiêu


1.1. Trình bày được triệu chứng của chấn thương xuyên thủng nhãn cầu.

1.2.  Trình bày được triệu chứng và xử trí bỏng mắt theo nguyên tắc chung.

1.3. Trình bày được nội dung thực hiện kế hoạch chăm sóc người bệnh chấn thương và bỏng mắt.

2.Nội dung

A. CHẤN THƯƠNG:

2.1 Đại cương:

2.2 Chấn thương đụng dập mắt

2.3 Chấn thương xuyên thủng

2.4 Đề phòng chấn thương mắt

2.5. Chăm sóc

B. BỎNG MẮT

2.1 Nguyên nhân

2.2 Triệu chứng

2.3 Xử trí

2.4. Đề phòng bỏng mắt 

2.5 Chăm sóc

Bài 11: Các thuốc thường dùng trong nhãn khoa ( 1 giờ )
1. Mục tiêu


1.1 Nêu được 4 thuốc dùng để khám mắt. Cách sử dụng và ví dụ.

1.2 Nêu được các thuốc dùng trong điều trị và ví dụ.

1.3 Trình bày được phương pháp tra nhỏ thuốc và các lưu ý khi tra nhỏ thuốc.

2. Nội dung
2.1  Đặc điểm chung
2.2 Phân loại thuốc dùng trong nhãn khoa

2.3 Phương pháp tra nhỏ thuốc


C. PHẦN TAI MŨI HỌNG

Bài 1: Đại cương giải phẫu sinh lý Tai - Mũi - Họng ( 2 giờ )

1. Mục tiêu: 

1.1. Kể được các thành phần cấu tạo của Tai - Mũi- Họng . 

1.2. Nêu được sinh lý của Tai – Mũi – Họng. 

2. Nội dung

2.1.  Giải phẫu, sinh lý tai

2.2.  Giải phẫu , sinh lý mũi xoang

2.3.  Giải phẫu sinh lý họng

2.4 . Giải phẫu sinh lý thanh quản

Bài 2: Chăm sóc người bệnh viêm tai giữa và viêm tai xương chũm ( 2 giờ )

1. Mục tiêu: 

1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng của viêm tai giữa cấp tínhviêm tai xương chũm cấp

1.2. Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh viêm tai giữa cấp, viêm tai xương chũm cấp.


2. Nội dung

2.1. Đại cương

2.2. Nguyên nhân

2.3. Triệu chứng

2.4. Biến chứng

2.5. Hướng điều trị

2.6. Phòng bệnh 

2.7. Chăm sóc

Bài 3: Chăm sóc người bệnh viêm mũi ( 1 giờ )

1. Mục tiêu 
1.1. Trình bày  được  triệu chứng lâm sàng của viêm mũi.

1.2.Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh viêm mũi .

2. Nội dung

2.1. Nguyên nhân

2.2. Triệu chứng

2.3. Biến chứng

2.4. Hướng điều trị

2.5. Phòng bệnh

2.6. Chăm sóc

Bài 4: Chăm sóc người bệnh viêm xoang ( 1 giờ )

1 Mục tiêu: 
1.1. Trình bày được  triệu chứng lâm sàng của viêm xoang.

1.2. Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh viêm xoang.


2. Nội dung

2.1. Nguyên nhân

2.2. Triệu chứng

2.3. Biến chứng

2.4. Hướng điều trị

2.5. Phòng bệnh

2.6. Chăm sóc
Bài 5: Chăm sóc người bệnh viêm VA ( 1 giờ )

1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được  triệu chứng lâm sàng của viêm VA, biến chứng của viêm VA mạn tính.

1.2. Trình bày được nội chung chăm sóc người bệnh Viêm VA.

2. Nội dung

2.1. Nguyên nhân

2.2. Triệu chứng

2.3. Biến chứng

2.4. Hướng điều trị

2.5. Phòng bệnh

2.6. Chăm sóc

Bài 6: Chăm sóc người bệnh viêm amydal ( 1 giờ )

1. Mục tiêu
1.1. Trình bày được  triệu chứng của viêm Amydal.

1.2. Trình bày được nội chung chăm sóc người bệnh viêm Amydal.

2. Nội dung

2.1. Nguyên nhân

2.2. Triệu chứng

2.3. Biến chứng

2.4. Hướng điều trị

2.5. Phòng bệnh

2.6. Chăm sóc


Bài 7: Chăm sóc người bệnh viêm họng ( 1 giờ )

1. Mục tiêu
1.1. Trình bày được  triệu chứng của viêm họng.

1.2. Trình bày được nội chung chăm sóc người bệnh viêm họng.

2. Nội dung

2.1. Nguyên nhân

2.2. Triệu chứng

2.3. Biến chứng

2.4. Hướng điều trị

2.5. Phòng bệnh

2.6. Chăm sóc

Bài 8: Chăm sóc người bệnh viêm thanh quản ( 1 giờ )

1. Mục tiêu
1.1. Trình bày được  triệu chứng lâm sàng của viêm thanh quản.

1.2. Trình bày được nội chung chăm sóc người bệnh viêm thanh quản.

2. Nội dung

2.1. Nguyên nhân

2.2. Triệu chứng

2.3. Biến chứng

2.4. Hướng điều trị

2.5. Phòng bệnh

2.6. Chăm sóc


Bài 9: Chăm sóc người bệnh chảy máu mũi ( 1 giờ )

1. Mục tiêu
1.1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng bệnh chảy máu mũi.

1.2. Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh chảy máu mũi.

2. Nội dung
2.1. Đại cương

2.2. Nguyên nhân

2.3. Triệu chứng

2.4. Hướng điều trị

2.5. Phòng bệnh

2.6. Chăm sóc


Bài 10: Chăm sóc người bệnh dị vật đường thở ( 1 giờ )

1. Mục tiêu
1.1. Trình bày được  triệu chứng lâm sàng của dị vật đường thở.

1.2. Trình bày được nội chung chăm sóc người bệnh viêm dị vật đường thở.

2. Nội dung

2.1. Nguyên nhân

2.2. Triệu chứng

2.3. Biến chứng

2.4. Hướng điều trị

2.5. Phòng bệnh
2.6. Chăm sóc


Bài 11: Chuẩn bị dụng cụ khám Tai Mũi Họng ( 1 giờ )

1. Mục tiêu
1.1. Kể được dụng cụ khám Tai.

1.2. Kể được dụng cụ khám Mũi xoang.

1.3. Kể được dụng cụ khám Họng.

2. Nội dung

2.1. Dụng cụ khám Tai

2.2. Dụng cụ khám Mũi xoang

2.3. Dụng cụ khám Họng

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Phòng học lý thuyết: Tại giảng đường có trang bị Projecter, màn chiếu, bảng, phấn, thiết bị âm thanh.
2. Trang thiết bị máy móc:máy tính, máy chiếu, mô hình,Pano, tranh, ảnh đáp ứng phục vụ cho học tập

3. Học liệu Giáo trình Điều dưỡng Chuyên khoa hệ ngoại Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.

4. Các điều kiện khác

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung

 Kiến thức

- Nêu được các mốc giải phẫu, và một số vai trò sinh lý chính của Mắt, Răng – Hàm – Mặt, Tai – Mũi – Họng.

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, biện pháp phòng tránh bệnh Mắt, Răng – Hàm – Mặt, Tai – Mũi – Họng thường gặp.
- Trình bày được nội dung chăm sóc người bệnh mắc một số bệnh lý thông thường vềMắt, Răng – Hàm – Mặt, Tai – Mũi – Họng.


Kỹ năng

Vận dụng kiến thức đã học để:

- Phụ giúp bác sỹ Mắt, Răng – Hàm – Mặt, Tai – Mũi – Họng tại các cơ sở y tế.

- Lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh mắc một số bệnh thông thường về Mắt, Răng – Hàm – Mặt, Tai – Mũi – Họng.
- Tuyên truyền giáo dục cộng đồng về cách phòng một số bệnh Mắt, Răng – Hàm – Mặt, Tai – Mũi – Họng thông thường.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Tự giác, tích cực trong học tập, cẩn trọng và sáng tạo trong thực hành nghề nghiệp, chủ động trong quá trình làm việc nhóm.

- Thực hiện các quy định về y đức, các quy chế chuyên môn của ngành y tế và các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế.
2. Phương pháp đánh giá

- Kiểm tra thường xuyên: 02 bài

- Kiểm tra định kì 01 bài

- Kết thúc học phần: thi trắc nghiệm trên máy tính.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng môn học: Cao đẳng điều dưỡng văn bằng 2, Cao đẳng điều dưỡng chương trình 2.

2. Phương pháp dạy và học

- Phương pháp dạy (Giáo viên): Tích cực hóa học viên, lấy người học làm trung tâm.

- Phương pháp học (Người học): Người học chủ động

3. Những lưu ý khác khi thực hiện môn học

- Tham gia ≥ 70% số giờ học trên lớp.

- Chuẩn bị bài đầy đủ trước khi lên lớp.

- Tuân thủ nội quy của lớp học.
4. Tài liệu tham khảo

Phần Răng hàm mặt

[1] Mắt - Răng miệng – Tai- mũi- họng (NXB YH 1993) 

[2] Chăm sóc răng miệng ban đầu ở tuyến Y tế cơ sở. 

[3] Nha khoa thực hành (NXBYH) 

[4] Điều dưỡng Chuyên khoa hệ ngoại (NXBYH)

[5] Nha khoa cơ sở tập 2 (NXB YH 2012)

Phần mắt

[1] Bài giảng nhãn khoa NXB Y HỌC 2005.

[2] Nhãn khoa giản yếu – tập 1, 2 NXB Y HỌC 2004.

[3] Chiến lược phòng chống mù lòa trong các chương trình quốc gia vận dụng CSSKBĐ – WHO.

[4] Điều dưỡng Chuyên khoa hệ Ngoại NXB Y HỌC 2007.

[5] Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, bài giảng Điều dưỡng chuyên khoa hệ ngoại.

[6] Bộ môn Mắt, trường đại học Y Hà Nội ( 2003 ), thực hành nhãn khoa, Nhà xuất bản y học.

[7] TS. Phan Dẫn và ThS. Phạm Trọng Văn. Bỏng và chấn thương mắt (Lâm sàng và điều trị ). Nhà xuất bản Y học, năm 2004.

[8] Hội nhãn khoa Mỹ ( 1995 ), người dịch Nguyễn Đức Anh. Bệnh học của mi mắt, kết mạc và giác mạc. Nhà xuất bản Y học.

[9] Nhãn khoa – tập 1,2,3 NXB Y HỌC 2012

[10] Bệnh viện mắt Trung ương &Bộ môn Mắt, Trường Đại học Y Hà Nội (2018), Chăm sóc mắt trẻ em ( phần lý thuyết – phần thực hành), Nhà xuất bản y học.

Phần Tai mũi họng

[1] Bài giảng  Mắt, Tai mũi họng (NXB Y HỌC 1987).

[2] Giản yếu Tai mũi họng tập 1, 2, 3 NXB Y HỌC 2001.

[3] Tai mũi họng nhập môn. NXB Y HỌC 2004

[4] Điều dưỡng Chuyên khoa hệ Ngoại NXB Y HỌC 2007.

[5] Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, bài giảng Điều dưỡng chuyên khoa hệ ngoại.
[6] Tai Mũi Họng – Bộ Y tế. Nhà xuất bản giáo dục 2008

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
            Tên môn học: LÂM SÀNG CHUYÊN KHOA HỆ NGOẠI
            Mã môn học: MH 19
            Thời gian thực hiện môn học: 135 giờ 
                   ( TT lâm sàng 132 giờ, kiểm tra đánh giá 03 giờ)

I. Vị trí, tính chất môn học

1. Vị trí

Môn học “Lâm sàng Chuyên khoa hệ Ngoại” là môn được bố trí học sau môn: Điều dưỡng Chuyên khoa hệ ngoại.

2. Tính chất

Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức về các kỹ thuật thăm khám, nhận định, chăm sóc người bệnh mắc các bệnh về Mắt, Răng – Hàm – Mặt, Tai – Mũi – Họng thông thường, đồng thời các sinh viên có thể thực hành một số quy trình điều dưỡng chuyên khoa Mắt, Răng – Hàm – Mặt, Tai – Mũi – Họng.

II. Mục tiêu môn học

1. Kiến thức

Vận dụng kiến thức “ Điều dưỡng Chuyên khoa hệ Ngoại” đã học để nhận định được các triệu chứng lâm sàng chính, từ đó đưa ra nội dung chăm sóc phù hợp cho từng bệnh nhân mắc bệnh về Mắt, Răng – Hàm – Mặt, Tai – Mũi – Họng mà sinh viên tiếp cận trên lâm sàng.

2. Kỹ năng

- Thăm khám, phát hiện triệu chứng lâm sàng trên người bệnh Mắt, Răng – Hàm – Mặt, Tai – Mũi – Họng đã được học.

- Lập kế hoạch chăm sóc trên cơ sở chẩn đoán chăm sóc người bệnh mắc bệnh Mắt, Răng – Hàm – Mặt, Tai – Mũi – Họng.

- Thực hiện được một số kỹ thuật chăm sóc cơ bản, kiến tập và trợ giúp bác sĩ thực hiện một số thủ thuật trên người bệnh Mắt, Răng – Hàm – Mặt, Tai – Mũi – Họng.
- Có kỹ năng giao tiếp và làm việc trong nhóm sinh viên và nhân viên y tế tại khoa phòng.

- Tư vấn và giáo dục sức khỏe cho người bệnh và gia đình người bệnh mắc bệnh về Mắt, Răng – Hàm – Mặt, Tai – Mũi – Họng thông thường.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Thực hiện các quy định về y đức, các quy chế chuyên môn của ngành y tế và các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế, các nội quy của khoa  phòng và cơ sở thực hành.

- Rèn luyện tính cẩn thận, đảm bảo an toàn cho người bệnh và người điều dưỡng, tích cực chủ động trong học tập, biết phối hợp làm việc nhóm, có thái độ niềm nở, ân cần trong chăm sóc người bệnh.

- Tuyên truyền giáo dục cộng đồng về cách phòng một số bệnh Mắt, Răng – Hàm – Mặt, Tai – Mũi – Họng thông thường.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

1.1. Lâm sàng tại khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

	
	
	Chỉ tiêu tay nghề

	TT
	Nội dung thực tập
	Kiến tập
	Phụ giúp
	Tự làm có sự giám sát

	1
	Chuẩn bị đúng bộ dụng cụ khám,vệ sinh răng miệng 
	3
	2
	1

	2
	Lập phiếu chăm sóc người bệnh viêm quanh răng
	3
	2
	2

	3
	Kỹ thuật lấy cao răng và đánh bóng răng
	3
	1
	0

	4
	Tiêm bắp và tiêm tĩnh mạch đúng quy trình 
	3
	2
	1

	5
	Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh viêm quanh cuống răng
	3
	2
	1

	6
	Chăm sóc người bệnh sau mổ gãy xương hàm trên.
	2
	2
	1

	7
	Chăm sóc người bệnh cố định chỉ thép hai hàm
	2
	2
	0

	8
	Thay băng vết thương vùng hàm mặt
	3
	2
	1

	9
	Chăm sóc người bệnh nhổ răng
	3
	2
	1


1.2. Lâm sàng Mắt tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa 

	
	
	Chỉ tiêu tay nghề

	TT
	Nội dung thực tập
	Kiến tập
	Phụ giúp
	Tự làm có sự giám sát

	1
	Chuẩn bị đúng, đủ bộ dụng cụ khám mắt
	2
	2
	1

	2
	Trợ giúp bác sĩ khám người bệnh mắt
	2
	2
	1

	3
	Thử thị lực 
	2
	2
	3

	4
	Thử các loại kính: cận, viễn, loạn
	1
	2
	0

	5
	Đo nhãn áp
	2
	2
	1

	6
	Nhận biết được chỉ số nhãn áp bình thường và bệnh lý
	2
	2
	1

	7
	Nhận biết các loại thuốc tra – nhỏ mắt
	2
	2
	2

	8
	Cách tra – nhỏ thuốc tại mắt
	2
	2
	2

	9
	Thay băng cho người bệnh sau phẫu thuật khâu da mi/ quặm mi/ mộng mắt/ Glocom cấp/ Đục thủy tinh thể.
	2
	2
	1

	10
	Tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch đúng quy trình
	2
	2
	3

	11
	Chuẩn bị dụng cụ và trợ giúp Bác sỹ chích chắp, lẹo. 
	1
	1
	1

	12
	Chuẩn bị dụng cụ bơm rửa lệ đạo
	1
	2
	1

	13
	Lập kế hoạch chăm sóc và làm được phiếu chăm sóc người bệnh Glocom cấp/ viêm màng bồ đào/ viêm loét giác mạc/ viêm kết mạc/ chấn thương rách giác mạc/ chấn thương đụng dập nhãn cầu.
	2
	2 

Làm theo nhóm
	2

	14
	Tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh mắt và gia đình của người bệnh ( về 1 bệnh đã học)
	1
	2
	    1


1.3. Lâm sàng Tai mũi họng tai  khoa Tai Mũi Họng BV tỉnh 

	TT
	Nội dung thực hành
	Chỉ tiêu tay nghề

	
	
	Kiến tập
	Phụ giúp
	Tự làm có sự giám sát

	1
	Chuẩn bị đúng, đủ bộ dụng cụ khám Tai mũi họng
	2
	2
	2

	2
	Quan sát và mô tả màng nhĩ
	3
	0
	0

	3
	Tiêm bắp và tiêm tĩnh mạch đúng quy trình
	2
	3
	5

	4
	Hướng dẫn chế độ ăn cho người bệnh sau mổ cắt amydal.
	2
	2
	2

	5
	Chuẩn bị dụng cụ và trợ giúp Bác sỹ đặt meche mũi
	2
	2
	2

	6
	Chuẩn bị dụng cụ và hút mũi theo phương pháp Proert
	2
	2
	3

	7
	Chuẩn bị dụng cụ và trợ giúp Bác sỹ rút meche mũi
	2
	2
	2

	8
	Thay băng tai 
	2
	2
	2

	9
	Chuẩn bị dụng cụ và tiến hành kỹ thuật làm thuốc tai
	2
	2
	2

	10
	Chuẩn bị dụng cụ và trợ giúp bác sĩ chích rạch áp xe rò luân nhĩ
	2
	2
	2

	11
	Lập kế hoạch chăm sóc và làm được phiếu chăm sóc người bệnh viêm tai giữa cấp/ viêm amydal cấp/ viêm xoang cấp/ chảy máu mũi.
	2
	2
	2

	12
	Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh Tai mũi họng và gia đình người bệnh
	2
	2
	2


2. Nội dungchi tiết
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Địa điểm thực tập lâm sàng:

Sinh viên thực tập lâm sàng 6 tuần, trong đó 

- Lâm sàng Mắt: 02 tuần tại bệnh viện Mắt Thanh Hóa.

- Lâm sàng Răng – Hàm – Mặt: 02 tuần tại khoa Răng – Hàm – Mặt, bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

- Lâm sàng Tai – Mũi – Họng: 02 tuần tại khoa Tai – Mũi – Họng, bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

2. Trang thiết bị

Dụng cụ, trang thiết bị tại các khoa phòng.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giảng viên chuẩn bị trước mỗi buổi giảng lâm sàng.
4. Các điều kiện khác

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung

Kiến thức

    Vận dụng kiến thức “ Điều dưỡng Chuyên khoa hệ Ngoại” đã học để nhận định được các triệu chứng lâm sàng chính, từ đó đưa ra nội dung chăm sóc phù hợp cho từng bệnh nhân mắc bệnh về Mắt, Răng – Hàm – Mặt, Tai – Mũi – Họng mà sinh viên tiếp cận trên lâm sàng.

Kỹ năng
Thăm khám, phát hiện triệu chứng lâm sàng trên người bệnh Mắt, Răng – Hàm – Mặt, Tai – Mũi – Họng đã được học.

Lập kế hoạch chăm sóc trên cơ sở chẩn đoán chăm sóc người bệnh mắc bệnh Mắt, Răng – Hàm – Mặt, Tai – Mũi – Họng.

Thực hiện được một số kỹ thuật chăm sóc cơ bản, kiến tập và trợ giúp bác sĩ thực hiện một số thủ thuật trên người bệnh Mắt, Răng – Hàm – Mặt, Tai – Mũi – Họng.

Có kỹ năng giao tiếp và làm việc trong nhóm sinh viên và nhân viên y tế tại khoa phòng.

Tư vấn và giáo dục sức khỏe cho người bệnh và gia đình người bệnh mắc bệnh về Mắt, Răng – Hàm – Mặt, Tai – Mũi – Họng thông thường.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

Thực hiện các quy định về y đức, các quy chế chuyên môn của ngành y tế và các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế, các nội quy của khoa phòng và cơ sở thực hành.

Rèn luyện tính cẩn thận, đảm bảo an toàn cho người bệnh và người điều dưỡng, tích cực chủ động trong học tập, biết phối hợp làm việc nhóm, có thái độ niềm nở, ân cần trong chăm sóc người bệnh.

Tuyên truyền giáo dục cộng đồng về cách phòng một số bệnh Mắt, Răng – Hàm – Mặt, Tai – Mũi – Họng thông thường.
2. Phương pháp đánh giá

Kiểm tra thường xuyên trong quá trình thực hành lâm sàng: kiểm tra kỹ thuật chăm sóc hoặc làm phiếu chăm sóc.

Thi kết thúc học phần: sinh viên thi 1 trong 3 phần lâm sàng: Mắt, Răng – Hàm – Mặt, Tai – Mũi – Họng. Hình thức thi: thực hiện kỹ thuật chăm sóc và hỏi vấn đáp trên bệnh nhân đã làm quy trình chăm sóc.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phạm vi áp dụng môn học: Cao đẳng Điều dưỡng văn bằng 2
2. Phương pháp dạy và học

- Phương pháp dạy: Dạy học tích cực, thảo luận nhóm, giảng đầu giường, bình phiếu chăm sóc, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc.
- Phương pháp học: Chăm chỉ, chủ động, tích cực, học theo nhóm, làm quy trình chăm sóc, thực hành trên người bệnh.

3. Những điểm lưu ý

- Sinh viên tham gia 100% số giờ thực tập lâm sàng tại cơ sở thực hành theo quy định.

- Chuẩn bị bài theo hướng dẫn của giáo viên

- Thực hiện đầy đủ nội quy, quy định của khoa phòng. Tuân thủ quy định của nhà trường trong vấn đề thực hành lâm sàng.

4. Tài liệu tham khảo
Phần Răng hàm mặt

[1] Chăm sóc răng miệng ban đầu ở tuyến Y tế cơ sở. 

[2] Nha khoa thực hành (NXBYH) 

[3] Điều dưỡng Chuyên khoa hệ ngoại (NXBYH)

[4] Nha khoa cơ sở tập 2 (NXB YH 2012)

Phần mắt

[1] Bài giảng nhãn khoa NXB Y HỌC 2005.

[2] Nhãn khoa giản yếu – tập 1, 2 NXB Y HỌC 2004.

[3] Chiến lược phòng chống mù lòa trong các chương trình quốc gia vận dụng CSSKBĐ – WHO.

[4] Điều dưỡng Chuyên khoa hệ Ngoại NXB Y HỌC 2007.

[5] Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, bài giảng Điều dưỡng chuyên khoa hệ ngoại.

[6] Bộ môn Mắt, trường đại học Y Hà Nội ( 2003 ), thực hành nhãn khoa, Nhà xuất bản y học.

[7] TS. Phan Dẫn và ThS. Phạm Trọng Văn. Bỏng và chấn thương mắt (Lâm sàng và điều trị ). Nhà xuất bản Y học, năm 2004.

[8] Hội nhãn khoa Mỹ ( 1995 ), người dịch Nguyễn Đức Anh. Bệnh học của mi mắt, kết mạc và giác mạc. Nhà xuất bản Y học.

[9] Nhãn khoa – tập 1,2,3 NXB Y HỌC 2012

[10] Bệnh viện mắt Trung ương &Bộ môn Mắt, Trường Đại học Y Hà Nội (2018), Chăm sóc mắt trẻ em ( phần lý thuyết – phần thực hành), Nhà xuất bản y học.

Phần Tai mũi họng

[1] Bài giảng  Mắt, Tai mũi họng (NXB Y HỌC 1987).

[2] Giản yếu Tai mũi họng tập 1, 2, 3 NXB Y HỌC 2001.

[3] Tai mũi họng nhập môn. NXB Y HỌC 2004

[4] Điều dưỡng Chuyên khoa hệ Ngoại NXB Y HỌC 2007.

[5] Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, bài giảng Điều dưỡng chuyên khoa hệ ngoại.

5. Ghi chú và giải thích

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
Mã môn học: MH 20
Thời gian của môn học: 60 giờ
(Lý thuyết: 15 giờ. Thực hành: 43 giờ. Kiểm tra: 02 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC

- Vị trí: Là môn chuyên ngành, được bố trí học sau các môn học cơ sở và cơ sở ngành..

- Tính chất: Môn học này cung cấp cho người họcnhững kiến thức khoa học cơ bản về vật lý trị liệu-phục hồi chức năng.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC

1. Kiến thức

- Trình bày được những kiến thức khoa học cơ bản về vật lý trị liệu - phục hồi chức năng và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.

- Trình bày được các phương thức vật lý trị liệu và các kỹ thuật phục hồi chức năng cho các dạng tàn tật thường gặp. 

2. Kỹ năng

- Thực hiện đúng các kỹ thuật phục hồi chức năng thông thường.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Tự giác, chủ động học tập, làm việc. Rèn luyện tác phong cẩn thận, tỉ mỉ trong việc học tập.

- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, cảm thông, tận tình chăm sóc người bệnh.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

	TT
	Tên bài
	Tổng số (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Đại cương về phục hồi chức năng
	1
	1
	
	

	2
	Thiết bị, dụng cụ và phương thức vật lý trị liệu thường dùng
	1
	1
	
	

	3
	Quá trình tàn tật, phòng ngừa và  PHCN
	1
	1
	
	

	4
	PHCN cho người bệnh sau phẫu thuật
	1
	1
	
	

	5
	PHCN cho người mắc bệnh đường hô hấp
	1
	1
	
	

	6
	PHCN dựa vào cộng đồng
	1
	1
	
	1

	7
	PHCN cho người bệnh liệt nửa người
	1
	1
	
	

	8
	PHCN cho trẻ bại não
	1
	1
	
	

	9
	PHCN cho người bệnh sau điều trị gãy xương
	1
	1
	
	

	10
	PHCN cho người mắc bệnh khớp
	1
	1
	
	

	11
	PHCN cho người có khó khăn về nhìn
	1
	1
	
	

	12
	PHCN cho người có khó khăn về nghe – nói
	1
	1
	
	

	13
	PHCN cho trẻ chậm phát triển về tinh thần, trí tuệ
	1
	1
	
	

	14
	PHCN cho người có hành vi xa lạ (tâm thần)
	1
	1
	
	

	15
	PHCN cho trẻ tự kỷ
	1
	1
	
	

	
	Tổng số
	60
	15
	43
	2


2. Nội dung chi tiết 

Bài 1: Đại cương về phục hồi chức năng

Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, sinh viên cần phải
1. Trình bày được mục tiêu và các biện pháp phục hồi chức năng.

2. Trình bày được 3 hình thức phục hồi chức năng. 

Nội dung bài học:

1. Mục tiêu của phục hồi chức năng

2. Biện pháp tiến hành phục hồi chức năng

3. Các hình thức phục hồi chức năng

3.1. Phục hồi chức năng tại các trung tâm phục hồi chức năng hoặc các khoa phục hồi chức năng của các bệnh viện

3.2. Phục hồi chức năng ngoài bệnh viện

3.3. Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

4. Nguyên tắc phục hồi chức năng

5. Hội nhập xã hội

5.1. Quá trình, ý tưởng hoà nhập xã hội trở thành hiện thực
5.2. Bước đầu đề xuất một số nội dung của quá trình hoà nhập xã hội

6. Các kỹ thuật phục hồi chức năng

6.1 Vận động trị liệu

6.2 Hoạt động trị liệu

6.3 Ngôn ngữ trị liệu

6.4 Dụng cụ phục hồi chức năng

7. Vai trò của người điều dưỡng trong Phục hồi chức năng.
Bài 2: Thiết bị, dụng cụ và phương thức trị liệu thường dùng

Mục tiêu:Sau khi học xong bài này, sinh viên cần phải
1. Liệt kê được 7 phương pháp vật lý trị liệu thường dùng.

2. Trình bày được tác dụng sinh lý, chỉ định và chống chỉ đinh của tử ngoại trị liệu.

3. Trình bày được tác dụng sinh lý, kỹ thuật điều trị, chỉ định và chống chỉ định của hồng ngoại trị liệu.

4. Trình bày được tác dụng sinh lý, chỉ định và chống chỉ định điều trị bằng dòng điện thấp tần Galvanic.

Nội dung bài học:

1. Định nghĩa

2. Các phương thức vật lý trị liệu thường dùng
2.1 Vận động trị liệu.

2.2 Hoạt động trị liệu.

2.3 Ánh sáng trị liệu.

2.4 Điện trị liệu.

2.5 Xoa bóp trị liệu.

2.6 Nhiệt trị liệu.

2.7 Kéo nắn trị liệu.

3. Các thiết bị phục hồi chức năng ở tuyến cơ sở

Bài 3: Quá trình tàn tật-phòng ngừa và phục hồi chức năng

Mục tiêu:Sau khi học xong bài này, sinh viên cần phải
1. Trình bày được 5 khái niệm về quá trình tàn tật và 3 biện pháp phòng ngừa tàn tật

2. Trình bày được mục tiêu của phục hồi chức năng.

Nội dung bài học:

1. Các khái niệm

1.1 Người khoẻ mạnh

1.2 Bệnh 

1.3 Khiếm khuyết

1.4 Giảm chức năng

1.5 Tàn tật

1.6 Quá trình tàn tật

2. Các phương thức vật lý trị liệu thường dùng 

2.1 Phòng ngừa bước 1

2.2 Phòng ngừa bước 2

2.3 Phòng ngừa bước 3

Bài 4: Phục hồi chức năng cho người sau phẫu thuật

Mục tiêu:Sau khi học xong bài này, sinh viên cần phải

1. Trình bày được mục đích và phương pháp phục hồi chức năng cho người bệnh sau phẫu thuật lồng ngực. 
2. Trình bày được mục đích và phương pháp phục hồi chức năng cho người bệnh sau phẫu thuật ổ bụng.
Nội dung bài học:

Đại cương:

1. Phục hồi chức năng cho người bệnh phẫu thuật lồng ngực
1.1 Mục đích
1.2 Phục hồi chức năng trước phẫu thuật.
1.3 Phương pháp Phục hồi chức năng sau phẫu thuật.
2. Phục hồi chức năng cho người bênh phẫu thuật ổ bụng.
2.1 Mục đích
2.2 Phục hồi chức năng trước phẫu thuật.
2.3 Phương pháp Phục hồi chức năng sau phẫu thuật.
Bài 5: Phục hồi chức năng cho người mắc bệnh đường hô hấp

Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, sinh viên cần phải
1. Trình bày được 6 kỹ thuật cơ bản phục hồi chức năng cho người mắc bệnh đường hô hấp.

2. Trình bày được nhiệm vụ của người điều dưỡng trong PHCN các bệnh đường hô hấp. 

Nội dung bài học:

Đại cương:

1. Đặc điểm giải phẫu và chức năng hô hấp của phổi

2. Các triệu chứng của bệnh lý hô hấp

2.1 Triệu chứng chức năng

2.2. Triệu chứng thực thể

3.  Một số kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng hô hấp

3.1. Kỹ thuật dẫn lưu tư thế

3.2. Kỹ thuật vỗ lồng ngực

3.3. Kỹ thuật rung lồng ngực

3.4. Tập thở

4. Nhiệm vụ của điều dưỡng 

Bài 6: Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, sinh viên cần phải
1. Trình bày được nội dung hoạt động chủ yếu của PHCN dựa vào cộng đồng.

2. Liệt kê được 7 nhóm tàn tật thường gặp trong nhân dân.

3. Trình bày được hậu quả của tàn tật. 

Nội dung bài học:

1. Nhiệm vụ của PHCN dựa vào cộng đồng.

2. Phạm vi hoạt động của PHCN dựa vào cộng đồng.

2.1. Quản lý điều hành:

2.2.Kỹ thuật thích hợp: 

2.3. Mạng lưới thực hiện:

2.4. Nhân lực:

3. Nội dung hoạt động chủ yếu của PHCN dựa vào cộng đồng. 

4. Các dạng tàn tật.

5. Hậu quả của tàn tật

5.1. Đối với bản thân người tàn tật

5.2. Đối với gia đình

5.3. Đối vơí xã hội

Bài 7: Phục hồi chức năng cho người liệt nửa người

Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, sinh viên cần phải:
1. Trình bày được  mục đích, nguyên tắc PHCN liệt nửa người.

2. Trình bày được 7 phương pháp PHCN cho NB liệt nửa người.

3. Trình bày được  nhiệm vụ của người điều dưỡng trong PHCN liệt nửa người. 

Nội dung bài học:

1. Đại cương

2. Định nghĩa

3. Nguyên nhân

4. Triệu chứng

4.1 Liệt

4.2. Rối loạn cảm giác:

4.3. Có thể hôn mê hoặc không hôn mê.

4.4. Tâm thần 

5. Hậu quả của liệt nửa người.

6. PHCN cho người bệnh liệt nửa người.
6.1 Nguyên tắc của PHCN. 

6.2. Mục đính phục hồi chức năng.

6.3. Các phương pháp phục hồi chức năng.

7. Nhiệm vụ của điều dưỡng.

Bài 8: Phục hồi chức năng cho trẻ bại não

Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, sinh viên cần phải:
1. Trình bày được cách nhận biết và phân loại trẻ bại não.

2. Trình bày được 1 số kỹ thuật PHCN đơn giản cho trẻ bại não.

Nội dung bài học:

1. Định nghĩa

2. Nguyên nhân

2.1.Trước khi sinh 

2.2 Trong khi sinh

2.3 Sau khi sinh

2.4 Không rõ nguyên nhân.

     3. Một số dấu hiệu nhận biết sớm trẻ bại não.

     4. Phân loại trẻ bại não.

4.1 Thể co cứng 

4.2 Thể múa vờn

4.3 Thể thất điều

4.4 Thể phối hợp

5. Phục hồi chức năng.

Bài 9: Phục hồi chức năng cho người sau gãy xương

Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, sinh viên cần phải:
1.Trình bày được mục đích và phương pháp PHCN sau tháo bột NB gãy xương.

2.Trình bày được mục đích và phương pháp PHCN cho NB sau mổ gãy xương và nhiệm vụ của người ĐD trong PHCN cho NB gãy xương. 

Nội dung bài học:

1. Định nghĩa

2. Vật lý trị liệu phục hồi chức năng

2.1. Trường hợp gãy xương trước bó bột, phẫu thuật:

2.2. Trường hợp kéo tạ sau khi kéo nắn chỉnh hình:

2.3. PHCN sau tháo bột:

2.4. Phục hồi chức năng sau mổ gãy xương.

3. Nhiệm vụ của người điều dưỡng
Bài 10: Phục hồi chức năng cho người mắc bệnh khớp

Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, sinh viên cần phải:
1. Trình bày được 5 hậu quả của viêm khớp.

2. Trình bày được các phương pháp vật lý trị liệu phục hồi chức năng bệnh khớp.

Nội dung bài học:

1. Đại cương

2. Triệu chứng 

2.1 Triệu chứng cơ năng

2.2 Triệu chứng thực thể

2.3 Cận lâm sàng

3. Hậu quả của viêm khớp

4. Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng

4.1 Tư thế tốt

4.2. Các biện pháp giảm đau, chống viêm, cải thiện tuần hoàn khớp.

4.3. Các biện pháp ngăn ngừa teo cơ, yếu cơ và cứng khớp.

4.4. Các biện pháp cải thiện chuyển hóa dinh dưỡng chung cho cơ thể.

Bài 11: Phục hồi chức năng cho người khó khăn về nhìn

Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, sinh viên cần phải:
1. Trình bày được 2 giai đoạn phát hiện người có khó khăn về nhìn tại cộng đồng.

2. Trình bày được cách hướng dẫn người có khó khăn về nhìn đi lại.

Nội dung bài học:

1. Nguyên nhân

2. Cách phát hiện người có khó khăn về nhìn

2.1. Kiểm tra trẻ từ 3 – 36 tháng

2.2. Kiểm tra trẻ trên 36 tháng và người lớn

3. Phục hồi chức năng

3.1. Trẻ nhỏ bị mù

3.2. Huấn luyện một người có khó khăn về nhìn đi lại.

3.3. Hướng dẫn người mù tự phục vụ bản thân và chăm sóc

Bài 12: Phục hồi chức năng cho người khó khăn về nghe-nói

Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên phải:
1. Trình bày được 3 giai đoạn phát hiện người có khó khăn nghe - nói. 

2. Trình bày được các phương pháp PHCN cho người có khó khăn về nghe – nói.

Nội dung bài học:

1. Định nghĩa

2. Nguyên nhân
2.1 Trước khi sinh

2.2 Trong khi sinh 

2.3 Sau khi sinh

3. Cách phát hiện người có khó khăn về nghe - nói

3.1 Ở trẻ < 6 tháng tuổi

3.2 Kiểm tra trẻ từ 6 – 36 tháng

3.3 Kiểm tra trẻ > 36 tháng và người lớn.

4. Phục hồi chức năng

4.1 Phân loại những người có khó khăn về giao tiếp

4.2 Huấn luyện nói cho người có giảm khả năng nghe -  nói

4.3 Một số phương pháp đối thoại

4.4 Những điều cần chú ý

Bài 13: phục hồi chức năng cho trẻ chậm phát triển tinh thần

Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, sinh viên cần phải:
1. Trình bày được các mức độ của trẻ chậm phát triển tinh thần.

2. Trình bày được cách chăm sóc và phục hồi chức năng cho trẻ chậm phát triển tinh thần

Nội dung bài học:

1. Khái niệm 

2.  Nguyên nhân
2.1. Suy dinh dưỡng:

2.2. Tổn thương não do nhiễm trùng.

2.3. Nguyên nhân lúc đẻ

2.4. Nguyên nhân di truyền.

2.5. Các nguyên nhân khác

3. Các mức độ chậm phát triển tinh thần

3.1 Nhẹ

3.2 Vừa

3.3 Nặng

3.4 Rất nặng

4. Chăm sóc và PHCN cho trẻ chậm phát triển về tinh thần.

4.1. Cách giúp người có khó khăn về học.

4.2. Kích thích sớm giúp trẻ phát triển sớm cả vê thể chất và tinh thần.

4.3. Phòng bệnh nhiễm khuẩn.

4.4. Trẻ chậm phát triển tinh thần và giáo dục đặc biệt.

5. Các bệnh thường gặp.

5.1. Hội chứng Down
5.2. Bệnh ngu đần

Bài 14: Phục hồi chức năng cho người có hành vi xa lạ (TÂM THẦN) 
Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên phải:
1.  Trình bày được biểu hiện lâm sàng của người có hành vi xa lạ.
2. Trình bày được các kỹ thuật phục hồi chức năng cho người có hành vi xa lạ.

Nội dung bài học:

1. Định nghĩa

2. Nguyên nhân 

3. Triệu chứng lâm sàng

4. Hậu quả của người có hành vi xa lạ

5. Chăm sóc và phục hồi chức năng cho người có hành vi xa lạ

5.1 Trong lĩnh vực y tế

5.2 Trong lĩnh vực gia đình và xã hội 

5.3 Trong lĩnh vực kinh tế

6. Những điểm cần nhớ khi chăm sóc và phục hồi chức năng cho người bệnh

Bài 15: Đại cương phục hồi chức năng trẻ tự kỷ

Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên phải:
1. Trình bày được định nghĩa bệnh tự kỷ và những dấu hiệu sớm của trẻ tự kỷ
2. Trình bày được các nguyên tắc phục hồi chức năng trẻ tự kỷ

Nội dung bài học:

1. Đại cương 

2. Định nghĩa 

3. Các dấu hiệu nhận biết sớm trẻ tự kỷ
3.1 Dấu hiệu nhận biết sớm trẻ tự kỷ từ 0 – 6 tháng tuổi

3.2 Dấu hiệu nhận biết sớm trẻ tự kỷ từ 6-12 tháng

3.3 Dấu hiệu nhận biết sớm trẻ tự kỷ trên 12 tháng

3.4 Năm dấu hiệu cờ đỏ phát hiện sớm tự kỷ của Mỹ

4. Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh tự kỷ

4.1. Các thang điểm thường dùng chẩn đoán
4.2. Chẩn đoán trẻ tự kỷ(DSM-IV)

4.3. Chẩn đoán mức độ tự kỷ

5. Đánh giá sự phát triển của trẻ tự kỷ- ASQ

5.1. Bộ câu hỏi

5.2. Nghiên cứu dịch tễ học trẻ nhỏ tự kỷ

6. Phục hồi chức năng

6.1. Ứng dụng Phân tích hành vi

6.2. Liệu pháp ngôn ngữ

6.3. Hoạt động trị liệu

6.4. Trị liệu Kỹ năng xã hội

6.5. Vật lý trị liệu

6.6. Liệu pháp trò chơi

6.7. Trị liệu hành vi

6.8. Các Liệu pháp Phát Triển

6.9. Các liệu pháp dựa vào trực quan

6.10. Những liệu pháp Y sinh học
B. Phần Lâm sàng 

MỤC TIÊU

1. Thực hiện một số kỹ thật chăm sóc phục hồi chức năng thông thường.

2. Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc phục hồi chức năng cho người khiếm khuyết.

3. Theo dõi và phát hiện các diễn biến trong quá trình phục hồi chức năng cho người bệnh.

4. Hướng dẫn, giải thích cho người bệnh và người nhà của họ tự chăm sóc, luyện tập phục hồi chức năng tại bệnh viện và tai cộng đồng.

NỘI DUNG

	TT
	NỘI DUNG HỌC TẬP
	Kiến tập
	Phụ giúp
	Tự làm

có giám sát

	1
	Tiếp nhận người bệnh đến khám và điều trị tại khoa Phục hồi chức năng/ Vật lý trị liệu
	1
	1
	5

	2
	Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc phục hồi chức năng
	1
	1
	5

	3
	Chuẩn bị dụng cụ và trợ giúp bác sỹ thực hiện các kỹ thuật phục hồi chức năng, vật lý trị liệu
	1
	1
	5

	4
	Kỹ thuật ánh sáng trị liệu
	1
	1
	5

	5
	Kỹ thuật điện trị liệu
	1
	1
	5

	6
	Kỹ thuật xoa bóp trị liệu
	1
	1
	5

	7
	Kỹ thuật nhiệt trị liệu
	1
	1
	5

	8
	Chăm sóc và  phục hồi một số rối loạn chức năng cơ quan hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, cơ khớp
	1
	1
	5

	9
	Ghi chép bệnh án và biểu mẫu chăm sóc phục hồi chức năng
	1
	1
	5

	10
	Phục hồi chức năng cho người bệnh trước và sau khi phẫu thuật
	1
	1
	5

	11
	Tư vấn, hướng dẫn người bệnh và người nhà của họ tự chăm sóc, luyện tập phục hồi chức năng tại nhà và tại bệnh viện
	1
	1
	5


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phòng học: Học lý thuyết tại giảng đường, học thực hành tại phòng thực hành. 

2. Trang thiết bị: Máy tính, màn chiếu, hệ thống âm thanh, bảng.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình môn phục hồi chức năng dành cho đối tượng cao đẳng điều dưỡng - Trường Cao đẳng Y tế thanh hóa, phấn, bút, giấy.

4. Các điều kiện khác (nếu có)

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung

Kiến thức

- Trình bày được những kiến thức khoa học cơ bản về vật lý trị liệu-phục hồi chức năng và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.

- Trình bày được các phương thức vật lý trị liệu và các kỹ thuật phục hồi chức năng cho các dạng tàn tật thường gặp. 

Kỹ năng

- Thực hiện được 1 số kỹ thuật phục hồi chức năng thông thường.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Tự giác, chủ động học tập và làm việc. Rèn luyện tính cẩn trọng,chi tiết và tỉ mỉ trong thao tác làm việc.

- Bồi dưỡng lòng yêu nghề đối với sinh  viên 

- Nâng cao tính đoàn kết đối với các sinh viên trong lớp thông qua quá trình làm việc nhóm. 

2. Phương pháp đánh giá: 

Lượng giá theo hình thức thi trắc nghiệm trên máy, thi tự luận truyền thống hoặc câu hỏi mở  hoặc vấn đáp và tổ chức thi thực tập lâm sàng.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phạm vi áp dụng môn học: Cao đẳng Điều dưỡng văn bằng 2
2. Phương pháp dạy và học

- Đối với người dạy: Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm. Hướng dẫn người học tự học, tìm tài liệu tham khảo.

- Đối với người học: Tham gia học trên lớp, học online.  Người học chủ động tự học, phát huy tính sáng tạo.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Sinh viên hoàn thành ≥ 70% số giờ học lý thuyết mới đủ điều kiện thi. Học thực tập lâm sàng phải đủ 100% số giờ.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa. Giáo trình phục hồi chức năng cho đối tượng cao đẳng điều dưỡng.
[2] Quá trình phát triển con người, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010, Bộ Y tế.

[3] Phục hồi chức năng dành cho cử nhân điều dưỡng, NXB Giáo dục,2011, PGS.TS Cao minh châu.

[4] Bộ tài liệu Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, Bộ y tế, 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

	          Tên môn học:
	QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG

	           Mã môn học:
	MH 21

	          Thời gian thực hiện môn học:
	15 giờ (Lý thuyết: 14; Kiểm tra: 01)


I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC

- Vị trí: Môn học thuộc học phần chuyên ngành.

- Tính chất: Môn học này cung cấp cho người học khái niệm, các biện pháp quản lý hoạt động điều dưỡng như quản lý nhân lực, quản lý tài sản, vật tư, quản lý thời gian, đồng thời nêu lên những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tiêu chuẩn bổ nhiệm của điều dưỡng trưởng.Môn học còn cung cấp những kiến thức về hoạt động chăm sóc người bệnh toàn diện, các mô hình phân công chăm sóc điều dưỡng tại các cơ sở y tế.

II. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Trình bày được khái niệm về quản lý và quy trình quản lý, các biện pháp quản lý nhân lực, quản lý tài sản, vật tư, quản lý thời gian.
- Trình bày được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tiêu chuẩn bổ nhiệm của điều dưỡng trưởng các cấp, nội dung chăm sóc người bệnh toàn diện và các mô hình phân công chăm sóc người bệnh tại cơ sở y tế.

- Trình bày được phương pháp giải quyết mâu thuẫn, giải quyết vấn đề.

2. Về kỹ năng

- Vận dụng được những kiến thức đã học để lập được kế hoạch đi buồng, quản lý thời gian và tính được số nhân lực cần thiết để chăm sóc cho người bệnh tại các cơ sở y tế.

- Xây dựng được mô hình phân công chăm sóc và phân công điều dưỡng chăm sóc người bệnh đảm bảo chăm sóc toàn diện và liên tục và phù hợp.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Chủ động trong việc học tập, vận dụng các kỹ năng quan sát, tổng hợp, nhận xét, đánh giá ứng dụng vào thực tế lâm sàng để có kiến thức cần thiết cho môn học.

- Có ý thức tự giác, trách nhiệm trong học tập, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập.

- Rèn luyện được tác phong nghiêm túc, cẩn thận và tự tin, thể hiện được chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của người điều dưỡng trưởng.

III. NỘI DUNG

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	TT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Khái niệm về quản lý và quy trình quản lý 
	1
	1
	
	

	2
	Hệ thống tổ chức quản lý ngành điều dưỡng và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của điều dưỡng trưởng các cấp
	2
	2
	
	

	3
	Phương pháp giải quyểt vấn đề và giải quyết mâu thuẫn 
	1
	1
	
	

	4
	Các mô hình phân công chăm sóc
	1
	1
	
	

	5
	Thường quy đi buồng của điều dưỡng trưởng khoa
	1
	1
	
	

	6
	Chăm sóc người bệnh toàn diện
	2
	2
	
	

	7
	Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chăm sóc
	1
	1
	
	

	8
	Quản lý nhân lực
	1
	1
	
	

	9
	Quản lý vật tư, tài sản
	1
	1
	
	

	10
	Tổ chức cuộc họp
	1
	1
	
	

	11
	Quản lý thời gian 
	1
	1
	
	

	12
	Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức điều dưỡng 
	2
	1
	
	1

	
	Tổng
	15
	14
	
	1


2. Nội dung chi tiết
Bài 1: 

Khái niệm về quản lý và quy trình quản lý (1 giờ)
1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được khái niệm, nguyên tắc và biện pháp quản lý.

1.2. Trình bày được các bước trong quy trình quản lý.
2. Nội dung:

2.1. Khái niệm về quản lý. 
2.2. Vai trò quản lý trong xã hội.
2.3. Nguyên tắc và phương pháp quản lý.

2.4. Quy trình quản lý.

Bài 2: 

Hệ thống tổ chức quản lý ngành điều dưỡng Việt Nam và chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của điều dưỡng trưởng các cấp (2 giờ)
1. Mục tiêu

1.1. Vẽ và mô tả được hệ thống tổ chức quản lý Điều dưỡng Việt Nam
1.2. Trình bày được nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng phòng Điều dưỡng bệnh viện.
1.3. Trình bày được quyền hạn, nhiệm vụ của điều dưỡng Điều dưỡng trưởng khoa.
1.4. Trình bày được các tiêu chuẩn bổ nhiệm điều dưỡng trưởng các cấp.
2. Nội dung

2.1. Hệ thống quản lý điều dưỡng 

2.2. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Điều dưỡng - Tiết chế Cục khám chữa bệnh 

2.3. Chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng trưởng Sở Y tế tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương  

2.4. Điều dưỡng trưởng bệnh viện.

2.5. Điều dưỡng trưởng khối.

2.6. Điều dưỡng trưởng khoa – Hộ sinh trưởng khoa.

2.7. Nhiệm vụ của Điều dưỡng hành chính khoa.

2.8 Tiêu chuẩn bổ nhiệm của điều dưỡng trưởng các cấp

Bài 3: 

Phương pháp giải quyết vấn đề và giải quyết mâu thuẫn (1 giờ).
1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được quy trình giải quyết vấn đề.

1.2. Trình bày được cách giải quyết mâu thuẫn.

2. Nội dung

2.1. Phương pháp giải quyết vấn đề

2.1.1. Đại cương

2.1.2. Tiêu chuẩn

2.1.3. Quy trình giải quyết vấn đề

2.2. Phương pháp giải quyết mâu thuẫn

2.2.1. Các đặc tính của mâu thuẫn

2.2.2. Các hình thức mâu thuẫn

2.2.3. Các nguyên nhân gây mâu thuẫn

2.2.4. Cách giải quyết mâu thuẫn

Bài 4: 

Các mô hình phân công chăm sóc (1 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được tầm quan trọng của các mô hình phân công chăm sóc.

1.2. Trình bày được định nghĩa, ưu điểm, nhược điểm của các mô hình phân công chăm sóc.

2. Nội dung

2.1. Tầm quan trọng của các mô hình phân công chăm sóc

2.2. Mô hình phân công điều dưỡng chăm sóc chính

2.3. Mô hình phân công theo công việc

2.4. Mô hình phân công chăm sóc theo đội 
2.5. Mô hình phân công chăm sóc theo nhóm

Bài 5: 

Thường quy đi buồng của điều dưỡng trưởng khoa (1 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được nhiệm vụ của điều dưỡng trưởng khoa trong việc thực hiện thường quy đi buồng.

2. Nội dung
2.1. Nguyên tắc chung và tầm quan trọng khi đi buồng

2.2. Nhiệm vụ của điều dưỡng trưởng khoa khi đi buồng
2.3. Hình thức đi buồng của điều dưỡng trưởng khoa

2.4. Vai trò của điều dưỡng trưởng khoa khi đi buồng.
Bài 6: 

Chăm sóc người bệnh toàn diện (2 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Nêu được định nghĩa về sức khỏe và 3 yếu tố ảnh hưởng tới sức khoẻ.

1.2. Trình bày được định nghĩa về chăm sóc người bệnh toàn diện.

1.3. Liệt kê 12 nội dung CSNB toàn diện theo Thông tư 07/2011/TT-BYT.

2. Nội dung:
2.1. Quan niệm và các yếu tố ảnh hưởng tới sức khoẻ

2.2. Các phương pháp tiếp cận trong chăm sóc sức khoẻ

2.3. Định nghĩa chăm sóc người bệnh toàn diện

2.4. Nội dung và mô hình chăm sóc người bệnh toàn diện

2.5. Trách nhiệm của các cá nhân trong chăm sóc người bệnh toàn diện.

2.6. Những điều kiện bảo đảm công tác chăm sóc.

2.7. Các giải pháp tăng cường chăm sóc người bệnh toàn diện

Bài 7: 

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chăm sóc (1 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong chương trình đảm bảo chất lượng. 

2. Nội dung
2.1. Khái niệm về chất lượng và đảm bảo chất lượng

2.2. Chương trình đảm bảo chất lượng tại bệnh viện

2.3. Tiêu chuẩn chất lượng và xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng

2.4. Các phương pháp đánh giá.

Bài 8: 

Quản lý nhân lực (1 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Liệt kê được các nội dung quản lý nhân lực đối với điều dưỡng trưởng

1.2. Trình bày được cách phân loại công việc điều dưỡng và công thức tính số nhân lực cần thiết.

2. Nội dung
2.1. Đại cương

2.2. Phân loại công việc điều dưỡng

2.3. Công thức tính số nhân lực.

2.4. Quy trình tuyển chọn nhân lực.

Bài 9: 

Quản lý vật tư, tài sản (1 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày được các bước khi dự trù tài sản, vật tư và nội dung khi quản lý tài sản, vật tư trong khoa.

1.2. Liệt kê được 6 mục đích của kiểm tra - đánh giá tài sản vật tư.

2. Nội dung:
2.1. Công tác dự trù tài sản, vật tư.

2.2. Lĩnh tài sản vật tư.

2.3. Quản lý tài sản, vật tư trong khoa.

2.4. Cấp phát tài sản, vật tư.

2.5. Giám sát sử dụng.

2.6. Kiểm tra - đánh giá.

Bài 10: 

Tổ chức một cuộc họp (1 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được nội dung chính khi chuẩn bị và khi điều hành một cuộc họp.

1.2. Trình bày được cách ghi biên bản của một cuộc họp.

2. Nội dung

2.1. Đại cương

2.2. Cách tiến hành một cuộc họp

2.3. Những chú ý khi triệu tập và tổ chức cuộc họp

Bài 11 : 

Quản lý thời gian (1 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Nêu được những nguyên nhân gây lãng phí thời gian và những yếu tố làm giờ kiệm thời gian trong công tác điều dưỡng.

1.2. Kể được những nguyên tắc chung để quản lý thời gian có hiệu quả trong công tác quản lý điều dưỡng.

2. Nội dung

2.1. Triết lý về thời gian

2.2. Lợi ích của việc quản lý thời gian tốt

2.3. Yếu tố giờ kiệm thời gian

2.4. Nguyên nhân gây lãng phí thời gian

2.5. Nguyên tắc chung để quản lý tốt thời gian

Bài 12: 

Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức điều dưỡng (1 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Nêu được chức trách nhiệm vụ, các yêu cầu về hiểu biết và trình độ chuyên môn ngoại ngữ của ngạch điều dưỡng có trình độ cao đẳng, đại học 
1.2. Nêu được chức trách nhiệm vụ, các yêu cầu về hiểu biết, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và các yêu cầu khác của ngạch điều dưỡng có trình độ sau đại học 

2. Nội dung:

2.1. Điều dưỡng sơ cấp

2.2. Điều dưỡng trung cấp

2.3. Điều dưỡng cao đẳng

2.4. Điều dưỡng 

2.5. Điều dưỡng chính
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Lý thuyết: Tại giảng đường, phòng học được trang bị đầy đủ hệ thống máy chiếu, điện, quạt, điều hoà, bảng, giấy Ao, bút viết bảng, bảng phụ….

2. Học liệu: Bài giảng Quản lý điều dưỡng – Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung

1.1. Kiến thức

- Trình bày được khái niệm về quản lý và quy trình quản lý, các biện pháp quản lý nhân lực, quản lý tài sản, vật tư, quản lý thời gian.

- Trình bày được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tiêu chuẩn bổ nhiệm của điều dưỡng trưởng các cấp, nội dung chăm sóc người bệnh toàn diện và các mô hình phân công chăm sóc người bệnh tại cơ sở y tế.

- Trình bày được phương pháp giải quyết mâu thuẫn, giải quyết vấn đề.

1.2. Về kỹ năng

- Vận dụng được những kiến thức đã học để lập được kế hoạch đi buồng, quản lý thời gian và tính được số nhân lực cần thiết để chăm sóc cho người bệnh tại các cơ sở y tế.

- Xây dựng được mô hình phân công chăm sóc và phân công điều dưỡng chăm sóc người bệnh đảm bảo chăm sóc toàn diện và liên tục và phù hợp.

1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Chủ động trong việc học tập, vận dụng các kỹ năng quan sát, tổng hợp, nhận xét, đánh giá ứng dụng vào thực tế lâm sàng để có kiến thức cần thiết cho môn học.

- Có ý thức tự giác, trách nhiệm trong học tập, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập.

- Rèn luyện được tác phong nghiêm túc, cẩn thận và tự tin, thể hiện được chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của người điều dưỡng trưởng.

2. Phương pháp đánh giá

- Kiểm tra thường xuyên: 01 bài lý thuyết

- Kiểm tra định kì: 01 bài lý thuyết

- Thi kết thúc học phần: Bài thi tự luận

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phạm vi áp dụng môn học: Cao đẳng điều dưỡng văn bằng 2
2. Phương pháp dạy và học

- Phương pháp dạy: Sử dụng phương pháp dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm, thảo luận nhóm có hướng dẫn của giảng viên.

- Phương pháp học (người học): Tích cực chủ động, người học thảo luận theo nhóm về nội dung yêu cầu, trình bày kết quả, nhận xét và nắm vững điểm mấu chốt của bài học.

3. Những lưu ý khác khi thực hiện môn học: Không

4. Tài liệu dạy học

[1] Bài giảng Quản lý điều dưỡng – Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.

[2] Quản lý điều dưỡng, PGS.TS. Lê Văn An, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2015.

[3] Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

[4] Thông tư liên tịch số: 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
[5] Tài liệu đào tạo liên tục “Tăng cường năng lực quản lý điều dưỡng”chủ biên PGS.TS Lương Ngọc Khuê; ThS. Phạm Đức Mục, Cục quản lý khám chữa bệnh – Bộ Y tế, 2012.

[6] Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009
[7] Quyết định 4858/2013/QĐ-BYT ngày 03/12/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện.

[8] Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 về việc ban hành quy chế bệnh viện.

[9]. Quyết định số 123/2013/QĐ-K2ĐT ngày 27/09/2013 của Cục trưởng cục khoa học công nghệ và đào tạo về việc ban hành Chương trình và tài liệu đào tạo “Chăm sóc người bệnh toàn diện”.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

	Tên môn học: ĐIỀU DƯỠNG CỘNG ĐỒNG

	Mã môn học:  MH 22

	Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ

	(Lý thuyết: 14 giờ. Thực hành: 44 giờ. Kiểm tra:02 giờ)


I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC

- Vị trí: thuộc khối kiến thức chuyên ngành học sau các môn cơ sở ngành
- Tính chất: Môn học này cung cấp các bước cơ bản và kỹ năng để thực hiện chăm sóc sức khỏe cộng đồng

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC

1. Kiến thức

· Trình bày được các bước trong quy trình điều dưỡng cộng đồng

· Trình bày bước lập kế hoạch trong chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng và gia đình

· Trình bày được các loại hồ sơ và sổ sách chính được quản lý tại trạm y tế

· Trình bày được chức năng, nhiệm vụ của điều dưỡng cộng đồng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng và gia đình

2. Kỹ năng

· Thực hiện được kỹ năng giao tiếp, truyền thông, tư vấn và giáo dục sức khỏe tại cộng đồng

· Thực hiện kỹ năng thu thập thông tin ở cộng đồng, trạm y tế

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

Năng lực huy động sự tham gia của cộng đồng,làm việc nhóm  

III. NỘI DUNG MÔN HỌC
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

A. Lý thuyết

	TT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Khái niệm về điều dưỡng cộng đồng
	2
	2
	
	

	2
	Quy trình điều dưỡng cộng đồng
	2
	2
	
	

	3
	Lượng giá nhu cầu điều dưỡng
	2
	2
	
	

	4
	Lập kế hoạch chăm sóc cho một cụm dân cư (cộng đồng)
	3
	3
	
	1

	5
	Lập kế hoạch chăm sóc cho gia đinh
	2
	2
	
	

	6
	Thăm và chăm sóc tại nhà
	2
	2
	
	

	7
	Ghi chép và quản lý hồ sơ sức khỏe tại trạm y tế
	1
	1
	
	1

	
	Tổng số
	60
	15
	43
	2


B. Thực tập

	TT
	NỘI DUNG HỌC TẬP
	Kiến tập
	Chỉ tiêu
	Ghi chú

	1
	Tiếp cận với Trạm Y tế để tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế cơ sở 
	1
	1
	

	2
	Tìm hiểu tổ chức hoạt động của Trạm y tế cơ sở 
	1
	1
	

	3
	Tìm hiểu chức trách nhiệm vụ của nhân viên Trạm y tế.
	1
	1
	

	4
	Thu nhập thêm thông tin, lựa chọn 1 vấn đề sức khoẻ cần giải quyết tại cơ sở.
	1
	1
	

	5
	Lập kế hoạch Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ để giải quyết vấn đề sức khoẻ đã được xác định.
	1
	1
	

	6
	Thực hiện các hoạt động Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ theo kế hoạch
	1
	2
	

	7
	Chăm sóc người bệnh tại Trạm y tế 
	1
	5
	

	8
	Tham gia các chương trình y tế tại địa phương
	1
	1
	

	9
	Ghi chép bệnh án, hồ sơ sức khỏe và biểu mẫu, sổ sách tại Trạm Y tế.
	1
	5
	

	10
	Tư vấn, hướng dẫn người bệnh và thân nhân của họ đến khám, chữa bệnh tại trạm y tế.
	1
	5
	

	11
	Viết 1 báo cáo về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của Trạm y tế cơ sở và chức trách nhiệm vụ của nhân viên Trạm y tế.
	1
	1
	

	12
	Viết 1 báo cáo về thông tin cộng đồng, đề xuất những vấn đề sức khoẻ, cần giải quyết theo mẫu của giáo viên.
	1
	1
	

	13
	Viết một bản kế hoạch TT-GDSK.
	1
	1
	


2. Nội dung chi tiết
Bài 1: Khái niệm về điều dưỡng cộng đồng, Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu: 

1.1 Trình bày được khái niệm cộng đồng là gì và nêu định nghĩa sức khoẻ.

1.2 Trình bày được các khái niệm về điều dưỡng cộng đồng, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, người điều dưỡng cộng đồng. Mục tiêu của điều dưỡng cộng đồng.

1.3 Liệt kê được các yếu tố ảnh hưởng đến nâng cao sức khoẻ.

1.4 Liệt kê được các chức năng nhiệm vụ của người điều dưỡng cộng đồng.
1. Nội dung

1.1 Khái niệm điều dưỡng cộng đồng

1.2 Các khái niệm và mục tiêu điều dưỡng cộng đồng

1.3 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

1.4 Điều dưỡng cộng đồng

1.5 Người điều dưỡng cộng đồng

1.6 Mục tiêu của điều dưỡng cộng đồng

1.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến nâng cao sức khỏe

1.8 Các chức năng và nhiệm vụ của điều dưỡng cộng đồng

   Bài 2: Quy trình điều dưỡng cộng đồng, Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu
1.1 Trình bày được định nghĩa quy trình điều dưỡng cộng đồng (vẽ sơ đồ quy trình)

1.2 Trình bày được 4 phương pháp thu thập thông tin để lượng giá nhu cầu điều dưỡng cộng đồng.

1.3 So sánh được thực hiện chăm sóc cá nhân và chăm sóc cộng đồng.

1.4 Liệt kê được các bước cơ bản trong quy trình điều dưỡng cộng đồng

   2. Nội dung

2.1 Khái niệm quy trình điều dưỡng cộng đồng

2.2 Các bước trong quy trình điều dưỡng cộng đồng 

Bải 3: Lượng giá nhu cầu điều dưỡng, Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu 

1.1 Kể được 5 mục đích của lượng giá nhu cầu điều dưỡng.

1.2 Trình bày được các kỹ năng người điều dưỡng sử dụng để xác định nhu cầu điều dưỡng với cá nhân người bệnh.

1.3 Trình bày được 3 bước để xác định nhu cầu điều dưỡng với gia đình và cộng đồng.

1.4 Phân biệt được chẩn đoán chăm sóc với chẩn đoán điều trị, giữa chẩn đoán chăm sóc với chẩn đoán cộng đồng.

     2.Nội dung.

2.1  Khái niệm

2.2  Mục đích lượng giá nhu cầu điều dưỡng

2.3  Xác định nhu cầu điều dưỡng

    Bài 4: Lập kế hoạch chăm sóc một cụm dân cư, Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu 

1.1 Viết được các mục tiêu cụ thể trong lập kế hoạch.

1.2 Liệt kê được đủ các bước lập kế hoạch chăm sóc cho một cụm dân cư.

2. Nội dung

2.1 Các bước lập kế hoạch

2.2 Mẫu viết bản kế hoạch

Bài 5: Lập kế hoạch chăm sóc cho gia đình, Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu 
1.1 Trình bày rõ 9 vấn đề cơ bản để lập kế hoạch 1 buổi GDSK

1.2 Xây dựng được kế hoạch cho một chương trình GDSK cụ thể

2. Nội dung

2.1 Lập kế hoạch chăm sóc cho gia đình

2.2 Mẫu viết bản kế hoạch

Bài 6: Thăm và chăm sóc tại gia đình, Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu

1.1. Trình bày được các khái niệm: Gia đình, sức khoẻ gia đình, vị trí vai trò, cấu trúc gia đình.

1.2 Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ gia đình.

1.3 Liệt kê được những chăm sóc tại nhà..

1.4 Liệt kê được các vai trò của y tế cộng đồng đối với sức khoẻ gia đình.

1.5 Kể được các bước trong quy trình thăm gia đình

1. Nội dung

2.1 Khái niệm về gia đình và sức khỏe gia đình

2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình

2.3 Chăm sóc tại gia đình

2.4 Vai trò của điều dưỡng cộng đồng

2.5 Quy trình thăm gia đình

2.6 Mẫu phiếu điều tra gia đình

Bài 7: Ghi chép và quản lý hồ sơ sức khỏe tại trạm y tế, Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu

1.1. Kể được 6 vai trò của các loại hồ sơ sức khoẻ và sổ sách tại trạm y tế.

1.2. Liệt kê được 8 loại hồ sơ sức khoẻ được quản lý tại trạm y tế.

1.3. Kể tên được 11 quyển sổ và các ký hiệu của nó ở trạm y tế cơ sở.

2. Nội dung

2.1. Vai trò của hồ sơ sức khỏe và các sỗ sách tại trạm y tế

2.2. 8 loại hồ sơ sức khỏe được quản lý tại trạm y tế xã

2.3. Các loại sổ quản lý chính tại trạm y tế cơ sở

IV.  ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phòng học
- Lý thuyết: tổ chức tại phòng học chuyên môn của trường.

- Thực hành: tại các phòng làm việc chuyên môn của trạm y tế xã

2. Học liệu

-  Giáo trình môn điều dưỡng cộng đồng do Trường Cao đẳng Thanh Hóa biên soạn.

- Các slide bài giảng.

3. Nguồn lực khác

Phòng học lý thuyết đủ điều kiện để thực hiện môn học: 

- Máy chiếu.

- Máy tính.
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

Kiến thức
· Trình bày được các bước trong quy trình điều dưỡng cộng đồng

· Trình bày bước lập kế hoạch trong chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng và gia đình

· Trình bày được các loại hồ sơ và sổ sách chính được quản lý tại trạm y tế

· Trình bày được chức năng, nhiệm vụ của điều dưỡng cộng đồng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng và gia đình

Kỹ năng

· Thực hiện được kỹ năng giao tiếp, truyền thông, tư vấn và giáo dục sức khỏe tại cộng đồng

· Thực hiện kỹ năng thu thập thông tin ở cộng đồng, trạm y tế


Năng lực tự chủ và trách nhiệm
Năng lực huy động sự tham gia của cộng đồng,làm việc nhóm 

2. Phương pháp đánh giá

- Tham gia >= 70% số giờ học lý thuyết trên lớp.

- Chuẩn bị bài tốt trước khi lên lớp 

- Thực hiện tốt quy chế lớp học

- Kiểm tra thường xuyên: 1 bài; kiểm tra định kì: 1 bài 

- Thực hành: viết báo cáo theo mẫu của trường

- Thi học phần:  Thi trắc nghiệm trên máy, vấn đáp hoặc tự luận
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

- Đối tượng áp dụng: Cao đẳng Điều dưỡng văn bằng 2
- Thời gian áp dụng: Học kỳ II; Năm học: thứ 2

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Áp dụng phương pháp dạy học tích cực, cụ thể: thuyết trình, thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề, bài tập tình huống, nghiên cứu tài liệu, xem video...

- Đối với người học: 

+ Có đủ tài liệu học tập phục vụ cho môn học (bài giảng của giảng viên và một số tài liệu tham khảo liên quan).

+ Đọc trước các tài liệu trước khi đến lớp.

+ Học sinh phải đảm bảo số giờ lên lớp theo quy định của nhà trường (tham dự tối thiểu 70%  số giờ học lý thuyết, 100%  số buổi thực tập), đến lớp đúng giờ, thực hiện tốt các nội quy của Nhà trường. 

+ Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

+ Tham dự thi kết thúc môn học.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Giáo trình điều dưỡng cộng đồng do trường biên soạn 

[2]. Điều dưỡng cộng đồng, NXB Y học ( 2000). 

[3].  Giáo trình điều dưỡng cộng đồng, Trường CĐYT Cần Thơ (2008).

[4].  Dịch tễ học trong sức khỏe cộng đồng - Jane.McCusker, Tài liệu dịch, Bộ Y tế - VIE/88/P14, 1990

[5]. Điều dưỡng cộng đồng, Bộ Y tế-Vụ Khoa học và Đào tạo-Nhà xuất bản Y học, 2005

[6]. Thực hành cộng đồng, Bộ Y tế- Nhà xuất bản Y học,  2007

[7]. Khoa học môi trường và Sức khỏe môi trường Bộ Y tế- Nhà xuất bản Y học  2007

[8]. Phương pháp dạy học trong các trường cao đẳng và trung cấp Y tế, Bộ Y tế, Nhà xuất bản Giáo dục, 2008

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
   
   Tên môn học:  Y HỌC CỔ TRUYỀN
 

   Mã môn học: MH 23
            Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ 

            (Lý thuyết:14 giờ, Thực hành:14 giờ, Lâm sàng:44 giờ, Kiểm tra: 3 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC

- Vị trí: Thuộc khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc

- Tính chất: Môn học này cung cấp cho sinh viên một số khái niệm về ứng dụng những học thuyết cơ bản của triết học cổ đại phương đông trong khám bệnh, chữa bệnh và phòng bệnh cho con người. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên ngành về châm, cứu ,xoa bóp, dưỡng sinh và cách dùng các loại thuốc Y học cổ truyền. Môn học này còn giúp cho sinh viên có các kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật châm, cứu, xoa bóp, dưỡng sinh trên người bệnh, biết nhận thức đúng về một số vị thuốc YHCT thường sử dụng để chữa bệnh tại cộng đồng.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC

1. Về kiến thức
- Trình bày kiến thức cơ bản những học thuyết cơ bản của Y học cổ truyền 

- Trình bày kiến thức cơ bản về châm, cứu ,xoa bóp, dưỡng sinh và cách dùng các loại thuốc Y học cổ truyền.

- Trình bày những kiến thức cơ bản về các bệnh : đau lưng, đau thần kinh tọa, liệt mặt ngoại biên, đau đầu và phương pháp điều trị các bệnh trên bằng xoa bóp bấm huyệt. 

- Trình bày kiến thức đại cương về sử dụng thuốc Y học cổ truyền trong cộng đồng.
2. Về kỹ năng.

- Thực hiện được các kỹ thuật châm, cứu, xoa bóp, dưỡng sinh trên người bệnh. Sử dụng xoa bóp và dưỡng sinh để chữa một số bệnh thông thường.

- Sử dụng thuốc Nam để chữa các bệnh thông thường. 

- Hướng dẫn cho người dân trong cộng đồng biết sử dụng xoa bóp, dưỡng sinh, trồng và sử dụng thuốc Nam tại gia đình.  
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

 - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong công tác.
- Có thái độ  yêu thích, coi trọng và say mê nghiêm túc trong việc tìm hiểu về lý luận cơ bản của YHCT và cách áp dụng lý luận về các học thuyết của YHCT vào công tác khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh . 

- Chủ động ứng dụng kiến thức trong các tình huống thực tiễn và có khả năng tự nghiên cứu, tự đọc tài liệu

A. Phần lý thuyết và thực hành.

	TT
	Tên Chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Học thuyết Âm dương - Ngũ hành 
	2
	2
	
	

	2
	Tạng phủ, tứ chẩn, bát cương, bát pháp
	5
	2
	3
	

	3
	Đại cương kinh lạc và châm cứu. 
	6
	2
	3
	1

	4
	Vị trí và tác dụng 60 huyệt theo phân vùng
	5
	2
	3
	

	5
	Xoa bóp, dưỡng sinh
	5
	2
	3
	

	6
	Thuốc Nam 
	6
	4
	3
	1

	
	Lâm sàng bệnh viện
	45
	
	44
	1

	
	Tổng số
	75
	14
	59
	3


2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Học thuyết Âm Dương- Ngũ Hành (2 giờ)  

1 . Mục tiêu:

1.1 Trình bày khái quát nội dung của học thuyết Âm Dương Ngũ Hành.

1.2 Trình bày 4 ứng dụng của học thuyết Âm Dương và Ngũ Hành trong Y học.

2. Nội dung

2.1. Học thuyết Âm Dương – Ngũ Hành.

2.2. Ứng dụng của học thuyết Âm Dương- Ngũ hành trong Y Học.

Bài 2: Tạng phủ, Tứ chẩn, Bát cương, Bát pháp (5 giờ) 

1 .Mục tiêu
1.1. Trình bày được chức năng sinh lý của 5 Tạng, 6 Phủ

1.2 Trình bày được 4 phương pháp khám bệnh theo y học cổ truyền.

1.3 Trình bày được 8 hội chứng bệnh theo y học cổ truyền.

1.4 Trình bày được 8 phương pháp chữa bệnh theo y học cổ truyền.

2. Nội dung

2.1. Ngũ tạng

2.2. Lục phủ

2.3. Tứ chẩn.

2.4. Bát cương.

2.5. Bát pháp.

Bài 3: Đại cương kinh lạc và châm cứu (5 giờ)

1. Mục tiêu

1.1. Mô tả khái quát vị trí, hướng đi và tác dụng của 12 kinh chính và 2 mạch Nhâm, Đốc.

1.2 Trình bày chỉ định và chống chỉ định của châm và cứu, các tai biến và xử trí khi châm và cứu, các hiện tượng đắc khí và thủ thuật Bổ, Tả khi châm.

2. Nội dung

2.1.Đại cương về hệ kinh lạc  

2.2. Châm cứu

Bài 4: Vị trí và tác dụng của 60 huyệt theo phân vùng (5 giờ)

1. Mục tiêu

1.1 Trình bày được cách phân loại huyệt và 3 cách xác định huyệt.

1.2 Kể tên, vị trí ,tác dụng và cách châm , cứu của  60 huyệt theo 5 phân vùng.

2 - Nội dung

2.1. Huyệt và cách xác định huyệt

2.2. 60 huyệt trên 5 phân vùng cơ thể

Bài 5:  Xoa bóp- Dưỡng sinh (5 giờ)

1.  Mục tiêu

1.1.Trình bày kỹ thuật của 15 thủ thuật xoa bóp.

1.2.Trình bày chỉ định, tư thế và trình tự xoa bóp 7 phân vùng của cơ thể.

1.3.Trình bày tác dụng, tư thế và phương pháp luyện thở khí công.

1.4.Trình bày phương pháp thư giãn trong luyện tập dưỡng sinh.

2. Nội dung

2.1. Xoa bóp.

2.2. Dưỡng sinh và tập luyện dưỡng sinh.

Bài 6: Thuốc Nam ( 8 giờ)

1. Mục tiêu:

1.1. Trình bày các nguyên tắc sử dụng thuốc YHCT.

1.2. Phân loại được các nhóm thuốc theo tứ tính, ngũ vị.

1.3. Nêu tác dụng chính của 12 nhóm thuốc và kể tên các vị thuốc trong các nhóm  thuốc đã học.

1.4. Nêu tác dụng chính  của một số vị thuốc Nam thường sử dụng trong cộng đồng để chữa một số bệnh thường gặp.

2. Nội dung:
2.1. Đại cương.

2.2. Thuốc giải biểu

2.3. Thuốc trừ phong thấp

2.4. Thuốc thanh nhiệt

2.5. Thuốc trừ hàn.

2.6. Thuốc an thần.

2.7. Thuốc lợi thủy, thảm thấp.

2.8. Thuốc ho và trừ đàm.

2.9.Thuốc hành khí.

2.10. Thuốc hành huyết.

2.11.Thuốc chỉ tả.

2.12. Thuốc chỉ huyết.

2.13. Thuốc bổ dưỡng.

B. Phần lâm sàng

	TT
	Tên bài
	Kiến tập
	Phụ giúp
	Thực hiện có giám sát

	1. 
	Nhận định chẩn đoán chăm sóc người bệnh 
	3
	3
	2

	2. 
	Lập  kế hoạch chăm sóc người bệnh YHCT
	3
	3
	2

	3. 
	Kỹ thuật châm và cứu
	3
	3
	2

	4. 
	Xoa bóp 7 phân vùng
	3
	3
	2

	5. 
	Chăm sóc người bệnh liệt nửa người
	3
	3
	2

	6. 
	Chăm sóc người bệnh đau thần kinh tọa
	3
	3
	2

	7. 
	Chăm sóc người bệnh liệt VII ngoại biên
	3
	3
	2

	8. 
	Sử dụng máy điện châm, hồng ngoại, tần phổ
	3
	3
	2

	9. 
	Chăm sóc người bệnh đau vai gáy
	3
	3
	2

	10. 
	Chăm sóc người bệnh đau lưng do thoái hoá
	3
	3
	2


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Học lý thuyết: Tại giảng đường - Phòng được trang bị đủ : Hệ thống máy chiếu, điện, quạt, điêu hoà,  bảng, giấy Ao, bút viết bảng, bảng phụ….
2. Phòng thực hành: Trang bị đầy đủ hệ thống video, máy chiếu, mô hình và các học liệu khác

3. Địa điểm thực tập lâm sàng: Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Thanh hóa, phòng khám đa khoa trường Cao đẳng Y Thanh hóa

4. Học liệu: 

- Giáo trình Y học cổ truyền Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa

- Máy tính; Giấy, Bút.

- Tranh châm cứu, mô hình, các loại kim, mồi ngải, điếu ngải, tiêu bản các vị thuốc….

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung:

Về kiến thức
- Trình bày kiến thức cơ bản những học thuyết cơ bản của Y học cổ truyền 

- Trình bày kiến thức cơ bản về châm, cứu ,xoa bóp, dưỡng sinh và cách dùng các loại thuốc Y học cổ truyền.

- Trình bày những kiến thức cơ bản về các bệnh : đau lưng, đau thần kinh tọa, liệt mặt ngoại biên, đau đầu và phương pháp điều trị các bệnh trên bằng xoa bóp bấm huyệt. 

- Trình bày kiến thức đại cương về sử dụng thuốc Y học cổ truyền trong cộng đồng.
Về kĩ năng.

- Thực hiện được các kỹ thuật châm, cứu, xoa bóp, dưỡng sinh trên người bệnh. Sử dụng xoa bóp và dưỡng sinh để chữa một số bệnh thông thường.

- Sử dụng thuốc Nam để chữa các bệnh thông thường. 

- Hướng dẫn cho người dân trong cộng đồng biết sử dụng xoa bóp, dưỡng sinh, trồng và sử dụng thuốc Nam tại gia đình.  
Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

 - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong công tác.

- Có thái độ  yêu thích, coi trọng và say mê nghiêm túc trong việc tìm hiểu về lý luận cơ bản của YHCT và cách áp dụng lý luận về các học thuyết của YHCT vào công tác khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh . 

- Chủ động ứng dụng kiến thức trong các tình huống thực tiễn và có khả năng tự nghiên cứu, tự đọc tài liệu

2. Phương pháp đánh giá: 

- Kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ

- Thi kết thúc học phần: Bài thi viết, sử dụng câu hỏi thi truyền thống kết hợp câu hỏi trắc nghiệm, hoặc thi vấn đáp hoặc thi trắc nghiệm trên máy, - Tổ chức thi thực hành kết hợp vấn đáp cuối học phần.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phạm vi áp dụng môn học: Cao đẳng Điều dưỡng văn bằng 2
2. Phương pháp dạy và học

- Phương pháp dạy (Giáo viên): Tích cực, lấy sinh viên làm trung tâm, Thảo luận nhóm có hướng dẫn của giảng viên

- Phương pháp học (Người học) : Tích cực chủ động, Học viên thảo luận theo nhóm về nội dung yêu cầu, trình bày kết quả, nhận xét và nắm vững điểm mấu chốt của bài học.

3. Những lưu ý khác khi thực hiện môn học: Sinh viên có 45 tiết lâm sàng tại bệnh viện vì thế phải thực hiện tốt nội qui qui chế của nghành và của bệnh viện, khoa phòng tại nơi mình học tập.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Giáo trình do Nhà trường biên soạn,  Bài giảng Y học cổ truyền Cao đẳng chính quy.

- Sách tham khảo:

[2] YHCT – NXBYH-2000.
[3]  Bài giảng điều dưỡngYHCT, NXBYH, 2000. 

[4] Châm cứu học- NXBYH-1996. 
[5] Xoa bóp- dưỡng sinh- NXBYH 1996. 
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

              Tên môn học: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
              Mã môn học: MH 24
              Thời gian thực hiện: 360 giờ
            (Lý thuyết: 0 giờ, Thực hành: 352 giờ, Kiểm tra: 8 giờ)

MỤC TIÊU

1. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngư​ời Cao đẳng Điều dưỡng dưới sự hướng dẫn và giám sát của giáo viên kiêm chức và giáo viên Nhà trường.

2.  Bổ sung các kiến thức, kỹ năng chuyên môn.

3. Tiếp cận với thực tế công tác tổ chức, hoạt động tại đơn vị có thể sẽ phục vụ sau khi tốt nghiệp.

NỘI DUNG CHUNG

	TT
	Nội dung thực tập
	Chỉ tiêu tay nghề

	1.
	Tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của Bệnh viện huyện, Bệnh viện tỉnh và chức trách, nhiệm vụ của ng​ười điều dưỡng Cao đẳng tại các cơ sở đó.
	

	2.
	Thực hiện chức năng nhiệm vụ của người điều dưỡng tại khoa nội, khoa Ngoại, khoa Nhi, khoa Sản - Phụ, khoa Truyền nhiễm
	Hàng ngày sinh viên  thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người điều dưỡng thực tập tại Khoa theo sự phân công và giám sát của Điều dưỡng trưởng khoa và thu thập số liệu, viết tiểu luận tốt nghiệp theo nội dung được phân công (bốc thăm) dưới sự hướng dẫn của giảng viên bộ môn, hoàn thành đợt thực tập tốt nghiệp mỗi nhóm sinh viên báo cáo tiểu luận tốt nghiệp trước Hội đồng chấm báo cáo tiểu luận tốt nghiệp .

	3.
	Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc nội khoa – Truyền Nhiễm
	10 Lần

	4.
	Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc ngoại khoa 
	10 Lần

	5.
	Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc nhi khoa
	10 Lần

	6
	Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc sản -phụ khoa
	10 Lần

	7
	Tham gia trực tại bệnh viện huyện, bệnh viện Tỉnh.
	8 ngày/ Đợt 8 tuần


NỘI DUNG CỤ THỂ
	STT
	Chỉ tiêu thực tập cụ thể
	Số lần

	1. 
	Đón tiếp người bệnh, chuyển viện, xuất viện
	10

	2. 
	Ghi chép hồ sơ bệnh án và các biểu mẫu chăm sóc
	10

	3. 
	Áp dụng quy trình điều dưỡng trong chăm sóc bệnh nhân
	10

	4. 
	Theo dõi dấu hiệu sinh tồn
	10

	5. 
	Lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm ( Máu, đờm, phân, nước tiểu)
	10

	6. 
	Hỗ trợ vệ sinh cho người bệnh
	10

	7. 
	Hỗ trợ người bệnh di chuyển
	10

	8. 
	Cố định và vận chuyển bệnh nhân.
	10

	9. 
	Hỗ trợ người bệnh ăn uống
	10

	10. 
	Thực hành dùng thuốc cho người bệnh
	10

	11. 
	Kỹ thuật tiêm, truyền dịch, truyền máu
	10

	12. 
	Theo dõi lượng dịch vào, ra của bệnh nhân
	10

	13. 
	Kỹ thuật chăm sóc vết thương và ống dẫn lưu
	10

	14. 
	Dự phòng và chăm sóc loét tỳ đè cho người bệnh
	10

	15. 
	Sử dụng và quản lý các máy y tế: Monitor, máy truyền dịch,  bơm tiêm điện,…
	10

	16. 
	Kỹ năng truyền thông giáo dục sức khoẻ
	10

	17. 
	Cấp cứu ngừng tuần hoàn
	5

	18. 
	Hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân (Hút đờm rãi, thở oxy, bóp bóng, chăm sóc nội khí quản…)
	10

	19. 
	Phát hiện và xử trí phản vệ
	2

	20. 
	Phân loại xử lý chất thải y tế tại các khoa phòng bệnh viện
	10

	21. 
	Cố định trật khớp, gãy xương
	5

	22. 
	Phụ giúp Bác sỹ cố định gãy xương và bó bột
	5

	23. 
	Sờ nắn xác định ngôi thai qua thành bụng (khám thai 3 tháng cuối).
	5

	24. 
	Đo chiều cao tử cung, vòng bụng (khám thai 3 tháng cuối)
	5

	25. 
	Nghe tim thai qua thành bụng bằng ống nghe ở 20 tuần sau của thai kỳ.
	5

	26. 
	Tính tuổi thai, dự kiến sinh bằng lịch tính tuổi thai.
	5

	27. 
	Hướng dẫn, hỗ trợ bà mẹ cho trẻ bú sớm, đúng cách
	2

	28. 
	Làm thuốc âm hộ cho sản phụ sau đẻ
	2


HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

Thời điểm thực hiện:

Học kỳ VI
Phương  pháp giảng dạy:

- Địa điểm: Sinh viên được chia thành nhóm nhỏ để thực tập tại Bệnh viện huyện, Bệnh viện tỉnh. Hàng ngày Sinh viên được bố trí thực tập tại các khoa lâm sàng, chủ yếu tại các khoa Nội - Truyền nhiễm, Ngoại, Nhi, Sản.

- Sinh viên thực tập tốt nghiệp tại Bệnh viện dưới sự hướng dẫn, giám sát giúp đỡ của giáo viên nhà trường và giáo viên kiêm nhiệm của các của các khoa lâm sàng: ôn luyện thành thạo các kỹ thuật chăm sóc đã học để hoàn thành mục tiêu đào tạo, chuẩn bị cho kỳ kiểm tra tay nghề cuối khóa.

Phương pháp đánh giá:

- Sinh viên tham dự đầy đủ thời gian thực tập, hoàn thiện hết các chỉ tiêu và có  xác nhận của cơ sở thực tập.

- Chấm điểm các quy trình điều dưỡng theo quy định và báo cáo thực tập

- Chấm điểm báo cáo tiểu luận tốt nghiệp theo nhóm 

* Điểm thực tập Tốt nghiệp là trung bình chung các nội dung chấm điểm trên.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
          Tên môn học: KIỂM TRA TAY NGHỀ CUỐI KHOÁ
Mã số môn học:  MH 25
Thời gian thực hiện môn học:  180 giờ 

(Lý thuyết: 0 giờ, Thực hành: 180 giờ, Kiểm tra: 0 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA ĐÁNH GIÁ CUỐI KHÓA

- Vị trí: Kiểm tra tay nghề cuối khóa 

- Tính chất: Kiểm tra tay nghề cuối khóa nhằm mục đích rà soát lại kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm của sinh viên trước khi ra trường. 

II. MỤC TIÊU ĐÁNH GIÁ CUỐI KHÓA

1. Kiến thức


- Đánh giá được các năng lực kiến thức của sinh viên Điều dưỡng trong các lĩnh vực chuyên môn, xã hội và kỹ năng mềm.

2. Kỹ năng

- Đánh giá được các năng lực kỹ năng cho sinh viên chuyên ngành Điều dưỡng trong các lĩnh vực chuyên môn, xã hội và kỹ năng mềm.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Đánh giá được năng lực năng lực tự chủ và trách nhiệm của sinh viên chuyên ngành Điều dưỡng với người bệnh, người nhà và cộng đồng.

III. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ CUỐI KHÓA

1. Hình thức thi: Tổ chức thi chạy trạm

2. Phương thức: 

- Sinh viên sẽ trải qua 10 trạm thi bao gồm các kiến thức, kỹ năng và năng lực tự chủ và trách nhiệm liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, xã hội và các kỹ năng mềm.

- Mỗi đợt thi thực hiện trong vòng 50 phút (5 phút/ 1 trạm và 10 thí sinh/ 1 đợt thi). 

IV. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung:

+ Kiến thức: Các quy trình chăm sóc và điều trị cho người bệnh .

+ Kỹ năng:

- Rèn luyện năng lực tư duy độc lập trong nghiên cứu, kỹ năng làm việc cá nhân, làm việc nhóm và trình bày kết quả nghiên cứu.

- Vận dụng lý thuyết và cách tiếp cận hiện đại về Điều dưỡng trong điều trị.

+ Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
- Rèn luyện năng lực tự chủ và trách nhiệm nghiêm túc, chính xác, thận trọng trong học tập

- Nghiêm túc nhận biết cách tiếp cận hiện đại về Điều dưỡng trong điều trị.

2. Phương pháp đánh giá:

 - Sinh viên sẽ trải qua 10 trạm thi bao gồm các kiến thức, kỹ năng và năng lực tự chủ và trách nhiệm liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, xã hội và các kỹ năng mềm.

- Mỗi đợt thi thực hiện trong vòng 50 phút (5 phút/1 trạm và 10 thí sinh/1 đợt thi). 

V. HỘI ĐỒNG KIỂM TRA TAY NGHỀ CUỐI KHÓA

Được thành lập theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 13/03/2017 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy Mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp;
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